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LỜI	NÓI	ĐẦU
Nhân	kỷ	niệm	400	năm	sinh	của	Alexandre	de	Rhodes	(1593	–	1993),	 chúng	 tôi	đã	cho

thực	hiện	cuốn	PHÉP	GIẢNG	TÁM	NGÀY,	phát	hành	tháng	06/1993	như	một	di	sản	văn	hoá	quý
của	Công	giáo	và	của	dân	tộc

Nay	chúng	tôi	xuất	bản	cuốn	LỊCH	SỬ	VƯƠNG	QUỐC	ĐÀNG	NGOÀI,	gồm		hai	phần:	Phần
một	về	 tình	hình	chính	trị	–	xã	hội	và	phần	hai,	về	công	cuộc	 truyền	giáo	ở	xứ	Đàng	Ngoài
(Tunquin)	từ	1626	đến	1648

Trước	hết	 là	 bàn	dịch	Việt	Ngữ	 cùng	 với	 bài	 giới	 thiệu	 và	một	 số	 chú	 thích	 của	HỒNG
NHUỆ	…

Đây	là	một	tài	liệu	cũ	nên	khó	chuyển	dịch	hết	tất	cả	mọi	tình	tiết.	Vì	vậy,	chúng	tôi	cho	in
phần	PHỤ	LỤC,	gồm	bản	chụp	ấn	bản	Pháp	ngữ	năm	1651	để	bạn	đọc	có	thể	tham	khảo[*]	 .
Trong	sách	của	ấn	bản	năm	1651	khổ	12x18	được	thu	nhỏ	thành	khổ	10x16	cho	phù	hợp	với
khổ	phổ	thông	của	Tủ	sách	Đại	Kết	của	uỷ	ban	Đoàn	kết	Công	giáo	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh.	Tác
phẩm	mà	chúng	tôi	giời	thiệu	với	giới	nghiên	cứu,	đã	được	biên	soan	cho	đọc	giả	Châu	Au	vào
thượng	bán	thế	kỷ	XVII.

Công	giáo	Châu	Âu,	từ	giữa	thế	kỷ	XVI,	do	khủng	hoảng	trầm	trọng	trước	các	phong	trào	Cải
cách	Tôn	giáo,	 có	xu	hướng	muốn	 tự	khẳng	định	mình	bằng	cách	phủ	định	 tất	 cả	những	gì
ngoài	Công	giáo.

Đọc	Allexandre	De	Rhodes,	cũng	như	đọc	thư	từ	và	tường	trình	của	các	thừa	sai	Châu	Au
trước	đây,	bạn	đọc	không	công	giáo	chắc	chắn	không	thể	không	bất	bình	trước	những	thái	độ
trịch	thượng,	coi	tất	cả	các	tôn	giáo	ngoài	công	giáo	là	lầm	lạc,	mê	tín,	dị	đoan	…	Nhưng	đây	chỉ
là	phản	ánh	một	não	trạng	mà	người	Công	giáo	ở	Việt	Nam	cũng	như	trên	khắp	thế	giới	ngày
nay	coi	như	là	những	lỗi	lầm	đáng	tiếc	của	quá	khứ,	hết	sức	tai	hại	cho	việc	hội	nhập	của	Kitô
giáo	vào	văn	hoá	Châu	Á,	Châu	Phi	Châu	Mỹ	nói	chung	và	Việt	Nam	nói	riêng.

Để	 tránh	 những	 ngộ	 nhận	 không	 cần	 thiết,	 đối	 với	 những	 bạn	 đọc	 không	 chuyên	môn,
mong	rằng	khi	đọc	sách	này,	độc	giả	coi	đây	là	chỉ	là	những	lời	ghi	chép	và	nhận	xét	cá	nhân
của	tác	giả	trong	cuộc	hành	trình	và	truyền	giáo	ở	thời	kỳ	đó.	Còn	đối	với	giời	nghiên	cứu,	thì
đã	có	bản	Pháp	ngữ	được	xuất	bản	dưới	sự	giám	sát	của	chính	tác	giả.

Kính	mong	sự	đồng	cảm	và	đóng	góp	của	bạn	đọc
 



LỜI	GIỚI	THIỆU
Sau	khi	ở	Đàng	Trong	năm	năm	(1618	–	1622)	C.	Borri	đã	soạn	bản	TƯỜNG	TRÌNH	VỀ

ĐÀNG	TRONG	và	cho	phát	hành	bằng	tiếng	Ý	và	tiếng	Pháp	năm	1631.	Còn	A.	De	Rhodes,	sau
khi	 truyền	giáo	ở	Đàng	Ngoài	ba	năm	(1627	–	1630)	đã	biết	bản	TƯỜNG	TRÌNH	VỀ	ĐÀNG
NGOÀI	và	cho	ấn	hành	bằng	tiếng	Ý	năm	1650,	tiếng	Pháp	năm	1651	và	tiếng	Latinh	năm	1652.

Người	ta	còn	giữ	được	một	bản	viết	tay	về	bản	Tường	trình	này	soạn	vào	năm	1636	khi	De
Rhodes	ở	Macao.	Nhưng	hẳn	ông	đã	bổ	túc	để	viết	không	phải	cho	tới	năm	1636.	Vì	thế	ông	đã
nói:	giáo	đoàn	này	còn	mới	mẻ	trẻ	trung	vì	mới	được	“hai	mươi	ba	tuổi”	(1627	–	1650)

Cuốn	về	Đàng	Trong	của	Borri	rất	quý	đối	với	chúng	ta,	nhưng	cuốn	về	Đàng	Ngoài	này
quan	trọng	hơn	nhiều.	Đàng	Trong	dẫu	sao	cũng	thuộc	về	nước	Việt	Nam.	Chúa	Nguyễn	vẫn
nhận	vua	Lê	là	lãnh	tụ	và	dòng	dõi	nhà	Lê	làm	vua	toàn	cõi.	Nhà	Nguyễn	ở	miền	Nam	lúc	đó
chưa	dám	tách	biệt	khỏi	nhà	nước	Việt	Nam,	dẫu	sao	hành	chính	nhà	Nguyễn	lúc	đó	chưa	bắt
chước	hoàn	toàn	nhà	Lê	ở	Bắc.	Trái	lại	Đàng	Ngoài	mới	là	đất	đai	của	tổ	tiên,	của	vua	Hùng,
nhà	Lý,	nhà	Trần;	Đông	kinh	tức	Kẻ	Chợ	đã	có	từ	lâu	đời	và	nhất	là	từ	năm	nhà	Lý	dời	đô	về
Thăng	Long	đầu	thế	kỷ	11.

Vì	thế	bản	tường	trình	của	De	Rhodes	có	một	tầm	vóc	lớn	lao.	Vì	ông	tinh	thông	ngôn	ngữ
nên	ông	học	nói	với	người	đương	thời	trực	tiếp,	ông	ghi	nhận	tinh	tường	và	thành	thạo	về	tình
hình	chính	trị,	quân	sự	và	xã	hội,	kinh	tế	và	văn	hoá	của	nước	Việt	Nam		vào	đầu	thế	kỷ	17,	lúc
có	sự	tiếp	xúc	với	người	ngoại	quốc,	nhất	là	người	Hòa	Lan	và	người	Bồ,	đặc	biệt	với	người	Bồ.
Là	người	truyền	giáo	ông	quan	tâm	đặc	biệt	tới	các	tôn	giáo,	các	tín	ngưỡng	cũng	như	những
mê	tín	dị	đoan	của	người	bản	xứ.	Ong	không	quên	những	phong	tục	và	nhất	là	tiếng	nói	của
người	Việt	Nam

Chúng	tôi	không	cần	giới	thiệu	nhiều	lời,	độc	giả	chỉ	đưa	mắt	coi	qua	mục	lục	nhan	đề	các
chương	của	cuốn	sách	ở	quyển	một,	thì	cũng	biết	sự	phong	phú	đặc	biệt	của	những	đề	tài:	về
danh	hiệu,	vị	trí	Đàng	Ngoài,	về	vua	Lê,	về	chúa	Trịnh,	lúc	này	là	Trịnh	Tráng,	về	lực	lượng,	về
số	thuyền	chiến,	về	các	nguồn	lợi,	về	hành	chính,	về	khoa	thi	…	tất	cả	có	31	chương	trong	phần
một	hay	quyển	1.

Là	giáo	sĩ	đi	truyền	đạo,	thế	nên	sau	phần	thứ	nhất	nói	về	tình	hình	trong	nước,	ông	viết	về
sự	du	nhập	Kitô	giáo	vào	xứ	này.	Đó	là	ngày	19	tháng	03	năm	1672,	tàu	của	thương	gia	người
Bồ	đã	đưa	ông	tới	Cửa	Bạng	thuộc	Thanh	Hoá,	sau	chỉ	có	một	tuần	lễ	hành	trình	trên	biển	khơi
từ	Macao.	Thế	là	ông	đặt	tên	cho	cửa	biển	này	là	của	Thánh	Giuse.	Vì	đã	tinh	thông	tiếng	nói
học	được	ở	Đàng	Trong	nên	ông	bắt	đầu	giảng	đạo	Thánh	Đức	Chúa	Trời	và	rửa	tội	cho	một	số
người	ở	chung	quanh	bến	đó.	Khi	được	tiếp	xúc	với	chính	quyền	thì	chính	lại	 là	chúa	Trịnh
Tráng	đưa	vua	Lê	đi	đánh	chúa	Nguyễn	:	đó	là	trận	thứ	nhất	giữa	hai	chúa	Trịnh	Nguyễn	giữa
hai	xứ	Bắc	Nam	mà	sử	ta	có	nói	tới.

Chúng	tôi	nhường	lời	cho	cuốn	sách,	quyền	2,	với	51	chương,	trong	đó	giáo	sĩ	kể	lại	tất	cả
hoạt	động	của	ông	và	 các	người	kế	 tiếp	ông	để	đem	Tin	Mừng	của	Đức	Kitô	đến	cho	Đàng
Ngoài.

Như	trên	chúng	tôi	đã	nói,	vì	thạo	tiếng	Việt	mà	giáo	sĩ	đã	rất	dễ	dàng	truyền	bá	đức	tin.
Một	giáo	đoàn	đã	bắt	đầu	thành	lập.	Đã	có	nhiều	người	tham	gia	vào	công	việc	chung,	như	chép
kinh,	biên	soạn	sách	giáo	lý,	soạn	lịch	công	giáo.	Chính	giáo	sĩ	đã	có	một	thời	gian	không	đi
giảng	được,	thì	đã	viết	thư	chung	gởi	cho	bổn	đạo.	Cùng	cộng	tác	với	ngài	còn	có	những	người
có	tên	tuổi,	có	công	trạng	như	giáo	sĩ	Gaspar	d’Amaral,	người	đã	soạn	một	cuốn	TỰ	VỊ	VIỆT	BỒ
(ngày	nay	thất	lạc),	giáo	sĩ	Antôn	Barbosa	đã	viết	cuốn	TỰ	VỊ	VIỆT	BỒ	(ngày	nay	thất	lạc),	tuy
cả	hai	cuốn	đã	giúp	cho	cha	A.	De	Rhodes	soạn	cuốn	TỰ	VỊ	VIỆT	BỒ	LA	ấn	hành	tại	Rôma	năm
1651.	Chính	De	Rhodes	cũng	đã	cho	in	cuốn	PHÉP	GIẢNG	TÁM	NGÀY,	hẳn	với	những	bài	giảng
cho	dân	xứ	bắc	trong	thời	gian	ông	ngụ	tại	đây.	Cũng	phải	kể	đến	giáo	sĩ	Maioroca,	người	biên
soạn	tới	hơn	hai	cuốn	sách	bằng	chữ	Nôm	hiện	còn	những	bản	thảo	hay	bản	viết	tay	nằm	trong
thư	viện	quốc	gia	Pháp	ở	Paris.



Rồi	cũng	đã	có	sẵn	văn	sĩ,	thi	sĩ	đầu	tiên	của	giáo	đoàn	Kitô	như	bà	Catarina	rất	tinh	thông
chữ	nghĩa,	bà	đã	viết	bằng	thơ	tất	cả	lịch	sử	cứu	rỗi	từ	tạo	thiên	lập	địa	cho	tới	Chúa	Kitô	chịu
chết	và	phục	sinh,	bà	còn	thêm	một	cuốn	kể	lai	lịch	cuộc	truyền	giáo	ở	xứ	này.	Thật	là	đất	Đông
Kinh	ngàn	năm	Văn	Hiến.	Chúng	tôi	có	thể	tưởng	tượng	như	cuốn	THIÊN	NAM	NGŨ	LỤC	với
hơn	tám	ngàn	câu	thơ	lục	bát	cũng	vào	thời	kỳ	này.

Về	tổ	chức	giáo	đoàn	và	xây	dựng	đoàn	thể,	phải	kể	tới	hội	các	thầy	giảng	với	một	trường
đào	tạo	trong	đó	đã	có	chừng	một	trăm	thầy.	Về	sinh	hoạt	phụng	vụ	cũng	rất	sốt	sắng	với	mùa
Vọng	và	Lễ	giáng	sinh,	mùa	Chay	và	Lễ	Phục	sinh.	Đặc	biệt		De	Rhodes	đã	cho	tổ	chức	ngắm	15
sự	thương	khó	Chúa	Giêsu,	dựa	theo	nghi	lễ	hát	kinh	đêm	trong	ba	ngày	Tuần	thánh.

Kết	quả	của	việc	truyền	giáo,	cũng	theo	Tường	trình	Đàng	Ngoài	này,	năm	1628	đã	có	hơn
1.600	giáo	hữu,	tới	năm	1630	lên	chừng	5.000	và	cho	tời	năm	1639	đã	có	82.500	giáo	hữu	với
hơn	một	trăm	nhà	thờ	lớn,	một	trăm	hai	mươi	nhà	thờ	nhỏ.	Bản	đồ	giáo	sĩ	cho	vẽ	đã	ghi	những
địa	danh	có	người	 theo	đạo,	như	chung	quanh	cửa	Bạng,	chung	quanh	Kẻ	Chợ	(Hà	Nội).	Có
nhiều	tên	chúng	tôi	chưa	nhận	ra	nhưng	cũng	có	mấy	nơi	chúng	tôi	rất	quen	biết	như	Trăm	Hạ,
Kẻ	Trù,	Kẻ	Vồi.

Chúng	tôi	chú	ý	tới	hai	chương	quan	trọng,	một	chương	ở	quyển	một	nói	về	các	dấu	trong
việc	phiên	âm	TIẾNG	VIỆT,	đó	là	chương	khai	đề	cho	cuốn	TỰ	VỊ	VIỆT	BỒ	LA	danh	tiếng	và
chương	ở	quyển	hai	bàn	về	phương	pháp	dạy	giáo	lý	mà	De	Rhodes	chủ	trương.	Chương	này
nói	lên	phương	pháp	dạy	giáo	lý	trong	cuốn	Phép	Giảng	tám	ngày.	Chúng	tôi	có	dịp	nghiên	cứu
sơ	qua	về	bản	viết	tay	năm	1636	nói	trên;	trong	bản	viết	tay	này	không	có	chương	16:	“Phương
pháp	chúng	tôi	dùng	để	dạy	giáo	lý”	Như	vậy	có	nghĩa	là	khi	ở	Macao	năm	1636	giáo	sĩ	chưa
dám	viết	chương	này,	vậy	có	thể	phải	đợi	khi	giáo	sĩ	đã	về	tới	Au	Châu,	ngài	mới	viết	để	cho	ấn
hành	trong	cuốn	Tường	trình.

Có	người	cho	chúng	tôi	đã	quá	đề	cao	thanh	thế	của	giáo	sĩ	De	Rhodes	vừa	về	mặt	ngữ	học
vừa	về	mặt	truyền	giáo.	Thế	nhưng	suy	cho	cùng,	De	Rhodes	rất	đáng	được	một	chỗ	riêng,	ít	ai
bì	được,	không	những	về	việc	hình	thành	chữ	quốc	ngữ	–	chúng	tôi	có	thể	dành	cho	một	bài
khác	–	mà	về	cả	công	cuộc	truyền	giáo	ở	xứ	Bắc.	Độc	giả	đọc	cuốn	Tường	trình	này	rồi	thì	sẽ	có
một	ý	kiến	vững	chắc	về	ngài.

Thế	cho	nên	để	ghi	nhớ	ngày	cập	bến	Cửa	Bạng	ngày	19	tháng	03	năm	1627,	Giáo	hội	Việt
Nam	đã	nhận	Thánh	Giuse	làm	Đấng	Bảo	trợ	cho	mình	và	nhà	thờ	Chính	toà	Hà	Nội	thủ	đô	là
nhờ	thờ	kính	Thánh	Giuse	bổn	mạng	Giáo	hội	Việt	Nam.	Và	De	Rhodes	kết	luận	cuốn	Tường
trình	như	sau:

“	Những	điều	nói	trên	cũng	đủ	cho	chúng	ta	nhận	thấy	một	nét	về	nhân	đức	và	sự	chọn	trọn
lành	của	bộ	mặt	trẻ	trung	của	Giáo	hội	Đàng	Ngoài,	mới	được	hai	mươi	ba	tuổi,	nhưng	từ	ngày
nhận	ánh	sáng	Phúc	âm	thì	đã	được	tô	điểm	tráng	lệ.	Ước	mong	Thiên	Chúa	ban	cho	Giáo	hội
này	luôn	luôn	thăng	tiến	về	sự	trọn	lành	và	được	đầy	ơn	Thiên	Chúa,	để	cho	ta	xem	thấy	một	kỳ
công	kiệt	tác	của	vinh	quang	Người”.

HỒNG	NHUỆ
 



NGỎ	CÙNG	ĐỘC	GIẢ
Khi	nghe	nói	về	những	sự	mới	lạ	(những	sự	mới	lạ	cũng	như	những	người	xa	lạ)	thì	người

ta	thường	cảm	phục	hơn	là	ưu	đãi:	điều	này	có	lẽ	đúng	với	cuốn	Lịch	sử	mà	tôi	nhận	được	bản
La	ngữ	của	cha	Alexandre	de	Rhodes;	tôi	sợ	có	người	không	công	nhận	những	điều	tường	thuật
trong	đó	vì	là	những	điều	vừa	mới	vừa	lạ.	Có	nhiều	khi	vì	những	truyện	ở	những	lãnh	thổ	xa	lạ,
nhất	là	những	lãnh	thổ	thuộc	về	thế	giới	mới,	thấy	có	những	bài	tường	thuật	gian	dối	bởi	vì
chép	theo	lời	người	khác	kể	lại,	nên	đã	đánh	lừa	lòng	tin	của	độc	giả.	Nhưng	tôi	cam	đoan	với
những	người	muốn	giải	trí	đọc	cuốn	Lịch	sử	này,	tác	giả	cho	chúng	ta	biết	về	tình	hình	đời	và
đạo	hiện	nay	ở	xứ	Đàng	Ngoài,	người	đó	không	có	ý	lừa	dối	chúng	ta.	Vì	về	tình	hình	và	các	việc
đời	của	xứ	này,	tác	giả	tuyên	bố	không	tường	thuật	gì	mà	mắt	không	chứng	kiến.	Còn	về	sự
thiết	lập	và	sự	tiến	triển	của	Kitô	giáo	thì	tác	giả	đã	trung	thành	trích	ra	hoặc	từ	những	bản	ký
tự	đã	khởi	thảo	tại	chỗ,	những	sự	việc	đã	xảy	ra	trong	khu	truyền	giáo	này,	hoặc	từ	những	thư
tín	và	thông	báo	ông	nhận	được	từ	những	người	thợ	đã	thay	thế	ông	đến	làm	việc	trong	vườn
nho	đó.

Ong	đã	được	triệu	hồi	từ	khu	truyền	giáo	Đàng	Trong	nơi	ông	cư	trú	hai	năm	để	tới	khu
truyền	giáo	Đàng	Ngoài,	nơi	cha	Juliano	Baldinotti	thuộc	dòng	chúng	tôi	đã	đi	theo	các	thương
gia	Bồ	bắt	đầu	tới	buôn	bán	trong	xứ	này.	Cha	Baldinotti	cũng	là	người	thứ	nhất	vào	xứ	đó	và
phát	giác	những	ruộng	vườn	mênh	mông	sẵn	sàng	được	cày	cấy	và	nhận	thấy	những	khuynh
hướng	lớn	lao	để	nhận	hạt	giống	đức	tin	và	Kitô	giáo.	Cha	Alexandre	de	Rhodes	tới	đó	năm
1627	và	may	mắn	rao	giảng	Phúc	âm,	với	những	thành	quả	mà	hình	như	cả	trời	đất	đều	đồng
tình	phù	hộ	và	giúp	đỡ	để	chinh	phục	các	dân	này,	còn	địa	ngục	từ	bao	nhiêu	thế	kỷ	nay	đã
đóng	cửa	cứu	rỗi	thì	bây	giờ	không	còn	sức,	không	còn	quyền	ngăn	cản.	Thế	nhưng	sau	ít	lâu,
ma	quỷ	bực	tức	và	điên	rồ	vì	bị	trục	xuất	khỏi	lãnh	thổ	của	chúng	ta	và	vì	một	phần	lớn	các	tín
đồ	cũ	của	chúng	ta	đã	bỏ	chúng,	thì	chúng	võ	trang	tất	cả	phe	đảng	và	đồng	lõa,	gây	nên	nhiều
cuộc	bắt	bớ,	vu	cáo	kết	tội	để	làn	nhơ	thanh	danh	ngài	và	vinh	quang	Phúc	âm	ngài	rao	giảng,
chúng	còn	phao	tin	ngài	là	thầy	phù	thuỷ	vừa	làm	mê		hoặc	vừa	tàn	sát	người	ta	bằng	hơi	thở
của	Ngài,	làm	cho	chúa	trước	đây	rất	quý	mến	và	rất	nể	ngài	thì	nay	không	còn	ưa	ngài	và	yêu
công	việc	ngài	làm	để	rồi	sau	cùng	trục	xuất	ngài	ra	khỏi	lãnh	thổ	năm	1629.	Nhưng	bởi	ngài
lại	theo	chiếc	tàu	người	Bồ	tới	buôn	bán	mà	trở	lại	xứ	này,	thì	chúa	lại	ra	lệnh	lần	thứ	hai	trục
xuất	ngài	năm	1630	không	còn	hy	vọng	trở	lại,	sau	khi	đã	không	mệt	nhọc	hoạt	động	trong	ba
năm	trời,	với	những	thành	quả	và	những	biến	cố	rất	khác	nhau	và	đã	để	lại	trong	các	tỉnh	tới
năm	nghìn	Kitô	hữu	và	trong	khắp	nước	những	mầm	mống	báo	hiệu	một	mùa	gặt	dồi	dào	do
mồ	hôi	ngài	đã	tưới	và	sau	này	các	thầy	giảng	do	ngài	thiết	lập	sẽ	thâu	lượm	được	khi	ngài
không	còn	ở	đó	nữa.

Vì	những	kẻ	thù	đức	tin	đã	gieo	vào	tâm	tưởng	chúa	nên	Bề	trên	dòng	(để	cất	hết	nguyên
nhân	làm	cản	trở	việc	rao	giảng	và	tiến	triển	Phúc	âm)	đã	phái	những	thợ	khác	tới	khu	truyền
giáo	như	sẽ	thấy	trong	cuốn	Lịch	sử	này,	những	người	này	tiếp	tục	công	việc	của	những	người
trước	và	dốc	hết	nhiệt	tình	để	làm	tăng	số	những	người	trở	lại	rất	nhiều,	nên	ngày	nay	ở	xứ
Đàng	Ngoài	có	hơn	hai	trăm	nghìn	Kitô	hữu,	hai	trăm	nhà	thờ	rộng	lớn,	không	kể	một	số	nhà
nguyện,	đền	thánh	và	sáu	trụ	sở	cư	trú	của	các	cha	dòng.	Hy	vọng	rằng	Thiên	Chúa	nhân	từ
theo	sự	quan	phòng	của	Người,	Người	cho	thực	hiện	những	ý	định	vẻ	vang,	Người	sẽ	ban	phúc
tràn	đầy	và	sung	mãn	cho	công	 trình	của	Người	và	 tất	cả	các	dân	 tộc	Đông	Phương,	không
những	xứ	Đàng	Ngoài	mà	cả	các	nước	lân	cận,	Đàng	Trong,	Thái	Lan,	Lào,	Campuchia,	nơi	các
thợ	Phúc	âm	ngày	nay	đang	làm	việc,	tất	cả	các	nước	ấy	sẽ	thần	phục	Nước	Đức	Giêsu	Kitô,
Đấng	mà	hết	các	quốc	gia	trong	hoàn	cầu	đều	phải	thờ	phụng.
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CHƯƠNG	1
DANH	HIỆU	VÀ	VỊ	TRÍ

Xứ	Đàng	Ngoài[1]	 thời	 xưa	 (bị	 coi)	 là	một	 trong	 những	 tỉnh	 lớn	 nội	 thuộc	 Trung	Quốc,
chúng	ta	gọi	theo	danh	hiệu	đã	được	công	nhận.	Vì	như	Bắc	Kinh	(bây	giờ	là	thành	phố	thịnh
vượng	nhất	Trung	Quốc	và	là	đế	đô	thường	trú	của	các	vua),	có	nghĩa	là	triều	đình	hay	thành
phố	của	các	vua	ở	miền	Bắc,	và	Nam	Kinh	là	triều	đình	hay	thành	phố	của	các	vua	miền	Nam,
thì	Đông	Kinh	cũng	có	nghĩa	là	triều	đình	ở	miền	Đông	;	Đông	trong	tiếng	Tàu	có	nghĩa	là	mạn
hay	phương	Đông	và	Kinh	là	nơi	vua	họp	triều	đình.	Thực	ra	Đông	Kinh	chúng	tôi	nói	ở	đây
không	ở	vào	phía	đông	nước	Tàu,	nếu	nhắm	thẳng	vị	trí,	nhưng	ở	về	phía	Nam.	Nhưng	vì	thời
xửa	xưa,	đế	chế	Trung	Hoa	lan	rộng	tới	mãi	các	nước	Lào	và	Xiêm	thuộc	về	phía	Tây,	nên	đối
với	họ	nước	Đông	Kinh	được	gọi	là	nước	ở	vào	phía	Đông		và	như	thế	gọi	cho	thuận	tiện	đối
với	tất	cả	những	tỉnh	ở	về	phía	Tây,	những	tỉnh	phải	đi	mất	sáu	tháng	mới	tới,	nếu	cần	phải	nại
toà	án	đặt	ở	Bắc	Kinh	và	Nam	Kinh,	nơi	vua	thay	đổi	cung	điện	tuỳ	tiện.	Nhưng	từ	khi	những
nước	ở	 vào	miền	 Tây	 này	 thoát	 khỏi	 đế	 chế	 Trung	Hoa	 thì	 tỉnh	Đông	Kinh	 vẫn	 phải	 triều
cống[2]	và	được	gọi	là	Annam	nghĩa	là	nghỉ	yên	phía	nam;	hiện	nay	danh	hiệu	này	là	tên	gọi
chung	cho	hai	xứ	Đàng	Ngoài	và	Đàng	Trong,	cả	hai	chỉ	là	một	quốc	gia,	một	cộng	đồng	chung
nhau	về	phong	tục,	tập	quán	và	ngôn	ngữ	;	trước	đây	chỉ	là	một	nước,	tuy	sau	này	chia	làm	hai
như	tôi	sẽ	nói	khi	có	cơ	hội.

Và	để	nói	thêm	về	danh	hiệu	đặt	cho	Đàng	Trong	ngày	nay[3]	tách	biệt	khỏi	Đàng	Ngoài,	thì
phải	biết	thủ	đô	của	nước	Annam	là	Kẻ	Chợ	và	các	thương	gia	Nhật	Bản	buôn	bán	trong	tỉnh	đó
đã	đọc	sai	và	gọi	là	Coci	vì	thế	người	Bồ	giao	tiếp	với	họ,	để	phân	biệt	với	tỉnh	Cocin	ở	miền
Đông	An,	không	xa	thành	phố	Goa,	đã	lập	thành	danh	từ	Cocinchina,	như	muốn	nói	xứ	Cocin
gần	Trung	Quốc	(Cocinchina).	Danh	hiệu	này	không	quá	mới	vì	từ	một	thế	kỷ	nay,	như	chúng
ta	được	biết,	trong	thư	của	mình,	Thánh	Phanchicô	Xavie	đã	tường	thuật	một	trận	bão	ghê	rợn
xảy	ra	ở	bờ	biển	xứ	này,	khi	ngài	đáp	tàu	đi	Nhật	Bản.	Còn	cái	xứ	ngày	nay	ta	gọi	là	Đàng	Ngoài,
lúc	đó	cũng	được	kể	chung	với	danh	hiệu	Cocinchina.	Tuy	vậy	từ	mấy	chục	năm	nay	hai	xứ	này
chia	rẽ	nhau,	nên	ở	đây	tôi	sẽ	chỉ	nói	về	xứ	Đàng	Ngoài,	biệt	lập	với	xứ	Đàng	Trong.	Còn	khi
nào	nói	về	điều	gì	chung	cho	cả	hai	xứ	thì	sẽ	dùng	danh	từ	Annam,	danh	hiệu	chung	cho	cả	hai.
Đó	là	về	danh	hiệu.

Còn	về	vị	trí	thì	toàn	nước	Annam	ở	về	phía	bắc,	từ	vĩ	tuyến	12	tới	vĩ	tuyến	23.	Từ	vĩ	tuyến
12	tới	vĩ	tuyến	17	thuộc	về	Đàng	Trong,	còn	ra	là	thuộc	về	Đàng	Ngoài.	Tuy	có	sự	khác	biệt	này
là	dân	ở	cả	hai	xứ	coi	Đàng	Ngoài	như	một	cái	áo,	Đàng	Trong	như	thắt	lưng,	Đàng	Ngoài	trải
rộng	như	một	cái	đĩa	bằng	phẳng	có	bốn	góc,	còn	Đàng	Trong	thì	bị	thu	hẹp	trong	một	dãy	núi,
đến	nỗi	chỗ	hẹp	nhất	chỉ	dài	chừng	hai	mươi	mốt	dặm	Pháp	kể	từ	bờ	biển	chạy	tới	dãy	núi
ngày	nay	có	người	dân	tộc	sơ	khai	gọi	là	Rợ	Mọi,	nước	da	họ	đen,	tiếng	nói	khác	với	tiếng	nói
các	dân	tộc	ở	nước	Annam.	Từ	nam	chí	bắc,	lãnh	thổ	họ	rộng	chừng	146	dặm	Pháp	.
 



CHƯƠNG	2
NGUỒN	GỐC	XỨ	ĐÀNG	NGOÀI

Nước	này	bắt	đầu	thoát	ly	khỏi	đế	chế	Trung	Quốc	từ	hơn	tám	trăm	năm	nay[5]	,	khi	người
Đàng	Ngoài	không	thể	chịu	được	cái	nhục	đô	hộ	Tàu,	thì	họ	vùng	lên	sau	khi	giết	quan	trấn	thủ.
Vừa	để	truyền	cho	hậu	lai	kỷ	niệm	chiến	thắng	đó	vừa	để	ghi	muôn	đời	cuộc	khởi	nghĩa	bằng
một	vài	sự	việc	thì	họ	ra	lệnh	từ	nay	dân	Đàng	Ngoài	không	kết	tóc	bọc	trong	lưới	trên	đầu	như
người	Tàu,	và	để	tỏ	ra	độc	lập,	họ	bỏ	tóc	dài	tỏa	trên	vai.	Hơn	nữa	họ	không	đi	giày	như	đã
quen,	vì	đất	rất	lầy	lội	thường	xuyên	trong	toàn	cõi,	họ	luôn	đi	chân	không	ở	miền	quê,	không
có	giày,	để	được	tự	do	chạy	nhảy	và	chiến	đấu	với	người	Tàu	khi	cần.	Thế	nhưng	sau	mấy	năm,
để	bớt	căng	thẳng	đưa	tới	chiến	tranh	liên	tục	thì	người	Đàng	Ngoài	đã	làm	hòa	với	người	Tàu
và	cứ	ba	năm	một	lần	họ	đến	triều	đình	Bắc	Kinh	triều	cống	vua	Tàu	với	lễ	vật	để	tỏ	sự	thuần
phục;	đó	là	điều	họ	còn	giữ	cho	tới	nay.	Nhưng	đến	lượt	chính	họ	(sau	khi	nổi	lên	chống	người
Tàu)	trong	nước	họ	lại	xảy	ra	nội	loạn	và	cảnh	huynh	đệ	tương	tàn,	làm	cho	nước	Annam	xưa
kia	chỉ	là	một	quốc	gia	thống	nhất,	bây	giờ	phân	chia	ra	dưới	quyền	thống	trị	của	nhiều	chúa,
mỗi	chúa	xưng	hùng	một	phương.

Cuộc	nội	loạn	thứ	nhất	và	chính	yếu	đã	xảy	ra	ngay	trong	triều	vua	và	giữa	kinh	thành	Kẻ
Chợ	chừng	hai	trăm	năm	nay[6]	.	Lúc	đó	khi	vua	về	miền	quê	giải	trí	ít	ngày	thì	người	được	vua
giao	quyền	canh	cửa	và	giữ	điện	đài	đã	nổi	loạn.	Ong	âm	mưu	bí	mật	bên	trong	và	bên	ngoài,
truất	phế	vua	lúc	đó	bất	thần	không	chống	cự	nổi.	Ong	đặt	ách	độc	tài	trên	bốn	tỉnh	chính	yếu
và	kinh	thành,	từ	đó	không	ai	ngăn	cản,	rồi	sau	ông	và	con	cháu	kế	vị	thừa	hưởng	hậu	quả	của
lòng	phản	nghịch.	Thấy	mình	bị	tước	đoạt	một	phần	lãnh	thổ	tốt	đẹp	nhất	và	lớn	nhất	trong
nước,	không	còn	phương	thế	rửa	nhục	do	kẻ	phản	 loạn	gây	nên	và	không	còn	hy	vọng	khôi
phục	những	tỉnh	đã	mất,	vua	liền	dự	định	mở	mang	bờ	cõi	về	phía	Nam	(…)	Tham	vọng	được
thoả	mãn.	Vua	vui	mừng	và	hiển	hách	thấy	quốc	gia	mình	được	mở	rộng	ngoài	bờ	cõi,	nên
không	còn	lo	đẩy	mạnh	chiến	thắng	xa	hơn,	vua	quyết	định	ngừng	chiến	và	về	nghỉ	ngơi	trong
tỉnh	Thanh	Hoá,	gác	việc	chinh	chiến	cho	viên	tướng	lãnh,	viên	này	gánh	hết	công	việc	binh
đao.

Nhưng	tướng	lãnh	này	nắm	hết	quyền	lực	võ	trang	và	do	tham	vọng	cá	nhân	chứ	không	do
nhiệt	thành	theo	công	lý,	ông	bỏ	việc	chinh	phục	Chiêm	Thành,	chỉ	để	lại	một	số	đạo	binh,	và
đem	quân	chống	 lại	kẻ	nghịch	 thần	đã	cướp	một	phần	 lớn	Đất	Nước	Đàng	Ngoài.	Ong	giao
chiến	mấy	lần	nhưng	cả	hai	bên	lúc	được	lúc	thua.	Thực	ra	ông	có	ý	định	khôi	phục	những	tỉnh
đã	mất,	nhưng	không	phải	để	trao	lại	cho	nhà	vua,	một	vị	vua	mà	ông	không	thấy	đủ	khả	năng
trị	nước,	lại	sức	yếu,	kém	tài	và	truỵ	lạc,	mà	là	chiếm	cho	mình	và	con	cháu	mình.	Vì	ông	rất
thông	thạo	việc	nước	nên	ông	được	nể	trọng	và	quý	mến,	vua	thì	tín	nhiệm	giao	cho	quyền	cai
quản	không	những	quân	binh	mà	tất	cả	công	việc	trị	nước.

Thế	 là	quyền	 thống	 lãnh	quân	binh	được	đặt	vào	 tay	ông	cùng	hết	các	việc	nước,	 chiến
tranh	cũng	như	hoà	bình	đêu	hoàn	toàn	thuộc	về	ông,	ông	lại	có	quyền	truyền	lại	cho	con	với
sự	thoả	thuận	của	nhà	vua.	Thế	là	theo	thế	lực	của	thông	tục	và	của	võ	trang,	vua	trong	nước
chẳng	còn	quyền	hành	gì,	chỉ	có	danh	hiệu	là	vua,	tất	cả	lực	lượng	hợp	với	binh	đao	võ	bị	đều	ở
vị	tướng	lãnh.

Cách	đây	chừng	một	trăm	năm[7]	vị	 tướng	 lãnh	nhận	trọng	trách	này	cũng	 là	cụ	tổ	chúa
Đàng	Trong,	đã	giao	tranh	với	kẻ	nghịch	thần	chúng	tôi	nói	ở	trên,	trong	miền	ghi	trên	bản	đồ
giữa	kinh	thành	và	Lào,	thấy	mình	bị	địch	bao	vây	và	nguy	hiểm	cho	tính	mạng,	thì	đã	công
khai	hứa	gả	con	gái	cho	viên	tướng	nào	giải	vây	được:	nghe	thấy	vậy	thì	có	một	binh	sĩ	can
tràng	và	mạnh	bạo	cưỡi	voi	thúc	quân	hăng	hái	đánh	về	phía	địch	rất	đông	tiến	đánh	đạo	quân
yếu	ớt	của	tướng,	làm	cho	địch	phải	lùi,	cứu	viên	tướng	thoát	vòng	vây	nguy	hiểm,	đưa	lên	voi
đem	về	nơi	an	toàn,	làm	cho	viên	tướng	có	phương	thế	thu	quân	để	mạnh	bạo	tấn	công.	Viên
tướng	lãnh	chịu	ơn	binh	lính,	không	những	đã	gả	con	gái	cho	như	đã	hứa	mà	còn	giao	cho	một
phần	đạo	binh[8]	.	Thế	là	ông	này	đã	đạt	tới	bậc	cao	danh	vọng	mà	vận	mệnh	dành	cho	ông.	Rồi
sau	khi	viên	tướng	lãnh	mất,	con	thì	còn	nhỏ	dại,	không	được	kế	vị	cha	cầm	đạo	binh	như	nhà



vua	đã	ban	truyền,	 trái	 lại	người	con	rể	đã	 lập	được	nhiều	chiến	công	và	 lấy	con	gái	út	duy
nhất,	liền	nắm	hết	việc	trị	nước	và	điều	khiển	quân	sĩ.	Thế	nhưng	được	vua	ưng	chuẩn,	ông	vừa
lên	cầm	quyền	thì	đã	tỏ	ra	ganh	tỵ	và	ghen	ghét	người	em	vợ,	người	em	này	tính	tình	khoan
hậu	mỗi	ngày	mỗi	khôn	lớn	và	có	tham	vọng	chính	đính,	tìm	cách	với	thời	gian	khôi	phục	sự
nghiệp	lẽ	ra	thuộc	về	mình	do	cha	để	lại,	nhưng	chỉ	vì	tuổi	còn	nhỏ	mà	chưa	làm	được.	Thế	là
người	anh	rể	quyết	định	ám	hại	tính	mạng	em	vợ	trước	khi	để	cho	em	dấy	nghiệp.	Dự	định	đó
(tôi	không	biết	bằng	cách	nào),	người	vợ	biết	và	vì	thương	em	nên	định	cứu	em	thoát	nạn	và
cứu	chồng	khỏi	mắc	trọng	tội	sát	nhân[9]	.	Bà	liền	khuyên	chồng	cho	em	vào	Đàng	Trong	trấn
thủ	lãnh	thổ	đó,	viện	lý	do	cho	em	ra	trận	và	giữ	vững	vùng	đất	mới	chiếm.	Thế	là	sự	việc	được
thi	hành,	người	thanh	niên	có	tài	ba	lại	có	tư	cách	hiền	hậu,	nhận	ra	mưu	mô	anh	rể	và	dự	định
ám	hại	mình,	liền	khôn	ngoan	và	ăn	ở	khéo	léo	trong	việc	cai	trị	đến	nỗi	sau	khi	được	lòng	dân
và	cẩn	thận	đề	phòng,	thì	cho	giết	những	kẻ	chủ	mưu	toan	tính	sát	hại	mình.	Và	nơi	đày	ải	ông
làm	thành	quê	hương,	đất	ngọai	lai	thành	di	sản	và	gia	nghiệp.	Trong	thời	gian	ngắn	ông	làm
bá	chủ	tất	cả	những	lãnh	thổ	ông	cai	trị	và	toàn	cõi	Đàng	Trong,	xưng	vương	dưới	danh	hiệu
chúa	ông;	nhưng	để	duy	trì	hoà	bình	và	giữ	thế	thủ,	ông	nhận	triều	cống	chúa	Đàng	Ngoài.	Thế
là	nhờ	lời	khuyên	của	bà	chị	khôn	ngoan	mà	ông	em	được	thuận	lợi	mà	chồng	cũng	không	bị
thiệt	hại,	ông	này	được	rảnh	tay	nghĩ	kế	và	đem	quân	dẹp	quân	nghịch	thần	đã	cướp	phần	đất
tốt	đẹp	nhất	của	Đất	Nước.	Ong	dùng	võ	khí	đuổi	được	và	kết	thúc	cuộc	giao	tranh	xảy	ra	từ
bao	năm	nay:	ông	hiển	hách	tự	xưng	và	truyền	cho	con	kế	vị	là	chúa	Bằng[10]	 ,	nghĩa	là	chúa
công	bằng	với	nhiều	quyền	hành,	chỉ	để	lại	cho	vị	đế	vương	cả	nước	gọi	là	vua	một	ít	đặc	quyền
danh	dự,	chúng	tôi	sẽ	nói	sau.

Nhưng	quân	nghịch	 thần	bị	 chúa	Bằng	đánh	bại	 trận	 thì	 rút	 lui	 cùng	 toàn	gia	quyến	về
miền	núi	giáp	ranh	giới	nước	Tàu	và	lập	đồn	đắp	luỹ	tự	xưng	là	chúa	Canh	như	từ	trước	vẫn	có.
Và	có	thời	giờ	thong	thả	khôi	phục	lực	lượng	đem	quân	đánh	phá	quân	Đàng	Ngoài	và	cướp
miền	đồng	bằng.	Tuy	nhiên	lần	bị	quân	Đàng	Ngoài	chống	cự	và	ông	bị	thua,	nhưng	ông	vẫn
còn	sức	không	để	cho	quân	Đàng	Ngoài	nghỉ	yên.
 



CHƯƠNG	3
NGƯỜI	ĐÀNG	NGOÀI	TÔN	THỜ	VUA	

CỦA	HỌ	NHƯ	THẾ	NÀO
Trong	những	phong	tục	người	Đàng	Ngoài	kính	cẩn	theo,	thì	có	một		phong	tục	chính	yếu

họ	giữ	vào	đầu	năm	mới,	đó	là	lễ	tịch	điền,	nghĩa	là	mở	đất	và	cày	ruộng.	Đầu	năm	nơi	xứ	này
cũng	như	nơi	nước	Tàu,	thường	vào	giữa	đông	chí	và	xuân	phân,	đúng	ngày	tuần	trăng	mới
tương	đương	với	ngày	mồng	05	tháng	02	theo	cách	tính	của	chúng	ta;	vào	ngày	mồng	03,	do
các	nhà	toán	học	hay	ma	thuật	chỉ	định	(vì	ở	các	nước	này	có	nhiều	dị	đoan),	mọi	người	có
trọng	trách,	chức	vụ	hay	cấp	bậc	trong	ngành	quan	võ	hay	quan	văn	đều	phải	đến	đền	vua	với
những	phù	hiệu	và	y	phục	 chức	vụ	mình	để	 theo	vua	 trong	đám	rước	 long	 trọng	qua	khắp
thành	cho	tới	một	thửa	ruộng,	theo	thể	thức	và	thủ	tục	tôi	sẽ	tả	sau	đây.

Mở	đầu	là	binh	sĩ	tập	hợp	từ	khắp	nước	về	đây,	nghiêm	chỉnh	hàng	lối	và	rất	đông,	có	tới
mấy	nghìn,	tất	cả	đều	mang	khí	giới,	kẻ	đem	cung	tên,	người	mang	gươm	giáo	và	súng	ống.	Sau
đó	là	sĩ	quan	và	hàng	quý	tộc	một	phần	đi	ngựa	cảnh,	một	phần	cưỡi	voi,	chừng	ba	trăm	tất	cả,
có	trải	thảm	quý,	đã	được	huấn	luyện	dừng	bước	và	tuân	lệnh.	Vị	tướng	lãnh	cai	trị	nước	như
phó	vương	gọi	 là	chúa	thành	đô	vương[11]	đi	sau	hàng	quý	tộc,	ngự	trong	chiếc	xe	kéo	thấp
thiếp	vàng.	Theo	sau	là	một	cỗ	voi	phủ	áo	sang	trọng,	có	người	dắt,	chúa	tuỳ	tiền	có	khi	cưỡi
voi,	tuỳ	tính	khí	mỗi	khi	muốn	làm	đẹp	lòng	dân	đứng	nghinh	tiếp	và	ca	ngợi.	Sau	đó	là	một
đám	rất	đông	các	ông	nghè,	ông	cử,	ông	tú	mặc	áo	dài	bằng	lụa	và	thứ	hàng	quý	màu	tím	sẫm,
mỗi	người	với	phù	hiệu	chức	vụ	hay	cấp	bậc	mình.	Cuối	cùng	là	vua	ngự	trên	ngai	vàng	lộng	lẫy
của	nhiều	người	khiêng	trên	vai,	ngai	phủ	một	 tấm	thảm	thêu	vàng	và	xanh,	màu	sắc	dành
riêng	cho	một	mình	ngài.	Với	đoàn	thể	quân	ngũ,	vua	ra	khỏi	nhà	gọi	là	đền	rộng	chừng	bằng
một	thành	phố	lớn,	rồi	qua	những	phố	chính	trong	kinh	thành	gọi	là	Kẻ	Chợ,	rồi	tới	một	cánh
đồng	rộng	xa	kinh	thành	chừng	một	dặm,	nơi	đây	tất	cả	đoàn	thể	đến	trước	đang	chờ	ngài	với
rất	đông	dân	chúng.	Ngài	bước	xuống	ngai,	rồi	sau	khi	đọc	lời	khấn	và	long	trọng	bái	Trời,	ngài
cầm	cán	cày	được	trang	hoàng	nhiều	màu	sắc	và	chạm	trổ	kỳ	công,	cày	mấy	phút	và	mở	một
luống	trong	thửa	ruộng,	để	dạy	cho	dân	biết	cách	làm	việc,	không	nghỉ	và	chăm	sóc	đất	ruộng.
Rồi	tới	lượt	chúa	là	vị	cai	trị	cả	nước,	vị	có	quyền	thế	đầy	đủ	và	thế	giá	cao	cả	trên	tất	cả	thần
dân,	ông	là	người	đầu	tiên	tiến	đến	bái	kính	đức	vua,	sấp	mình	trên	đất.	Sau	ông	là	hoàng	tử,
tướng	lãnh	và	toàn	thể	hoàng	tộc,	sau	cùng	là	quân	sĩ	và	toàn	dân	bái	phục	đức	vua	và	hoan	hô
chúc	mừng	.	Đó	là	cách	cung	kính	vĩ	đại	nhất	và	sự	nhìn	nhận	long	trọng	nhất	đối	với	vua,	một
lần	vào	dịp	đầu	mỗi	năm.

Rồi	mỗi	tháng	hai	lần,	vào	mồng	một	và	ngày	rằm,	những	vị	tiến	sĩ	chính	yếu	và	những	bậc
quan	văn	đều	đến	chầu	vua	ngự	trong	đền	và	cung	kính	bái	yết	không	phải	chỉ	 là	bậc	quân
vương	mà	còn	là	đấng	đã	ban	cấp	bậc	cho	mình	sau	kỳ	thi	tuyển	mà	chúng	tôi	sẽ	nói	sau	đây.
Bởi	vì	chính	nhà	vua	ban	cho	tất	cả	hoàng	tộc	và	kẻ	cả	trong	nước	các	chức	tước	thuộc	hàng
quý	tộc,	mặc	dầu	bao	giờ	cũng	qua	ý	kiến	và	thoả	thuận	của	chúa	là	người	nắm	mọi	quyền	trị
nước.	Người	ta	cũng	tính	các	năm,	ghi	các	ngự	chỉ,	sắc	lệnh	và	hết	các	giấy	tờ	công	cũng	như	tư
kể	từ	ngày	vua	lên	ngôi	và	làm	lễ	đăng	quang,	truy	tôn	niên	hiệu,	theo	phong	tục	kể	từ	ngày	nào
gọi	bằng	tên	nào.	Và	nếu	trong	năm	xảy	ra	tai	họa	chung	nào	trong	toàn	quốc,	như	mất	mùa,
đói	kém,	dịch	tả	hay	điều	gì	tương	tự	,	thì	đầu	năm	sau	niên	hiệu	nhà	vua	sẽ	thay	để	cho	tai	họa
ngừng	lại	với	tên	cũ	và	người	ta	bắt	đầu	lại	từ	ngày	đổi	niên	hiệu,	để	đếm	những	năm	trị	vì,	như
thể	một	vua	mới	vừa	lên	ngôi.	Mặc	dầu	việc	lập	vua	mới	bao	giờ	cũng	dựa	vào	hàng	hoàng	gia
thâm	niên	nhất	mà	toàn	dân	đều	biết,	thế	nhưng	ngày	nay	việc	lựa	chọn	tuyệt	đối	tuỳ	thuộc
vào	phán	đoán	của	chúa	mà	từ	nay	trong	cuốn	Lịch	sử	này	tôi	gọi	gọi	là	“roi	du	pays”,	vị	này	có
quyền	(bởi	ông	đã	chiếm	đoạt)	vì	ích	quốc	lợi	dân	thay	đổi	và	lựa	chọn	người	nào	khác	trong
cùng	một	hoàng	tộc.	Hoàng	tộc	của	nhà	vua	được	chọn	ngày	nay	là	hoàng	tộc	thứ	tư	chừng	tám
trăm	năm	nay[12]	và	từ	khi	bắt	đầu	có	nước	Đàng	Ngoài	và	gọi	là	nhà	Lê,	rất	danh	tiếng	và	được
người	Tàu	công	nhận	và	cứ	ba	năm	một	lần	vua	sai	sứ	thần	được	chúa	chỉ	định.	Điều	chúng	tôi
nói	về	các	chúa	Đàng	Ngoài	 thì	cũng	có	nhiều	 liên	quan	với	những	điều	người	 ta	kể	về	các



“đairy”	Nhật	Bản[13]
 



CHƯƠNG	4
VỀ	CHÚA	HAY	PHÓ	VƯƠNG	CAI	TRỊ	XỨ	ĐÀNG	NGOÀI

VÀ	VỀ	QUYỀN	HÀNH	CỦA	NGÀI
Sau	khi	chúa	Bằng	chúng	tôi	đã	nói	ở	trên[14]	trị	nước	rất	khôn	khéo,	dùng	võ	lực	rất	hùng

mạnh,	lại	rất	kiên	trì	và	chịu	đựng	gian	khổ	do	chiến	tranh	trong	bốn	mươi	năm	thì	sau	cùng
đuổi	được	quân	nghịch	thần	đã	cướp	đoạt	bốn	tỉnh	trong	nước	và	hạ	được	cường	bạo	lập	ngôi
vương.	Thanh	thế	ông	vang	lừng	và	ông	bắt	toàn	dân	Đàng	Ngoài	phải	đồng	tình	để	cho	ông	lấy
danh	hiệu	là	vương,	tiếng	chữ	Hán	có	nghĩa	là	vua,	theo	tiếng	Đàng	Ngoài.	Thế	là	chính	nhà	vua
trị	vì	lúc	đó	cũng	chấp	nhận,	không	những	để	ông	lấy	danh	hiệu	là	chúa	mà	còn	nắm	hết	chức
vụ	và	mọi	quyền,	và	mọi	người	cũng	bằng	lòng.	Cho	tới	ngày	tuổi	đã	quá	cao	và	bị	bệnh	rối
mất,	thì	người	con	cả	nóng	lòng	không	chờ	cho	cha	khuất	đi,	người	con	này	đã	lọt	vào	guồng
máy	cai	trị	và	phạm	mấy	vụ	bạo	lực	do	tính	ngạo	mạn	xấc	láo.	Người	cha	hay	tin	thì	khá	buồn
bực	và	dự	tính	không	để	cho	đứa	con	đó	chết	yên	ổn,	liền	cho	lệnh	phải	thi	hành	ngay,	nghĩa	là
cho	cắt	gân	hai	vế	đùi	để	cho	chết.	Đứa	con	ham	quyền	này	mất	đi	chỉ	vì	vội	vả	hấp	tấp,	thì
người	em,	khi	anh	mất,	cha	băng	(người	cha	vốn	tỏ	lòng	thương	vì	tính	tình	hiền	hoà	và	ăn	ở
đức	hạnh)	lên	ngôi	thế	vị	cha,	không	những	với	danh	hiệu	là	chúa	thanh	đô[15]	như	tướng	lãnh
của	vua	cao	cả	mà	với	danh	hiệu	vương	nghĩa	là	chúa	mà	đức	thân	phụ	đã	tự	truy	tôn,	bởi	có
công	trạng	và	không	trái	ý	ai.	Thật	ra	ai	cũng	nhận	thấy	nơi	vị	chúa	trẻ	tuổi	này	có	nhiều	đức
tính	đáng	khen.

Việc	đầu	tiên	ông	làm	và	tỏ	ra	can	đảm	khi	bắt	đầu	cầm	quyền	đó	là	thiết	lập	nền	hoà	bình
chắc	chắn	và	lâu	bền	trong	các	tỉnh	khắp	nước,	không	để	cho	kẻ	nghịch	thần	có	phương	tiện
gây	xáo	động.	Ông	đã	đạt	được	kết	quả	nhờ	vào	việc	mộ	sáu	mươi	ngàn	binh	lính	trong	ba	tỉnh
vốn	ở	trung	thành	và	thần	phục	nhà	vua,	số	binh	lính	này	được	bảo	quản	trong	triều	và	thành
phố	vua	ngự	gọi	là	Kẻ	Chợ,	không	kể	đến	bốn	tỉnh	trước	kia	phản	nguỵ,	để	tuân	lệnh	chúa,	bảo
vệ	bản	thân	và	duy	trì	an	ninh	Đất	Nước.	Kinh	thành	này	ở	giữa,	như	ở	giữa	toàn	lãnh	thổ,	các
tỉnh	khác	không	thể	nổi	loạn	được	vì	đã	có	đủ	võ	lực	để	đàn	áp,	có	vô	số	binh	sĩ	do	chúa	sai	đi
để	đánh	dẹp.	Hơn	nữa	không	nên	quên	rằng	trong	khắp	nước	có	nhiều	sông	vừa	rộng	vừa	sâu,
thế	nên	trong	quá	khứ	đã	có	nhiều	cuộc	phiến	loạn	gây	xáo	trộn	trong	các	tỉnh,	chúng	có	những
đội	thuyền	chừng	hai	trăm	chiếc	vời	đầy	đủ	khí	giới	để	di	chuyển	và	cướp	phá.	Chúa	liền	quyết
định	thiết	lập	ở	mấy	cửa	sông	lớn	trong	nước	nhiều	đội	thuyền	chiến	vừa	tàu	thường	vừa	tàu
chiến	với	đủ	binh	sĩ	và	thuỷ	quân	làm	cho	chúa	trở	nên	hùng	mạnh	khiến	nguỵ	quân	phải	khiếp
sợ.

Nên	nói	ở	đây	một	ít	về	tàu	và	chiến	thuyền.	Thuyền	thì	dài	và	thấp	như	thuyền	của	ta,	có
nhiều	thuyền	dài	hơn,	thường	có	hai	mươi	nhăm	hoặc	ba	mươi	và	nhiều	khi	ba	mươi	nhăm	và
bốn	mươi	tay	chèo	mỗi	bên.	Tay	chèo	thì	nhẹ	hơn	nhiều	bởi	gỗ	nhẹ,	cho	nên	chỉ	một	tay	hai
người	đủ	để	cầm	tay	chèo.	Họ	không	kéo	chèo	vào	mình	như	chúng	ta,	nhưng	họ	đứng	lên	lấy
hết	sức	mình	đẩy	ra	trước	mặt.	Nghề	này	không	có	gì	là	hèn	hạ,	nhục	nhã	như	nơi	chúng	ta.
Người	chèo	trong	các	tàu	chiến	thường	là	binh	lính	và	không	có	một	người	nào	(nhất	là	khi
chúa	có	mặt	trong	thuyền)	lại	không	coi	việc	chèo	là	một	vinh	dự.	Các	thuyền	chiến	này	không
thiếu	võ	khí	và	súng	ống	cần	cho	việc	binh	đao.	Không	có	thuyền	nào	mà	không	có	một	khẩu
súng	lớn	hoặc	một	khẩu	súng	nhỏ	ở	ngay	mũi	thuyền	và	hai	khẩu	ở	đuôi	thuyền.	Còn	binh	lính
thì	họ	rất	thành	thạo	sử	dụng	mọi	thứ	vũ	khí.	Về	súng	tay	và	súng	hỏa	mai,	họ	bắn	rất	thiện
nghệ.	Do	đó	có	người	kể	lại	câu	chuyện	một	lính	Bồ	rất	giỏi	bắn	súng	bị	một	lính	Đàng	Ngoài
thách	bắn	đạn	giả.	Người	Đàng	Ngoài	bắn	thâu	qua	vòng	giữa	đích.	Còn	người	Bồ	sợ	mình	thua
cuộc	và	để	cứu	danh	dự	liền	lập	mưu	bắn	không	đạn:	khi	tìm	xem	đạn	có	bắn	trúng	vòng	giữa
hay	không,	thì	chẳng	thấy	vết	tích	 	gì.	Người	Bồ	liền	đáp,	 là	vì	đã	bắn	trúng	điểm	và	lọt	vào
đúng	cái	lỗ	hòn	đạn	người	kia	đã	bắn	thâu	qua.
 



CHƯƠNG	5
VỀ	LỰC	LƯỢNG	THUYỀN	CHIẾN

CỦA	ĐÀNG	NGOÀI	VÀ	ĐÀNG	TRONG
Thuyền	chiến	của	Đàng	Ngoài	cũng	giống	như	thuyền	chiến	ở	Đàng	Trong,	chỉ	khác	là	ở

Đàng	Ngoài	có	nhiều	hơn,	vững	hơn	và	trang	hoàng	đẹp	đẽ	hơn	vì	sẵn	sàng	đưa	từ	Tàu	tới
Đàng	Ngoài.	Nhưng	 cả	 hai	 đều	 có	 thuyền	 	 nhanh	 nhẹn	 và	 sẵn	 sàng	 xung	 chiến.	Đây	 là	 câu
truyện	tôi	kể.

Chúa	Đàng	Ngoài	tấn	công	chúa	Đàng	Trong,	như	tôi	sẽ	nói	sau,	ba	lần	đem	quân	đi	đánh
nhưng	đều	thất	bại.	Chúa	liền	cầu	cứu	với	thương	gia	người	Hoà	Lan	chiếm	đóng	bến	tàu	Java
Cả,	gọi	là	Jaquetra	hay	Tân	Hoà	Lan.	Chúa	phái	người	đem	lễ	vật	tới	xin	cung	cấp	cho	mấy	chiếc
tàu	tròn	của	họ,	để	nhờ	đó	chúa	quyết	định	phá	huỷ	hạm	đội	người	Đàng	Trong.	Người	Hoà
Lan	nhận	lời	ngay	vì	biết	là	để	tấn	công	chúa	Đàng	Trong	đã	công	khai	từ	mấy	năm	nay	tự	xưng
thù	địch	với	nước	mình.

Họ	liền	phái	tới	chúa	Đàng	Ngoài	ba	chiếc	tàu	tròn	trang	bị	đầy	đủ	và	có	mấy	khẩu	súng.
Đoàn	tàu	vô	ý	tới	gần	một	hải	cảng	Đàng	Trong	vì	bị	gió	đánh	dạt,	đúng	lúc	tình	cờ	chúa	đang
có	mặt[17]	với	mấy	thuyền	chiến.	Chúa	nhận	thấy	đây	là	viện	trợ	người	Hoà	Lan	gởi	chúa	Đàng
Ngoài	để	gây	chiến.	Cơn	giận	nổi	lên	(như	thể	chúng	dám	táo	bạo	thách	thức	ở	biên	giới),	chúa
liền	bàn	xem	có	nên	cho	thuyền	đuổi	theo.	Chúa	hỏi	ý	kiến	một	người	Hoà	Lan	mấy	năm	nay
sống	sót	sau	cơ	bão	biển	và	ở	lại	phục	vụ	chúa	lo	việc	binh	đao.	Tên	lính	này	kiêu	căng	và	khinh
thị	đáp	rằng	đoàn	tàu	này	chỉ	sợ	có	thế	lực	và	thịnh	nộ	võ	khí	của	ông	Trời.	Tức	giận	vì	thái	độ
hỗn	xược,	chúa	không	thèm	đáp,	nhưng	ra	lệnh	cho	các	thuyền	trưởng	lập	tức	cho	nhổ	neo	rời
bến	và	tấn	công	đoàn	tàu	Hoà	Lan	trông	rõ	ngoài	khơi.	Nhờ	lúc	này	biển	lặng,	chỉ	có	gió	nhẹ
thổi,	nên	việc	tấn	công	mang	lại	kết	quả:	chỉ	có	chiếc	tàu	nhỏ	hơn	cả	của	người	Hoà	Lan	nhờ
gió	nhẹ	thổi	mà	chạy	thoát,	còn	chiếc	kia	muốn	chạy	trốn	đoàn	thuyền	rượt	theo,	mất	hướng
đụng	phải	cồn	vỡ	tan	và	chìm	dưới	làn	sóng.	Chiếc	thứ	ba	lớn	hơn	hết	dĩ	nhiên	nặng	nề	hơn	cả,
gió	không	đẩy	nổi,	liền	bị	bốn	thuyền	chiến	bao	vây	và	chiếm	giữ,	sau	khi	hết	sức	chống	cự	và
bắn	vô	hiệu	vào	đoàn	thuyền	chiến	rất	thấp	đã	tới	sát	nách.	Tay	lái	và	cột	buồm	bị	phá.	Trong
cơn	nguy	khốn	cùng	cực	,	thuyền	trưởng	và	lính	Hoà	Lan	mất	hết	hy	vọng	cứu	thoát	giữa	biển
khơi,	liền	châm	lửa	vào	kho	thuốc	súng	đốt	chiếc	tàu	cùng	thuỷ	thủ,	tất	cả	chừng	hai	trăm,	trừ
bảy	người	tránh	ngọn	lửa	nhảy	xuống	biển	trôi	theo	làn	sóng,	được	thuyền	chiến	Đàng	Trong
vớt	và	đem	đi	trình	chúa	ở	trên	bến	đang	đợi	đoàn	tàu	chiến	thắng	trở	về.	Chúa	thấy	bảy	người
Hoà	Lan	thoát	hoả	tai	và	đắm	tàu	chiến	quỳ	phục	dưới	chân,	liền	quay	về	phía	người	Hoà	Lan
xấc	xược	đã	khoe	tàu	nước	họ	vô	địch	và	chế	giễu	hắn:	này	ngươi,	hãy	hỏi	xem	lính	nước	ngươi
ở	đâu	mà	đến?	Xấu	hổ,	hắn	lí	nhí	trong	miệng	và	run	sợ	thưa:	chúng	thoát	nạn	do	tàu	chiến	của
chúa	đánh	bại	tàu	người	Hoà	Lan.	Chúa	tiếp:	Thế	thì	chẳng	phải	đợi	thế	lực	võ	trang	của	Trời
để	thắng,	vì	đoàn	thuyền	chiến	của	ta	đủ	để	phá	vỡ.	Rồi	chúa	truyền	cho	binh	sĩ	của	chúa	:	Bớ
ba	quân,	bây	giờ	hãy	chặt	đầu	tên	kiêu	căng	và	gỡ	cho	thế	giới	thoát	khỏi	loài	sâu	bọ	không
đáng	sống	này.	Tức	thì	lệnh	được	thi	hành.	Chúa	còn	cho	cắt	đầu	mũi	không	những	của	tám	tên
lính	sẽ	đem	đi	chém	đầu	mà	còn	của	tất	cả	những	tên	khác	bị	cháy	hay	đắm	tàu,	bỏ	vào	một
thúng	gửi	ra	biếu	chúa	Đàng	Ngoài	kèm	theo	vài	 lới	chua	chát,	đắng	cay	 tương	 tự	như:	xin
nhận	một	phần	đạo	binh	chúa	đã	chuẩn	bị	để	tấn	công	và	xin	lần	sau	chuẩn	bị	một	viện	binh
khá	hơn.	Việc	này	làm	cho	chúa	Đàng	Ngoài	rất	xúc	động	đến	nỗi	chúa	chẳng	còn	muốn	đón
tiếp	chiếc	tàu	thứ	nhất	của	người	Hoà	Lan	chạy	trốn	theo	chiều	gió,	chúa	cũng	chẳng	thèm
cung	cấp	lương	thực	cần	để	sống,	chiếc	tàu	này	đành	phải	về	tới	Trung	Quốc	tìm	lương	thực,	xa
chừng	sáu	 trăm	dặm.	Theo	 truyện	này	 thì	biết	 thuyền	chiến	xứ	Đàng	Ngoài	và	Đàng	Trong
hùng	mạnh	đến	thế	nào,	cả	hai	như	tôi	đã	nói,	đều	tương	tự	như	nhau.
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XỨ	ĐÀNG	NGOÀI
Thật	khó	mà	biết	số	thuyền	bến	và	thuyền	chiến	do	chúa	Đàng	Ngoài	bảo	quản.	Thế	nhưng

chắc	chắn	là	nhiều	hơn	số	thuyền	chúa	Đàng	Trong.	Trong	ba	bến	ở	Đàng	Trong,	có	biết	phỏng
chừng	là	bao	nhiêu.	Một	bến	ở	vào	cửa	sông	lớn,	có	lần	người	ta	đếm	tới	sáu	mươi	tám	chiếc.
Một	bến	khác	rộng	hơn	ở	vào	giữa	lãnh	thổ	gọi	là	Kẻ	Chàm[18]	có	rất	nhiều	dùng	để	bào	vệ	đất
nước	và	buôn	bán	với	người	Tàu	thường	tới	bến	này.	Còn	bến	thứ	ba	thì	ở	vào	biên	giới	nước
Chiêm	Thành	(…)	Thuyền	của	chúa	Đàng	Trong	rất	có	thể	lên	tới	con	số	ít	ra	hai	trăm	và	đúng
như	người	ta	nói,	chúa	Đàng	Ngoài	có	thể	có	gấp	ba	hay	bốn	lần,	thế	cho	nên	người	ta	đoán	có
tới	năm	hay	sáu	trăm	thuyền	chiến	Đàng	Ngoài.	Mà	thuyền	Đàng	Trong	cũng	chẳng	thua	kém
về	kích	thước	rộng	lớn,	về	vũ	khí	và	về	trang	trí.

Chúng	tôi	ghi	thêm	ở	đây	về	cấu	trúc	và	trang	trí	những	thuyền	này.	Mũi	thuyền	(ngược	với
thuyền	của	chúng	ta)[19]	là	nơi	hệ	trọng	hơn	cả,	ở	đây	có	một	phòng	hoặc	một	ngai	chạm	trổ	và
trang	hoàng	nhiều	tranh	ảnh	quý,	với	vàng	son	óng	ánh.	Gỗ	ở	đuôi	thuyền	cũng	sơn	vàng	son,
chạm	trổ	cầu	kỳ	ở	tất	cả	bên	ngoài:	dĩ	chí	đến	mài	chèo	và	cột	buồm	cũng	được	trang	trí	đặc
biệt.	Khi	hành	trình	thì	theo	hiệu	lệnh	do	một	dụng	cụ	bằng	thanh	tre	đập	nhịp	điều	hoà,	tiếng
vừa	trầm	vừa	cao.	Người	chèo	rất	khéo,	rất	lẹ,	mặc	dầu	thường	chèo	cùng	một	lúc	tới	ba,	năm
hay	bảy	chiếc	song	song,	thế	nhưng	không	chiếc	nào	vượt	lên	trước,	và	nếu	phải	ngừng,	lượn
vòng,	rẽ,	lùi,	họ	làm	rất	có	mực	thước,	điều	hoà,	như	thể	chỉ	là	một,	do	một	cử	động	chung	vậy.

Khi	 chúa	 du	 ngoạn	 ngoài	 biển	 thì	 có	 hai	mươi	 ba	 chiếc	 tháp	 tùng	 thuyền	 rồng	ở	 giữa,
phòng	ở	mũi	thì	dát	vàng,	ở	đuôi	thì	được	trang	trí	và	chạm	trổ	rất	tinh	vi,	buồm	óng	ánh	và
trang	hoàng	đẹp	đẽ,	giây	thừng,	giây	chão	đều	bằng	lụa.	Thuyền	lướt	đi	cũng	như	thuyền	của
ta,	buồm	căng	khi	thuận	gió	và	thỉnh	thoảng	vừa	căng	buồm	vừa	chèo	khi	muốn	tiến	nhanh
hơn.	Đôi	khi	có	cuộc	đua,	họ	tranh	nhau	đoạt	giải	nhanh	trước	mặt	nhà	chúa	họ	chèo	hay	lên
buồm	khi	có	gió	hoặc	không	có	gió	hoặc	vừa	có	chút	gió.	Trong	cuộc	thi	đua,	người	thắng	bao
giờ	cũng	được	(ngoài	danh	dự)	phần	thưởng	quý	do	nhà	chúa	đại	 lượng	ban	phát.	Còn	nếu
trong	cuộc	thi	danh	dự	này,	có	kẻ	chèo	mà	làm	gãy	tay	chèo,	miễn	là	làm	sao	cho	hoà	hợp	với
người	khác	và	theo	nhịp	phách,	thì	vẫn	được	nhận	phần	thường.	Thật	kỳ	thú	(tôi	còn	nói	thêm
tuy	ra	ngoài	đề)	vừa	có	tiếng	chuông	ra	hiệu	lệnh	thì	tất	cả	đều	nhanh	nhẹn	xếp	vào	hàng	lối,
lao	xuống	nước	và	rẽ	đường	tiến	lên.	Vì	ở	bên,	mỗi	thuyền	đều	có	chỗ	đậu	riêng	biệt,	có	mái
lợp	để	tránh	hư	hỏng	vì	thời	tiết:	kể	từ	lúc	ra	hiệu	cho	đến	lúc	khởi	hành	không	đầy	một	khắc
đồng	hồ,	thế	mà	không	có	chiếc	nào	còn	ở	ngoài	hàng	ngũ,	để	rồi	theo	hiệu	lần	thứ	hai,	đã	nằm
trên	nước	trong	tư	thế	lướt	đi.
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Điều	làm	cho	chúa	Đàng	Ngoài	hùng	mạnh	và	đáng	sợ	cho	hết	các	vua	lân	bang,	đó	là	số
dân	rất	đông	sống	trong	bảy	tỉnh	thuộc	về	nhà	vua[20]	.	Có	thể	phỏng	đoán	thế	này.	Chỉ	xem	số
rất	đông	người	thường	trú	trong	kinh	thành	này	chỉ	dài	bằng	sáu	ngàn	bước	và	rộng	cũng	vậy,
phố	phường	thì	rất	rộng	và	rất	có	thể	để	cho	mười	hay	mười	hai	con	ngựa	qua	 lại	dễ	dàng
được.	Thế	nhưng	mỗi	tháng	hai	lần	vào	ngày	mồng	một	và	ngày	rằm,	họ	nghỉ	việc	và	người	ta
thấy	rất	đông	dân	chúng	đi	đi	lại	lại,	rảo	khắp	phố	phường,	đụng	chạm	nhau,	đến	nỗi	nếu	ai	vội,
nhưng	mỗi	lúc	mỗi	bị	ngừng,	thành	thử	mất	nhiều	thời	giời	mà	chỉ	tiến	được	một	chút	ít.	Rồi
thêm	vào	nhiều	phỏng	đoán	khác,	theo	dư	luận	chung	thì	dân	cư	ở	kinh	thành	lên	tới	một	triệu
người[21]	.	Có	một	chứng	cớ	chính	(bỏ	các	chứng	cớ	khác)	để	hiểu	đông	dân	ở	đây.	Số	là	người
dân	có	thói	quen	dùng	một	thứ	trái	cây	để	tăng	cường	sức	khoẻ	và	có	mùi	vị	thơm	ngon,	gọi	là
trầu	cau,	làm	bằng	một	lá	cây	và	một	trái	cây	như	chúng	tôi	sẽ	nói	sau.	Họ	có	tục	đem	theo	một
túi	con	hay	một	bị	con	đầy,	đeo	ở	thắt	lưng,	họ	để	mở	trong	khi	qua	lại	phố	phường	để	gặp	bạn
bè.	Khi	gặp	họ	bắt	đầu	chào	hỏi	nhau	rồi	mỗi	người	lấy	trong	túi	của	bạn	một	miếng	trầu	để	ăn.
Vì	thế	những	ai	có	việc	vào	thành	thì	ở	nhà	bắt	người	làm	têm	sẵn	trầu	cau	để	tiếp	đãi	theo
đúng	phép	xã	giao.	Nhưng	còn	đa	số	quần	chúng	vẫn	ăn	hằng	ngày	nhưng	không	có	người	phục
dịch	để	têm	sẵn	ở	nhà.	Người	ta	nói	có	tới	năm	mươi	ngàn	người	bán	lẻ	và	bán	lẻ	ở	nhiều	địa
điểm	trong	thành	phố.	Vì	thế	có	thể	kết	luận	là	số	người	tới	mua	thì	đông	vô	lượng	.

Và	từ	số	dân	đông	đúc	này	mà	nhà	chúa	nắm	được	hai	mối	lợi.	Thứ	nhất	khi	cần,	chúa	có
thể	thành	lập	nhiều	sư	đoàn	quân	sĩ	như	chúa	muốn	bởi	vì	ngoài	những	binh	lính	thường	trực
trong	các	trại	kinh	thành	và	sẵn	sàng	xuất	trận	khi	có	lệnh,	chúa	còn	dễ	dàng	tuỳ	theo	cơ	hội
chiêu	mộ	hơn	một	trăm	ngàn	binh	lính	trong	toàn	tỉnh	thuộc	quyền	chúa.	Như	chúa	đã	làm
cách	đây	không	lâu	khi	chúa	đưa	quân	giao	chiến	với	Đàng	Trong	ở	ngay	bên	cạnh,	chủ	yếu
khôi	phục	lại	những	lãnh	thổ	đấng	tiên	vương	đã	chiếm	cứ	được,	trước	đây	là	một	phần,	một
lãnh	thổ	của	Đàng	Ngoài.	Ngài	đã	chuẩn	bị	một	sư	đoàn	hoàn	bị	và	hùng	mạnh	trên	biển,	còn
trên	đất	có	tới	hai	mươi	ngàn	người.	Dĩ	nhiên	những	đoàn	binh	đó	được	ngài	bảo	quản	nhưng
không	cho	phép	ngài	chiến	thắng	và	bên	địch	sẽ	bại	nếu	ngài	bớt	số	quân	đi.	Bởi	vì	ngài	chỉ
chuẩn	bị	lương	thực	và	quân	nhu	cần	thiết	cho	đạo	binh	trong	ba	bốn	tháng,	theo	dự	tính	thời
gian	chúa	Đàng	Trong	sẽ	phải	ra	hàng	và	trao	trả	lãnh	thổ	cho	ngài	hoặc	ra	khỏi	đất	nước.	Thế
nhưng	đụng	phải	sức	kháng	cự	lâu	dài	hơn,	cương	quyết	hơn,	ngài	đành	phải	rút	quân	về	Đàng
Ngoài	vì	sợ	đạo	binh	chết	đói.	Công	cuộc	khôi	phục	Đàng	Trong	dĩ	nhiên	phải	bỏ	một	cách
nhục	nhã.	Ngài	đã	thất	bại	vì	mộ	quân	quá	nhiều	nên	không	đủ	lương	thực	nuôi	họ.
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VỀ	NHỮNG	NGUỒN	LỢI	CỦA	CHÚA	ĐÀNG	NGOÀI

Còn	một	lợi	ích	khác	cùa	chúa	Đàng	Ngoài	vì	có	rất	đông	dân	số,	ngoài	điều	tôi	nói	ở	trên,
đó	là	thuế	và	những	nguồn	lợi	khác.	Hết	các	công	dân	thuộc	phái	nam	ở	Đàng	Ngoài,	trừ	những
chúa	đặc	ân	miễn	thuế	chúng	tôi	sẽ	nói	sau,	kể	từ	mười	chín	tuổi	cho	đến	sáu	mươi,	đều	phải
nộp	thuế	cho	chúa.	Nhưng	có	sự	khác	biệt	này:	những	người	cư	trú	ở	ba	tỉnh	vẫn	trung	thành
với	chúa	và	không	theo	nghịch	thần[22]	,	chúng	tôi	đã	nói,	thì	không	phải	nộp	tiền,	tính	vào	tiền
chúng	ta	là	vào	khoảng	hai	đồng	êcu,	mỗi	đồng	chừng	sáu	mươi	xu,	nhưng	trong	bốn	tỉnh	khác
đã	không	quy	thuận	chúa,	mỗi	đầu	người	phải	nộp	gấp	bốn,	không	kể	những	thuế	phụ	đảm
khác	kể	như	tiền	phạt	vì	tội	đồng	lõa	phản	nghịch.	Ngoài	thuế	gọi	như	thuế	thân	mà	nhân	viên
thu	thuế	thi	hành	mỗi	nơi	mỗi	khác,	lại	không	phân	biệt	người	nghèo	người	giàu	(thật	là	bất
công)	những	người	có	của,	những	người	chỉ	sống	bằng	thủ	công,	còn	một	thứ	thuế	lợi	tức	đánh
vào	ruộng	đất,	đúng	hơn	một	lễ	vật	thanh	lịch	và	tự	nguyện	ở	mỗi	người,	một	thứ	thuế	hay	một
thứ	viện	trợ	thực	sự.	Mà	thường	thì	không	dám	tự	miễn	cho	mình,	vào	thời	phải	nộp	nghĩa	là
ba	hay	bốn	kỳ	một	năm.	Kỳ	thứ	nhất	vào	cuối	hay	đầu	năm	kể	như	đồ	lễ	tết.	Kỳ	thứ	hai	khi	chúa
theo	tục	lệ	mừng	khánh	đản.	Kỳ	thứ	ba	là	ngày	Giỗ	chúa	thăng	hà.	Kỳ	thứ	bốn	là	vào	thời	hoa
trái	đầu	mùa.	Tuy	nhiên	những	phẩm	vật	đó	không	bó	buộc	phải	nộp,	còn	về	thuế	thân	thì	phải
trả.	Toàn	tỉnh	hay	làng	xã	đều	làm	chung	với	nhau	và	chọn	người	đại	biểu	có	tín	nhiệm	nhất
đem	tiến	nhà	chúa,	thay	mặt	cho	toàn	xã.

Mà	đa	số	các	tỉnh	và	xã	trong	nước,	rất	đông	không	sao	lường	được,	tất	cả	trực	tiếp	nộp	cho
chúa	hay	cho	người	đứng	ra	thu	cho	ngài,	thế	nhưng	có	nhiều	tỉnh	hay	xã	chỉ	nộp	cho	quan
tỉnh,	cho	tướng	lãnh,	cho	binh	sĩ	hay	cho	người	mà	chúa	xét	là	xứng	đáng,	chúa	chỉ	định	có	một
ít	nơi	với	quyền	thu	loại	thuế	thông	thường;	hoặc	vì	dòng	họ,	hoặc	để		tiêu	dùng	trong	chức	vụ
mà	chúa	giao	cho	họ,	hoặc	vì	nhiều	phần	thưởng	nào	khác:	đã	thành	luật	cho	toàn	quốc	và	lợi
lộc	chúa	rộng	lượng	ban	cho,	nhưng	không	được	truyền	cho	con	cháu	và	người	thừa	kế,	trừ	khi
rõ	rệt	là	của	chúa	ban.	Hơn	nữa	khi	người	cha	còn	sống	,	thì	chúa	vẫn	luôn	có	quyền	thu	hồi	của
chúa	đã	rộng	lượng	ban	cho	và	tự	ý	không	cho	hưởng	thụ,	như	thỉnh	thoảng	có	xảy	ra,	tuy	hầu
như	chúa	chưa	bào	giờ	xử	như	thế	với	ai,	trừ	khi	để	phạt	tội	người	đó	phạm.	Thực	ra	về	việc
này,	chúa	chỉ	ban	phát	hậu	hỹ	đối	với	dòng	máu	hay	thông	gia,	chiếu	theo	lẽ	phải	là	đối	với
những	chức	vụ	bậc	nhất	trong	quân	ngũ.	Thế	nhưng	cũng	thấy	có	những	tướng	lãnh	rất	thường
cũng	được	hưởng	một	số	địa	điểm	vì	có	công	can	trường	và	việc	hiển	hách	trong	ngành	binh
đao.	Thật	 ra	để	 không	 giấu	 giếm	gì	ở	đây,	 không	 có	người	nào	được	ơn	vua	 lộc	 chúa	 theo
phong	tục	mà	không	mỗi	năm	ba	bốn	kỳ	đem	tiến	chúa	vàng,	bạc	theo	tỷ	lệ	ơn	nhận	được,	và
không	ai	dám	thiếu	sót	trong	việc	này,	vả	cũng	để	tránh	không	cho	chúa	nhận	thấy	lòng	vô	ơn
và	tính	keo	kiệt	của	mình,	có	thể	làm	cho	chúa	rút	hết	các	ơn	huệ.	Mà	vì	trong	nước	có	tới	hơn
một	ngàn	tướng	lãnh	thực	thụ,	thì	người	ta	có	thể	thu	biết	bao	tiền	bạc,	thật	là	lớn	và	quá	đáng
những	nguồn	lợi	chúa	thu	được	của	dân.
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VỀ	CÁCH	CHÚA	TRẢ	LƯƠNG	CHO	QUÂN	SĨ

Cũng	như	chúa	ban	một	số	thôn	xã	và	địa	điểm	cho	tướng	lãnh	để	trả	công	và	những	lao
khổ	họ	chịu	thì	ngài	cũng	ban	cho	quân	sĩ	như	thế	thay	vì	trả	lương	hay	để	thưởng	đức	dũng
cảm	của	họ.	Chỉ	khác	là	ngài	ban	cho	tướng	lãnh	nhiều	địa	điểm,	còn	một	địa	điểm	cho	nhiều
quân	binh,	do	đó	chỉ	một	tỉnh	nhỏ	thường	cũng	đủ	trả	lương	cho	tất	cả	quân	binh	một	thuyền
chiến,	những	người	này	có	quyền	thu	thuế	thuộc	về	chúa	như	chúng	tôi	đã	nói	ở	trên,	ở	nơi	nào
chúa	đã	chỉ	định.	Còn	quân	binh	cấp	dưới	thì	đã	có	tướng	lãnh	của	họ	thay	mặt	chúa	trả	lương
cho.	Do	đó	để	một	phần	chi	tiêu	vào	việc	này	và	để	bảo	dưỡng	một	số	quân	binh	khác	mà	chúa
ban	cho	nhiều	tỉnh	để	thu	thuế.	Vì	quân	binh	được	lương	bổng	từ	tay	tướng	lãnh	nên	thường
phải	để	thời	giờ	phục	dịch	ông,	khi	không	có	chiến	tranh	hay	không	có	thao	luyện	binh	đao,	họ
phải	làm	việc	và	hầu	hạ	các	ông,	nếu	họ	muốn	kiếm	việc	nữa	thì	hoặc	là	làm	cho	chúa	trong
những	việc	công	như	xây	cất,	hoặc	là	sơn	sửa	thuyền	chiến,	bắc	cầu	hay	dựng	lại	cầu	và	những
công	việc	tương	tự,	như	vậy	không	bao	giờ	họ	rãnh	rỗi,	không	bao	giờ	thất	nghiệp.

Hết	các	tướng	lãnh	cư	trú	trong	kinh	thành	thì	phải	mỗi	sáng	vào	chầu	chúa	và	dự	các	buổi
triều	yết	mỗi	ngày	trong	phủ	để	cho	dân	đến	kêu	cầu.	Mỗi	lần	vào	phủ	chúa	họ	đem	theo	một
số	binh	lính	đi	trước	họ,	theo	hàng	lối	chỉnh	tề,	có	vũ	khí,	mặc	nhung	phục	màu	tím	sẫm.	Chúng
cũng	theo	từ	phủ	chúa	tới	nhà	tư	lúc	đã	mãn	phiên	chầu:	đó	là	những	công	tác	danh	dự	chúng
luân	phiên	thi	hành	đối	với	các	tướng	lãnh.	Còn	khi	chúa	ra	khỏi	phủ	hoặc	để	đi	giải	trí	ở	nhà
tiêu	khiển	nơi	thôn	dã,	hoặc	để	thử	thuyền	chiến	mới	đóng	xong	ở	bến,	hoặc	để	xem	quân	binh
tập	bắn	và	đồ	vật	tổ	chức	mỗi	tháng	hai	lần	trước	mặt	chúa,	thì	tất	cả	tướng	lãnh	trong	phủ	đều
theo	hầu	danh	dự,	quân	binh	cũng	không	thiếu	và	rất	đông,	thắng	nhung	phục	chỉnh	tề	và	trang
bị	theo	lề	thói	lúc	đi	hầu	chúa,	thế	là	lại	linh	đình	như	đám	rước	mỗi	lần	chúa	ra	khỏi	phủ.	Mỗi
lần	chúa	về	miền	quê	như	đã	nói,	không	những	có	đoàn	quân	binh	chọn	lọc	để	làm	hàng	danh
dự	và	hơn	một	trăm	cỗ	voi	thảm	quý,	đưa	cung	phi	và	hoàng	gia	với	đoàn	phục	dịch,	ngồi	an
toàn	trong	những	lầu	thấp	rất	vững	chắc	trên	lưng	voi.	Con	vật	này	rất	khoẻ	có	thể	chở	trong
bành	tới	sáu	người,	không	kể	người	quản	tượng	cưỡi	trên	cổ.	Khi	chúa	ra	khỏi	kinh	thành	để
dự	cuộc	thao	diễn	trận	chiến	hay	cuộc	đô	vật	do	các	quân	binh	thi	hành	thì	đây	là	một	nguyên
nhân	khích	lệ	rất	mạnh	để	làm	cho	giỏi	cho	tốt,	để	ngoài	chúa	ra	còn	có	một	đoàn	khách	bàng
quan	sang	 trọng	chứng	kiến.	Họ	mong	được	người	 ta	công	nhận	và	khen	 lao	 tài	nghệ	khôn
khéo	và	có	giá	trị	của	họ.	Một	nhận	xét	khác	thường	về	cuộc	đô	vật	của	quân	binh	không	nên
quên	ở	đây:	Người	đô	vật	nào	bị	đồng	sự	vì	nhanh	nhẹn	hay	sức	mạnh	vật	ngã	xuống	đất	thì
chưa	bị	xử	hay	tuyên	bố	là	thua	cuộc	khi	mới	ngã	sấp	hay	ngã	ở	bên	cạnh,	nhưng	phải	ngã	ngửa
và	vai	đo	đất.
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VỀ	Ý	TỨ	KHIÊM	TỐN	VÀ	KỶ	LUẬT	QUÂN	BINH

Có	một	điều	đáng	khen,	đáng	trọng	nơi	quân	binh	xứ	Đàng	Ngoài	rất	đông	dưới	sự	điều
khiển	của	nhiều	tướng	lãnh,	họ	thường	tập	hợp	nhau	để	canh	gác	và	thao	luyện	vũ	khí	hoặc
trong	phủ	chúa	hoặc	ngoài	thao	trường,	được	chúa	và	các	tướng	lãnh	chiêu	đãi	nhiều	lần	để
khích	lệ	tinh	thần,	thế	nhưng	không	bao	giờ	họ	đánh	lộn	nhau	hoặc	gây	sự	với	nhau,	xúc	phạm
đến	nhau	bằng	những	lời	thoá	mạ	hay	khinh	dể.	Không	bao	giờ	thấy	họ	ám	hại	nhau	hay	rút
gươm	đấu	với	nhau[23]	.	Thật	xấu	hổ	cho	quân	sĩ	Kitô	giáo	của	ta,	không	bao	giờ	sống	chung
đụng	mà	không	có	xích	mích	và	mỗi	ngày	chỉ	vì	một	lời	nói	xúc	phạm	mà	đâm	cãi	nhau	để	đi
tới	chỗ	sử	dụng	võ	khí,	thật	là	tỏ	ra	không	biết	chế	ngự,	không	biết	điều	khiển	các	dục	vọng
bằng	lương	tâm.	Sự	ý	tứ	giữ	gìn	này	là	do	tính	hiền	hoà	không	dễ	phật	ý	khi	bị	lăng	nhục:	thực
ra	trước	hết	là	do	lòng	trọng	kính	và	tôn	sùng	chúa	và	các	tướng	lãnh	.	Họ	thường	gọi	vua	chúa
là	thiên	tử	và	trọng	kính	như	những	vị	linh	thiêng	từ	trời	xuống	cai	trị	họ:	vì	thế	họ	không	dám
làm	gì	hay	hành	động	trước	mặt	các	ngài	làm	cho	các	ngài	không	hài	lòng	hay	giận	dữ.	Đó	là	cơ
sở	một	thứ	dị	đoan	họ	giữ	mỗi	năm	như	sau	đây.

Vào	tháng	sáu,	thường	trùng	với	tháng	tám	của	ta,	chúa	ban	sắc	cho	tất	cả	quân	binh	và
tướng	lãnh	phải	sẵn	sáng	tới	ngày	đó	đến	thề	trung	thành	với	chúa[24]	.	Đây	là	nghi	lễ.	Người	ta
dựng	ở	các	công	trường	và	ngã	ba	đường	phố	chính	nhiều	bàn	thờ	trang	hoàng	lộng	lẫy	để	kính
các	thần	hay	đúng	hơn	ma	quỷ	mà	dân	này	tôn	sùng.	Ở	giữa	đặt	lời	thề	viết	bằng	chữ	lớn,	có
thể	đọc	được	từ	chân	bàn	thờ.	Lời	thề	đại	khái	không	có	gì	là	không	hợp	pháp,	không	có	gì	là
đáng	khen.	Người	thề	hứa	trung	thành	với	chúa,	nhận	tất	cả	tai	hại	nếu	mình	bất	trung.	Thế
nhưng	theo	bối	cảnh	và	nại	tên	các	thần	giả	dối	và	ma	quỷ	để	làm	chứng	và	báo	oán	nếu	bất
trung,	thì	lời	thề	trở	thành	tội	ác	và	dị	đoan.	Trong	nghi	lễ	này	để	tránh	lầm	lẫn	có	thể	xảy	ra	vì
quá	đông	quân	sĩ	đến	thề	và	tất	cả	phải	xong	trong	một	ngày,	thì	người	ta	dựng	rất	nhiều	bàn
thờ,	mỗi	bàn	thờ	đều	được	chỉ	cho	một	số	tướng	lãnh	với	quân	binh	của	mình,	thêm	một	tiến
sĩ	được	chúa	phái	tới	chủ	toạ	và	sau	mỗi	lần	thề	thì	phát	cho	mỗi	quân	sĩ	một	tấm	thẻ	chứng
nhận	đã	 thề	và	được	chúa	cho	vào	phục	dịch.	Tướng	 lãnh	mỗi	đạo	binh	trước	hết	đến	 long
trọng	thề	trung	thành	với	chúa	đường	thời,	rồi	theo	sau	trong	trật	tự	là	các	quân	binh,	mỗi
người	thề	xong	thì	nhận	được	từ	vị	chủ	toạ	một	tấm	thẻ	ghi	chép	khác	nhau,	tùy	cung	giọng	lúc
thề.	Người	nào	đọc	mạnh	dạn,	tiếng	lên	cao	và	rõ	ràng	thì	trong	thẻ	ghi	là	minh,	nghĩa	là	rõ
ràng.	Còn	người	nào	đọc	với	giọng	trầm	và	thấp	thì	được	ghi	là	bất	minh,	nghĩa	là	không	rõ.	Rồi
sau	cùng	người	nào	đọc	giữa	hai	cách	kể	trên,	tiếng	và	giọng	bình	thường	thì	được	ghi	là	thuần
có	nghĩa	là	thông	thường.	Những	cách	ghi	đó	không	phải	là	vô	ích	vì	lễ	xong,	mỗi	quân	binh
phải	đem	thẻ	đến	trình	tướng	lãnh,	vị	này	đã	lui	về	nhà	sau	khi	thề,	mỗi	quân	binh	nhận	được
từ	tay	ông	món	quà	của	chúa:	một	tấm	áo	dài	hay	một	tấm	áo	ngắn,	đẹp	hơn	và	dài	hơn,	nếu
được	thẻ	thứ	nhất,	được	áo	ngắn	hơn	và	vải	kém	hơn	nếu	là	thẻ	thứ	nhì,	được	áo	vải	thô	và
đường	may	kém	hơn	nếu	là	thẻ	thứ	ba.	Thế	là	suốt	năm	mọi	người	nhìn	vào	áo	mặc	của	quân
binh	mà	nhận	ra	là	người	trung	thành	nhiều	hay	ít	và	được	kết	nạp	vào	việc	phục	dịch	chúa.

Có	lần	một	giáo	dân	tân	tòng	được	xướng	danh	đến	thì	như	những	người	khác	anh	mạnh
bạo	tiến	lên	và	để	tỏ	ra	anh	không	để	ý	tới	bàn	thờ	mà	anh	cho	là	mê	tín,	anh	quay	về	phía	chủ
tọa	công	việc	này	ở	góc	bàn	thờ	thay	mặt	chúa	và	không	để	ý	tới	lời	thề	chung	viết	trên	giấy,
anh	lớn	tiếng	thề	như	sau:	Tôi	lấy	tên	Đức	Chúa	Trời	thật	dựng	nên	trời	đất,	Đức	Chúa	Cha,	Đức
Chúa	Con	và	Đức	Chúa	Thánh	Thần,	ba	vị	thần	linh	rất	thánh	và	tất	cả	triều	đình	thiên	quốc,
làm	chứng	cho	lời	tôi	thề	trung	thành	phục	dịch	đức	thánh	Đô	Vương	của	tôi	cho	đến	chết,	nếu
tôi	nói	dối,	nếu	tôi	thề	gian	trái	với	 lương	tâm	thì	tôi	bằng	lòng	để	cho	đức	Chúa	Trời	thật,
đấng	dựng	nên	trời	đất	giết	tôi	ngay	giờ	này	và	cho	sấm	sét	thiên	lôi	thiêu	huỷ	tôi.	Anh	đọc	với
giọng	rất	quả	quyết,	rất	cao	và	tới	lòng	can	đảm	rất	chân	thành	làm	cho	chủ	toạ	viết	ngay	vào
thẻ	lời	phê	giá	trị	nhất,	đáng	khen	nhất.
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Xứ	này	trước	kia	là	một	trong	những	tỉnh	thuộc	đại	quốc	gia	Tàu	và	theo	luật	pháp	Trung
Hoa,	nhưng	rồi	từ	khi	dân	ở	đây	quật	cường	nổi	lên	khôi	phục	nền	độc	lập	tự	chủ	thì	có	thay
đổi	trong	chế	độ	quân	chủ,	nhưng	ít	thay	đổi	trong	cách	cai	trị:	cuộc	tổng	khởi	nghĩa	đã	đưa
một	ông	vua	mới	lên	ngôi,	nhưng	không	thêm	gì	hết	về	quyền	thế	ngài,	trừ	việc	ngài	tuỳ	tiện	và
tuý	ý	cân	nhắc	và	xét	xử	rất	nhiều	sự	việc	mà	không	cần	hỏi	ý	kiến	ai.	Thật	ra	trong	các	đại	sự	,
ngài	thường	bàn	với	các	cố	vấn.	Vì	thế	trong	triều	có	Viện	tối	cao,	gồm	một	số	đông	tiến	sĩ
quyết	định	và	tối	hậu	xét	xử	những	vụ	thuộc	dân	chính	và	hình	sự.	Trước	viện	này	có	thể	bác
bỏ	án	các	quan	và	toà	án	thành	lập	ở	các	tỉnh	chỉ	có	quyền	thẩm	phán	hạn	định.	Ngoài	Viện	này
thì	đặt	quan	tổng	trấn	trong	mỗi	tỉnh	có	chức	vụ	và	quyền	thuộc	pháp	lý	và	có	thể	xử	tử	nếu	là
trường	hợp	phải	thi	hành	ngay,	nhất	là	khi	tỉnh	đó	cách	xa	triều	đình	:	thế	nhưng	những	vụ	tử
hình	thường	được	gởi	về	Viện	tối	cao.	Nói	chung	thì	việc	thi	hành	pháp	lý	trong	nước	này	thu
vào	hai	thủ	lĩnh,	một	thuộc	hàng	văn	và	một	thuộc	hàng	vũ.	Hàng	văn	thì	có	các	tiến	sĩ	giải
thích	pháp	luật,	họ	luôn	mặc	áo	dài	màu	đen,	đầu	đội	mũ	đen	có	cắm	cành	lá	cọ,	trừ	khi	đến
chầu	chúa,	lúc	đó	họ	chỉ	được	mặc	áo	theo	chức	vụ	nhưng	màu	tím.	Còn	hàng	vũ	thì	là	những
người	có	khả	năng	chọn	ngành	các	tướng	lãnh	để	xử	kiện,	họ	đi	đâu	cũng	mang	võ	khí.	Đó	là
những	tổng	trấn	các	tỉnh,	thường	được	chọn	trong	các	hoàng	tử	hoặc	hoàng	gia	và	các	tướng
lãnh	chính	yếu	trong	nước,	mỗi	vị	được	kèm	thêm	một	tiến	sĩ	là	phó	và	cố	vấn	trong	các	xử	án.

Ngoài	ra	còn	hai	toà	án	đặt	ở	tỉnh	lỵ	của	mỗi	tỉnh,	một	là	toà	cao	cấp	hơn	để	xử	những	vụ
quan	trọng	gọi	là	nha	tố,	hai	là	tòa	thấp	hơn	để	xử	những	vụ	thông	thường	gọi	là	nha	hiến.	Cả
hai	đều	chung	cho	toàn	tỉnh	và	đều	gồm	những	vị	quan	văn.	Ngoài	hai	toà	án	chung	cho	tỉnh
còn	ba	 toà	án	riêng	phụ	 thuộc	 lẫn	nhau.	Thấp	hơn	 là	 trong	mỗi	huyện	 	những	công	dân	và
những	kỳ	mục	để	xử	những	vụ	thuộc	dân	sự	giữa	người	đồng	hương.	Từ	toà	này	có	thể	nại	tới
toà	cao	hơn	gọi	là	nha	huyện	gồm	chừng	mười	hay	mười	hai	huyện	có	một	quan	riêng	gọi	là
cai	huyện	để	xử	những	vụ	đưa	tới	toà.	Từ	toà	này	có	thể	nại	thẳng	lên	toà	cai	phủ	rồi	từ	toà	này
có	thể	nại	thẳng	tới	toà	đã	nói	ở	trên	chung	cho	toàn	tỉnh.	Lý	do	sự	phân	chia	về	pháp	lý	này	là
vì	tỉnh	quá	rộng	lớn,	phải	chia	ra	cho	có	trật	tự	và	thuận	tiện	cho	người	khiếu	nại,	thành	những
phần	chính	gọi	là	phủ	và	mỗi	phần	lại	trao	cho	một	quan	hoặc	một	tướng	lãnh	chính	yếu,	có
thể	so	về	chức	với	bá	tước	hay	hầu	tước	của	ta.	Và	mỗi	phủ	hay	mỗi	phần	đó	lại	chia	thành
huyện	như	chúng	tôi	đã	nói,	dưới	quyền	một	quan,	có	thể	so	với	nam	tước	của	ta.	Sau	cùng	mỗi
huyện	gồm	một	số	xã	có	một	quan	cấp	dưới	gọi	là	cai	xã	có	thể	so	với	các	lãnh	chúa	của	ta.	Thế
nhưng	những	so	sánh	về	các	chức	tôi	đưa	ra	ở	đây	thì	không	hoàn	toàn	đúng.	Những	vị	này	chỉ
có	chức	vụ	cai	trị	khi	sinh	thời,	không	có	quyền	truyền	lại	cho	con	và	cả	những	trấn	thủ	các
tỉnh	thường	cũng	được	giữ	nhiệm	vụ	trong	ba	năm[25]	.
 



CHƯƠNG	12
TRONG	NƯỚC	NÀY	THI	ĐỖ	TIẾN	SĨ	THẾ	NÀO

Như	chúng	tôi	đã	nói,	vì	tất	cả	các	cố	vấn	của	chúa	thường	là	những	tiến	sĩ	hay	cử	nhân	luật
cho	nên	chúng	ta	nên	biết	họ	đi	tới	cấp	bậc	đó	như	thế	nào	để	rồi	bước	lên	chức	vụ	cao	hơn
trong	ngành	pháp	lý.	Theo	tục	lệ	thì	cứ	ba	năm	có	niêm	yết	ở	nơi	công	những	kỳ	thi	long	trọng.
Tới	ngày	hết	những	người	đã	dùi	mài	kinh	sử	thì	đến	điện	nhà	vua	gọi	là	đền	để	chịu	sát	hạch
theo	cách	thức	sau	đây.	Người	ta	dựng	trong	đền	vua	một	số	phòng	hay	lều	đủ	cho	các	thí	sinh
đến	trình	diện	để	thi.	Thí	sinh	phải	làm	bài	(để	theo	bài,	người	ta	xem	xét	có	đủ	khả	năng)	do
các	tiến	sĩ	chính	yếu	được	cử	ra	chủ	tọa	kỳ	thi.	Họ	bị	nhốt	trong	một	phòng	đã	dọn	sẵn,	không
được	mang	theo	gì	ngoài	giấy,	mực	và	một	bút	lông	để	viết.	Mỗi	người	có	một	lính	hay	một
người	canh	gác	để	phục	dịch	khi	cần	và	cũng	để	canh	không	cho	ai	tới	gần	để	giúp	hay	trao
dụng	cụ	gì	cho.	Người	ta	cho	cả	một	ngày	để	làm	bài	thi,	sau	khi	xong	thì	nộp	cho	chủ	khảo.	Vị
này	đóng	ấn	và	số	riêng	vào	bản.	Ông	kỹ	lưỡng	xem	xét	những	lỗi.	Những	người	ông	cho	là	có
khả	năng	và	tỏ	ra	trí	thông	minh	trong	cuộc	thi,	thì	được	cấp	tú	tài	gọi	là	sinh	đồ	với	văn	bằng
có	chữ	ký	của	vua,	không	những	để	làm	bằng	chứng	khả	năng	của	mình	mà	còn	được	đặc	ân
miễn	một	nửa	phần	thuế	hàng	năm.

Kỳ	thứ	hai	thi	về	pháp	chế	và	dân	luật.	Cũng	như	kỳ	trước	và	cũng	có	những	điều	khoản
như	trước,	trừ	sự	khác	biệt	này.	Ban	giám	khảo	không	nhận	bất	cứ	ai	nộp	đơn	xin	vào	kỳ	thi
như	kỳ	thứ	nhất,	nhưng	chỉ	nhận	những	ai	từ	ba	năm	đã	thi	tú	tài	mà	thôi.	Những	người	đậu	kỳ
này	được	lên	cấp	cử	nhân	gọi	là	hương	cống.	Họ	cũng	được	văn	bằng	có	chữ	ký	của	vua	và	được
hoàn	toàn	miễn	thuế.	Trong	những	người	đậu	kỳ	này,	chúa	bổ	làm	quan	toà	để	xử	những	vụ
không	quan	trọng	lắm	ở	những	toà	cấp	dưới	như	chúng	tôi	đã	nói	ở	trên.

Sau	cùng	là	kỳ	thi	để	đậu	tiến	sĩ	chỉ	dành	cho	những	người	từ	ba	năm	nay	đã	đỗ	cử	nhân
luật.	Về	việc	tiến	cử	này,	vì	trong	nước	chỉ	có	một	số	tiến	sĩ	đã	chỉ	định	trước,		nên	tất	cả	những
người	có	khả	năng	không	được	đậu	hết,	nhưng	chỉ	những	xuất	chúng	tài	ba	lỗi	lạc	và	chiều	theo
những	chức	vụ	chưa	có	người	thay	thế	mà	thôi.	Những	người	khác	không	được	lên	cấp	và	phải
đến	vào	kỳ	sau,	ba	năm	nữa.	Tuy	nhiên	họ	vẫn	được	trọng	dụng	và	thường	được	bổ	vào	những
văn	phòng	pháp	lý	trong	và	ngoài	triều	đình	vua.	Những	người	cuối	cùng	được	đậu	vào	kỳ	thi
này	thì	gọi	là	tiến	sĩ.	Không	những	họ	được	miễn	thuế	thông	thường	mà	con	cái	họ	cũng	được
miễn	mặc	dầu	chúng	không	bao	giờ	đỗ	đạt	và	mặc	dầu	họ	 làm	một	nghề	khác.	Họ	được	bổ
dụng	vào	những	chức	vụ	lớn	và	quan	trọng	trong	và	ngoài	nước.	Trong	đám	người	này	ba	năm
một	lần,	chúa	chọn	người	làm	sứ	thần	phái	sang	triều	cống	vua	Tàu	theo	lệ	nhân	danh	vua	và
nước	Đàng	 	Ngoài.	Cũng	trong	số	đó	người	ta	chọn	các	quan	toà	và	trưởng	Viện	tối	cao	đặt
trong	đền	vua.	Và	tất	cả	những	người	được	cấp	bằng	này	đều	được	vua	đặc	biệt	quý	trọng	như
những	người	có	công.	Trong	số	các	cận	thần	nhà	vua	bao	giờ	cũng	có	một	số	người	này.	Thời
xưa	còn	một	cấp	thứ	tư	nữa	nhưng	ngày	nay	không	thông	dụng.	Có	một	điều	rất	thông	dụng	đó
là	sự	tôn	trọng	Hán	học.	Không	có	người	nào	cao	trí	hay	thấp	kém	mà	không	cho	con	cái	theo
học	bí	mật	của	chữ	từ	khi	còn	nhỏ	tuổi,	vì	thế	trong	nước	này,	người	nào	cũng	biết	vọc	vạch
một	vài	chữ	và	không	ai	hoàn	toàn	mù	chữ.
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Sau	khi	nói	về	các	quan	toà	thì	không	phải	là	ngoài	đề	nếu	nói	thêm	ở	đây	về	những	vụ	xử
kiện	giản	dị	về	thủ	tục,	tờ	bồi	và	biên	bản	mà	người	chưởng	lý	và	trạng	sư	của	ta	thường	dùng.
Thí	dụ,	khi	có	người	bị	tố	cáo	về	tội	nào	và	bị	điệu	tới	quan	toà,	thì	người	ta	nghe	chứng	nhân
rồi	đối	chiếu	với	bị	cáo,	sau	đó	nghe	lời	buộc	tội	và	những	thẩm	tra	khác,	nếu	đúng	với	những
lời	khai	 thì	không	tìm	kiếm	gì	hơn	nữa,	chỉ	hỏi	xem	bị	cáo	nếu	muốn	đối	kháng	hay	cãi	 lại
chứng	nhân	và	những	lời	họ	khai.	Nếu	theo	câu	trả	lời,	toà	thấy	cần	phải	dãn	phiên	toà	để	thu
lượm	chứng	cớ	đầy	đủ	hơn	thì	giao	bị	cáo	cho	lính	giam	giữ	và	đưa	về	ngục,	không	có	cùm	sắt,
không	có	gông	cổ,	gông	này	làm	bằng	hai	tấm	gỗ	dài	buộc	chặt	như	hình	cái	thang	để	ở	vai	cho
thăng	bằng	rồi	buộc	hai	 tấm	các	khác	và	ghì	chặt	vào	cổ	 làm	cho	không	thể	nới	rộng	được.
Chiếc	gông	này	rất	bất	tiện	không	tưởng	tượng	được,	vì	phải	mang	đêm	ngày	ngay	cả	trong
ngục.	Chỉ	có	cái	tiện	là	tù	nhân	không	có	cái	gì	để	sinh	sống	nên	được	tự	do	ra	khỏi	ngục	mà
không	có	cách	nào	chạy	thoát,	cứ	mang	hình	khổ	ô	nhục	này	ra	giữa	phố	chợ	và	xin	khách	qua
đường	của	bố	thí	để	có	thể	sinh	sống	trong	tù.

Còn	có	cách	khác	để	cầm	giữ	đàn	bà	phạm	tội.	Người	ta	đặt	dây	thừng	ở	cổ,	hai	đầu	dây	cho
thông	qua	chiều	dài	của	tấm	gỗ	đục	thủng,	rồi	buộc	ép	vào	cổ	một	đầu	dây,	còn	đầu	kia	thắt
nút	cho	tấm	gỗ	không	rơi.	Buộc	như	thế	khác	nào	buộc	cổ	chó,	rồi	dẫn	đi	hành	hình	khi	bị	kết
án.

Khi	người	có	tội	hoặc	do	chứng	nhân	khai	hoặc	chính	mình	khai	nhận	vì	quan	tòa	bắt	phải
nói	lên	do	một	phương	pháp	tra	khảo	dịu	dàng	là	bóp	các	ngón	tay	ngón	chân,	không	đến	nỗi
mạnh	lắm,	vì	sợ	nếu	quá	dùng	võ	lực	thì	ngừơi	ta	nhận	bừa	bãi	và	nói	sai	với	người	vô	tội.
Người	ta	dẫn	tới	trước	toà	rối	các	thẩm	sát	giải	thích	hết	các	sự	việc	đã	thu	lượm	được	trong
vụ	án	hình	sự,	sau	đó	chủ	toạ	lên	án.	Nếu	không	bị	án	tử	hình,	thì	xử	ngay	sau	khi	các	quan	toà
rút	lui.	Thí	dụ	tên	trộm	lần	thứ	nhất	nhận	đã	ăn	cắp	một	đồ	vật	gì	không	đáng	giá	thì	bị	chặt
một	ngón	tay	trỏ	ở	tay	phải,	nếu	lần	thứ	hai	bị	bắt	nữa	thì	chặt	tất	cả	các	ngón	còn	lại,	lần	thứ
nhất	của	ăn	trộm	ước	lượng	là	một	trăm	đồng	êcu.	Còn	kẻ	bắt	trẻ	con	thì	bị	án	tử	hình.

Khi	quan	 toà	 lên	án	 tử	hình	một	 tội	nhân	 thì	không	dẫn	họ	 từ	 toà	án	đến	nơi	 xử	ngay,
nhưng	cho	đưa	về	ngục	để	cho	phép	vợ	con	thân	quyến	bạn	bè	tự	do	đến	thăm,	phục	dịch	và	an
ủi,	trừ	khi	là	kẻ	phạm	tội	khi	quân.	Thường	thì	lên	án	vào	buổi	sáng,	nhưng	chỉ	thi	hành	khá
muộn	vào	buổi	chiều	cùng	ngày.	Về	án	tử	hình	thì	thường	bị	chém	đầu.	Người	ta	thi	hành	như
sau.	Vào	khoảng	bốn	giờ	chiều,	vị	tướng	lãnh	một	đội	binh	được	giao	cho	việc	thi	hành	đem
quân	binh	đến,	người	dẫn	đầu	đưa	tội	nhân	từ	trong	ngục,	cổ	vẫn	đeo	gông	như	đã	nói.	Khi	mọi
người	tới	nơi	hành	hình	thì	quân	binh	đứng	vây	quanh	tội	nhân,	người	này	quỳ	gối	xuống.	Sau
khi	tháo	gông	rồi	thì	người	ta	dọn	một	bàn	có	nhiều	thịt	thà	và	bảo	tội	nhân	ăn,	muốn	chọn	gì
thì	mặc	sở	thích,	nhưng	rất	ít	người	còn	thèm	ăn.	Bàn	đã	dọn	đi	rồi	thì	tướng	lãnh	rung	chuông
nhỏ	ra	hiệu	hành	hình.	Tên	lính	phải	làm	việc	này	giơ	gườm	quay	về	bốn	phương	trời	và	cúi
xuống	lạy	như	thể	cáo	lỗi	vì	công	việc	mình	sắp	làm,	trong	khi	đó	các	lính	khác	trói	tội	nhân,
rồi	tên	đao	phủ	lại	gần	chém	ngang	đầu	một	nhát	đứt	ngay	đầu,	rồi	trao	cả	thủ	cấp	cả	thân
mình	cho	gia	quyến	người	chết	đem	đi	chôn,	trừ	khi	có	lệnh	chúa	truyền	(như	thỉnh	thoảng	xảy
ra	tội	cực	kỳ	ghê	rợn)	bêu	đầu	và	thân	mình	mấy	ngày	ở	nơi	công	không	cho	chôn.	Nếu	chúa
cho	ân	xá	tha	không	xử	tử	về	tội	đáng	chết	thì	chỉ	cạo	trọc	đầu	và	không	bao	giờ	được	cho	tóc
mọc,	để	nhớ	lại	hình	phạt	trọng	tội	và	ân	xá	chúa	đã	ban	và	cũng	để	bó	buộc	phải	nhận	tội	đó.

Trong	khắp	nước	này	còn	thi	hành	một	việc	kỳ	dị	và	nghiêm	khắc	không	thấy	ở	các	nước
mà	tôi	biết	để	phạt	tội	ngoại	tình,	đàn	ông	cũng	như	đàn	bà	kể	cả	vợ	lẽ.	Kẻ	bị	bắt	quả	tang
ngoại	 tình	 thì	bị	 trói	 tay	dẫn	ra	khu	ruộng,	nơi	đây	có	con	voi	đã	được	 luyện	để	vâng	 theo
mệnh	chủ,	khi	được	lệnh	thì	nó	lấy	vòi	hất	tội	nhân	lên	rồi	lại	đỡ	lấy.	Tội	nhân	rơi	đúng	vào
răng	sắc	nhọn	đâm	thủng	vào	thân,	sau	đó	nó	rũ	xuống	đất	và	lấy	chân	đè	bẹp,	nạn	nhân	trút
hết	màu	và	cũng	trút	linh	hồn,	nếu	chưa	chết	khi	từ	trên	rơi	xuống.	Sau	khi	người	ngoại	tình
chết	thì	kẻ	đồng	loã	cũng	bị	voi	giày	như	vậy.
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Trong	khắp	nước	này	không	có	nho	cho	nên	cũng	không	có	rượu	nho,	người	ta	cũng	không
gieo	lúa	mì.	Cũng	không	thấy	cây	ô	liu	nào,	thế	nên	cũng	chẳng	có	dầu	ô	liu.	Đó	là	những	thổ
sản	mà	chính	Thiên	Chúa	đã	ban.	Thế	nhưng	ở	đây	 lại	có	rất	nhiều	hoa	trái	khác,	nên	cũng
chẳng	phải	ái	náy	về	sự	thiếu	sót,	trừ	về	việc	dâng	thánh	lễ,	thì	phải	đưa	bánh	mì	và	rượu	nho
từ	Macao	tới.	Ngoài	ra	về	các	nguồn	lợi	thì	có	thóc	gạo	là	dồi	dào	và	đất	rất	phì	nhiêu.	Có	hai
mùa	gặt	vào	tháng	sáu	và	tháng	một	vì	thế	giá	rẻ	tới	ba	lần	so	với	Tàu.	Cơm	gạo	ở	đây	thay	cho
bánh	mì.	Từ	thứ	gạo	này	người	ta	cất	một	thứ	rượu	ngon	và	thơm,	không	hại	dạ	dày	và	để	thay
cho	rượu	nho	của	ta.	Còn	về	canh	cháo	(potage)	và	các	thứ	thịt	khác,	chúng	ta	dùng	dầu	thì	họ
đổ	một	chất	lấy	ở	tổ	chim[26]	,	giống	chim	sẻ	ở	trên	các	mỏm	đá	và	cồn	đá	ngoài	biển	gần	bờ.
Họ	trộn	với	thịt	nấu	chín	làm	cho	có	một	hương	vị	khá	tinh	vi.	Những	thứ	tổ	chim	này	không	có
ở	nơi	nào	khác	trên	thế	giới.	Những	thương	gia	người	tàu	mua	lại	rất	đắt	để	đem	về	bán	ở	Tàu.
Chỉ	có	người	giàu	có	sang	trọng	ở	xứ	Đàng	Trong	mới	có	phương	tiện	sử	dụng.	Còn	đa	số	quần
chúng	chỉ	dùng	một	thứ	nước	cốt	gọi	là	mắm[27]	,	ép	ở	một	loại	cá	muối	đánh	được	ở	biển.	Thứ
nước	cốt	này	vừa	dùng	cho	dầu	và	như	nước	ép	ở	nho	ra	trộn	vào	thịt	làm	cho	món	ăn	có	mùi
vị	thơm	ngon.	Mà	vì	người	ta	còn	trộn	với	cơm	thay	bánh	mì,	nên	nhà	nào	dầu	sang	dầu	hèn
đều	có	tích	trữ.	Bây	giờ	tới	trái	cây.

Không	nói	tới	những	trái	cây	chung	cho	xứ	Đàng	Ngoài	và	các	miền	An	Độ	như	vả,	lê,	dứa,
mít,	carambola,	xoài	và	những	trái	cây	tương	tự,	chúng	tôi	đã	kể	và	giới	thiệu	với	người	Au
Châu,	còn	có	những	trái	cây	riêng,	theo	tôi	biết,	không	có	ở	đâu	chỉ	có	ở	xứ	này.

Thứ	nhất,	thứ	ngon	nhất	là	trái	vải	màu	sắc	và	hình	thù	giống	như	trái	coing	của	ta,	nhưng
thêm	một	vòng	triều	thiên	để	chỉ	sự	đặt	biệt	của	nó	mà	trái	của	ta	không	có.	Vòng	này	không
như	vòng	ở	trái	lựu	của	ta,	không	thơm	ngon	và	như	thứ	trang	hoàng	vô	bổ,	nhưng	vòng	ở	trái
này	chứa	đầy	nước	ngọt	giống	như	vú	dầy	căng	có	yếm	bao	bọc.	Người	ta	bóc	vỏ	có	vị	đăng
đắng	rồi	ăn.	Trừ	một	thứ	lớn	hơn	hết,	người	ta	bóc	lớp	vỏ	thứ	nhất	như	da,	rồi	ăn	tất	cả,	có	mùi
vị	như	trái	đào	và	trái	lê	của	ta.	Thứ	này	không	những	chỉ	ăn	vì	mùi	vị	và	để	giải	khát	mà	còn
bồi	bổ	sức	khoẻ,	nên	ăn	bao	nhiêu	cũng	không	sao,	có	lần	tôi	dùng	tới	mười	hay	mười	trái	cùng
một	lúc.	Vì	thế	hết	các	nơi	đều	thấy	bày	bán	với	giá	rất	rẻ,	rất	thông	thường,	khắp	xứ	này	đều
có.	Loại	cuối	cùng	rất	hiếm	tuy	có	thể	tìm	thấy.	Người	dân	bình	thường	không	dùng	chỉ	kẻ	giàu
sang	là	thích	thú,	nhưng	cũng	lành	mạnh,	mùi	vị	thơm	ngọt	như	nho	muscat,	trái	lớn	như	thứ
vừa	nói	ở	trên.

Còn	một	loại	trái	thứ	hai	có	màu	sắc	“coing”	nhưng	trái	thì	to	như	trái	đào	lớn,	mùi	vị	thì
giống	như	trái	lê	khi	chín	muồi,	người	ta	quý	trái	này	vì	còn	làm	thuốc	rất	hiệu	nghiệm	để	chữa
bệnh	lị,	không	những	dùng	thịt	trái	và	da	mà	còn	cả	vỏ	cùng	lá	cây	nữa

Lại	còn	hai	loại	trái	có	mùi	vị	như	trái	“cerises”	của	ta	nhưng	vỏ	cứng	như	vỏ	“chataignes”
và	ruột	thì	trắng.	Từ	thứ	trái	này,	nhất	là	thứ	người	Tàu	gọi	là	lệ	chi	người	ta	cất	được	một	thứ
rượu	khá	ngon.

Ở	xứ	này	còn	một	thứ	như	trái	vả,	mùi	vị	và	hình	thù	giống	trái	của	ta:	sắc	thì	đo	đỏ	khi
thật	chín,	mềm	như	trái	của	ta	nhưng	lành	hơn.	Khi	còn	xanh	và	khá	cứng	thì	không	có	mùi	vị.
Tôi	 không	muốn	quả	quyết	 là	 trái	 cây	 của	 ta	 tốt	hơn,	ngon	hơn.	Thế	nhưng	khi	 chúa	Đàng
Ngoài	thưởng	thức	những	trái	vả	Âu	Châu	chúng	ta	trồng	trong	vườn	thì	ngài	rất	khen	và	muốn
dành	tất	cả	cho	ngài.

Mía	thì	có	rất	nhiều	đường	và	rất		ngọt,	rất	phổ	thông,	nhưng	người	Đàng	Ngoài	không	có
kỹ	thuật	lọc	nên	đường	hoá	ra	đen,	tuy	sắc	đen	mà	người	ta	vẫn	chuộng	và	mua,	nhất	là	người
Nhật.
 



CHƯƠNG	15
VỀ	SÚC	VẬT	THƯỜNG	THẤY	Ở	NƯỚC	ANNAM

Nước	này	có	rất	nhiều	ngựa,	đẹp,	khoẻ,	hiền	lành	dễ	chăn	nuôi	và	tính	khá	thuần	dễ	tập
luyện	đi	đứng	chạy	nhảy	theo	như	người	ta	muốn.	Cũng	có	rất	nhiều	bò	to	lớn	và	vạm	vỡ,	thịt
rất	tốt	và	rất	ngon.	Lợn	thì	rất	thường,	lành	và	thịt	ngon,	không	có	dịp	lễ	nào	mà	không	giết	lợn
đãi	khách,	ngay	cả	những	người	nghèo	không	có	phương	tiện	lớn.	Trâu	thường	thì	rất	cao	lớn,
vai	dô	lên,	vạm	vỡ	và	rất	chăm	làm.	Chỉ	một	con	cũng	đủ	để	kéo	cày,	cho	dầu	cày	cắm	sâu	trong
đất,	thịt	không	đến	nỗi	xoàng,	nhưng	thịt	bò	thì	thông	dụng	hơn	và	ngon	hơn.

Về	voi[28]	thì	cả	nước	Annam	có	những	con	to	lớn	và	khoẻ	mạnh	thường	đưa	từ	nước	Lào	ở
ngay	kế	cận.	Họ	bán	cho	người	ngoại	quốc	với	giá	rất	đắt,	mua	được	rồi	còn	phải	nuôi,	cũng	rất
tốn	kém,	vì	một	 con	voi	phải	đủ	 lương	 thực	bằng	nuôi	mười	người.	Chúa	Đàng	Ngoài	nuôi
chừng	ba	trăm	con,	thỉnh	thoảng	mới	dùng	tới	và	một	phần	để	thêm	lộng	lẫy	khi	chúa	ngự	ra
khỏi	kinh	thành.	Nhưng	khi	thao	luyện	một	đạo	bộ	binh	thì	cho	tất	cả	voi	đi	diễu.	Vì	thế	rất	tốn
kém	để	bảo	dưỡng	quản	tượng	làm	huấn	luyện	viên.	Thật	là	lạ	lùng	khi	thấy	chúng	rất	ngoan	và
dễ	dàng	để	tập	nói	chuyện	với	người,	thường	đi	rảo	khắp	kinh	thành	mà	không	làm	hại	ai	hay
phá	phách	gì.	Chúng	còn	giúp	rất	nhiều	cho	dân	trong	thành	khi	có	hỏa	tai,	thường	hay	xảy	ra,
bởi	vì	nhà	làm	bằng	gỗ.	Thế	là	người	ta	dẫn	mấy	con	tới	để	dỡ	những	nhà	ở	cạnh	ngôi	nhà	đang
cháy	không	cho	lửa	bén	sang	có	thể	làm	thiêu	rụi	cả	thành	phố,	nếu	không	dùng	cách	này	để
dập	tắt.	Chúng	thi	hành	rất	chính	xác,	rất	khéo	léo.	Chúng	vâng	theo	hiệu	lệnh	của	quản	tượng,
lấy	vòi	dỡ	nóc	nhà,	rồi	lấy	chân	lật	đổ	tường	mà	không	làm	quá	lệnh	người	ta	ra	cho	chúng.	Có
một	vài	lần	tôi	thấy	chúng	phải	qua	một	nhịp	cầu	bằng	gỗ,	chúng	lấy	vòi	lay	thử	xem	ván	có
vững	không,	có	thể	chịu	được	sức	nặng	của	chúng,	và	khi	thấy	không	đủ	vững	thì	nó	đi	tìm	con
đường	khác,	chứ	không	chịu	đi	qua	cầu	đó.	Có	một	con	bị	cột	ở	một	nơi	trong	thành,	trẻ	con
đến	nghịch	chơi	lấy	đá	ném	rồi	lẩn	trốn.	Voi	tức	giận	liền	dùng	vòi	thay	tay	cầm	đá	và	khi	thấy
lũ	trẻ	thò	đầu	ra	thì	ném	theo	rất	khéo	và	mạnh	đến	nỗi	nếu	trẻ	không	nhanh	lẩn	trốn	sau	bức
tường	thì	đã	bị	thương	nặng.	Người	ta	kể	về	những	con	voi	đó,	về	tính	dễ	bảo	và	nhiều	sự	rất	lạ
lùng	mà	tôi	chưa	thấy,	nên	tôi	không	nói	thêm	gì	ở	đây,	tôi	chỉ	kể	điều	tôi	chứng	kiến	mà	thôi.

Về	tê	giác[29]	 ,	người	Bồ	gọi	là	“bada”,	tôi	chỉ	thấy	đầu	một	con	người	ta	vừa	giết	được	ở
trong	rừng,	phải	hai	người	lính	mới	khiêng	nổi,	tôi	đoán	nó	phải	to	lớn	gấp	đôi	con	voi.	Tôi	còn
được	ăn	thịt,	cũng	khá	ngon	và	mùi	vị	thơm	hơn	tất	cả	thú	rừng	hay	thú	săn	bắn	mà	tôi	được
biết.	Người	 ta	cho	rằng	 thịt	con	vật	này	cả	da,	xương	và	nhất	 là	răng,	móng	và	sừng	đều	 là
những	liều	thuốc	chống	mọi	nọc	độc.

Những	người	đi	 săn	 trong	 rừng	 thỉnh	 thoảng	 cũng	bắn	được	mèo	 rừng	 rất	đen	và	nhỏ,
người	Đàng	Ngoài	rất	chuộng,	họ	tiến	chúa	và	các	quan	lớn.	Có	rất	ít	dê,	không	có	chiên	cừu,
cũng	không	có	lừa,	chỉ	dùng	bò	và	trâu	để	làm	những	việc	nặng,	còn	những	việc	thông	thường
và	nhẹ	trong	quảng	đại	quần	chúng	thì	đàn	ông	cũng	như	đàn	bà	họ	đều	quảy	gánh	trên	vai.

Khắp	xứ	đầy	gia	súc	nhất	là	gà,	giá	rất	rẻ,	không	khác	gà	của	chúng	ta.	Nhưng	gà	trống	thì	to
gấp	đôi,	giá	rất	đắt,	vì	họ	dùng	làm	gà	chọi.	Họ	thường	hay	tổ	chức	chọi	gà,	nhiều	khi	còn	cho
cầm	than	củi	và	thứ	gươm	nhỏ	để	thành	một	cuộc	chiến	đẫm	máu.	Như	thể	võ	khí	tự	nhiên	vẫn
chưa	đủ.	Có	khi	người	ta	bán	một	con	tới	mười	hay	mười	hai	ecu,	thứ	gà	chọi	thiện	chiến.	Cũng
có	chuồng	để	nuôi	chim	bồ	câu	như	chúng	ta.	Còn	chim	gáy	thì	nuôi	trong	những	lồng	lớn,	rất
thông	thường,	chỉ	năm	xu	mà	mua	được	mười	lăm	hai	mươi	con.

Có	rất	nhiều	cá,	rẻ	mạt	lại	rất	tươi	và	to,	to	nhất	có	thể	nặng	tới	mười	hay	mười	hai	líu[30]
cũng	chỉ	giá	chừng	năm	xu.	Nhiều	như	thế	là	vì	có	rất	nhiều	bến	và	nhiều	ngư	phủ	trong	toàn
cõi.	Người	ta	đếm	được	tới	chừng	năm	mươi	hải	cảng	và	(khi	trời	cho	phép)	có	tới	hơn	mười
ngàn	thuyền	đi	đánh	cá.	Cho	nên	thức	ăn	ở	nước	này	chủ	yếu	là	cơm	gạo	và	cá.	Tôi	kể	ở	đây,
một	hôm	chúa	Đàng	Ngoài	hỏi	 tôi	về	ngày	kiêng	của	đạo	 ta	 thì	được	dùng	 thịt	gì.	Khi	biết
chúng	ta	kiêng	thịt	nhưng	không	kiêng	cá,	thì	chúa	nói	như	vậy	các	ngươi	sẽ	tìm	được	nhiều
công	dân	 của	 ta	 vì	 sống	như	các	ngươi	 và	kiêng	như	 các	người	 thì	 chẳng	khó	gì.	Nhưng	 ta
không	tin	các	người	tìm	được	kẻ	muốn	sống	trinh	khiết	và	và	kiêng	đàn	bà	như	các	người.	Thật



là	câu	chuyện	buồn	cười	của	một	ông	chúa	lương	dân	không	hiểu	biết	gì	về	Thiên	Chúa	và	đặc
ân	đạo	Kitô	đã	ban	cho	giáo	dân	tân	tòng	ở	nước	này.	Chúng	tôi	đã	thấy	một	số	người	rất	đông
nam	cũng	như	nữ,	trai	cũng	như	gái	đã	dâng	mình	cho	Thiên	Chúa	muốn	giữ	độc	thân	và	trinh
khiết.	Chúng	tôi	đã	đếm	được	trong	số	đó	có	một	trăm	thầy	giảng	và	sinh	viên	can	đảm	hứa
phụng	sự	Thiên	Chúa	hiển	vinh	trong	bậc	độc	thân,	trong	số	này	có	ba	người	đã	hiến	thân	cho
Giáo	Hội	mới	này	bằng	máu	can	tràng	đổ	ra	vì	tin	vào	Thiên	Chúa	Kitô,	như	tôi	sẽ	nói	đầy	đủ
hơn	chỗ	khác.
 



CHƯƠNG	16
VỀ	THƯƠNG	MẠI	VÀ	HÀNG	HOÁ	CỦA	NGƯỜI	ĐÀNG	NGOÀI

Người	Đàng	Ngoài	không	đi	buôn	bán	ở	các	nước	ngoài	vì	ba	lý	do	chính	này.	Thứ	nhất,	họ
không	biết	nghệ	thuật	địa	bàn	và	nghề	hàng	hải,	không	bao	giờ	xa	bờ	biển	hay	dãy	núi	của	họ.
Thứ	hai,	thuyền	của	họ	không	đủ	sức	chống	lại	với	sóng	biển	cả	và	những	cơn	bão	lớn	thường
nổi	 lên	 trong	 cuộc	 hành	 trình	 lâu	 dài:	 ván	 gỗ	 không	 được	 ghì	 chặt	 và	 đóng	 dính	 hay	 chốt,
nhưng	chỉ	được	cột	lại,	nên	mỗi	năm	phải	làm	lại.	Và	thứ	ba,	chúa	không	cho	phép	họ	ra	nước
ngoài,	nơi	ngành	thương	mại	bắt	các	thương	gia	phải	qua	lại,	vì	sợ	mất	thuế	thân	công	dân	nộp
chúa.	Tuy	vậy,	mỗi	năm	chúa	phái	tàu	tới	các	nước	Campuchia	và	Thái	Lan,	bởi	vì	những	nước
này	không	xa	Đàng	Ngoài	và	tàu	thuyền	không	rời	khỏi	bờ	biển	của	họ,	không	cần	ra	biển	khơi
biển	cả.

Nhưng	tuy	không	ra	khỏi	nước	Annam	gồm	có	(như	đã	nói)	cả	Đàng	Ngoài	lẫn	Đàng	Trong,
thương	gia	trong	nước	cũng	buôn	bán	rất	sầm	uất	vì	có	rất	nhiều	hải	cảng	thuận	tiện.	Họ	cũng
kiếm	được	rất	nhiều	nhuận	lợi,	số	vốn	lên	gấp	đôi,	hai	hay	ba	lần	trong	một	năm	mà	không	bị
nguy	hiểm	hay	tai	nạn	thường	xảy	ra	nơi	biển	khơi.	Trong	suốt	dọc	bờ	biển	nước	Annam	dài
chừng	350	dặm	Pháp,	đếm	được	chừng	50	cửa	biển	có	thể	chứa	được	ít	ra	mười	hay	mười	hai
tàu	lớn,	nơi	có	nhiều	sông	chảy	tới.	Những	người	đi	biển	mỗi	đêm	có	thể	ẩn	náu	ở	những	bến
này,	không	cần	bỏ	neo	mà	qua	đêm	an	toàn,	không	sợ	những	nguy	hiểm	thường	có	ở	biển	cả[31]
.	Còn	đối	với	thương	gia	ngoại	quốc	thì	thật	ra	có	người	Nhật	và	người	Tàu	,	họ	vẫn	tới	buôn
bán	ở	các	bến	Annam,	họ	buôn	tơ	lụa,	buôn	trầm	hương[32]	.	Người	Tàu	ngày	nay	vẫn	còn	tiếp
tục	buôn	bán:	họ	đem	đồ	sứ,	đồ	hàng	hoa	và	nhiều	hàng	hoá	tiêu	dùng	và	xa	xỉ.	Người	Nhật
ngày	xưa	đem	bạc	rất	nhiều	tới	đây	buôn	tơ	lụa,	đem	nhiều	gươm	đao	và	đủ	các	thứ	vũ	khí	để
bán,	nhưng	từ	hai	mươi	nhăm	năm	nay	họ	không	tới	nữa.	Hoàng	đế	Nhật	đã	nghiêm	khắc	cấm
hết	công	dân	phải	bỏ	hết	thương	mại	vì	biết	có	rất	nhiều	giáo	dân,	kể	từ	năm	1614	bắt	đầu	có
sắc	lệnh	cấm	đạo,	đã	kéo	nhau	lũ	lượt	đi,	nhất	là	vào	mùa	chay,	và	cả	ngoài	mùa	này	nữa,	mỗi
năm	ba	hay	bốn	lần,	để	được	xưng	tội	với	các	cha	dòng	biết	nói	tiếng	Nhật	và	rước	lễ,	và	mỗi
lần	có	tới	ba	hay	bốn	chiếc	tàu.	Họ	tự	do	đi,	lấy	cớ	buôn	bán.	Và	cứ	thế	gần	mười	năm	nay	họ
tiếp	tục	và	rất	được	mãn	nguyện	và	yên	ủi	về	thiêng	liêng.	Nhưng	vua	cấm	đạo	hung	bạo	đã
không	cho	được	yên	ủi	này	và	ra	lệnh	lên	án	xử	tử	hết	các	công	dân	nếu	còn	vượt	biển	ra	khỏi
lãnh	thổ	và	 truyền	cho	những	người	ở	nước	Annam	phải	 trở	về	Nhật	vì	sợ	có	người	sẽ	hồi
hương	với	chức	linh	mục	để	thừa	hành	nhiệm	vụ	trong	nội	địa	nước	nhà.	Vì	cấm	đoán	này	mà
dân	nước	Annam	thua	thiệt	về	tiền	tệ	và	những	lợi	nhuận	khác	do	việc	thương	mại	với	người
Nhật.	Còn	giáo	dân	Nhật	thì	không	còn	được	chịu	các	phép	bí	tích	và	những	việc	đạo	đức	mỗi
năm	họ	thực	hành	mấy	lần	để	được	ích	về	phần	hồn.
 



CHƯƠNG	17
VỀ	TIỀN	BẠC	TRAO	ĐỔI	TRONG	NƯỚC

Ở	nước	này	người	ta	không	đúc	tiền	như	ở	Trung	Quốc,	trừ	tiền	bằng	đồng.	Người	Đàng
Ngoài	dùng	vàng	và	bạc	để	buôn	bán	những	hàng	hoá	quan	trọng,	nhưng	họ	không	dùng	vàng
bạc	 giáp	 khuôn	hay	 cối	 đúc,	 chỉ	 chặt	 thành	miếng	 hay	 thành	 thỏi	 sau	 khi	 nấu	 trong	 lò.	 Về
bạc[33]	họ	dùng	thì	có	những	thứ	dùng	trong	việc	thương	mại,	thường	là	bạc	nén,	tương	đương
với	mười	ecu,	còn	về	vàng	thì	nhẹ	hơn	nhiều,	về	giá	thì	tuỳ	theo	trọng	lượng,	tuỳ	theo	giá	cao
hay	thấp.

Hơn	nữa	về	bạc,	không	bao	giờ	nhận	mà	không	cho	thử	và	cân	trước.	Thí	dụ,	giữa	thương
gia	với	nhau	họ	thoả	thuận	bao	nhiêu	líu	lụa,	thí	dụ	mười	lăm	hay	hai	mươi,	mỗi	đồng	bạc	giá
mười	ecu,	khi	bán	lụa	thì	cân	mười	nhăm	hay	hai	mươi	líu	lụa	và	trong	cân	thì	đặt	đồng	bạc,
nếu	đúng	số	cân	 thí	dụ	mấy	đồng	bạc	nặng	một	 liú.	Họ	 thi	hành	như	 thế	cách	gọn	gàng	và
không	gian	dối.	Nếu	ai	còn	nghi	ngờ	về	vàng	hay	bạc	tốt	xấu	thì	có	quyền	đập	ra	thành	mảnh
con	để	dễ	nhận	hơn.

Còn	thứ	tiền	đồng	trao	đổi	giữa	người	Đàng	Ngoài	thì	có	hai	loại,	loại	lớn	hay	loại	bé.	Lọai
lớn	thông	dụng	trong	khắp	nước	và	đa	số	do	thương	gia	Tàu	đem	tới	và	xưa	kia	do	người	Nhật
nữa.	Còn	loại	nhỏ	thì	chỉ	dùng	trong	kinh	thành	và	trong	bốn	tỉnh	ở	chung	quanh	chứ	không
dùng	ở	Đàng	Trong.	Hẳn	là	vì	từ	khi	bốn	tỉnh	chính	đã	li	khai	với	các	tỉnh	khác	do	cuộc	phản
nghịch	chúng	tôi	nói	ở	trên.	Tất	cả	loại	tiền	đồng,	lớn	hay	bé	đều	nhẵn	và	tròn,	còn	khắc	bốn
chữ	trên	mặt	và	tất	cả	đều	có	lỗ	ở	giữa,	để	dùng	dây	xỏ	vào	như	thường	lệ[34]	.	Vì	thế	mỗi	dây
buộc	chừng	sáu	trăm	hoặc	mười	lần	sáu	mươi	có	đánh	dấu	để	phân	biệt	mỗi	sáu	chục	đồng.
Như	vậy	rất	thuận	tiện	để	quàng	vào	cánh	tay	hay	khoác	lên	vai	khi	đi	chợ,	không	cần	dùng	túi
như	chúng	ta,	chỉ	dùng	dây	mà	thôi.	Còn	về	giá	của	thứ	tiền	này,	thì	chưa	bao	giờ	chắc	chắn	và
hay	thay	đổi,	bởi	chỉ	có	quy	luật	theo	sự	có	nhiều	hoặc	ít	trong	việc	trao	đổi	trong	nước.	Do	đó
mấy	năm	trước	đầy	mười	một	trăm	tiền	đồng	lớn	giá	bằng	năm	đồng	nhỏ.	Nhưng	vào	một	thời
gian	khác,	giá	những	đồng	này	thay	đổi	và	cao	hơn	vì	trong	nước	có	ít	bạc	hơn.
 



CHƯƠNG	18
VỀ	NHỮNG	MÊ	TÍN	DỊ	ĐOAN	CỦA	NGƯỜI	ĐÀNG	NGOÀI	

VÀ	VỀ	GIÁO	PHÁI	THỨ	NHẤT
Người	Đàng	Ngoài	cũng	như	người	Tàu	nói	chung,	tin	theo	ba	thứ	tôn	giáo	gọi	là	tam	giáo.

Nhưng	dân	tộc	này	tuy	rất	chất	phác	và	rất	có	lương	tri,	lại	theo	rất	nhiều	dị	đoan	trước	khi
ánh	sáng	Phúc	âm	đến	soi	sáng	cho	họ.	Từ	khi	đức	tin	Kitô	giáo	được	rao	giảng	và	nhiều	người
nhận	biết	Đức	Giêsu	Kitô	thì	họ	đã	thoát	khỏi	u	minh	và	tăm	tối	sai	lầm	bao	trùm	lên	họ.	Họ
thoát	khỏi	cảnh	nô	lệ	khốn	đốn	ma	quỷ	bắt	họ	chịu.

Giáo	phái	thứ	nhất	và	thời	danh	hơn	cả	là	đạo	nho.	Người	khai	sáng	đạo	này	là	một	người
Tàu,	 theo	sử	 liệu	vào	cùng	 thời	với	Aristote	bên	Hy	Lạp,	nghĩa	 là	vào	khoảng	ba	 trăm	năm
trước	Thiên	Chúa	giáng	sinh.	Người	Đàng	Ngoài	tôn	ông	là	thánh	nhân,	nhưng	vô	lý	và	trái	lẽ,
như	tôi	đã	có	lần	thuyết	phục	họ.	Bởi	vì	theo	tôi,	nếu	ngài	được	gọi	là	thánh	nhân,	thì	ngài	phải
biết	có	một	Đức	Chúa	Trời	dựng	nên	trời	và	đất,	nếu	ngài	không	biết	 thì	sao	 là	thánh	nhân
được;	không	biết	đấng	là	cội	nguồn	và	là	nguyên	nhân	mọi	sự	thánh,	ngài	chỉ	thông	truyền	cho
loài	có	lý	trí	bằng	sự	hiểu	biết	và	yêu	mến	Thiên	Chúa	cao	cả.	Nếu	ông	nhận	biết,	vì	ông	tự
xưng	là	bậc	tiến	sĩ	và	tôn	sư	thì	ông	phải	giảng	dạy	sự	hiểu	biết	cần	thiết	cho	sự	cứu	rỗi,	đàng
này	ông	không	dạy	như	rõ	ràng	 trong	kinh	sách	của	ông,	ông	không	đề	cập	 tới	Thiên	Chúa
nguyên	lý	mọi	sự,	thì	sao	có	thể	gọi	ông	là	thánh[35]	?

Khi	tôi	giảng	như	thế	trong	nhà	thờ	trước	mặt	chừng	bốn	chục	người	theo	đạo	này	là	đồ	đệ
của	Khổng	Tử,	thì	tôi	trách	giáo	dân	tân	tòng	và	không	cho	họ	được	gọi	ông	như	thế	nữa	để
khỏi	phạm	tới	tên	thánh	và	khỏi	trái	với	lương	tâm,	thì	người	ta	rất	chăm	chú	nghe	và	rất	bằng
lòng,	nhưng	phái	của	Khổng	Tử	ở	 trong	nhà	thờ	 liền	rút	 lui	buồn	nản	và	xấu	hổ	nhưng	vẫn
ngoan	cố	trong	sai	lầm	như	xưa,	trừ	một	người	đã	lôi	cuốn	được	mấy	người	khác,	ông	đã	ở	lại
với	chúng	tôi,	chứ	không	theo	đám	kia	và	ông	đã	nhận	được	lời	giáo	huấn	đầy	đủ	về	các	chân	lý
đạo	Kitô	và	chịu	phép	rửa	tội,	tôi	đặt	tên	là	Gioan,	ông	đã	muốn	làm	đồ	đệ	Đức	Giêsu	Kitô	hơn
là	môn	đồ	của	Khổng	Tử	mà	cho	tới	nay	ông	đã	theo.

Thực	ra	Khổng	Tử	nhà	hiền	triết	này,	trong	những	sách	ông	để	lại,	có	nhiều	giáo	huấn	về
thuần	phong	mỹ	tục:	như	khi	ông	nói,	trước	hết	hãy	sửa	mình	và	muốn	thế	thì	xét	mình	mỗi
ngày	ba	lần	để	sửa	điều	lầm	lỗi.	Sau	đó	mới	đem	tâm	trí	và	chuyên	cần	xếp	đặt	và	điều	khiển
gia	đình.	Và	sau	khi	đã	cẩn	thận	chu	toàn	chức	vụ	đầu	tiên	này	chứ	không	trước	khi	đó,	thì	bây
giờ	mới	lo	dìu	dắt	và	cai	trị	quốc	gia[36]	.

Ông	còn	luận	về	nhiều	điều	liên	hệ	tới	pháp	lý	dân	chính,	về	xét	xử	các	vụ	kiện	và	về	thi
hành	công	lý,	do	đó	các	tiến	sĩ	Đàng	Ngoài	nghiên	cứu	kinh	sách	của	ông	một	cách	chuyên	cần
như	chúng	ta	khảo	sát	hiến	pháp	hay	bộ	luật.	Ông	còn	trình	bày	và	phân	giải	những	châm	ngôn
về	chính	trị	và	 luật	pháp	tự	nhiên.	Vì	thế	ông	nói	trái	với	những	nguyên	lý	của	Kitô	giáo	và
cũng	không	nói	những	gì	bác	bỏ	hay	bị	kẻ	tin	theo	lên	án.

Nhưng	khi	ông	đề	cập	trong	một	bộ	sách	về	nguyên	lý	độc	nhất	của	vạn	vật	thì	ông	rơi	vào
một	 cảnh	hỗn	độn	 to	 lớn	và	mù	quáng	 trí	 khôn	và	 lý	 luận	không	 sao	hiểu	được.	Ông	nhận
nguyên	 lý	đệ	nhất	 thuộc	vật	 thể	và	vô	 tri	không	đáng	được	kính	 thờ.	Thế	nhưng	ông	muốn
người	ta	tôn	kính	và	thờ	cúng	Trời	mà	ông	công	nhận	đã	phát	sinh	và	thoát	ra	từ	nguyên	lý	đệ
nhất	mà	ông	chối	không	cho	tôn	thờ	đó.	Và	những	sự	tôn	thờ	này	ông	còn	cho	rằng	tất	cả	mọi
người	không	đồng	hàng	xứng	đáng	được	thực	hiện,	chỉ	có	các	bậc	vua	chúa	trị	dân	mà	thôi,
như	thể	nghĩa	vụ	tôn	giáo	không	chung	cho	người	dân	cũng	như	bậc	vua	chúa.	Lại	còn	đáng
trách	hơn	nữa,	trong	giáo	thuyết	và	kinh	sách	nhà	hiền	triết,	đó	là	ông	không	đề	cập	đến	đời	
hằng	sống	và	hồn	bất	tử,	nghĩa	là	ông	chỉ	coi	con	người	thuộc	về	vật	thể	và	nếu	có	hồn	thì	cũng
là	thứ	hồn	vật	lý,	chìm	trong	khối	và	tan	trong	các	phần	thân	thể,	như	hồn	súc	sinh	mà	thôi.
Ông	cho	con	người	chết	là	hết,	không	còn	gì,	những	yếu	tố	cấp	trên	nhận	di	hài	những	phần
tinh	vi	và	những	yếu	tố	cấp	dưới	thì	nhận	thi	hài	những	phần	thô	kệch.	Rõ	ràng	là	đưa	tới	vô
thần	và	mở	xấu,	chỉ	còn	để	lại	một	hình	ảnh,	một	cái	bóng	hay	hiện	tượng	bên	ngoài	của	nhân



đức.
Thế	mà	người	Đàng	Ngoài,	sang	hay	hèn	đều	có	lòng	tôn	kính	Khổng	Tử	rất	mực	thờ	kính

như	một	Thượng	đế.	Họ	dạy	con	cái	lòng	tôn	thờ	đó	ngay	từ	khi	chùng	còn	nhỏ,	vì	ngay	ngày
đầu	tiên	đến	trường	để	học	chữ	Tàu,	thì	ông	thầy	trước	khi	nhận	trò	làm	môn	đồ,	đã	quỳ	gối
cùng	trò	và	dạy	bái	thứ	nhất	cho	trò	biết	cách	phải	xưng	Khổng	Tử	thế	nào	và	phải	kêu	xin	ngài
phù	hộ	cho	để	được	trí	khôn	minh	mẫn	và	dễ	dàng	học	những	điều	người	ta	chỉ	bảo	cho,	gọi	là
sáng	dạ	nghĩa	là	có	bụng	sáng.	Điều	mơ	ước	này	còn	tha	thứ	được	vì	họ	tưởng	các	khoa	học
cũng	như	thịt	thà	được	nhận	và	chứa	trong	bụng;	họ	tin	rằng	từ	một	người	chết	và	vô	đạo,	họ
hy	vọng	nhận	được	một	trí	thông	minh.	Cả	những	tiến	sĩ	và	các	văn	nhân	cũng	rơi	vào	điên
cuồng	này,	khi	họ	đi	thi	để	được	bằng	cấp,	và	khi	được	rồi	thì	tới	phục	dưới	đất	trước	bàn	thờ
ông	Khổng	Tử	để	lễ	tạ.	Thật	là	một	dị	đoan	điên	dại	thông	dụng	nơi	lương	dân.	Nhưng	giáo	dân
tân	tòng	chỉ	nhận	có	Đức	Giêsu	Kitô	là	nguyên	lý	tối	cao	và	là	ánh	sáng	soi	tất	cả,	do	đó	mà	nảy
sinh	trí	minh	mẫn.	Họ	phục	lạy	ba	lần	trước	ảnh	Người,	từ	lúc	còn	thơ	ấu,	xin	Người	ban	ơn	vì
được	hạnh	phúc	khởi	sự,	được	tiến	bộ	trong	việc	học	hành	và	thành	đạt	trong	thi	cử.	Họ	còn	tạ
ơn	Người	vì	những	ơn	huệ	đã	được.
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CỦA	NGƯỜI	ĐÀNG	NGOÀI
Giáo	phái	thứ	hai	người	Đàng	Ngoài	tin	theo	(gọi	là	Đạo	Thích).	Người	sáng	lập	đạo	này,

theo	kinh	sách	của	họ	và	 tập	 truyền	của	họ,	 là	con	một	vua	Ấn	Độ,	người	Nhật	gọi	 là	Xaca,
người	Tàu	gọi	là	Xechia	và	người	Đàng	Ngoài	gọi	là	Thích	Ca,	mỗi	nơi	đọc	sai	đi	một	chút.	Họ
nói	là	ngài	sống	vào	khoảng	một	ngàn	năm	trước	công	lịch[37]	.	Phụ	thân	ngài	là	Tịnh	Phạn	cai
trị	nước	Ấn	Độ	cùng	một	thời	với	vua	Salomon.	Đức	Thích	Ca	chưa	đầy	mười	bảy	tuổi	thì	đã
kết	duyên	cùng	một	công	chúa	trẻ	tuổi	tên	là	Adulala,	con	gái	một	vua	Ấn	khác.	Hai	năm	sau	thì
sinh	hạ	được	một	người	con	gái	tên	là	Hầu	La.	Nhưng	(…)	ngài	đã	rút	lui	ẩn	dật	trong	rừng	hẻo
lánh,	ngoài	ý	của	thân	phụ	ngài	(người	rất	không	bằng	lòng),	cũng	như	vợ	ngài,	bà	rất	phàn	nàn
về	sự	ly	thân	này.	Sau	năm	năm	ngài	trở	về	cung	điện	vua	cha	(…),	nỗ	lực	phổ	biến	học	thuyết
của	mình	 trong	 tâm	trí	dân	chúng.	Nhưng	vì	do	những	nguyên	 lý	đệ	nhất	của	 lý	 trí,	 tính	 tự
nhiên	con	người	không	nhận	sai	lầm	và	khó	bỏ	được	niềm	tin	tưởng	từ	bên	trong	cho	biết	là	có
một	thần	thánh,	nghĩa	là	một	hiện	hữu	và	nguyên	nhân	đệ	nhất	làm	cội	nguồn	cho	tất	cả	những
gì	không	thể	hiện	hữu	tự	mình	được,	nên	ngài	không	tìm	được	kẻ	tin	theo	ngài	và	làm	môn	đệ
ngài.	Đức	Thích	ca	bực	tức	vì	không	được	kết	quả	trong	công	việc,	liền	dựa	vào	lời	bàn	của	thần
thánh	quen	thuộc	để	(…)	gieo	rắc	một	thứ	truyện	hoàng	đường	về	thần	thánh	(…)	Thế	là	có
thành	quả	ngay	đến	nỗi	trong	bốn	mươi	năm	hoạt	động	…,	vừa	dựa	vào	quyền	thế,	vừa	dựa	vào
ma	thuật,	ngài	đã	cho	thành	lập	và	phổ	biến	khắp	An	Độ	tín	ngưỡng	trước	đây	chưa	ai	biết…

Ngài	 còn	 khôn	khéo	 làm	 cho	dân	 chúng	 theo	 tin	 tưởng	mà	ngài	 đã	nghiền	ngẫm,	 đó	 là
những	thưởng	công	trên	trời	đối	với	kẻ	lành	và	hình	phạt	dưới	địa	ngục	đối	với	kẻ	dữ.	Do	cách
này	mà	đạo	được	lan	tràn	ở	An	Độ	(…)	Ngài	nói	là	tất	cả	những	gì	ngài	giảng	dạy	chỉ	là	một	bức
màn	che	những	bí	quyết	về	thân	xác	mà	ngài	đã	giải	thích	sơ	lược	(…)	Thế	rồi	sau	khi	đã	giảng
dạy	như	vậy	thì	ngài	qua	đời…

Đạo	Thích	ca	do	ngài	khởi	xướng	bởi	đâu	mà	truyền	đạt	từ	An	Độ	qua	Trung	Quốc,	rồi	sau
đó	vào	tới	Đàng	Ngoài	như	chúng	tôi	đã	nói,	lúc	đó	chỉ	là	một	tỉnh	nội	thuộc	nước	Tàu.	Thật
khó	mà	biết	đích	xác	vì	sự	việc	đã	cũ	kỹ	lắm	rồi.	Nếu	theo	sử	liệu	Tàu	thì	do	một	sứ	thần	Trung
Quốc	đã	được	vua	Hán	Minh	Đế	phái	tới	Tây	Phương	để	thỉnh	chính	đạo,	theo	như	Thượng	đế
đã	báo	cho	ông	trong	mộng.	Đáng	lẽ	ông	phải	qua	Tây	phương,	như	lệnh	và	việc	Người	uỷ	thác
cho	ông,	nhưng	ngại	đường	xa	và	những	khó	khăn	hành	trình,	ông	đã	dừng	lại	ở	An	Độ.	Ở	đây
ông	học	hỏi	với	Người	Balamôn,	được	biết	kinh	sách	và	giáo	thuyết	Phật	(nghĩa	là)	nhà	hiền
triết,	tên	người	ta	đặt	cho,	Thích	Ca	như	chúng	tôi	đã	nói.	Ông	đã	đưa	về	cho	vua	Trung	Quốc	là
người	đầu	tiên	gia	nhập	vào	nước	mình	đạo	giáo	này…
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Mong	sao	cho	người	Đàng	Ngoài	đã	rũ	ách	nô	lệ	người	Tàu	thì	cũng	bỏ	được	những	dị	đoan
người	Tàu	truyền	lại	và	dạy	dỗ	cho.	Nhưng	những	nguyên	lý	tôn	giáo	dầu	tốt	dầu	xấu	đã	ăn	sâu
vào	lòng	người	do	tập	quán	lâu	đời	thì	không	dễ	dàng	xoá	bỏ	đi	được.	Thế	nên	người	Đàng
Ngoài	sau	khi	không	còn	chịu	người	Tàu	đô	hộ	nữa	thì	vẫn	còn	duy	trì	những	mê	tín	của	họ	và
tất	cả	giáo	thuyết	về	thần	thánh	du	nhập	từ	An	Độ.	Từ	đó	tới	nay	họ	còn	thêm	nhiều	điều	dị
đoan	khác	trở	nên	mê	tín	hơn	cả	người	Tàu.	Thật	ra	ngày	nay	trong	nước	Đàng	Ngoài	có	rất
nhiều	đền	chùa	và	thần	thánh,	không	một	làng	xã	nhỏ	bé	nào	mà	không	có	chùa	chiền	và	dân
chúng	rất	mê	theo,	dù	đền	chùa	đó	dơ	bẩn,	bệ	rạc	vì	các	thầy	sãi	không	sửa	sang,	thường	nhận
cúng	lễ	để	chi	dùng	cho	mình	và	cho	vợ	con	mình,	không	chủ	ý	trang	hoàng	đền	chùa	và	lau
chùi	tượng	thánh	cho	sạch	sẽ.

Nhưng	mỗi	tháng	hai	lần,	nghĩa	là	vào	ngày	mồng	một	và	ngày	rằm,	dân	mộ	đạo	tới	đền
chùa	nghi	ngút	khói	hương,	họ	cầu	khẩn	và	cúng	tế.	Họ	rất	kính	cẩn	tin	theo,	không	một	ai	dù
túng	bấn	đến	đâu	cũng	không	đem	đồ	lễ	tới	và	đặt	dưới	chân	tượng	đầy	bụi	bặm.	Rồi	họ	quỳ
phục	ít	là	bốn	lần,	mặt	sát	đất,	sau	đó	(nếu	không	ai	đi	theo)	họ	tụng	kinh	và	khấn	vái,	bắt	đầu
bằng	việc	xưng	tên	mình,	quê	quán,	tưởng	như	thần	thành	không	biết.	Nếu	có	nhiều	người	và
thường	là	như	vậy,	thì	người	nào	giàu	sang	hơn	lên	tiếng	thỉnh	cầu	nhân	danh	tất	cả,	những
người	khác	chỉ	đồng	tâm	theo	bằng	việc	sấp	mình	xuống	lạy.	Còn	các	thầy	sãi	thì	thu	của	lễ,
dành	cho	thầy	nhất	và	chính	yếu	sử	dụng	mà	không	ai	được	biết	sử	dụng	và	phân	phát	thế	nào.
Ay	là	chưa	kể	nhiều	ruộng	công	dành	riêng	cho	chùa	chiền	chính	yếu	mà	các	thầy	sãi	được	thụ
hưởng.

Thế	nhưng	ở	xứ	này	không	thấy	có	những	cộng	đồng	các	sư	như	ở	Trung	Quốc,	mỗi	sãi	ông
(tức	thầy	sãi	chính	yếu)	ở	một	phòng	sát	cạnh	chùa	với	bà	vợ	và	con	cái	cùng	những	thầy	sãi
khác	cũng	làm	việc	trong	chùa,	coi	như	người	phục	dịch	và	thường	là	những	hy	sinh	đời	mình
để	phụng	thờ	thần	thánh.	Về	các	con	của	thầy	sãi	thì	họ	không	để	cho	thừa	kế	chức	vụ,	trong
khi	còn	sống	họ	tìm	cho	một	chức	vụ	khác	khá	hơn,	vì	thế	ở	xứ	này	có	dư	luận	không	tốt	đối	với
các	thầy	phục	dịch	mà	họ	cho	là	có	khả	năng	hơn,	có	lòng	nhiệt	thành	săn	sóc	chùa	chiền	và
thần	thánh	hơn.

Số	các	thầy	phục	dịch	không	những	được	dùng	trong	chùa	chiền	mà	cả	trong	các	đám	tang
kẻ	giàu	sang,	không	phải	để	chôn	cất,	việc	này	thuộc	về	người	khác,	như	chúng	tôi	sẽ	nói	sau,
mà	để	tụng	kinh	cầu	hồn	ở	giữa	ngã	ba	đường	phố,	họ	dựng	bàn	thờ	với	những	đồ	tang,	các
thầy	đứng	thành	hai	hàng	và	suốt	đêm	tụng	niệm	theo	cung	điệu	rất	bi	thảm,	với	tiếng	nặng	nề
và	cao	thấp	không	đều.	Người	ta	còn	nghe	hát	những	kinh	bằng	thứ	tiếng	chính	người	hát	cũng
không	hiểu,	họ	nói	là	các	bậc	tiền	bối	truyền	lại,	người	ta	cho	là	những	kinh	theo	tiếng	cổ	An	Độ
từ	buổi	đầu	đã	truyền	lại	cùng	với	dị	đoan.
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VỀ	GIÁO	PHÁI	THỨ	BA	CỦA	NGƯỜI	ĐÀNG	NGOÀI
VÀ	NHỮNG	PHÙ	PHÉP	LÀM	CHO	NGƯỜI	ĐAU	YẾU

Giáo	phái	 tôi	nói	ở	đây	 là	 tệ	hại	hơn	hết	 tất	 cả	những	giáo	phái	 thịnh	hành	ở	xứ	Đàng
Ngoài,	vì	rất	phổ	thông	và	rất	liên	quan	tới	ma	quỷ.	Vì	những	kẻ	tin	theo	thường	dùng	ma	thuật
và	tận	tuỵ	tuân	lệnh	thần	linh	ma	quái.	Người	sáng	lập	là	Lão	Tử[38]	,	nhà	ma	thuật	đời	xưa	rất
danh	tiếng,	đã	có	và	còn	có	rất	nhiều	đồ	đệ	có	uy	tín	với	chúa	và	tất	cả	kẻ	sang	trọng	trong
nước.	Chẳng	có	gì	đáng	khen,	chính	chúa	và	các	quan	trong	phủ	cũng	bị	truyền	nhiễm.	Điều	làm
cho	giáo	phái	này	được	uy	tín	đó	là	việc	chữa	lành	các	bệnh	làm	cho	dư	luận	tin	theo.	Tuy	trong
nước	cũng	có	lương	y	rất	có	khả	năng	chữa	bệnh,	thế	nhưng	những	người	có	thế	giá	vẫn	quen
chạy	đến	các	thày	phù	thuỷ	mà	họ	rất	tin,	những	người	này	quả	quyết	dùng	bùa	ngải	để	chữa
bệnh,	chứ	không	cần	thuốc	của	lương	y.

Thế	nên	khi	có	ai	ngã	bệnh	thì	liền	sai	gia	nhân	ra	phố	chợ,	nếu	bệnh	nhân	không	thể	đi
được,	 để	 hỏi	một	 thầy	 pháp	 của	 giáo	 phái	 này	 (không	 bao	 giờ	 thiếu,	 nhất	 là	 những	 người
nghèo	và	mù	sống	bằng	nghề	này)	xem	bởi	đâu	và	tại	ai	mà	người	này	mắc	phải	bệnh.

Vì	họ	mê	muội	 tin	 rằng	họ	chỉ	 lâm	bệnh	vì	 có	người	 trong	họ	hàng	hay	 tổ	 tiên	đã	mất,
nhưng	không	được	con	cháu	cúng	tế	cho	phải	đạo	hiếu.	Thế	là	thầy	pháp	ném	một	đồng	tiền
lên	như	để	bắt	thăm,	sau	đó	ông	quả	quyết	bởi	người	họ	hàng	nào	đó	làm	cho	sinh	bệnh.	Người
bệnh	tin	và	theo	lời	ông	được	tin	như	lời	thần	thánh	không	được	hồ	nghi,	bệnh	nhân	cho	mời
một	thầy	pháp	khác	tới	nhà	để	thầy	dùng	phẩm	vật	và	đồ	cúng	cầu	khấn	người	mà	thầy	pháp
trước	cho	là	kẻ	đã	gây	nên	bệnh.	Thầy	liền	cho	dọn	một	ít	thịt	ngon	để	làm	nguôi	lòng	người
quá	cố.	Người	ta	dựng	một	bàn	thờ	nhỏ	trên	đó	thầy	gieo	quẻ	để	xem	bệnh	nặng	nhẹ	thế	nào.
Cách	gieo	quẻ	như	sau.	Người	ta	làm	thịt	một	con	gà,	cắt	lấy	hai	chân	ném	vào	chậu	nước	sôi,
rồi	xem	kỹ	cách	đặt	và	hướng	các	móng	chân	để	biết	điềm	chết	hay	khỏi.	Nếu	có	nguy	cơ	thì
vào	khuya	thầy	cầu	khấn	hồn	giận	dữ	người	đã	mất.	Rồi	thầy	gọi	hồn	mà	thầy	tôn	là	chúa,	thầy
van	nài	hồn	phù	hộ	chống	đối	kẻ	gây	nên	bệnh	hoạn.	Nếu	thấy	bệnh	thêm	nặng	thì	thầy	lên	cơn
nguyền	rủa	hồn	người	thân	quyến	đó	và	suốt	đêm	rung	chuông	inh	ỏi	làm	cho	bệnh	nhân	đau
đầu	khó	chịu	và	không	ngủ	nghỉ	được.	Rồi	giả	táng	như	hồn	người	chết	đã		hưởng	hương	khói
và	mùi	thịt	ngon,	thầy	cho	đem	về	nhà	để	vợ	con	thầy	cùng	hưởng	dùng.	Vào	buổi	sáng	thầy
cho	dọn	một	thuyền	nhỏ	bằng	sậy	và	giấy	đưa	ra	bến	sông	gần	đó,	có	gia	nhân	người	bệnh	và
mấy	lính	bồng	súng	đi	theo.	Theo	lệnh	thầy	pháp,	gia	nhân	cho	thuyền	chìm	xuống	nước	như
thể	dìm	hồn	người	quá	cố,	còn	lính	thì	bắn	ba	bốn	phát	súng	để	làm	cho	hồn	hãi	sợ	không	dám
về	nữa.	Nếu	sau	đó	bệnh	nhân	(như	thỉnh	thoảng	xảy	ra)	được	phục	hồi	sức	khoẻ	thì	thầy	pháp
đắc	thắng	nhận	thành	công	này	là	do	quyền	phép	mình	và	đòi	công	khá	cao.	Trái	lại	thầy	sẽ	rút
lui	xấu	hổ	nếu	bệnh	nhân	chết,	không	nhận	được	gì	do	phù	phép	của	thầy.	Mới	đây	xảy	ra	cái
chết	của	hoàng	tử	con	cả	của	chúa,	hoàng	tử	còn	trẻ,	tài	giỏi	và	có	nhiều	triển	vọng,	chúa	đã
trao	cho	một	phần	lớn	việc	trị	nước	để	tập	luyện	ngay	khi	chúa	còn	sống.	Để	chữa	bệnh,	các
thầy	pháp	đã	vô	ích	sử	dụng	hết	các	phép	và	đưa	ra	hết	các	bí	quyết	ma	thuật,	nhưng	khi	thấy
bệnh	càng	nặng	thì	các	thầy	dùng	tới	phương	dược	cuối	cùng.	Các	thầy	cho	bệnh	nhân	sang
một	nhà	khác	xa	lạ	và	đem	một	người	khác	đặt	trên	giường	để	cho	thần	chết	tuyệt	vọng	gieo
họa	đã	sửa	soạn	chống	lại	hoàng	tử	trẻ	tuổi.	Nhưng	thần	chết	không	khi	nào	chịu	sự	chèn	ép
của	võ	lực,	hay	bị	ma	thuật	lừa	dối,	thần	đã	tới	tìm	bệnh	nhân	trong	giường	xa	lạ	và	vừa	diệt	sự
sống	vừa	diệt	hết	các	niềm	hy	vọng	của	chúa	và	của	toàn	quốc.

Ở	đây	tôi	không	muốn	bỏ	một	sáng	kiến	điên	rồ	thỉnh	thoảng	họ	dùng	khi	bệnh	nhân	sắp
lìa	đời	hay	bất	thần	có	triệu	chứng	nguy	hiểm	hồn	chuẩn	bị	ra	khỏi	thân	xác.	Lúc	đó	họ	thắng
yên	cương	cho	ngựa	và	chuẩn	bị	hành	 trình	đón	hồn	sắp	ra	đi	 trong	khi	bạn	bè	vây	quanh
giường	khóc	lóc	thảm	thiết,	gọi	tên	người	bệnh	để	cầm	hãm	tinh	thần	sắp	lìa	bỏ	họ,	cho	tới	khi
tắt	thở	và	hồn	khốn	nạn	được	đem	đi,	không	phải	trên	lưng	ngựa	đã	sẵn	sàng	mà	do	ma	quỷ
dẫn	xuống	địa	ngục.

Tôi	còn	thêm	ở	đây,	ma	thuật	dùng	chân	gà	để	biết	thành	quả	của	bệnh	nhân.	Phép	này



được	sử	dụng	ở	toàn	cõi	Đàng	Ngoài	để	biết	điềm	lành	dữ	và	xem	xét	hiện	tượng	xảy	ra.	Vì	thế
nếu	họ	phải	khởi	hành	trên	đất	hay	trên	biển,	nếu	họ	xuất	trận	cưới	hỏi,	khởi	công	làm	bất	cứ
việc	gì	quan	trọng,	thì	quẻ	và	hướng	chân	gà[39]	nếu	chỉ	cho	biết	điềm	thành	công	,	lúc	đó	họ
mới	can	đảm	làm	và	không	còn	sợ	hãi.	Nếu	họ	nhận	thấy	trong	hướng	xấu	thì	họ	không	dám
tiến	hành	và	đành	bỏ	cuộc.	Điều	này	cản	trở	khá	lớn	các	công	việc	của	họ.	Vì	thế	có	một	lần	tôi
thấy	xảy	ra	ở	một	hải	cảng,	nơi	có	hai	mươi	chiếc	tàu	chuẩn	bị	đầy	đủ	,	buồm	đã	căng	và	sẵn
sàng	khởi	hành.	Thương	gia	người	Đàng	Ngoài	chưa	dàm	bắt	đầu	làm	trước	khi	chưa	bói	chân
gà.	Mà	vì	hướng	không	đúng	nên	họ	phải	đổi	dự	định,	gấp	buồm	lại	và	hoãn	cuộc	hành	trình.
Nhưng	đồng	thời	tôi	có	mặt	trong	một	thuyền	sắp	sữa	trầy	đi	vì	gió	thuận	đã	thổi	bất	chấp
điềm	dữ	chân	gà	mà	tôi	chẳng	thèm	để	ý.	Tôi	giục	chủ	thuyền	sắp	sửa	trẩy	đi	vì	gió	thuận	đã
thổi	bất	 chấp	điềm	dữ	chân	gà	mà	 tôi	 chẳng	 thèm	để	ý.	Tôi	giục	 chủ	 thuyền	 (là	 lương	dân
nhưng	có	cảm	tình	với	đạo	ta)	lên	buồm,	chớ	bỏ	cơ	hội	đẹp	trời	mà	ra	đi.	Thế	là	chúng	tôi	trẩy
đi	 thuận	buồm	xuôi	gió	và	may	mắn	cập	 	bến	đúng	ngày	chúng	tôi	dự	tính.	Còn	thuyền	các
thương	gia	(ngày	hôm	sau	thời	tiết	xấu)	không	thể	trẩy	đi,	phải	đợi	mười	lăm	hay	hai	mươi
ngày,	trong	thời	gian	đó	có	sóng	lớn	và	gió	rất	mạnh,	làm	cản	trở	không	ít	công	việc	của	họ	và
bắt	họ	phải	suy	nghĩ	về	phù	phép	vô	dụng	và	về	sự	tin	điên	rồ	của	họ.
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Thật	là	sửng	sốt	khi	thấy	người	Đàng	Ngoài	khờ	dại	để	cho	các	thầy	pháp	lợi	dụng	chữa
chạy	cho	cha	mẹ	họ	hàng	và	con	cái	đau	yếu,	khi	họ	chết	lại	còn	dùng	chúng	và	chịu	cho	chúng
thi	hành	những	pháp	luật	điên	rồ.	Sau	khi	người	ốm	tắt	thở	thì	thầy	pháp	cùng	gia	đình	buồn
sầu	của	người	chết	đi	 tới	nhà	một	cô	hồn	được	người	 ta	 trọng	nể.[40]	Bà	này	khấn	phái	ma
thuật	gọi	hồn	dưới	danh	hiệu	người	qua	đời	để	tới	nhận	và	yên	ủi	gia	đình	mình	vừa	gây	nên
tang	tóc.	Hồn	tức	thì	nhập	vào	thân	xác	bà	đồng	(Thiên	Chúa	cho	phép	như	vậy	để	phạt	tội	bất
trung	của	dân	này)	và	lay	động	rất	dữ	dội,	trên	khuôn	mặt	lúc	thì	đỏ	như	sắt	nung,	khi	thì	nhợt
và	tựa	như	màu	mỡ	gà	rồi	đen	đáng	ghê	sợ,	để	tỏ	ra	có	người	dữ	dằn	nhập	vào	bà.	Sau	đó	cô
hồn	làm	giả	tiếng	người	chết,	gọi	tên	một	người	trong	gia	đình	và	bàn	về	một	công	việc	trước
đây	cả	hai	đã	làm	chung	với	nhau,	lại	còn	quả	quyết	về	cảm	tưởng	của	mình	hay	đưa	ra	những
cảm	nghĩ	mới	để	thi	hành.	Điều	này	làm	cho	cả	gia	đình	khóc	lóc	và	cảm	phục,	quỳ	xuống	đất
để	tôn	kính	hồn	người	họ	đã	nghe	và	thấy	mới	đây,	lúc	này	họ	tin	là	đang	hiện	diện.	Thế	rồi	họ
hỏi	mấy	câu	và	hồn	trả	lời	không	rõ,	với	những	lời	lẽ	hai	nghĩa	làm	cho	họ	rất	khổ	tâm.	Và	đừng
quên	xin	cho	thầy	pháp	và	cho	cô	hồn	người	bạn	tốt	những	món	thịt	thà	hồn	giả	vờ	là	thèm
thuồng.	Tức	thì	người	ta	đem	tới	để	cúng	người	quá	cố.	Thỉnh	thoảng	cũng	có	lần	hồn	không
nói	qua	miệng	cô	hồn,	nhưng	cô	giãy	giụa,	mặt	mày	nhăn	nhó	kinh	khủng,	nói	lảm	nhảm	nhiều
điều	như	thể	người	quá	cố	nói,	chiều	theo	ý	thầy	pháp	chỉ	dẫn;	cô	xin	được	điều	cô	muốn	và
được	kính	cẩn	vâng	theo	ngay	như	thể	người	chết	hiện	diện	thật.

Cũng	 có	 cách	khác	 các	 thầy	pháp	dùng	qua	hồn	người	 chết	để	 lừa	gạt	 thiên	hạ.	Họ	 cho
người	 chết	hiện	qua	một	 tấm	gương	 thần,	 làm	cho	người	 chết	nói	và	xin	những	điều	mình
muốn.	Nhưng	có	lần	hỏng	việc	và	làm	cho	cô	hồn	rất	xấu	hổ.	Bởi	vì	hai	quân	binh	Kitô	hữu
dùng	lời	cầu	nguyện	và	thế	lực	cây	thánh	giá	họ	đeo	ở	cổ	tay	để	ngăn	cản.	Mặc	dầu	cô	hồn	suốt
đêm	kêu	cầu	và	gọi	hồn	đến	giúp,	hai	giáo	dân	trái	lại	suốt	đêm	không	ngừng	xin	Thiên	Chúa
cấm	không	cho	âm	hồn	làm	việc	trong	dịp	này	để	sự	lừa	gạt	không	đạt	được	kết	quả	và	cô	hồn
phải	xấu	hổ.	Họ	đã	được	Thiên	Chúa	nhận	điều	họ	xin,	thế	lực	của	cầu	nguyện	đã	thắng	thế	lực
ma	thuật.

Lần	khác	cũng	xảy	ra	như	vậy	ở	một	công	trường	có	rất	nhiều	người	kéo	nhau	tới	xem	một
vụ	ảo	thuật	mà	một	thầy	pháp	thường	quen	làm	trước	mặt	mọi	người.	Hắn	làm	cho	một	hình
nhân	làm	bằng	nứa	đi	đi	lại	lại	trong	công	trường	và	bẩy	được	một	tảng	đá	lớn	nhiều	người
khoẻ	chung	sức	mới	nâng	nổi.	Nhưng	có	một	giáo	dân	trẻ	tuổi	tên	là	Mathêu	đi	qua	đó,	và	vì
xúc	động	thấy	sự	gian	tà	và	sự	mê	hoặc	đồng	hương,	anh	tin	vào	quyền	thế	Đức	Giêsu	Kitô	và
vào	thế	lực	cây	thánh	giá	anh	đeo	trong	người,	anh	liền	kín	đáo	trừ	ma	quỷ	mà	thầy	pháp	muốn
dùng	vào	việc	này.	Anh	lấy	danh	Chúa	Cứu	Thế	đã	toàn	thắng	trên	thập	giá	mà	khiến	tà	ma	phải
rút	lui	về	địa	ngục	và	không	còn	được	lừa	dối	thiên	hạ.	Anh	bắt	tà	ma	phải	vâng	lời,	trong	khi
đó	thầy	pháp	cầu	khẩn	trước	bàn	thờ	và	khi	không	nhận	thấy	hiện	diện	và	thế	lực	tà	ma,	thì
giang	hai	tay	như	điên,	ngồi	đủ	các	kiểu,	lúc	đứng	khi	quỳ,	hoặc	phục	trên	đất,	dùng	đủ	cách	để
giục	hồn	đã	bỏ	hắn	phải	trở	về	với	hắn.	Suốt	ba	bốn	tiếng	đồng	hồ	không	được	gì,	rồi	cứ	tiếp
tục	cho	tới	khuya,	hắn	giận	dữ	và	như	điên	cuồng	vì	bị	dân	chúng	chế	nhạo,	sau	cùng	nhỡ	tay
đánh	đổ	bàn	thờ	đâm	ra	nguyền	rủa	nghề	mình	và	ma	quỷ	đã	ruồng	bỏ	hắn	khi	hắn	đang	cần,
rồi	hắn	xấu	hổ	lui	về	nhà.	Anh	Mathêu	tới	kể	cho	các	cha	với	vẻ	đắc	thắng	và	hiên	ngang.	Các
cha	khuyên	anh	nên	từ	tốn	và	giữ	kín	ơn	Thiên	Chúa	đã	ban	cho	anh	và	đừng	phổ	biến	việc	vừa
xảy	ra	vì	sợ	lương	dân	lấy	cớ	mà	ngược	đãi	giáo	dân.
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VỀ	NHỮNG	DỊ	ĐOAN	TRONG	ĐÁM	TANG

VÀ	CHÔN	CẤT	NGƯỜI	CHẾT
Trong	khắp	cõi	đất	có	người	ở	này,	có	lẽ	không	có	nước	nào	trọng	kính	và	tôn	sùng	hồn	và

xác	người	quá	cố	bằng	dân	nước	Annam.	Điều	tôisẽ	nói	sau	đây	đủ	để	mà	tin.
Khi	người	nào	vừa	tắt	thở	thì	họ	giữ	ba	điều	này	để	tôn	kính	người	chết.	Thứ	nhất,	họ	kiếm

cho	được	một	quan	tài	lộng	lẫy	nhất	có	thể	có	được	theo	khả	năng	của	họ	để	liệm	xác.	Những
người	giàu	có	thì	sắm	rất	đắt	tiền	một	cỗ	quan	tài	chạm	trổ,	sơn	son	thiếp	vàng	rất	tinh	xảo.

Thứ	hai	họ	lo	cho	có	thật	nhiều	người	đi	theo	đám	tang.	Người	gia	quyến,	thông	gia,	bạn	bè
không	bao	giờ	thiếu,	còn	mời	tất	cả	cư	dân	sở	tại	trong	số	đó	thường	có	quan	tòa,	ông	có	mặt
trong	tất	cả	những	đám	người	sinh	quán	ở	đó.	Nếu	người	quá	cố	thuộc	hàng	quý	tộc	thì	có	cả
dân	cư	miền	lân	cận.	Nếu	là	một	quan	tòa	hay	một	tướng	lãnh	thì	có	đôi	quân	binh	đi	theo	đám
tang	với	cờ	xí	và	đồ	võ	trang	như	khi	đi	trận.	Hầu	hết	trong	các	đám	tang,	họ	có	thói	quen	mở
đầu	đám	bằng	một	 tấm	 trướng	bằng	 lụa	 cao	bằng	năm	mươi	 gang	 tay,	 có	bốn	người	 khoẻ
mạnh	cầm,	trên	đó	viết	bằng	chữ	vàng	tên	người	quá	cố,	những	chức	sắc	và	chức	vụ	lúc	sinh
thời	và	mấy	lời	khen	ngợi	công	lao	hiển	hách.	Con	cái,	nếu	còn	sống	và	vợ	thì	đi	trước	linh	cữu,
mặc	áo	tang,	thảm	thiết	rêu	rao	những	việc	tốt	và	những	ân	cần	săn	sóc	mình	đã	nhận	được	ở
người	quá	cố.	Họ	làm	vẻ	buồn	rầu	và	giọng	thương	xót,	họ	rên	rỉ,	khóc	lóc	làm	cho	mọi	người
động	lòng	thương.	Có	khi	họ	quay	về	linh	cữu,	lăn	xuống	đất	để	cho	người	khiêng	dẫm	chân	lên.
Theo	cách	thức	tôi	đã	nói,	tất	cả	đám	tang	tiến	tới	nơi	chôn	cất	thường	xa	thành	phố	chừng
mấy	dặm.

Điều	thứ	ba,	hết	các	dân	ở	nước	Annam	đều	tin	dị	đoan	và	không	sợ	tổn	phí	chọn	nơi	thuận
lợi	để	chôn	xác	cha	mẹ.	Họ	điên	rồ	tin	rằng	tất	cả	vận	tốt	của	gia	đình	về	của	cải,	danh	vọng,	cả
sức	khoẻ	đều	phụ	thuộc	vào	việc	chọn	đất	để	mả.	Để	làm	việc	này	họ	dùng	một	số	người	gian
dối	biết	thuật	xem	đất	cát	gọi	 là	thầy	địa	 lý.	Thầy	đem	địa	bàn	xoay	sở	trong	cánh	đồng	và
dùng	một	ít	dụng	cụ	toán	học	khác,	chăm	chỉ	làm	như	thể	tìm	vàng,	sau	cùng	vờ	như	tìm	được
chỗ	thuận	tiện	để	chôn	xác,	dĩ	nhiên	những	người	thừa	kế	trả	công	họ	khá	hậu	hĩ	và	tức	khắc
làm	nhiệm	vụ	sửa	soạn	và	thu	xếp	chỗ	đặt	theo	lệnh	và	chỉ	thị	của	kẻ	gian	xảo	đã	kiếm	được
đất	tốt.	Hoặc	(để	nâng	cao	giá	trị	nghề	mình)	ông	xử	dụng	một	đồ	nghề	chỉ	định	đâu	là	chỗ	đặt
đầu,	đâu	là	nơi	chân	mình	tới,	để	cho	người	quá	cố	nghỉ	yên	và	không	về	quấy	rối	con	cháu.
Thực	ra	thường	dân	không	lo	để	mồ	để	mả	cha	mẹ	ở	những	nơi	bí	ẩn	và	xa	đường	cái	quan,	trái
lại	người	giàu	sang	rất	cẩn	thận	vì	sợ	có	kẻ	thù	phạm	đến	mồ	mả	cha	mẹ	và	cha	mẹ	oán	phạt
con	cháu	đã	không	săn	sóc	bảo	đảm	an	toàn	cho	mình.

Thế	nhưng	nơi	họ	là	một	trọng	tội	tỏa	phạt	rất	nặng,	nếu	ai	phạm	tới	mồ	mả	bất	cứ	bằng
cách	nào,	mặc	dầu	mộ	đó	ở	nơi	công	cộng.	Thật	ra	điều	đáng	khen.	Cũng	vậy	họ	chăm	chỉ	cất
chôn	cha	mẹ	chết	ngoài	quê	quán.	Những	người	quyền	quý	giàu	sang	thì	họ	thi	hành	ngay	và
với	tất	cả	nghi	lễ	long	trọng	vì	họ	có	khả	năng.	Còn	dân	thường	thì	họ	cũng	không	trễ	nải	việc
thi	hành	nhiệm	vụ	ít	là	sau	ba	năm	để	tang.

Theo	tập	quán	bất	khả	xâm	phạm	ở	dân	nước	này	thì	con	cái	để	tang	cha	mẹ,	vợ	để	tang
chồng	ba	năm.	Về	cách	để	tang	thì	có	sự	khác	nhau	và	kỳ	dị	về	áo	mặc;	cách	thông	thường	và
chung	cho	mọi	người	là	tóc.	Phái	nam	không	có	tang	thì	để	tóc	phía	trước	cắt	nửa	vòng	tròn
trên	trán,	khi	có	tang	thì	để	tóc	dài	xuống	tới	mắt,	khá	vướng.	Trái	lại	phái	nữ	có	tang	thì	cắt
một	phần	tóc	không	cho	dài	ra,	suốt	ba	năm	tang	nếu	là	người	góa	bụa	thì	cấm	và	bị	phạt	nặng
nếu	tái	giá	trong	thời	gian	này,	gọi	là	thời	tang	tóc.	Hết	tang	thì	họ	bốc	mộ	và	sau	khi	đã	tẩm
hương	thơm	xương	cốt	và	bọc	trong	vải	trắng	thì	họ	đặt	vào	một	cái	tiểu,	đậy	lại	như	trước.
Hoặc	nếu	người	quá	cố	chết	ở	ngoài	quê	quán	thì	họ	đưa	về	chôn	ở	nơi	sinh	trưởng.	Nếu	sau
đó	xảy	ra	tai	họa	gì	cho	bản	thân	họ	hay	con	cháu	họ	và	các	thầy	pháp,	như	đã	nói	ở	trên,	bảo
phải	cất	mộ	hay	dời	mộ	thì	họ	lại	đào	lên	và	đem	tiểu	chứa	hài	cốt,	thu	xếp	chôn	cất	chu	đáo	ở
nơi	khác,	để	các	người	được	nghỉ	ngơi	an	toàn	hơn,	nhìn	đồng	ruộng	thảnh	thơi	không	có	hòn
đá	nào	làm	mất	an	tĩnh	và	do	đó	không	còn	phá	hoại	con	cháu.
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VỀ	YẾN	TIỆC	TƯ	NHÂN	VÀ	CẢ	VUA	CHÚA	
THẾT	ĐÃI	VONG	LINH	NGƯỜI	QUÁ	CỐ

Một	trong	những	dị	đoan	rất	thông	thường	và	rất	quyến	rũ	dân	xứ	này	tin	theo	vì	chữ	hiếu,
đó	là	yến	tiệc	họ	sửa	soạn	để	tưởng	nhớ	cha	mẹ	quá	cố,	gọi	là	lễ	giỗ.	Trong	việc	này	có	ba	cái
lầm	lớn.	Thứ	nhất	họ	tưởng	cha	mẹ	được	tự	do	trở	về	nhà	con	cháu	khi	các	người	muốn	hay
được	mời.	Họ	không	biết	 có	những	hàng	 rào	vĩnh	viễn	ngăn	 cách	 các	hồn	 lỗi	phạm	đó	với
chúng	ta.	Thứ	hai	do	ngây	dại	tin	rằng	(điều	thánh	Autinh	đã	qưở	trách	và	lên	án	trong	thời
ngài)	hồn	người	chết	cũng	dùng	thịt	thà	và	dự	yến	ẩm	của	chúng	ta.[41]	Do	đó	họ	có	thói	sửa
một	bữa	giỗ	rất	thịnh	soạn	có	thể	được.	Người	con	trưởng	và	người	thừa	kế,	khi	bày	bàn	tiệc
rồi	thì	đọc	một	bài	khấn	thân	phụ,	như	thể	người	có	mặt,	tương	tự	nhu	sau:

“Xin	cha	đáng	kính	về	nhà	của	cha,	nơi	cha	đã	lâu	ngày	vắng	bóng	và	xa	các	con	cháu	hằng
thương	nhớ,	con	cháu	cha	đã	nuôi	nấng	dạy	dỗ	và	hết	mình	săn	sóc,	con	cháu	mà	cha	đã	vất	vả
và	bú	đắp.	Tất	cả	sự	yên	ủi	của	chúng	con	và	tất	cả	ước	vọng	của	chúng	con	là	được	biết	cha
luôn	ở	giữa	chúng	con	và	được	thi	hành	nhiệm	vụ	đối	với	cha	đã	thương	yêu	chúng	con.	Xin
cha	nhận	lễ	hèn	mọn	chúng	con	dâng	cúng	để	đáp	đền	ơn	hải	hà	cha	đã	ban	cho	và	để	phần	nào
yên	ủi	chúng	con	trong	thời	tang	tóc	vắng	bóng	cha.”

Đọc	lời	khấn	xong	thì	người	con	trưởng	cùng	cả	gia	quyến	lăn	xuống	đất	kêu	gào	và	bái	lạy
người	quá	cố,	như	thể	người	này	có	mặt,	rồi	mời	ngừơi	ngồi	vào	bàn	và	dùng	bữa	với	họ.	Họ
tưởng	rằng	người	quá	cố	làm	theo	họ.	Và	sau	đây	là	cái	lầm	thứ	ba,	vô	lý	hơn	hai	cái	lầm	trước,
có	thể	nói	như	một	xúc	phạm,	đó	là	sự	sống,	sức	khỏe,	an	vui	trong	gia	đình	và	tất	cả	sự	thịnh
vượng	vật	chất	trong	nhà	đều	lệ	thuộc	vào	cha	mẹ	đã	khuất.	Cuối	cùng	người	con	thừa	kế,	nhân
danh	các	anh	em	và	mọi	người	trong	nhà,	nài	xin	cha	đừng	quên	các	con	và	xin	săn	sóc	gia
đình,	ban	cho	mọi	người	được	sức	khoẻ,	sống	lâu	và	dư	dật	của	cải.	Cuối	cùng	toàn	thể	gia	đình
quỳ	xuống,	trán	chạm	đất,	như	để	xin	người	quá	cố	chúc	phúc	lành	cho.

Nghi	thức	này	được	tái	diễn	nhiều	lần	trong	thời	gian	còn	tang	và	nhất	là	vào	ngày	giỗ.	Nếu
người	thừa	kế	quên	thì	họ	hàng	có	thể	đưa	ra	tòa	và	chắc	chắn	là	sẽ	không	được	hưởng	gia	tài
vì	vô	ơn	đối	với	người	đã	cho	thừa	kế.	Bổn	phận	này	được	coi	là	rất	công	bằng	đến	nỗi	(như	tôi
đã	nói	ở	trên)	nếu	chúa	ban	cho	địa	vị	và	bổng	lộc	cho	tướng	lãnh	và	những	người	nào	khác	có
tài	năng	để	thưởng	công	thì	của	ban	đó	người	vợ	góa	và	các	con	còn	được	hưởng	trong	ba	năm
để	tang,	để	cho	họ	có	phương	tiện	cúng	giỗ	tỏ	lòng	kính	tôn	người	quá	cố	và	không	những	chỉ
mời	họ	hàng	mà	còn	mời	cả	quân	binh	của	người	nữa.

Vị	chúa	đương	thời	cũng	giữ	việc	mê	tín	này	đối	với	đức	thân	phụ	đã	mất	với	những	quá
đáng	không	thể	tin	được[42]	.	Ngài	cho	dựng	trong	phủ	một	tòa	nhà	lộng	lẫy,	một	thứ	đền	chùa
lớn	hơn	những	đền	chùa	trong	toàn	quốc,	chủ	ý	để	cúng	bái	vong	linh	đức	thân	phụ	ngài.	Ở	đây
mỗi	ngày	có	thắp	hương	nhang	và	bày	la	liệt	thịt	thà	với	những	lễ	phẩm	như	thể	lúc	người	còn
sống.	Để	đứng	đầu	việc	này,	còn	cắt	đặt	một	viên	quan	riêng	biệt	thường	là	hỏa	đầu	quân	và
trích	ra	một	nguồn	lợi	nhuận	lớn	để	tiêu	hằng	năm	vào	việc	này.	Có	mấy	viên	quan	cao	cấp
cũng	bắt	chước,	họ	có	phòng	rộng	lớn	trong	nhà	để	cúng	tế	theo	dị	đoan,	tuy	chi	phí	ít	hơn,	và
làm	nghi	lễ	tôn	thờ	vong	linh	song	thân.	Nơi	dân	chúng	thì	vẫn	thấy	có	ít	là	một	góc	nào	đó
trong	nhà	làm	bàn	thờ	để	thỉnh	thoảng	kính	viếng	tưởng	nhờ	vì	tin	rằng	hồn	cha	mẹ	hiện	giờ
có	mặt	ở	đây.

Ngoài	những	bữa	ăn	thường	mà	chúa	cho	dọn	mỗi	ngày	để	cúng	hồn	đức	thân	phụ,	mỗi
năm	cũng	ở	nơi	này,	ngài	đặt	một	bữa	đặc	biệt	và	rất	long	trọng.	Khắp	nước	đều	tìm	về	đây
cũng	như	từ	các	nơi	người	dân	phải	đem	phẩm	vật	thịt	thà	đến	bày	trên	bàn	hoặc	đóng	góp	vào
chi	phí	quá	đáng	trong	đám	giỗ.	Theo	tục	lệ	chung	cho	cả	nước,	người	ta	dọn	bàn	thấp	và	tròn
(mâm),	nhưng	về	ngày	giỗ	thì	đặt	bàn	cao	bằng	mấy	gang	tay,	nhiều	ít	tuỳ	bữa.	Còn	về	cỗ	sang
trọng	chúa	cho	dọn	để	cúng	đức	chúa	quá	cố	thì	tất	cả	các	bàn	đều	được	xếp	có	trật	tự	và	rất
nhiều,	lại	rất	rộng	lớn,	cao	tới	mười	hai	hay	mười	lăm	gang	tay,	sơn	son	thiếp	vàng	và	nhiều



chỗ	trang	trí	bằng	mảnh	vàng	nạm	trong	gỗ.	Về	thịt	thà	trên	bàn	thì	rất	nhiều,	thịt	gà	và	thịt
thú	săn	thì	vô	kể.	Ngoài	ra	có	bàn	để	nguyên	một	con	bê	béo	và	một	con	heo	quay,	không	kể
mứt	kẹo	đủ	thứ	rất	đặc	biệt	và	bày	ở	khắp	các	bàn.	Có	một	điều	rất	kỳ	khôi	trong	đám	này,	đó
là	 trong	số	những	bàn	này	có	mấy	bàn	chỉ	bày	 toàn	những	đồ	bằng	giấy	vàng,	giấy	bạc,	họ
tưởng	tượng	và	điên	dại	cho	rằng	những	đồ	này	phải	được	đổi	ra	bằng	vàng	thật,	bạc	thật,	để
người	quá	cố	sử	dụng	khi	đốt	đi.

Bữa	yến	tiệc	lộng	lẫy	và	long	trọng	này	được	dọn	trong	gian	nhà	rộng	chúng	tôi	đã	nói,	rồi
chúa	cùng	cả	hoàng	tộc	tới,	có	các	quan	trong	phủ	và	các	tướng	lãnh	theo	hầu.	Ngài	đến	cúng
bái	hồn	đức	thân	phụ	theo	nghi	lễ	chúng	tôi	đã	nói	ở	trên.	Sau	đó	ngài	lui	về	để	đức	thân	phụ
được	thong	dong	hưởng	phần	yến	tiệc	đã	dọn.	Và	như	thể	người	đã	dùng	thỏa	thuê	rồi	thì	hôm
sau	chúa	trở	lại	chính	nơi	này	để	phân	phát,	trước	hết	là	cho	các	quan,	rồi	tới	quân	binh	và	còn
thừa	thì	tới	dân.	Thành	thử	rất	ít	người	trong	phủ	không	nhận	được,	trừ	các	sư	sãi	(vì	kiêng,
coi	là	thứ	thịt	dơ)	một	phần	do	chúa	ban	phát.

Trong	năm	còn	có	những	lễ	khác	ít	long	trọng	hơn	theo	tập	tục	những	người	sang	trọng	giữ
để	cúng	tế	ông	bà,	cụ	cố	và	tiên	tổ,	bên	nội	cũng	như	bên	ngoại	cho	tới	tám	đời,	mỗi	vị	đều	có
một	ngày	riêng.	Và	bởi	vì	rất	khó	cho	dân	chúng	nhớ	đúng	ngày,	thì	mỗi	năm	có	hai	tháng	là
tháng	bảy	và	tháng	chạp	được	chỉ	định	cho	dân	chúng	giỗ	cha	mẹ	quá	cố,	không	ai	dám	sai	sót.
Thật	là	xấu	hổ	cho	giáo	dân,	ít	chuyên	chú	thi	hành	đức	hiếu	và	tôn	kính	vong	linh	người	quá
cố.	Lời	cầu	nguyện	của	họ	giúp	rất	nhiều	cho	các	người	hơn	là	lương	dân	tin	theo	dị	đoan	vô
ích,	để	cầu	cho	cha	mẹ	đã	qua	đời	được	an	nghỉ.
 



CHƯƠNG	25
VỀ	MẤY	MÊ	TÍN	KHÁC
ĐỐI	VỚI	NGƯỜI	QUÁ	CỐ

Người	Đàng	Ngoài	có	tâm	tình	hiếu	thảo	rất	đặc	biệt	đối	với	cha	mẹ	đã	qua	đời	và	tiếu	phí
quá	đáng	để	cúng	giỗ.	Vì	thế	không	những	họ	đâm	ra	nghèo	túng	mà	còn	làm	cho	họ	mắc	nợ
nần,	bởi	muốn	theo	tục	lệ	và	phép	xã	giao	nên	phải	chi	dụng	không	những	về	cỗ	bàn	mà	còn	về
các	nghi	lễ	khác,	vừa	vô	ích,	vừa	phù	phiếm,	nhưng	theo	phép	xử	thế,	họ	không	sao	tự	miễn	cho
mình	được.	Thí	dụ	họ	thi	đua	dựng	nhà,	sắm	các	dụng	cụ	bếp	núc	làm	bằng	tre	nứa	và	giấy	hoa
rồi	đem	đi	đốt.	Họ	điên	dại	tin	rằng	nhờ	đồ	vàng	mã	này	người	quá	cố	được	nhà	đẹp,	đồ	dùng
tươm	tất	trong	thế	giới	các	người	tới.[43]	Cũng	điên	dại	như	thế,	vào	ngày	cuối	năm,	họ	sắm
quần	áo	cũng	làm	bằng	giấy	hoa	rồi	đem	đốt.	Họ	kỳ	khôi	tưởng	rằng	hàng	hóa	này	sẽ	hóa	thành
áo	mới,	vải	đẹp	để	dùng	trong	năm	mới.	Vì	thế	chúng	tôi	đã	công	khai	công	kích	dị	đoan	và	chế
giễu	tập	quán	kỳ	dị	này	rằng:	họ	dám	gửi	cho	cha	mẹ	những	áo	giấy	mà	kẻ	nghèo	nàn	nhất
cũng	chẳng	thèm	mặc.	Họ	nói	những	đồ	vàng	mã	đó	sẽ	hóa	trong	lửa	(đúng	lắm	chúng	tôi	đáp),
một	phần	chúng	hóa	ra	tro	và	một	phần	ra	lửa:	các	người	muốn	gửi	phần	nào,	tro	hay	lửa?	Nếu
ra	tro	thì	cha	mẹ	sẽ	bị	rét	run,	nếu	là	lửa	thì	cha	mẹ	bị	thiêu	trong	áo	nóng	hổi.	Nhưng	để	nói
lên	sự	thật,	các	người	gửi	áo	lửa,	để	thêm	vào	ngọn	lửa	các	ngài	chịu	trong	hỏa	ngục	bởi	đã	dạy
các	người	những	mê	tín	điên	dại	này.	Tốt	hơn	hết	(trong	trường	hợp	linh	hồn	cha	mẹ	chịu	đền
tội	trong	lửa	luyện	ngục	và	sắp	được	cứu	rỗi)	là	rộng	rãi	phát	áo	cho	kẻ	cùng	khổ	để	họ	che
thân	và	Thiên	Chúa	nhận	việc	bác	ái	làm	vì	lòng	mến	Người,	Người	sẽ	cho	hóa	thành	việc	giảm
bớt	hình	phạt	cha	mẹ	các	người	chịu.	Lời	lẽ	này	có	hiệu	lực	đối	với	tâm	trí	không	những	giáo
dân	mà	cả	mấy	lương	dân,	làm	cho	người	cùng	khổ	được	hưởng.	Đến	nỗi	có	một	người	trong
bọn	người	nghèo	đã	thú	nhận	được	của	bố	thí	trong	một	năm	tới	hai	mươi	tám	cái	áo,	người	ta
dặn	chia	cho	người	nghèo	khổ	khác.

Lại	còn	việc	(thực	ra	là	một	thứ	đạo	đức	trá	hình	bên	ngoài	khá	đẹp),	người	ta	săn	sóc	và
tin	mê	tín	dị	đoan	không	những	giúp	hồn	cha	mẹ	mà	cả	những	người	không	có	con	cái	hay	họ
hàng	gần,	như	bị	bỏ	rơi	không	ai	cứu	giúp	gọi	là	cô	hồn.	Người	Đàng	Ngoài	có	tục,	vào	tháng
sáu	âm	lịch,	theo	lịch	của	ta	cũng	vào	chừng	tháng	sáu,	đốt	áo	hoa,	họ	cho	rằng	(trong	thuyết
luân	hồi	bịa	đặt	ra)	những	áo	này	có	thể	cho	người	nghèo	bị	bỏ	rơi	dùng.	Hơn	nữa,	có	một	tục
ngộ	nghĩnh	để	giúp	các	cô	hồn	bơ	vơ:	trong	lớp	học,	học	sinh	mỗi	tháng	hai	lần,	ngày	mồng
một	và	ngày	rằm,	họp	nhau	rảo	trong	thành	xin	tiền	để	mua	gạo	nấu	cháo.	Sau	khi	ăn	một	ít
còn	thì	đổ	trên	mái	nhà,	cho	rằng	những	hồn	lang	thang	đó	về	dùng.	Rồi	dựng	một	bàn	thờ	nhỏ
trong	lớp	và	đến	cầu	khấn	các	cô	hồn	xin	cho	có	trí	sáng	để	học	và	trở	nên	thông	minh.

Ngoài	những	nghi	lễ	và	mê	tín	chúng	tôi	nói	tới	đây,	còn	có	những	người	quyền	quý	làm
riêng	những	việc	rất	tổn	phí	tương	tự	như	những	việc	thông	thường	nơi	dân	chúng.	Khi	một
người	có	quyền	thế	và	giàu	có	qua	đời	thì	những	người	thừa	kế	dựng	một	lâu	đài	ở	giữa	đồng
ruộng	bằng	vật	liệu	sơ	sài	và	có	thể	thiêu	đốt	dễ	dàng	được,	tất	cả	đều	được	trang	trí	và	vẽ
nhiều	hình	tượng,	họ	làm	bàn	ghế,	giường,	tủ	và	những	đồ	vật	thường	dùng	trong	nhà	cùng
những	hình	nổi	cũng	bằng	vật	liệu	nhẹ	nhõm	như	voi,	ngựa,	chó,	mèo	và	các	gia	súc	khác.	Họ
tiêu	một	số	tiền	rất	lớn,	vì	những	tượng	hình	này	giá	từ	mười	tới	mười	hai	êcu	và	tất	cả	số
vàng	mã	này	thường	lên	tới	hơn	một	nghìn	êcu,	thế	rồi	(và	đây	là	điều	đáng	chế	nhạo	hay	phẫn
nộ)	họ	đem	thiêu	đốt	hết.	Bởi	vì	sau	một	bữa	tiệc	long	trọng	có	mời	nhạc	công	và	người	thổi
sáo,	các	sư	sãi	và	thầy	pháp,	thì	người	thừa	kế	đem	tất	cả	hàng	mã	này	châm	lửa	đốt.[44]	Họ	quá
tin	nhảm	nhí	và	khó	mà	gột	rửa	cho	khỏi	tâm	trí	người	cao	sang	cũng	như	kẻ	nghèo	hèn	điều	dị
đoan	làm	cho	họ	tin	rằng	hồn	người	quá	cố	sẽ	nhận	được	tất	cả	những	đồ	vật	còn	nguyên	vẹn	ở
cái	thế	giới	mới	mà	họ	tới.
 



CHƯƠNG	26
NGÀY	ĐẢN	NHẬT

CHÚA	ĐÀNG	NGOÀI	MỪNG	THẾ	NÀO
Trước	ngày	sinh	nhật	của	chúa,	từ	hết	các	tỉnh	thuộc	lãnh	thổ	chúa,	người	ta	đem	tới	phẩm

vật	để	bày	trên	rất	nhiều	bàn	đặt	trong	phủ	và	sửa	soạn	bữa	tiệc	linh	đình	chúa	thiết	đãi	hết
các	tướng	lãnh	và	quân	binh	bảo	vệ	ngài.	Dĩ	nhiên	họ	thắng	nhung	phục	chỉnh	tề,	mặc	áo	mới
để	theo	tục	lệ	làm	lễ	thề	trung	thành	với	chúa.

Nghi	lễ	chính	làm	vào	chính	ngày	sinh,	lễ	này	dựa	vào	một	sai	lầm	thông	thường	trong	triết
học	của	người	Đàng	Ngoài.	Họ	cho	rằng	mỗi	người,	ngoài	ba	thần	trí	họ	có	gọi	là	ba	hồn,	những
hồn	này	hoạt	động	lộn	xộn	trong	thân	xác	chúng	ở,	lại	còn	bảy	tinh	thần	cũng	ở	trong	thể	xác,
nhưng	họ	không	chỉ	định	sự	phụ	thuộc	của	mỗi	tinh	thần	ấy	thế	nào,	như	chúng	ta	phân	biệt
giác	hồn	và	súc	sinh	hồn,	cũng	không	đặt	tên	cho	mỗi	tinh	thần	đó,	chỉ	gọi	chung	là	bảy	vía.
Thế	nên	khi	một	người	nào	bất	ngờ	bị	một	cơn	sợ	hãi	do	một	tai	nạn	đột	khởi	thì	họ	nói	là	mất
vía.	Mà	phái	nữ	thường	hay	sợ	hơn	phái	nam,	và	hay	mất	nhiều	hơn,	nên	họ	gán	cho	những
chín	vía.	Thực	ra	còn	một	lý	do	khác	để	họ	đặt	cho	phái	nữ	một	số	vía	nhiều	hơn,	được	bảo	tồn
lâu	dài,	vì	thường	thường	đàn	bà	sống	lâu	hơn	đàn	ông	và	các	bà	già	sống	lâu	hơn	các	ông	già.

Còn	về	chúa,	người	ta	mơ	màng	tin	tưởng	rằng	mỗi	năm	tới	ngày	sinh,	ngài	nhận	được	một
vía	mới,	thay	thế	cho	vía	đã	yếu	nhược	hay	suy	tàn	vì	việc	trị	nước	suốt	trong	năm	qua.	Thế	là
vào	tảng	sáng,	trước	khi	mặt	trời	mọc,	có	một	cỗ	xe	của	chúa	đi	ra	khỏi	kinh	thành,	xe	không
người,	có	rất	nhiều	quân	binh	võ	trang	tháp	tùng	và	nhiều	dân	đi	theo.	Tới	một	cánh	đồng	rộng
và	đẹp	có	nhiều	cây	cối	và	cành	lá	tươi	xanh,	thì	xe	dừng	lại	ở	giữa,	trong	khi	đó	quân	binh	và
dân	chúng	rảo	khắp	vùng	lân	cận	hái	thật	nhiều	hoa	nở	trong	mùa	và	chặt	những	cành	đẹp,
những	chùm	lá	xanh	tươi	để	kết	hoa	cho	ngai	chúa,	trang	trí	cỗ	xe	bằng	hoa	lá.	Sau	đó	đánh	xe
trở	về	theo	hàng	lối	và	long	trọng	như	khi	chiến	thắng	trở	về	vì	họ	tưởng	tượng	rằng	vía	mới
của	chúa	ngự	trên	ngai	để	cho	họ	cúng	tế.	Khi	xe	vào	kinh	thành	cách	uy	nghi	thì	đồng	thời
chúa	 cũng	 ra	khỏi	phủ	ngự	 trên	một	 xe	danh	dự	khác,	 có	hết	 các	hoàng	gia	 trong	phủ,	 các
tướng	lãnh	và	quân	binh	cận	vệ	tháp	tùng	để	đón	tiếp	vía	tưởng	tượng	đưa	từ	miền	quê	tới.
Gặp	cỗ	xe	chúng	tôi	đã	nói,	kết	hoa	lá,	thì	chúa	nhảy	lên	hôn	hít	những	cành	lá	bao	phủ,	rồi	sau
khi	tỏ	ra	đón	tiếp	rất	nồng	hậu	con	ma	tưởng	tượng,	như	thể	được	vía	mới,	chúa	rất	vui	sướng
và	đắc	thắng	lên	cỗ	xe	đã	đưa	chúa	ra	để	trở	về	phủ.	Toàn	dân	theo	sau	lớn	tiếng	reo	hò	mừng
rỡ.	Ở	đây	hết	các	hoàng	tử	và	tướng	lãnh,	quỳ	gối	trước	mặt	chúa,	nhân	dịp	chúa	vừa	nhận
được	vía	mới,	tỏ	lòng	cung	kính	và	vâng	phục,	trong	khi	đó	quân	binh	và	dân	chúng	đã	đi	theo
lại	tiếp	tục	lớn	tiếng	hoan	hô	vạn	tuế	cùng	những	lời	hoan	hỉ	vang	khắp	phủ.	Nghi	lễ	kết	thúc
bằng	một	bữa	tiệc	trọng	thể	như	yến	tiệc	nhà	vua,	không	những	các	hoàng	tử,	các	quan	chính
yếu	trong	phủ	và	tướng	lãnh	được	dự	mà	cả	quân	binh	nữa.
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Để	hiểu	một	trong	những	dị	đoan	chung	còn	thịnh	hành	nơi	người	Đàng	Ngoài,	đúng	hơn,
nơi	tất	cả	người	nước	Annam,	thì	phải	biết	họ	chia	ngày	làm	mười	hai	giờ,	mỗi	giờ	của	họ	bằng
hai	giờ	của	ta.	Mười	hai	giờ	có	mười	hai	biểu	hiệu.	Mười	hai	 tháng	trong	năm	cũng	đều	có
mười	hai	biểu	hiệu	như	thế.	Cũng	theo	những	biểu	hiệu	này,	mỗi	ngày	trong	năm	luân	chuyển
qua	một	vòng	và	mỗi	năm	trong	thế	kỷ.	Họ	ghép	những	biểu	hiện	đó	với	mười	ký	hiệu	khác,[45]
làm	thành	một	vòng	sáu	mươi	năm,	cuối	cùng	lại	bắt	đầu	trở	lại.	Nhưng	trong	cách	nhận	định
toán	học	đó,	có	điều	vướng	trở	tâm	trí	họ	và	thường	làm	cho	họ	sợ	sệt	(bởi	vì	họ	rất	tò	mò)	là
khi	họ	biết	rõ	rệt	giờ	sinh	và	theo	dấu	hiệu	nào	họ	đã	sinh	ra	thì	họ	tưởng	rằng	sự	rủi	ro	tiền
định	của	họ	đều	tuỳ	thuộc	tất	cả	vào	số	tử	vi,	hoặc	năm,	tháng,	ngày	và	giờ	nữa.	Thế	cho	nên	họ
không	dám	khởi	công	làm	một	việc	gì	quan	trọng	trong	năm,	tháng,	ngày,	giờ	theo	cách	tính
toán	học	của	họ	đã	được	xếp	đặt	và	lệ	thuộc	vào	dấu	hiệu	đó	làm	cho	họ	sợ	gặp	rủi	ro	trong
công	việc	đã	trù	liệu.	Tuy	kinh	nghiệm	là	mẹ	chân	lý	thỉnh	thoảng	đã	dạy	họ	biết	rằng	cho	dù	có
tinh	tú	và	số	tử	vi,	họ	có	thể	tránh	được	bất	hạnh	mà	thời	gian	và	giờ	không	may	làm	cho	họ
sợ.	Hẳn	họ	cũng	thấy	thí	dụ	đáng	ghi	nhớ	xảy	ra	cho	chúa	Đàng	Trong,	bị	đạo	binh	chúa	Đàng
Ngoài	tấn	công.	Chúa	Đàng	Ngoài	đã	chọc	thủng	biên	giới,	lúc	đó	có	các	nhà	toán	học	cùng	đi
với	ngài	và	theo	ngài.	Họ	cho	ngài	xem	trong	đồng	hồ	chiêm	tinh	thấy	giờ	phải	sửa	soạn	xông
đánh	quân	địch	là	một	giờ	nguy	hiểm	vì	có	dấu	hiệu	rủi	ro.	Nhưng	chúa	hoặc	vì	bực	mình	hoặc
vì	khinh	thường	những	nhận	định	mơ	hồ,	liền	lấy	chân	đạp	đồng	hồ	và	phán:	thật	vậy	à,	như
thế	ta	sẽ	thấy	quân	địch	xông	vào	lãnh	thổ	ta	mà	ta	khoanh	tay	không	dám	đẩy	lùi	sao,	như	thể
ta	bó	tay	chịu	tai	họa	lớn	lao	mất	nước	và	kẻ	ngoại	lai	xâm	chiếm	ư?	Rồi	quay	về	phía	quân	sĩ
đang	chờ	quyết	định	và	mệnh	lệnh,	ngài	cao	giọng	quả	quyết	phán:	Gắng	lên,	gắng	lên,	bớ	quân
sĩ,	hãy	cầm	võ	khí,	vì	là	giờ	tốt	bênh	vực	chính	nghĩa	và	sẽ	là	một	giờ	may	mắn	cho	chúng	ta	và
rủi	ro	cho	quân	địch,	nếu	chúng	ta	đuổi	họ	ra	khỏi	lãnh	thổ	ta	và	bắt	chúng	bỏ	chạy.	Thế	là	chúa
cũng	đứng	lên	với	quân	sĩ	chống	lại	địch	đã	khá	vào	sâu	trong	lãnh	địa	và	sau	khi	nâng	đỡ	cố
gắng	của	quân	sĩ,	chúa	quyết	định	xông	đánh	và	cuối	cùng	bắt	địch	phải	lui.	Thế	mà	chính	lại	là
giờ	mà	người	Đàng	Trong	(cũng	tin	dị	đoan	như	người	Đàng	Ngoài)	được	coi	như	giờ	rủi	ro,
nhưng	lại	thành	giờ	may	mắn.

Vì	tin	dị	đoan	mà	họ	còn	giữ	một	số	điều	ngộ	nghĩnh	khác	tỏ	ra	trí	óc	họ	còn	yếu	và	ảo
tưởng	còn	mạnh,	làm	cho	ma	quỷ,	khốn	thay,	được	vui	thích.	Đó	là	điều	làm	cho	họ	rất	mực	áy
náy	trong	những	việc	tốt	và	khẩn	cấp	mà	họ	nắm	trong	tay.	Nếu	buổi	sáng	lúc	ra	khỏi	nhà	để
làm	việc	gì	tốt	và	hệ	trọng	tới	kết	quả	của	công	ăn	việc	làm	mà	gặp	đàn	bà	chứ	không	phải	đàn
ông,	thì	họ	trở	về	và	rầu	rĩ	ngồi	ở	nhà,	vì	cho	rằng	việc	này	(nếu	cứ	tiếp	tục)	sẽ	hỏng,	cho	dù	họ
biết	rằng	nếu	bỏ	thì	sẽ	mất.	Cũng	vậy,	khi	ra	khỏi	nhà,	bất	cứ	vào	giờ	nào,	nếu	họ	hắt	hơi	hoặc
người	nào	họ	gặp	khi	vừa	ra	khỏi	nhà,	thì	họ	không	dám	tiếp	tục	đi,	nhưng	đành	trở	về	nhà,	vì
sợ	có	tai	họa	xảy	ra	cho	họ	nếu	họ	cứ	tiến	hành	và	đi	tới	nơi	họ	đã	định.	Họ	còn	rất	nhiều	kiêng
kị	dị	đoan	 lương	dân	rất	 tin	 theo.	Trái	 lại	hết	những	người	bỏ	đạo	huyền	hoặc	và	những	dị
đoan	điên	dại,	họ	được	giải	thoát	(như	đã	có	rất	nhiều	người	và	mỗi	ngày	mỗi	thêm),	những
người	này	tin	theo	và	thờ	Thiên	Chúa	thật,	họ	công	nhận	những	chân	lý	của	đạo	Kitô	và	những
sai	trái	cùng	vô	lý	của	lầm	lạc.
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Chế	độ	đa	thê	vẫn	còn	là	thông	lệ	ở	nước	này,	nơi	những	kẻ	quyền	quý	và	không	ai	bị	truy
tố	hay	bị	trừng	phạt	nếu	lấy	vợ	bé;	hoặc	giữ	vợ	cả	như	những	người	có	thế	giá	thường	làm,
hoặc	bỏ	vợ	cả	như	thỉnh	thoảng	xảy	ra	nơi	dân	chúng.	Dẫu	sao	về	hôn	nhân,	tất	cả	thường	theo
cách	thức	như	sau:

Cha	mẹ	đôi	bên	bắt	đầu	đề	cập	tới	khế	ước	hôn	nhân,	ngay	khi	con	cái	còn	nhỏ	dại	và	còn	ít
tuổi,	mặc	dầu	thủ	tục	đầu	tiên	luôn	luôn	bắt	đầu	từ	bên	nhà	trai.	Họ	muốn	làm	thông	gia	với
một	gia	đình	khác	cùng	ngang	hàng	với	mình,	thì	họ	nhờ	một	đệ	tam	nhân	đến	hỏi	bên	nhà	gái
xem	có	bằng	lòng	gả	con	gái	cho	con	trai	mình	không.	Nếu	bằng	lòng	thì	bên	nhà	trai	sẵn	sàng
chính	thức	đề	cập	tới.	Họ	đến	nhà	gái	mang	theo	phẩm	vật	và	tiền	cưới	tuỳ	theo	gia	cảnh.	Khi
đã	nhận	sính	lễ	thì	sự	hứa	hôn	được	công	nhận	và	kể	là	có	thỏa	thuận	để	ăn	hỏi,	từ	lúc	này	hai
bên	không	được	tự	ý	từ	chối	trừ	khi	có	lý	do	quan	trọng.	Nhưng	người	bố	vợ	tương	lai	có	thể
tìm	hiểu	phong	cách	và	giá	trị	tinh	thần	và	thân	thế	người	rể	tương	lai,	ông	đòi	người	rể	tương
lai	đó	vừa	tới	tuổi	trưởng	thành	phải	đến	ở	nhà	mình.	Ông	giao	cho	công	việc	làm	để	thử,	việc
nhà	cũng	như	việc	ở	ngoài.	Nếu	trong	cuộc	thử	này,	ông	thấy	có	tính	nết	xấu,	không	có	giáo
dục,	lười	biếng	và	không	biết	cách	quán	xuyến	thu	xếp	công	việc	nhà	thì	bấy	giờ	theo	lương	tri
và	thông	tục	cho	phép,	ông	trả	lại	nhà	trai	cùng	với	tiền	bạc	đã	nhận	trước	đây.	Còn	trái	lại	nếu
ông	hài	lòng	thì	sau	cuộc	thử	này	ông	giữ	lại	một	hay	hai	năm	hoặc	lâu	hơn,	nếu	con	gái	chưa
tới	tuổi	lấy	chồng.	Sau	đó	mới	tiến	hành	lễ	hôn	nhân	như	sau.

Trước	hết	phải	thông	báo	cho	cả	cả	họ	hàng	bên	nhà	trai	cũng	như	bên	nhà	gái	để	xem	có
cản	trở	về	họ	máu	do	luật	nước	cấm.	Vì	con	của	hai	anh	em	các	cháu	ở	cấp	nào	tuy	xa	cũng
không	bao	giờ	được	lấy	nhau.	Các	cháu	của	anh	em	trai	và	chị	em	gái	thuộc	ba	đời	thì	có	thể	lấy
nhau,	nhưng	trong	hai	đời	thì	không	được.	Còn	con	của	hai	chị	em	gái	có	thể	lấy	nhau	tuy	mới
có	hai	đời.	Khi	đã	báo	tin	cưới	cho	tất	cả	họ	hàng	gần	(những	người	này	không	quên	gửi	quà
tới	cho	buổi	lễ	thêm	phần	long	trọng)	thì	cũng	phải	đưa	tin	cho	quan	cai	trị	và	những	vị	kỳ	hào
nơi	mình	ở,	cũng	mời	họ	đến	dự	tiệc	cưới	làm	một	ngày	đã	chỉ	định.	Việc	thông	tin	công	cộng
này	thay	cho	việc	thông	báo	chính	thức	và	là	việc	rất	cần	thiết	vì	nếu	bỏ	thì	coi	như	không	có
phép	cưới	và	không	chính	thức	thành	phép,	có	khi	còn	bị	pháp	luật	và	tục	lệ	trong	nước	trừng
phạt	như	thể	làm	trộm	vụng.	Thế	nên	có	thể	biết	rằng	những	hôn	nhân	trộm	vụng	đều	bị	truy
tố,	ngay	cả	nơi	lương	dân,	chỉ	theo	ánh	sáng	tự	nhiên.

Xong	các	việc	này	rồi	thì	chú	rể	vì	phải	chịu	tiền	cưới	xin	cho	cô	dâu	nên	đem	số	hai	bên	đã
thỏa	thuận	đến	nhà	gái.	Nhà	gái	không	được	giữ	cho	mình	nhưng	phải	dùng	tất	cả	vào	việc	sắm
sửa	quần	áo	và	đồ	dùng	cho	cô	dâu,	tuy	không	bó	buộc	phải	tiêu	pha	gì	thêm	nữa.	Dẫu	sao	để
cho	phải	phép	lịch	sử	thì	ông	bố	thường	cho	con	gái	thêm	tuỳ	gia	cảnh	để	con	đem	theo	về	nhà
chồng.	Vì	thực	ra	để	sắm	sửa	thì	đã	dùng	một	phần	ở	tiền	cưới	đã	đem	tới	từ	hôm	trước	với
nghi	thức	long	trọng	và	cảnh	trí	tưng	bừng,	có	những	người	thế	giá	nhất	đến	dự,	nếu	đôi	tân
hôn	thuộc	dòng	họ	giàu	có.	Còn	nếu	là	thường	dân	thì	tất	cả	làm	trong	ngày	cô	dâu	được	đón	về
nhà	chú	rể	do	quan	tỉnh	cùng	với	họ	hàng	và	số	đông	người	đi	theo.

Tất	cả	đoàn	thể	rước	dâu	về	nhà	trai,	đứng	vây	quanh	bàn	thờ	tổ	tiên	dựng	ở	phòng	tiệc	có
hương	hoa	thơm	phức.	Ở	đây	bố	chồng	(hay	người	chú	bác	nếu	bố	chết)	quỳ	trước	bàn	thờ	và
cô	dâu	chú	rể	quỳ	hai	bên,	ông	thưa	với	tổ	tiên	mà	ông	tôn	thờ	linh	thần	kể	như	có	mặt	trên
bàn	thờ,	 tương	tự	như	sau:	“Thưa	thân	phụ	rất	đáng	kính,	hôm	nay	cháu	trai	cưới	cháu	gái
Mỗ…	này	và	chính	thức	nhận	làm	bạn	trăm	năm,	xin	chứng	kiến	cho	các	cháu	và	phù	hộ	cho	các
cháu	được	hạnh	phúc,	sống	lâu	hòa	hợp,	được	khang	cường,	hoan	lạc	và	thịnh	vượng,	xin	cho
các	cháu	sinh	con	xinh	đẹp,	khoẻ	mạnh,	ngoan	ngoãn	và	đức	hạnh	làm	cho	cha	mẹ	vui	mừng	và
sung	sướng.	Để	tỏ	niềm	vui	trong	dịp	cưới	xin	này,	chúng	con	sửa	mâm	cỗ	xin	mời	song	thân
trước	hết	làm	gia	chủ	chứng	kiến	cho	và	xin	phù	hộ	trước	hết	cho	hai	cháu	tân	hôn”.	Khấn	xong
là	vào	tiệc	và	hôn	nhân	chính	thức	thành	và	bền	chặt,	nhất	là	về	phía	người	vợ,	không	bao	giờ
được	bỏ	nhà	hay	bỏ	chồng,	mặc	dầu	người	chồng,	vì	một	tệ	lạm	không	thể	dugn	thứ	được	đã
chen	lấn	nơi	người	nước	này,	họ	giữ	quyền	được	bỏ	vợ	vì	một	nết	xấu	vô	danh	nào	đó	hoặc	vì



thay	lòng	đổi	dạ	hay	chán	ghét.
Điều	này	ít	thấy	nơi	dân	nghèo	khó,	vì	nơi	kẻ	quyền	thế,	họ	thường	lấy	nhiều	vợ,	thế	nên

khá	ít	người	bỏ	vợ	khi	có	bất	hòa	hay	vì	thay	lòng	đổi	dạ;	thực	ra	theo	luật	nước	này	thì	cấm
người	đàn	bà	có	chồng	không	được	lấy	chồng	khác.	Ở	nghi	lễ	làm	trong	dịp	cưới	xin	này,	không
thấy	tỏ	sự	hai	bên	ưng	thuận:	dẫu	sao,	sự	im	lặng	và	tư	thế	ngồi	cạnh	người	cha	khấn	vái	cho
họ	và	lời	tuyên	bố	sự	phối	hợp	của	họ,	là	những	bằng	chứng	đầy	đủ	về	sự	đôi	bên	thỏa	thuận	và
lời	lẽ	họ	trao	đổi	cho	nhau:	họ	biểu	lộ	bằng	cách	thức	đó,	theo	thông	tục	và	tập	quán	trong	xứ.

Ở	đây	tôi	thêm	một	điều	đặc	biệt	làm	cho	ta	tưởng	đức	tin	đạo	Kitô	đã	gia	nhập	nước	Đàng
Ngoài	này.	Đó	là	khi	một	trẻ	vừa	lọt	lòng	mẹ	thì	người	ta	dùng	mực	hay	phẩm	hồng	vạch	hình
thập	tự	trên	trán:	lần	đầu	tiên	tôi	thấy	vẽ	trên	trán	đứa	bé,	tôi	đã	hỏi	cha	mẹ	vì	cớ	nào	họ	làm
như	vậy.	Họ	trả	lời	là	để	cho	ma	quỷ	(thù	địch	của	đứa	bé)	không	làm	hại	trẻ	hay	gây	tai	họa
cho	đứa	bé.	Tôi	gạn	hỏi	thêm	xem	họ	biết	tại	sao	hình	đó	có	phép	trừ	tà	ma	thì	họ	không	thể
đáp	gì	hơn	là	họ	giữ	một	tục	lệ	có	từ	lâu	đời	mọi	người	trong	nước	này	đều	làm.	Đây	là	một	dấu
hiệu	khá	hiển	nhiên	tỏ	ra	niềm	tin	vào	Đức	Kitô	xưa	kia	đã	được	rao	giảng	cho	họ	và	ơn	cứu	rỗi
bởi	cây	giá	họ	đã	nhận	được	mà	ngày	nay	họ	còn	kính	cẩn	giữ	lại	dấu	hiệu.	Chúng	ta	tin	vào
Thiên	Chúa	nhân	từ,	rồi	đây	sẽ	để	cho	dấu	hiệu	vạch	trên	trán	đó	chuyển	qua	tâm	hồn	hết	mọi
lương	dân.
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VÀ	ĐẦU	NĂM	VÀ	VỀ	MẤY	DỊ	ĐOAN	KHÁC.
Có	một	tục	lệ	lâu	đời	nhưng	kỳ	dị	còn	giữ	ở	khắp	xứ	Đàng	Ngoài,	đó	là	những	người	già,	cả

nam	cả	nữ,	vào	cuối	năm,	họ	sợ	sệt	trốn	trong	chùa	như	một	nơi	trú	ẩn	để	tránh	thế	lực	tà	ma
họ	gọi	là	Võ	Tuấn[46]	.	Họ	cho	rằng	việc	của	vị	này	là	sát	hại	và	bóp	cổ	hết	những	người	già	nua
tuổi	tác	thuộc	cả	hai	giới.	Do	đó	những	kẻ	khốn	đốn	này	trong	ba	hay	bốn	ngày	cuối	năm,	họ
đến	trú	trong	nội	địa	chùa	chiền,	đêm	ngày	không	dám	ra	cho	mãi	tới	ngày	mồng	một	Tết	mới
trở	về	nhà,	vì	cho	rằng	quyền	lực	của	tà	ma	hãm	hại	và	là	thù	địch	của	người	già	đã	chấm	dứt.
Đó	là	điều	còn	xảy	ra	vào	cuối	năm	nơi	người	già	cả.

Còn	những	người	khác	có	phận	sự	trong	nhà	như	gia	trưởng	thì	vào	cuối	năm	họ	có	thói
dựng	gần	cửa	nhà	một	cột	dài	vượt	quá	mái	nhà,[47]	trên	ngọn	treo	một	cái	giỏ	hay	một	túi	đục
thủng	nhiều	lỗ	và	đựng	đầy	thứ	tiền	bằng	giấy	vàng	giấy	bạc.	Họ	điên	dại	tưởng	tượng	là	cha
mẹ	họ	mất,	vào	cuối	năm	có	thể	bị	túng	thiếu	và	cần	đến	vàng	hay	bạc	để	trả	nợ.	Cũng	còn	một
tục	lệ	khác	là	không	một	ai,	từ	người	giàu	sang	tới	kẻ	nghèo	khổ,	khất	nợ	quá	hạn	năm	mà	họ
đã	vay	mượn,	trừ	trường	hợp	không	thể	trả	nổi	mà	thôi.	Thật	là	đáng	khen	nếu	họ	làm	không
phải	vì	mê	tín	dị	đoan	như	họ	thường	làm,	vì	sợ	chủ	nợ	bực	mình	nên	đem	lời	khiển	trách	động
tới	tổ	tiên	và	tổ	tiên	oán	thán	con	cháu	và	kẻ	thừa	kế.	Họ	rất	sợ	bởi	vì	nếu	ai	bị	tố	cáo	và	bị	tòa
chứng	nhận	đã	xúc	phạm	tới	danh	dự	người	khác	vì	lăng	nhục	chạm	tới	tổ	tiên,	thì	người	đó	bị
quan	tòa	trừng	phạt	cũng	nghiêm	khắc	như	phạm	một	tội	trọng.	Họ	còn	lo	trả	nợ	trước	cuối
năm	vì	một	lý	do	mê	tín,	họ	sợ	chủ	nợ	ngày	mồng	một	Tết	đến	đòi	nợ,	dĩ	nhiên	là	bắt	họ	trong
ngày	đó	phải	xuất	tiền	ra	trả	và	họ	cho	là	một	việc	rất	mực	tai	hại	và	là	một	điềm	dữ.

Trong	tất	cả	những	dị	đoan	thông	dụng	nhất	và	họ	khó	vứt	bỏ,	đó	là	sự	tin	các	thần	trong
nhà	gọi	là	tiên	sư,	nghĩa	là	những	thầy	cũ.	Vì	không	nhà	nào	mà	ở	cửa	ra	vào	không	có	một	bàn
thờ	nhỏ	kính	tiên	sư.	Hằng	này	họ	cúng	tế	thắp	hương	nhang	tốt	xấu	tuỳ	theo	gia	cảnh,	sáng
khi	thức	dậy	và	chiều	trước	khi	đi	ngủ,	họ	đều	cúng	lễ.	Cũng	vậy	những	người	làm	nghề	thủ
công,	thầy	lang,	ngành	văn	hay	ngành	vũ	cũng	đều	khấn	vái	xin	các	thần	phù	hộ.	Nhờ	các	tiên
sư	mà	họ	có	công	ăn	việc	làm	và	sự	khôn	khéo	trong	ngành	nghề	hay	chức	vụ.	Ngay	cả	đền	kẻ
trộm	cướp	cũng	có	thần	bảo	hộ	và	theo	cách	thức	của	họ,	họ	cũng	tôn	thờ	các	tiên	sư	của	họ,	và
dị	đoan	này	ăn	sâu	vào	tâm	khảm	làm	thành	một	cản	trở	cho	việc	trở	lại	đạo.	Có	một	lương	y
tôi	được	may	mắn	ông	chữa	khỏi	bệnh	và	để	tỏ	lòng	biết	ơn,	tôi	muốn	giúp	ông.	Tôi	đã	cẩn
thận	thuyết	phục	ông	cho	ông	thấy	đạo	giả	trá	của	ông	mà	bỏ	đi.	Tôi	đã	thành	công	vì	ông	sẵn
sàng	chịu	phép	rửa	tội	và	gạt	hết	các	mê	tín	dị	đoan	khác.	Thế	nhưng	khi	đặt	vấn	đề	phá	bàn
thờ	tiên	sư	thì	ông	không	thể	chấp	nhận	được.	Thế	là	ông	ngoan	cố	giữ	và	chết	khốn	khổ	trong
sai	lầm.	Cũng	xảy	ra	cho	một	tướng	lạnh	có	thế	giá	và	làm	quan	cai	trị	một	tỉnh,	ông	đã	thọ	bát
tuần.	Tôi	đã	khuyên	dụ	ông	tin	theo.	Tôi	đã	mặc	áo	dòng	trắng,	sắp	sửa	rửa	tội	cho	ông,	còn
ông,	ông	nhất	quyết	bỏ	hết	các	mê	tín	dị	đoan	mà	đạo	ta	lên	án,	trừ	tiên	sư	ông	xin	giữ	không
phải	vì	xác	tín,	ông	nói,	nhưng	vì	các	quân	sĩ.	Thế	 là	tôi	không	dám	rửa	tội	cho	ông.	Có	thể
Thiên	Chúa	sẽ	ban	cho	ông	ơn	nhận	biết	Người	và	thắng	được	khó	khăn	này.

Tôi	sẽ	thêm	ở	đây	(về	cứu	cánh	độc	hại	nhất	và	chung	cho	tất	cả)	một	dị	đoan	điên	dại	nhất
phổ	thông	nơi	dân	xứ	này.	Trong	mỗi	thành	phố	hoặc	mỗi	thôn	xã,	đều	có	một	đền	lớn	gọi	là
đình	thờ	tà	ma	hay	thành	hoàng,	nơi	đây	các	kỳ	hào	hội	nhau	bàn	việc	chung	trong	thôn	xã	và
chỉ	muốn	làm	trước	mặt	và	dưới	sự	che	chở	của	vị	thần.	Mỗi	năm	để	tôn	vị	thành	hoàng	thì	họ
tổ	chức	lễ	lạc	công	cộng,	có	ca	hát	múa	nhảy	và	tiệc	tùng	trong	một	hay	hai	tháng	vì	họ	cho
rằng	tất	cả	sự	thịnh	vượng	làm	ăn,	sự	phì	nhiêu	của	ruộng	đồng	và	sức	khoẻ	của	dân	làng	và
súc	vật	đều	phụ	thuộc	vào	vị	thành	hoàng.	Nhưng	sự	chọn	thành	hoàng	hay	vua	dị	đoan	này	thì
được	thực	hiện	do	một	nguyên	nhân	rất	kỳ	dị	rất	điên	rồ	và	bỉ	ổi.	Vì	nếu	có	đứa	trộm	cướp	trứ
danh	nào	hay	một	kẻ	trọng	tội	nào	bị	quan	tòa	hành	hình	ngoài	thành	và	nếu	vì	tai	nạn	hay
mưu	ô	ma	quỷ	mà	có	con	bò,	con	trâu	hay	con	heo	nào	bị	ngã	hay	chết	ở	chỗ	đó,	ngay	cạnh	thi
hài	hay	trên	mộ	phạm	nhân	thì	người	ta	đồn	thổi	là	tội	nhân	qua	con	vật	ngẫu	nhiên	được	họ



nhận,	từ	nay	sẽ	được	coi	như	vị	thành	hoàng.	Hơn	nữa	(có	thể	chỉ	là	hiệu	quả	của	một	chuyển
dịch	mê	tín	và	một	ảo	tưởng	hoàn	toàn	của	tà	ma)	nếu	có	con	vật	nào	hay	một	người	nào	nhỡ
chân	té	ngã	bên	cạnh	con	chó	dại	bị	đuổi	và	bị	giết	ở	ngoài	thành	thì	con	chó	thối	thây	này
được	họ	nhận	làm	thành	hoàng	và	được	cúng	lễ	như	cúng	lễ	thần	thánh.

Còn	có	một	chuyện	rất	phổ	biến	trong	nước.	Có	một	con	vua	Tàu	vì	sống	quá	bê	tha	nên
vua	cha	bắt	ném	cho	chết	đuối	dưới	biển,	nhưng	thi	hài	nổi	lên	và	trôi	giạt	vào	một	cửa	biển
Đàng	Ngoài.	Ở	đây	có	người	dân	sở	tại	bị	tai	nạn	xảy	ra	cạnh	thi	hài	người	con	gái	này.	Dân
làng	không	những	đem	chôn	cất	mà	còn	dâng	kính	cửa	biển	như	dâng	kính	một	nữ	thần	bảo	hộ
và	ngày	nay	đặt	tên	cửa	biển	đó	là	cửa	chúa	nghĩa	là	cửa	biển	bà	chúa.	Từ	nơi	này	chuyện	dị
đoan	đã	 lan	 tràn	khắp	nước	Annam,	đến	nỗi	không	có	một	cửa	nhỏ	ở	suốt	dọc	bờ	biển	mà
không	có	một	đền	dâng	kính	người	con	gái	bê	tha	đó.	Hết	các	thương	gia	và	thuỷ	thủ	đều	đến
cúng	lễ	cho	nữ	hải	thần	và	vị	ngự	trị	các	biển.	Một	ngày	kia	Thiên	Chúa	sẽ	cho	thấy,	như	chúng
tôi	hy	vọng,	những	đền	ngoại	đạo	thờ	bà	chúa	lăng	loàn	đáng	phỉ	nhổ	này,	được	dâng	kính	đức
Trinh	Nữ	Vương	thiên	quốc,	ngôi	sao	biển	đích	thực,	đấng	chỉ	đạo	và	phù	hộ	cứu	vớt	người
trần.
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TRONG	TIẾNG	NÓI	THÔNG	DỤNG	NƯỚC	ANNAM
Mặc	dầu	tiếng	nói	thường	dân	ngày	nay	phổ	thông	khắp	nước	Annam	khác	với	tiếng	Tàu,

thế	nhưng	cũng	đọc	với	những	cung	giọng	không	quá	khác	với	cung	giọng	tiếng	Tàu.[48]	Tiếng
Tàu	chỉ	có	năm	giọng	nói,	còn	tiếng	Annam	thì	có	những	sáu,	rất	đáp	ứng	với	những	dấu	nhạc
của	ta,	làm	cho	các	tiếng	đều	khác	nhau	về	nghĩa,	đến	nỗi	không	có	tiếng	nào	mà	không	ghi
thêm	một	trong	sáu	dấu	là	như	hồn	và	đặc	tính	ý	nghĩa	của	tiếng.	Những	dấu	hay	thanh	thì
không	ghi	trong	chữ	viết	của	họ,	nhưng	chỉ	phô	diễn	trong	giọng	nói	mà	thôi:	điều	này	làm	cho
chúng	tôi	rất	khó	hiểu	sách	vở	của	họ.	Thế	nhưng	chúng	tôi	đã	nghĩ	cách	ghi	các	giọng	khác
nhau	đó	bằng	tất	cả	cách	việc	của	chúng	ta,	làm	cho	chúng	ta	học	biết	sự	khác	biệt	trong	cung
giọng,	để	hiểu	ý	nghĩa.

Thanh	thứ	nhất	là	thanh	trầm,[49]	hạ	giọng	để	đọc,	như	ta	hát	giọng	trầm	trong	ca	nhạc	và
chúng	tôi	ghi	dầu	huyền	của	người	Hy	Lạp,	thí	dụ	dò	có	nghĩa	là	cái	bẫy.	Thanh	thứ	hai	là	thanh
hầu	như	trầm	hoặc	gần	như	trầm,	phải	có	chút	cố	gắng	để	đọc,	như	phát	ra	từ	lồng	ngực	và
chúng	tôi	ghi	bằng	một	cái	chấm	dưới	nguyên	âm	theo	cách	người	Hy	Lạp	đặt	chữ	iota,	thí	dụ
rệ,	có	nghĩa	là	rễ	cây.	Thanh	thứ	ba	là	thanh	uốn	trầm,	uốn	giọng	mà	đọc	và	có	một	chút	cố
gắng	ở	lồng	ngực,	và	chúng	tôi	ghi	bằng	dấu	uốn	của	người	Hy	Lạp,	thí	dụ	mĩ	là	tên	một	gia
đình	quý	tộc	trong	xứ.	Thanh	thứ	tư	là	thanh	bằng	đọc	mà	không	cần	cung	giọng	thí	dụ	fa	hay
đúng	hơn	pha	có	nghĩa	là	trộn,	vì	trong	tiếng	này	không	có	chữ	F	bật	hơi.	Thanh	thứ	năm	là
thanh	uốn	nhưng	dịu	hơn,	đọc	như	thể	chúng	ta	đặt	câu	hỏi	và	chúng	tôi	cũng	ghi	bằng	dấu	hỏi
của	người	Latinh,	thí	dụ	sổ	có	nghĩa	là	danh	mục,	quyển	ghi	chép.	Thanh	thứ	sáu	là	thanh	sắc,
đọc	với	giọng	bẳn	gắt	như	thể	người	nào	nói	khi	giận	dữ,	và	chúng	tôi	ghi	bằng	dấu	sắc	của
người	Hy	Lạp,	thí	dụ	lá	có	nghĩa	là	lá	cây.	Như	vậy	sáu	thanh	(như	tôi	đã	nói)	có	thể	đáp	ứng
với	sáu	nốt	nhạc	của	ta	dò,	rẹ,	mĩ,	pha,	sổ,	lá.[50]

Có	một	điều	rất	khó	trong	ngôn	ngữ	của	họ	đối	với	những	người	muốn	học,	đó	là	tất	cả	sự
khác	biệt	về	thanh	và	giọng	đều	ở	trong	một	tiếng	hay	một	vần,	gây	thành	nhiều	khác	biệt	về
nghĩa,	thí	dụ	tiếng	ba	đọc	với	thanh	trầm	thì	có	nghĩa	là	bà:	bà	nội,	bà	ngoại;	nếu	đọc	với	thanh
gần	như	trầm	thì	có	nghĩa	là	dính	hay	vật	bỏ	đi;	nếu	đọc	với	thanh	uốn	trầm	thì	có	nghĩa	là	cặn,
chất	còn	lại	của	cây	cỏ	hay	trái	cây	sau	khi	đã	ép	hết	chất	ngọt;	nếu	không	có	thanh	và	đọc	bằng
phẳng	thì	có	nghĩa	là	con	số	ba;	nếu	đọc	với	thanh	uốn	dịu	như	hỏi	thỉ	có	nghĩa	là	một	cái	tát;
nếu	đọc	với	thanh	sắc	thì	có	nghĩa	là	vợ	mọn	của	chúa.	Do	đó	chỉ	một	tiếng	đọc	tiếp	mỗi	lần
với	những	thanh	khác	nhau	ba,	bà,	bả,	bá,[51]	có	nghĩa	là	ba	bà	vả	bá.	Cũng	vậy	vần	ca	đọc	với
các	giọng	khác	nhau	thì	thành	bốn	nghĩa	khác	nhau,	vì	với	thanh	trầm	cà	có	nghĩa	là	thứ	trái
táo	dại,	với	thanh	bằng	ca	có	nghĩa	là	ca	hát,	với	thanh	hỏi	cả	có	nghĩa	là	lớn	và	với	thanh	sắc
cá	có	nghĩa	là	con	cá.

Vì	thế	những	ai	chưa	thông	thạo	các	thanh	hoặc	các	dấu	đó	thì	thường	rất	bực	mình	và
dùng	lẫn	một	nghĩa	kỳ	khôi	hoặc	hỗn	xược	với	một	nghĩa	khác,	như	đã	xảy	ra	khi	một	cha	dòng
chúng	tôi	muốn	sai	đầy	tớ	người	bản	xứ	đi	mua	cá,	cha	nói	rõ	tiếng	ca	nhưng	đọc	với	thanh
trầm,	đáng	ra	phải	đọc	với	thanh	sắc,	thế	là	thay	vì	cá	cha	có	ý	bảo	mua	thì	người	đầy	tớ	lại
đem	về	cho	cha	một	thúng	đầy	trái	táo	dại	(cà)	và	người	đầy	tớ	thích	thú	xin	lỗi	vì	lời	sai	bảo
anh	đã	nhận	được.	Một	cha	khác	một	lần	sai	người	ở	đi	đánh	mấy	gốc	tre,	nhưng	đọc	với	thanh
hỏi	lại	có	nghĩa	là	trẻ	con,	chứ	không	đọc	vớ	thanh	bằng	có	nghĩa	là	tre.	Thế	là	tất	cả	lũ	trẻ	con
đang	ở	trong	nhà	nghe	thấy	lời	sai	bảo	đó	liền	chạy	trốn	hết,	tưởng	người	ta	muốn	đánh	đập
mình.	Người	ta	chỉ	bảo	chúng	trở	lại	được	sau	khi	cho	chúng	biết	ý	người	truyền	khiến	và	sự
lầm	lẫn	bởi	chưa	biết	đủ	giọng	nói.	Vì	chưa	biết	các	dấu	khác	nhau	này	nên		còn	có	thể	xảy	ra
ngộ	nhận	ý	nghĩa,	muốn	nói	sự	thánh	thiện	lại	hóa	ra	nói	sự	tục	tằn;	cho	nên	những	người	rao
giảng	lời	Thiên	Chúa	phải	rất	cẩn	thận	để	không	làm	cho	lời	Thiên	Chúa	thành	ngộ	nghĩnh	và
đáng	khinh	bỉ	trước	mặt	lương	dân.
 



CHƯƠNG	31
VỀ	THAY	ĐỔI	TÊN	GỌI	NƠI	NGƯỜI	ĐÀNG	NGOÀI

Thật	là	kỳ	dị,	người	Đàng	Ngoài	còn	theo	dị	đoan	trong	sự	đặt	tên	và	đổi	tên	gọi	của	mình.
Thí	dụ,	nếu	có	đứa	con	nào	chết,	thì	họ	tránh	không	lấy	tên	đó	đặt	cho	người	con	khác	vì	sợ	tà
ma,	họ	cho	là	chúng	đã	giết	đứa	bé	mới	chết,	nay	nghe	thấy	cũng	tên	đó	đặt	cho	đứa	trẻ	mới
sinh	thì	lại	đến	giết	như	đã	giết	đứa	thứ	nhất.	Cũng	vì	họ	cho	tà	ma	hay	ghen	ghét	và	xảo	quyệt
gây	hết	các	thứ	bệnh	và	tai	họa	xảy	đến	cho	con	cái	họ,	nên	họ	thường	lấy	những	tên	xấu	xí	bẩn
thỉu	mà	đặt	cho	con,	họ	điên	dại	tưởng	rằng	với	tên	nhơ	bẩn	này	họ	làm	cho	tà	ma	hay	hãm	hại
không	dám	động	tới	bản	thân	con	cái	họ,	họ	không	biết	rằng	kẻ	công	khai	ghen	ghét	sự	lành	và
sự	khoẻ	của	họ,	chúng	không	ưa	thích	gì	ngoài	những	rác	rưởi.

Rồi	vì	điên	dại	tưởng	tượng	như	thế	nên	họ	để	cho	bản	năng	tà	ma	đưa	họ	tới	một	thói	kỳ
quặc	lạ	thường	làm	người	cha	trở	nên	hung	ác	giết	con.	Nếu	đứa	con	thứ	nhất	chết,	theo	họ
tưởng,	vì	tà	ma	ghen	ghét	và	sau	đó	đứa	con	thứ	hai	lại	ngã	bệnh	vô	phương	cứu	chữa	thì	trứơc
khi	đứa	bè	này	chết,	họ	đưa	nó	ra	ngoài	đồng	và	dùng	dao	hung	ác	chặt	làm	hai,	tưởng	làm	cho
tà	ma	sửng	sốt	vì	hành	động	vô	nhân	đạo	này	và	làm	cho	nó	sợ,	không	còn	tiếp	tục	hãm	hại
những	trẻ	khác	sẽ	sinh	sau	này	nữa.	Do	đó	tà	ma	đã	làm	cho	họ	trở	nên	vô	nhân	đạo	viện	lý	là
nhân	đạo	và	vì	họ	điên	dại	sợ	nên	đã	cho	phép	người	cha	tồi	tệ	phạm	tội	giết	con.	Cũng	vì	thế
mà	ngày	nay	giáo	dân	tân	tòng	rất	sợ,	nên	rất	ân	cần	can	ngăn	lương	dân	phạm	tội	hung	ác
hoặc	ít	ra	rửa	tội	để	cứu	linh	hồn,	khi	thấy	trẻ	con	lâm	bệnh	nặng	hoặc	không	thể	cứu	sống
được.	Sự	nhiệt	thành	này	làm	xúc	động	một	giáo	dân	lành	thánh	tên	là	Antôn.	Ông	trao	phó
mọi	việc	nhà	cho	vợ	để	rảnh	rỗi	chuyên	lo	về	việc	này,	không	mệt	nhọc	rảo	khắp	tỉnh,	không	để
trẻ	con	chết	mà	không	được	chịu	phép	thánh	tẩy.	Ông	chịu	khổ	nhưng	thành	công	lượm	được
kết	quả.	Trong	một	năm	ông	rửa	tội	được	hai	trăm,	ông	còn	cẩn	thận	ghi	tên	và	đem	sổ	về	cho
chúng	tôi.

Còn	một	tục	lệ	khác	nơi	người	nước	này,	đó	là	khi	sinh	đứa	con	thừa	kế	và	nối	nghiệp	nhà,
thì	người	ta	đặt	tên	cho	con		(vào	đúng	ngày	sinh),	rồi	không	những	người	cha	mà	cả	ông	nội
và	 tất	cả	những	người	 trong	gia	đình	đều	đổi	 tên.	Thí	dụ	khi	người	con	đặt	 tên	 là	Đồng	thì
người	cha	bỏ	cái	tên	chính	của	mình,	dẫu	đẹp,	dẫu	đáng	kính	đến	thế	nào	đi	nữa,	để	từ	nay	sẽ
gọi	là	cha	Đồng,	còn	người	ông	nội	của	đứa	bé	thì	gọi	là	ông	Đồng,	cũng	vậy	người	mẹ	và	bà
nội.	Chỉ	khác	điều	này	là	ông	nội	và	bà	nội	thì	không	còn	đổi	tên	khi	có	chắt.	Còn	người	cha	và
người	mẹ,	khi	con	trưởng	có	con	thì	bỏ	tên	là	cha	là	mẹ	và	lấy	tên	ông,	bà	đứa	cháu.	Còn	bác
chú	cô	dì,	nếu	chưa	có	con	thì	lấy	tên	cháu	và	gọi	là	bác	Đồng,	cô	Đồng.	Và	người	con	thừa	kế
này	cũng	sẽ	không	mang	thên	là	Đồng	do	cha	mẹ	đặt	cho	khi	mới	sinh,	nếu	có	một	em	trai.	Lúc
đó	bỏ	cái	tên	thứ	nhất	và	sẽ	gọi	là	anh	của	người	em,	cho	tới	khi	chính	mình	có	con	và	lấy	tên	là
cha	của	người	con	cả	mình	sinh	ra.

Thực	ra	phải	nhận	ở	đây	là	tục	lệ	này	chỉ	giữ	nơi	thường	dân,	còn	về	người	quyền	quý	thì	vì
muốn	tôn	trọng	mà	người	ta	tránh	không	xưng	chính	tên	của	họ.	Không	ai	dám	gọi	họ	bằng	tên
đã	đặt	khi	họ	sinh	ra,	gọi	là	tên	tục,	có	nghĩa	là	tên	xấu,	mà	không	xúc	phạm	đến	họ	và	làm	cho
họ	bực	tức.	Cũng	vậy	phải	cẩn	thận	chớ	xưng	tên	họ	khi	nói	trứơc	mặt	họ	hay	trước	mặt	con	cái
họ,	cả	khi	trong	bài	diễn	văn	nếu	nhắc	tới	thì	 lúc	đó	phải	dùng	một	chữ	khác	hoặc	xoay	trở
tiếng	đó	để	khỏi	mất	lòng	những	người	này.	Cũng	có	một	tục	lệ	phổ	thông	nơi	người	quyền	quý
là	khi	họ	chết	thì	con	cháu,	để	ghi	nhớ	công	ơn	họ,	đặt	cho	họ	một	tên	mới	có	ý	tâng	địa	vị	mà
họ	tỏ	nguyện	vọng	muốn	trở	nên	người	quyền	quý	như	vương,	hầu,	bá,	tước	và	tương	tự,	hoặc
tỏ	công	trạng	họ	có	hay	chưa	có.	Và	tên	đó	bao	giờ	cũng	được	ghi	bằng	chữ	vàng	ở	tấm	trướng
chúng	tôi	đã	nói	ở	trên,	được	long	trọng	mang	trong	đám	tang.

Tới	đây	là	phần	tôi	đã	trung	thành	lượm	được	nói	về	tình	hình	tài	sản	vật	chất,	về
phong	tục	và	dị	đoan	của	người	Đàng	Ngoài	làm	cho	chúng	ta	ái	ngại	cho	một	nước	rất	tài
ba	lỗi	lạc	và	có	rất	nhiều	kiến	thức	lịch	thiệp	và	thánh	thiện	lại	nhiễm	sai	lầm	và	bị	xiềng
xích	khốn	đốn	của	tà	ma	hung	hãn.	Nhưng	cũng	làm	cho	chúng	ta	hy	vọng,	ánh	sáng		Phúc
âm	và	ơn	đại	thắng	của	Chúa	Cứu	Thế	sẽ	cởi	bỏ	hết	các	ảo	tưởng	cầm	buộc	tâm	trí	đêm
ngày	và	phá	tan	mọi	gông	cùm	giam	giữ	họ	và	sẽ	chỉ	dẫn	cho	họ	nhận	biết	thánh	danh,



đức	tin	và	vâng	theo	Thiên	Chúa	sự	thật.	Việc	này	đã	được	thực	hiện	nơi	một	số	đông
giáo	dân	tân	tòng	trở	lại	đạo	Công	giáo,	như	chúng	tôi	sẽ	nói	ở	quyển	sau.
 



QUYỂN	HAI:	
VỀ	SỰ	GIA	NHẬP	VÀ	TIẾN	TRIỂN	CỦA	ĐỨC	TIN

TRONG	XỨ		ĐÀNG	NGOÀI
 



CHƯƠNG	1
PHÚC	ÂM	GIA	NHẬP	VÀO	XỨ	NÀY	THẾ	NÀO

Cha	Hienrô	Rodriguez	người	Bồ,	kinh	lý	Nhật	Bổn	và	Phó	kinh	lý	Trung	Quốc	thuộc	dòng
Tên,	một	nhân	vật	rất	đạo	hạnh	và	rất	trung	thực,	vì	có	sự	bắt	đạo	gắt	gao	ở	Nhật[1]	và	bắt	hết
các	người	tin	theo	Chúa	Kitô,	nên	bó	buộc	phải	rời	khỏi	Nagasaki	nơi	lâu	năm	ngài	cai	quản
viện	của	dòng	đã	được	thành	lập	ở	đó.	Cha	cùng	một	số	người	bị	cuộc	bắt	đạo	này	trục	xuất
khỏi	Nhật,	nên	rút	lui	về	Macao	là	hải	cảng	của	đế	quốc	Tàu	thuộc	tỉnh	Quảng	Châu,	nơi	vẫn	có
Viện	chính	yếu	của	tỉnh	dòng	Nhật	Bản	và	chủng	viện	độc	nhất	của	các	vùng	truyền	giáo	thuộc
tỉnh	dòng	này.	Ở	đây	cha	nhận	thấy	những	thiệt	hại	thảm	thương	do	cuộc	bắt	đạo	dữ	dằn	gây
nên	cho	giáo	đoàn	Nhật	Bản	và	các	thợ	lành	nghề	ở	bên	cạnh	cha	nay	không	còn	phương	tiện
để	thi	thố	nhiệt	tình	ở	Nhật	Bản.	Họ	được	chỉ	định	ở	đó	để	giúp	đỡ	giáo	dân,	nhưng	nay	thành
vô	ích	và	trở	nên	thất	nghiệp	ở	Macao.	Vì	thế	cha	nhất	định	phân	chia	họ	đi	những	nước	lân	cận
đang	xin	viện	trợ,	nơi	ánh	sáng	đức	tin	chưa	chiếu	soi.	Họ	có	thể	được	kết	nạp	đích	đáng	vào
công	việc	và	đem	sử	dụng	nhiệt	tình	đúng	chỗ.

Theo	quyết	định,	năm	1624	cha	sai	cha	Gabriel	de	Mattos	người	Bồ	từ	Rôma	tới	làm	quản
lý	tỉnh	dòng	Nhật	Bản	cùng	với	năm	cha	khác	đến	xứ	Đàng	Trong	(gọi	tên	này	theo	thư	các	cha
truyền	giáo	ở	đó),	nơi	hạt	giống	mới	đức	tin	sửa	soạn	một	mùa	gặt	vinh	quang	và	phong	phú,
cho	dân	xứ	này	trở	lại.	Đồng	thời	cha	cũng	để	cha	Julio	Caesar	Margieo	người	Ý	tới	nước	Thái
Lan,	một	cánh	đồng	sẵn	sàng	sinh	nhiều	hoa	trái.	Ngay	buổi	đầu	đã	thấy	hứa	hẹn	một	khu	đất
phì	nhiêu	và	cha	can	đảm	hoạt	động,	nhưng	cha	đã	kết	thúc	đời	mình	và	công	cuộc	của	mình
do	sự	phản	bội	của	mấy	người	chối	đạo	bỏ	thuốc	độc	cho	cha	khi	cha	bị	chúng	nhốt	trong	tù.
Cha	kinh	lý	đợi	hai	năm	sau,	tức	vào	đầu	năm	1626	mới	sai	cha	Juliano	Baldinotti[2]	người	Ý	với
một	 thầy	phụ	 tá	 tên	 là	 Juliô	Piani	 tới	 xứ	Đàng	Ngoài,	nhân	dịp	 có	 chiếc	 tàu	 của	 thương	gia
người	Bồ	từ	Macao	đi,	không	phải	về	hoạt	động	mà	để	thăm	dò	xứ	này	nổi	tiếng	khắp	nơi	và	để
xem	có	hy	vọng	đến	rao	giảng	Phúc	âm	và	đức	tin	Kitô	giáo.	Cùng	với	người	đồng	sự,	cha	khởi
hành	từ	hải	cảng	Macao	ngày	mồng	2	tháng	2	lễ	Nến	kính	Đức	Mẹ,	điềm	tốt	về	ánh	sáng	đẹp
của	đức	 tin	đem	tới	xứ	 tối	 tăm	ngoại	đạo.	Cha	may	mắn	xuống	 tàu	người	Bồ	và	nhờ	thuận
buồm	xuôi	gió,	[3]	tàu	đã	đưa	cha	tới	bến	Đàng	ngoài.	Được	tin	tàu	cập	bến,	chúa	rất	hài	lòng,	vì
ngài	mong	muốn	thông	thương	với	người	Bồ	trong	nước	ngài.	Ngài	liền	ra	lệnh	cho	các	tướng
lãnh	khắp	nơi	đón	tiếp	nồng	hậu.	Chính	ngài	rất	niềm	nở	và	săn	sóc	bằng	mọi	thứ	tỏ	tình	quí
mến	khi	họ	tới.	Ngài	còn	sợ	chỗ	ở	luộm	thuộm	trong	chốn	kinh	thành	quá	đông	người	và	sợ
xảy	ra	hỏa	hoạn	vì	nhà	thường	làm	bằng	gỗ,	nếu	có	kẻ	ma	quái	châm	lửa	đốt	nhà.	Ngài	truyền
dựng	ở	miền	ngoại	ô	rất	rộng	một	nhà	để	cho	họ	ở	và	giữ	các	thương	gia.	Ngày	đêm	cho	một
đội	quân	binh	canh	gác	để	được	an	toàn.

Sau	những	săn	sóc	đầu	tiên	và	những	tỏ	tình	đặc	biệt	của	chúa	thì	hai	bên	theo	thông	tục,
trao	đổi	phẩm	vật	quí	cho	nhau.	Thuyền	trưởng	người	Bồ	dâng	tiến	trước	những	phẩm	vật	rất
được	chúa	ưa	thích	về	hai	quyến	rũ,	giàu	sang	và	hiếm	có.	Còn	chúa,	chúa	cũng	đáp	lễ	ngay	và
ban	dồi	dào	đến	nỗi	đủ	phần	phân	chia	cho	mọi	người	tháp	tùng.	Cha	Baldinotti	trong	dịp	này
cũng	không	quên	tiến	chúa	phẩm	vật,	tuy	đơn	sơ	và	là	đồ	thuộc	về	tôn	giáo,	nhưng	chúa	rất	vui
lòng	vì	mới	lạ	và	chưa	bao	giờ	thấy.	Dẫu	sao,	cha	cũng	chưa	có	khả	năng	dâng	ngài	kho	tàng	qúi
báu	Phúc	âm	vì	chưa	thông	thạo	ngôn	ngữ	và	cũng	chưa	có	người	thông	dịch	để	giải	thích	các
mầu	nhiệm.	Tuy	nhiên,	sự	im	lặng	và	phong	cách	từ	tốn	trang	trọng	của	cha	cũng	đủ	cho	chúa
và	các	quan	triều	thần	nhận	ra	có	một	cái	gì	lạ	lùng	và	cao	cả	hơn	sự	thông	thường	ẩn	nấp	dưới
bề	ngoài	khiêm	nhượng	của	chiếc	áo	nghèo	nàn	trên	người	cha.	Trước	mặt	cả	triều	thần	người
Bồ	tỏ	ra	trọng	kính	cha	và	tư	cách	đó	không	ít	làm	cho	người	ta	càng	qúi	mến	cha.	Chúa	nhận
thấy	viên	thuyền	trưởng	ăn	mặc	sang	trọng	lộng	lẫy	và	toàn	thể	người	Bồ	tháp	tùng	y	phục	đẹp
đẽ,	đều	tôn	trọng	cha,	cha	ăn	mặc	rất	xuềnh	xoàng.	Họ	kính	nể	và	nhường	bước	cho	cha	đi
trước,	vì	thế	dư	luận	cho	cha	một	cái	gì	hơn	cái	bề	ngoài	của	cha.	Thế	là	chúa	bắt	đầu	trọng
kính	cha	và	từ	đó	thường	cho	một	thày	sãi	 là	một	trong	những	chư	tăng	chính	yếu	của	giáo
phái	chúa	tin	theo	và	chúa	coi	như	bậc	tôn	sư,	đến	thăm	cha.	Với	vị	này	cha	Giulianô	tỏ	tình	rất
thân	thiết	và	hai	bên	cố	gắng	tìm	cách	thông	giao	với	nhau.	Cha	hy	vọng	vào	tính	tình	ngay	thật



của	thầy	sãi,	để	đưa	thầy	vào	niềm	tin	đích	thực	(thầy	có	thể	là	một	phương	tiện	rất	thuận	lợi
để	vun	trồng	đức	tin	trong	xứ	này),	nếu	cha	thông	thạo	ngôn	ngữ	Đàng	Ngoài	hoặc	có	người
thông	ngôn	để	rao	giảng	và	dạy	dỗ	những	chân	lý	đạo	ta.
 



CHƯƠNG	2
CÁC	THỢ	PHÚC	ÂM	ĐƯỢC	GỌI	TỪ	ĐÀNG	TRONG

TỚI	ĐÀNG	NGOÀI	THẾ	NÀO
Trong	thời	gian	cha	Giulianô	cư	trú	ở	Đàng	Ngoài	cha	cẩn	thận	xem	xét	thấy	người	Đàng

Ngoài	có	tính	tình	cởi	mở	và	dễ	bảo.	Như	cha	xét	đoán,	phong	tục	người	Đàng	Ngoài	cho	phép
và	nhận	chân	lý	đạo	Kitô,	nếu	có	người	giảng	cho	họ	bằng	tiếng	của	họ,	và	cũng	không	nên	trì
hoãn	vì	là	việc	quan	trọng	có	hệ	tới	sự	cứu	rỗi	đời	đời	của	biết	bao	tâm	hồn.	Cha	biết	rằng	từ	ít
lâu	nay	có	một	số	các	cha	đã	tới	Đàng	Trong	để	giảng	cho	người	xứ	đó	có	thể	nghe	và	nói	ngôn
ngữ	xứ	này,	thứ	ngôn	ngữ	không	khác	tiếng	nói	ở	xứ	Đàng	Ngoài.	Thế	là	cha	quyết	định	xin	cho
được	một	người	từ	khu	truyền	giáo	Đàng	Trong	biệt	phái	tới	gieo	hạt	giống	đầu	tiên	Phúc	âm
trên	đất	Đàng	Ngoài.	Tất	nhiên	cha	không	phải	không	biết	có	sự	thù	địch	giữa	hai	chúa	làm	cho
việc	di	chuyển	các	cha	từ	Đàng	Trong	ra	Đàng	Ngoài	thêm	khó	khăn.	Cha	còn	ngại	nếu	chúa
Đàng	Ngoài	biết	có	sự	trao	đổi	thư	tín	của	chúng	ta	từ	xứ	này	qua	xứ	kia	thì	ngài	đâm	nghi	ngờ
sợ	có	mưu	cơ	bí	mật	nào	giữa	chúng	ta	và	chúa	Đàng	Trong	mà	ngài	biết	từ	lâu	năm	đã	liên	kết
với	người	Bồ.[4]	Sau	khi	đã	sốt	sắng	trao	phó	sự	thành	công	trong	việc	này	cho	Thiên	Chúa	thì
cha	hết	sức	giữ	bí	mật	sai	một	sứ	giả	và	hứa	trả	công	rất	hậu,	đem	thư	viết	cho	cha	Gabriel	de
Mattos	lúc	này	giữ	chức	vụ	kinh	lý	Đàng	Trong.	Cha	cho	biết	trong	khắp	xứ	Đàng	Ngoài	người
ta	rất	sẵn	sàng	nhận	hạt	giống	Đức	tin	nếu	được	những	thợ	thông	hiểu	ngôn	ngữ	họ	đến	gieo
và	làm	thửa	ruộng	đẹp	đẽ,	lại	kèm	theo	những	ý	hướng	tốt	lành	nhận	thấy	nơi	chúa	và	những	vị
quan	chức	chính	yếu	trong	xứ	để	công	nhận	hoạt	động	của	chúng	ta	và	thừa	hành	chức	vụ	tôn
giáo	của	ta.	Vì	thiết	tha	với	vinh	quang	Thiên	Chúa	và	sự	cứu	rỗi	biết	bao	linh	hồn	mà	cha	khẩn
khoản	sắp	xếp	cho	công	việc	này	một	cha	nào	trong	chúng	ta	đang	ở	trong	trú	sở	truyền	giáo
Đàng	Trong.	Mà	vì	có	khó	khăn	và	nhất	là	có	nguy	cơ	nếu	thợ	nào	đi	thẳng	từ	Đàng	Trong	ra
Đàng	Ngoài	bởi	vì	giữa	hai	chúa	có	sự	chia	rẽ	và	hai	bên	đang	sửa	soạn	giao	chiến	sắp	tới	đây,
nên	 cha	nhắn	người	nào	 trong	 chúng	 ta	được	 chọn	 làm	việc	này,	 thì	nên	 rẽ	về	Macao	phía
Trung	Quốc,	rồi	mới	từ	Macao	tới	Đàng	Ngoài	để	tránh	cho	người	Đàng	Ngoài	khỏi	nghi	ngờ	về
việc	đến	lãnh	thổ	họ.

Sứ	giả	đã	may	mắn	cầm	thư	của	cha	Giulianô	tới.	Các	bề	trên	chúng	ta	ở	Đàng	Trong,	sau
khi	đọc	đơn	xin	rất	chính	đáng	thì	nghĩ	ngay	đến	tôi	đã	cư	trú	gần	hai	năm	trong	xứ	và	trong
thời	gian	đó	đã	học	hỏi	chút	ít	về	ngôn	ngữ	thông	dụng.	Thế	là	tôi	chuẩn	bị	theo	ý	cha	Julianô
trở	về	Macao.	Tôi	rất	may	mắn	đáp	tàu	về	tới	nơi	sau	có	một	ít	ngày	và	theo	dự	định	đã	sắp
đặt,	tôi	chờ	có	dịp	để	trẩy	đi	xứ	Đàng	Ngoài.

Thế	nhưng	mặc	dầu	đã	tức	thời	được	trở	 lại	và	gửi	về	với	 thứ	trả	 lời	cam	đoan	với	cha
Giulianô	là	chúng	tôi	theo	ý	cha	thi	hành	lời	bàn	giải	cha	đã	khôn	ngoan	đưa	ra,	sứ	giả	Đàng
Ngoài	khi	về	đã	không	cẩn	thận	làm	cho	cha	Giulianô	nóng	lòng	trông	đợi	và	sợ	hãi	khổ	sở.
Chúng	tôi	còn	cho	rằng,	chúa	Đàng	Ngoài	biết	sơ	qua	hoặc	ít	ra	nghi	ngờ	về	những	thư	gửi	từ
Đàng	Ngoài	vào	Đàng	Trong,	vì	thấy	ngài	tỏ	ra	ngờ	vực.	Thế	nhưng	vì	không	muốn	tuyệt	giao
với	người	Bồ	mà	ngài	vừa	sợ	thế	lực	vừa	muốn	giao	hảo,	nên	để	phá	tan	mối	lo	sợ	nghĩ	ngợi	về
dự	định	tôn	giáo	của	họ,	ngài	bằng	lòng	bắt	họ	thề	là	không	có	ý	xấu	phản	lại	bản	thân	và	đất
nước	ngài.[5]	Thế	là	họ	đã	làm,	cha	Giulianô	có	mặt	(để	cho	trong	việc	này	không	xảy	ra	điều	gì
trái	lương	tâm	hay	tôn	giáo)	và	thề,	nhân	danh	Thiên	Chúa	Chúa	trời	đất,	Chúa	sự	sống	và	sự
chết	làm	chứng	mình	không	làm	gì	chống	lại	bản	thân	chúa	Đàng	Ngoài	hay	xứ	Đàng	Ngoài.
Như	vậy	chúa	an	tâm.	Nhưng	người	Bồ	không	hài	lòng	vì	cuộc	rắc	rối	trong	phủ	này	mà	họ	phải
hoãn	ngày	trở	về	Macao	một	thời	gian	và	chỉ	trẩy	đi	với	cha	Giulianô	hai	tháng	sau	khi	tôi	đã
từ	Đàng	Trong	tới	Macao.
 



CHƯƠNG	3
NHỮNG	NGƯỜI	ĐEM	PHÚC	ÂM	TỚI	ĐÀNG	NGOÀI

KHỞI	HÀNH	VÀ	MAY	MẮN	TỚI	NƠI
Trong	khi	đó	cha	Anrê	Palmier	người	Bồ,	giữ	chức	kinh	lý	trong	tám	năm	ở	Ấn	Độ	đã	từ	Ấn

Độ	tới,	để	tiếp	tục	chức	vụ	này	trong	tỉnh	dòng	Nhật	và	phó	tỉnh	dòng	Trung	Quốc.	Cha	đem
việc	truyền	giáo	ở	Đàng	Ngoài	ra	bàn	lại	vì	có	mấy	điều	khó	khăn	mà	ma	quỷ	thù	ghét	những
việc	lành	đã	gây	nên	để	ngăn	cản	hay	cấm	đoán	không	cho	thi	hành.	Bởi	vì	một	đàng	người	Bồ
tỏ	vẻ	e	ngại	chúa	Đàng	Ngoài	nghi	ngờ	họ,	cũng	như	e	ngại	ý	xấu	mà	một	quan	ở	trong	phủ
Đàng	Ngoài	có	tín	nhiệm	đối	với	chúa	đã	tỏ	ra	chống	đối	quốc	gia	Bồ.	Và	đàng	khác	các	thương
gia	thấy	bị	lỗ	vốn	nhiều	nên	làm	cho	người	khác	chán	ngán	và	không	tìm	được	thương	gia	nào
muốn	khởi	hành	đi	một	chuyến	mới,	nếu	không	hy	vọng	kiếm	lời	và	cầm	chắc	lỗ	vốn.	Thêm	vào
đó,	cha	Giulianô	cũng	tỏ	ra	lạnh	lùng	không	muốn	trở	lại	xứ	này.	Mặc	dầu	cha	công	bố	những
điều	 kỳ	 diệu	 và	mùa	 gặt	 thiêng	 liêng	 phong	 phú	 được	 chuẩn	 bị	 trong	 cánh	 đồng	 rộng	 lớn
nhưng	vì	thấy	mình	không	tinh	thông	ngôn	ngữ	nên	dầu	có	ý	muốn	tốt	nhưng	vô	hiệu.	Do	đó
cha	không	tỏ	ra	nhiệt	 tình	trở	 lại	Đàng	Ngoài	nữa.	Cha	vẫn	thiết	 tha	với	việc	 truyền	giáo	ở
Nhật,	nơi	cha	hy	vọng	 lượm	được	nhiều	kết	quả	hơn,	bởi	vì	cha	thông	hiểu	ngôn	ngữ	Nhật.
Nhưng	dự	định	mới	mà	Thiên	Chúa	quan	phòng	đã	sắp	xếp	thì	khác,	đã	không	đem	lại	thành
công	như	nhiệt	tình	của	cha	cho	phép	cha	mong	chờ.	Bởi	vì	khởi	hành	từ	hải	cảng	Macao	để	đi
Nhật	cùng	bốn	đồng	sự,	vừa	đi	một	chút	thì	gặp	cơn	bão	bất	thần	và	hung	bạo	đánh	gẫy	lái	tàu,
bắt	phải	trở	về	bến.	Thế	là	trong	khi	cha	đợi	ngày	này	qua	ngày	khác	may	ra	có	dịp	trẩy	đi	Nhật
thì	Thiên	Chúa	cho	cha	một	việc	khác	làm	ở	trên	trời,	để	lãnh	phần	thưởng	về	những	công	lao
và	ý	chí	cao	cả	cha	có	sẵn	để	làm	việc	truyền	giáo	ở	Nhật.	Cũng	như	để	thưởng	những	gì	cha	ân
cần	săn	sóc	để	khởi	sự	và	thành	lập	việc	truyền	giáo	ở	Đàng	Ngoài	nơi	cha	không	có	phương
tiện	vì	không	có	thông	thạo	ngôn	ngữ	và	không	có	thông	ngôn	(như	cha	mong	muốn)	để	giảng
và	công	bố	Phúc	âm	cho	những	người	có	khả	năng	lãnh	nhận,	cha	chỉ	rửa	tội	được	bốn	trẻ	nhỏ
hấp	hối.	Đó	là	hoa	đầu	mùa	của	dân	tộc	trở	lại	đạo	này,	cha	đã	gửi	về	trời.	Ở	đây	hẳn	chúng
khẩn	nài	Thiên	Chúa	cho	dự	định	truyền	giáo	được	thực	hiện	và	cho	phương	tiện	thành	đạt	vì
vinh	danh	Người	và	việc	cứu	rỗi	xứ	Đàng	Ngoài.

Thật	vậy	khi	người	ta	gần	như	mất	hết	hy	vọng	thì	có	một	người	muốn	khởi	hành	đi	Đàng
Ngoài.	Số	là	có	một	người	Bồ	quen	biết	ở	Macao,	cao	sang	về	đức	hạnh	và	về	cả	đại	lượng	và
tâm	huyết	tên	là	Gioan	Pinto	de	Fonseca,	ông	chuẩn	bị	một	chiếc	tàu	và	chất	đầy	đủ	những	gì
cần	thiết	cho	một	hành	trình,	ông	không	quên	lương	thực	thiết	yếu	cho	các	cha	dòng	và	để	các
cha	có	phương	tiện	đem	Phúc	âm	tới	xứ	này.	Ông	khôn	ngoan	nghĩ	đến	ích	lợi	thiêng	liêng	hơn,
cho	dù	có	lỗ	về	của	cải	vật	chất.	Việc	này	làm	cho	cha	Anrê	Palmier	vui	mừng	khôn	tả.	Cha	liền
cho	tôi	một	đồng	sự	là	cha	Pierre	Marquez	người	Bồ	làm	bề	trên	đoàn	truyền	giáo,	một	người
có	tuổi	và	có	nhiều	kinh	nghiệm	trong	những	đoàn	truyền	giáo	Đông	phương,	tuy	cha	không
biết	tiếng	nói	ở	xứ	cha	được	gửi	tới.

Vậy	ngày	12	 tháng	3	ngày	 lễ	 thánh	Grêgôriô	Cả	 chúng	 tôi	 khởi	 hành	 từ	Macao	 và	 căng
buồm	theo	chiều	gió	đưa	chúng	tôi	đi	qua	kính	chào	mộ	xưa	kia	chôn	cất	 thánh	Phanchicô
Xavie	ở	đảo	Tam	Châu,	rồi	từ	đó	vào	biển	Hải	Nam	nổi	tiếng	về	những	trận	bão	thường	xuyên
hành	hạ	dữ	dội	các	tàu	biển,	thế	nhưng	đối	với	chúng	tôi	thì	lặng	và	lành	nhờ	các	thiên	thần	hộ
mệnh	xứ	Đàng	Ngoài	che	chở,	trong	ba	ngày	chúng	tôi	đi	theo	bờ	biển	rộng	lớn.	Nhưng	sau	sáu
hay	bảy	ngày	thuận	buồm	xuôi	gió	và	khi	gần	tới	bến	thì	trời	nổi	mây	đe	dọa	trên	đầu	chúng
tôi.	Đêm	tới	tàu	chúng	tôi	bị	một	trận	bão	rất	lớn,	làm	tàu	lay	chuyển	rất	hiểm	nghèo	và	đồng
thời	trên	không	có	sấm	sét	vạch	thành	những	hình	thù	quái	dị	do	ma	quỷ	gây	nên	làm	cho	thủy
thủ	rất	sợ	hãi.	Mãi	tới	sáng	ngày	lễ	thánh	Giuse	hiển	vinh,	trời	trở	nên	quang	đãng,	hình	quái	dị
tan	và	sóng	hạ,	chúng	tôi	khám	phá	ra	một	cửa	biển	người	Đàng	Ngoài	gọi	là	Cửa	Bạng.	Chúng
tôi	muốn	gọi	là	cửa	thánh	Giuse,	vì	chúng	tôi	may	mắn	được	vào	bến	đúng	ngày	lễ	kính	Người
và	chúng	tôi	hy	vọng	Thiên	Chúa	để	Ngài	làm	vị	quan	thày	bảo	hộ	và	làm	cha	nuôi	giáo	đoàn
Đàng	Ngoài	mới	khai	sinh	này.	Viên	hoa	tiêu	liền	xuống	một	chiếc	xuồng	để	thăm	dò	bến,	khi
thấy	là	tốt	và	có	thể	cập	bến	được	thì	chúng	tôi	dễ	dàng	đi	xuống	và	cảm	tạ	Thiên	Chúa	đã	dẫn



chúng	tôi	may	mắn	tới	nơi.
Chúng	tôi	vừa	cập	bến	thì	một	số	đông	dân	xứ	này	thấy	chúng	tôi	đến	gần	liền	lấy	thuyền

của	làng	lân	cận	đến	mừng	chúng	tôi,	chất	vấn	chúng	tôi	xem	chúng	tôi	là	những	người	nào,	từ
đâu	mà	tới	và	đem	những	hàng	hóa	mới	lạ	vào.	Tôi	làm	thông	ngôn	cho	tất	cả	đoàn	thể,	tôi	đáp
đây	là	một	chiếc	tàu	người	Bồ,	những	người	khắp	vùng	Đông	phương	đều	khá	biết	về	giá	trị	võ
khí	và	hàng	hóa	tinh	xảo	từ	lâu	vẫn	đem	tới	xứ	này	và	nhân	dịp	này	họ	tới	bán	cho	người	Đàng
Ngoài	một	hạt	trai	quý	 	mà	không	đắt	để	cho	người	nghèo	khó	nhất	cũng	có	thể	mua	được
miễn	 là	có	ý	ngay	 lành.	Thấy	dân	chúng	tỏ	ra	muốn	xem,	thì	 tôi	cho	họ	hiểu	 là	hạt	 trai	này
không	thể	coi	bằng	con	mắt	thân	thể	nhưng	bằng	con	mắt	tinh	thần	biết	phân	biệt	thật	giả.	Nói
tóm	lại,	người	ta	đến	giảng	dạy	đạo	thật	có	giá	hơn	hết	các	hàng	hóa	của	người	Ấn	Độ	và	một
mình	nó	có	thể	mở	đường	tới	cõi	phúc	đích	thực	và	trường	cửu.

Khi	nghe	nói	về	điều	mà	họ	thường	gọi	là	đạo	theo	ngôn	ngữ	các	nho	sĩ	và	Đàng	theo	ngôn
ngữ	bình	dân	có	nghĩa	là	đường	lối	thì	họ	tò	mò	muốn	tôi	cho	biết	đạo	thật	và	đàng	thật	mà
chúng	tôi	định	rao	giảng.	Sau	đó	tôi	lấy	đề	tài	thảo	luận	với	họ	về	nguyên	lý	vạn	vật,	tôi	quyết
định	công	bố	dưới	danh	hiệu	Chúa	Trời	đất,[6]	vì	không	tìm	được	trong	ngôn	ngữ	họ	một	tên
riêng	để	chỉ	Thượng	đế,	vì	họ	thường	gọi	là	Phật	hay	Bụt	với	nghĩa	nơi	họ	là	một	thần.	Nhưng
biết	việc	 tôn	 thờ	vị	này	không	được	 trọng	dụng	nơi	những	người	quyền	quí	và	các	nho	gia
trong	nước,	nên	tôi	tưởng	không	nên	dùng	danh	hiệu	ấy	để	xưng	Thiên	Chúa,	nhưng	tôi	dùng
danh	hiệu	mà	thánh	Phaolô	tông	đồ	đã	xưng	khi	giảng	cho	người	thành	Atênê	đã	dựng	bàn	thờ
kính	Thiên	Chúa	vô	danh,	Thiên	Chúa	mà	theo	như	ngài,	đã	nói	với	họ:	các	người	thờ	mà	chẳng
biết,	đó	là	Đức	Chúa	trời	đất.	Thế	là	dưới	danh	hiệu	đầy	uy	nghi	trong	tâm	trí	lương	dân,	ngay
ban	đầu	tôi	rao	giảng	đạo	thật	trước	hết	và	chính	yếu	nhất	là	thi	hành	nghĩa	vụ	chính	đáng	của
ta	đối	với	đức	Chúa	trời	đất	theo	cách	thức	Người	mạc	khải	cho	ta.	Giảng	cho	họ	như	thế,	tôi
tin	là	họ	có	đủ	khả	năng	hiểu	và	hai	người	trong	đám	thính	giả	đã	động	lòng,	sau	mấy	ngày
được	dạy	dỗ	đầy	đủ	hơn	về	những	niềm	tin	của	chúng	ta	và	đã	chịu	phép	rửa	tội	cùng	cả	gia
đình.	Người	thứ	nhất	chúng	tôi	gọi	là	Giuse	để	dâng	kính	bạn	thánh	Đức	Trinh	Nữ	mà	ngày	lễ
Người	là	ngày	chúng	tôi	cập	bến,	còn	người	thứ	hai	là	Inhaxu	vị	tổ	phụ	dòng	chúng	tôi.
 



CHƯƠNG	4
NHIỀU	NGƯỜI	NHẬN	ĐỨC	TIN	TRONG	XÓM	THÁNH	GIUSE

VÀ	NHỮNG	XÓM	LÂN	CẬN
	
Đã	qua	đi	mười	lăm	ngày	trước	khi	chúa	Đàng	Ngoài	nhận	được	tin	chúng	tôi	tới	lãnh	thổ

ngài.	Trong	những	ngày	này	chúng		tôi	không	ra	khỏi	cửa	thánh	Giuse	và	để	tranh	vô	công	rỗi
nghề,	 thì	chúng	tôi	đàm	đạo	với	rất	nhiều	người	ở	xóm	thánh	Giuse	cũng	như	trong	những
xóm	lân	cận.	Thiên	Chúa	đã	chiếu	giọi	những	ánh	sáng	đầu	tiên	của	ơn	Người	để	kích	động	các
tâm	hồn.	Cuộc	chinh	phục	quan	trọng	đầu	tiên	để	gây	dựng	đức	tin	đó	là	một	thầy	đồ	dạy	chữ
hán	cho	thanh	thiếu	niên	xóm	này	và	dạy	cả	những	giáo	thuyết	sai	lầm	tà	giáo.	Nhưng	sau	khi
đã	làm	thầy	và	làm	tiến	sĩ	dạy	sai	lầm	thì	thầy	trở	lại	làm	đồ	đệ	chân	lý	với	tất	cả	gia	quyến	mà
thầy	lôi	cuốn	theo	gương	thầy.

Chúng	tôi	đặt	tên	rửa	tội	cho	ông	là	Phêrô	và	trao	cho	ông	những	bản	kinh	đạo	Kitô	viết
trên	giấy	để	ông	dạy	trẻ	em	trong	lớp	học	của	ông,	[7]	vào	những	ngày	chủ	nhật.	Để	thay	thế
ông	trong	công	việc,	chúng	tôi	còn	cho	con	ông	lấy	tên	rửa	tội	là	Phaolô,	một	người	rất	có	tinh
thần	và	đã	rất	thông	thạo	chữ	hán.

Từ	một	xã	khác	đã	đến	trình	diện	chúng	tôi	một	thầy	phù	thủy	danh	tiếng,	trong	nhà	ông
có	dựng	tới	hai	mươi	nhăm	bàn	thờ	thần	phật,	ông	bị	chúng	hành	hạ	rất	dữ	dằn.	Ông	xin	tôi
cách	để	thoát	nạn	nô	lệ	khổ	sở	ông	vô	phúc	đã	dấn	thân	vào.	Ông	có	nhiều	ý	tốt	muốn	từ	bỏ	sự
tin	theo	dị	đoan	và	tôn	thờ	những	thù	địch	hung	hãn	của	sự	sống	và	phá	đổ	các	bàn	thờ	ông
dâng	kính	chúng.	Nhưng	ông	sợ	chúng	hành	hạ	ông	hơn	sau	khi	làm	chúng	giận	dữ.	Chúng	tôi
khuyên	can	ông	can	tràng	và	cho	ông	chịu	ơn	phép	thánh	tẩy,	cho	tới	khi	ông	phá	đổ	các	bàn
thờ	vô	đạo	ông	đã	dựng.	Rồi	khi	ông	đã	kính	cẩn	 làm	trọn	mọi	nhiệm	vụ	thì	ồng	được	chịu
phép	rửa	tội,	được	kể	vào	số	những	con	cái	Thiên	Chúa	và	nhà	ông	được	thoát	khỏi	ma	quỷ
hãm	hại	nhờ	dấu	thánh	giá	và	rảy	nước	phép.

Cũng	trong	thôn	này	còn	gặp	một	người	thờ	thần	Phật,	nhưng	khi	nhận	thấy	những	giả	trá
và	bịp	bợm	thì	không	những	ông	bỏ	hết	việc	phục	dịch	trong	đền	mà	vì	lòng	rất	nhiệt	thành	đối
với	niềm	thực	hiện,	ông	được	đặt	làm	thầy	và	dìu	dắt	giáo	dân	tân	tòng.	Từ	đó	ông	chăm	chỉ
hội	các	người	đó	trong	nhà	ông	vào	ngày	chủ	nhật,	để	cùng	nhau	đọc	kinh	chung	theo	thể	thức
Kitô	giáo,	vì	chưa	được	hạnh	phúc	dự	thánh	lễ	và	sử	dụng	thánh	đường.

Lúc	này	là	vào	tuần	thánh,	trong	thời	gian	chúng	tôi	đợi	trả	lời,	thì	chúng	tôi	bàn	chung	với
người	Bồ	dựng	cậy	thánh	giá	trên	đỉnh	ngọn	núi	bên	cạnh	đó,	từ	ngoài	xa	khơi	đều	trông	thấy,
không	những	để	tôn	sùng	và	ghi	nhớ	sự	thương	khó	Chúa	cứu	thế	và	làm	gương	cho	giáo	dân
tân	tòng	biết	kính	trọng	và	tôn	thờ	dụng	cụ	thánh	của	ơn	cứu	rỗi,	mà	còn	để	nhờ	vào	thế	lực
dấu	này	xua	đuổi	ma	quỷ	từ	lâu	năm	chiếm	đoạt	những	lãnh	thổ	này	và	cứu	người	Đàng	Ngoài
thoát	khỏi	đô	hộ	tàn	bạo	của	chúng.	Thật	vậy	trong	cửa	biển	này	có	một	đền	kính	dâng	người
thiếu	nữ	Trung	Hoa	vô	đạo	bị	 chết	đuối	ngoài	biển,	như	 trên	 tôi	đã	nói,	đền	này	chúng	 tôi
không	có	quyền	phá,	chúng	tôi	chỉ	tin	rằng	thánh	giá	bao	quát	cửa	biển	này	sẽ	dùng	thế	lực	của
mình	mà	xua	đuổi	ma	quỷ	được	thờ	ở	đó.	Thế	là	chúng	tôi	hạ	một	cây	cao	nhất	trong	rừng	gần
đó	và	 làm	thành	cây	thánh	giá,	rồi	 tất	cả	giáo	dân	cũ	cũng	như	mới,	vào	ngày	thứ	sáu	tuần
thánh,	chúng	tôi	vác	lên	vai	đưa	lên	đỉnh	cao	nhất	của	quả	núi	này,	sau	những	lời	 làm	phép
thông	thường	chúng	tôi	dựng	 lên	như	chiến	tích	vinh	quang	thắng	mọi	 thế	 lực	hỏa	ngục	và
chúng	tôi	khiêm	nhường	và	cung	kính	thờ	lạy.	Chúa	Đàng	Ngoài	đã	thấy	thánh	giá	khi	chúa	đi
qua	cửa	bến	này	để	chuẩn	bị	chiến	dịch	chống	Đàng	Trong.	Ngài	hỏi	xem	có	phải	đó	là	dấu	hiệu
người	Bồ	đã	dựng	trên	các	bến	và	một	người	tháp	tùng	có	thịnh	tình	với	giáo	dân	đã	trả	lời	là
từ	xa	khi	người	ta	thấy	dấu	hiệu	này	ở	đâu	thì	đều	bị	thu	hút	tới	đó.	Chúa	hài	lòng	vì	cho	rằng
nhờ	cách	này	mà	tàu	người	Bồ	bị	thu	hút	tới	hải	cảng	của	ngài	để	thông	thương	buôn	bán.[8]
 



CHƯƠNG	5
CHÚA	TIẾP	ĐÓN	CHÚNG	TÔI	VÀ	NGƯỜI	BỒ,
KHI	NGÀI	ĐI	GIAO	CHIẾN	VỚI	ĐÀNG	TRONG

Trong	khi	chúng	tôi	ân	cần	dạy	dỗ	và	chinh	phục	những	thôn	xã	lân	cận	với	bến	chúng	tôi
đậu	và	chúng	tôi	đã	rửa	tội	được	ba	mươi	hai	người	là	những	hoa	quả	đầu	mùa	chúng	tôi	hái
được	ở	Đàng	Ngoài,	 thì	có	một	sứ	giả	nhân	danh	chúa	cho	chúng	tôi	hay	rằng	vì	chúa	thân
chinh	xuất	trận	đánh	Đàng	Trong	[9]	nên	chúa	đợi	chúng	tôi	trên	quãng	đường	chúa	đi.

Thế	là	chúng	tôi	từ	biệt	các	giáo	dân	tân	tòng	và	khuyên	họ	trung	kiên	giữ	đức	tin	đã	nhận
được,	rồi	chúng	tôi	xuống	một	chiếc	thuyền	dành	cho	chúng	tôi	do	viên	hoạn	quan	được	chúa
sai	đến	để	dẫn	chúng	tôi.	Hai	ngày	sau	chúng	tôi	vào	một	sông	lớn	rộng	hơn	mười	dặm	và	chúng
tôi	được	gặp	chúa	và	đoàn	thuyền	chiến	hùng	mạnh	của	hải	quân	xếp	hàng	rất	trật	tự	như	tôi
sẽ	nói	sau.

Trước	thuyền	của	chúa,	mở	đầu	là	hơn	trăm	thuyền	chiến	rất	trau	chuốt,	lóng	lánh	vàng,	và
tô	những	bức	họa	đẹp.	Quân	bình	đều	mặc	nhung	phục	như	chúng	tôi	đã	phác	họa	ở	trên,	và
mỗi	người	đều	đội	thứ	mũ	tròn	màu	tía	với	võ	khí	hợp	thời	đẹp	và	bóng	loáng.	Tất	cả	quân
bình	đều	tỏ	ra	vừa	trịnh	trọng	vừa	làm	cho	người	ta	khiếp	sợ.	Điều	làm	cho	hết	các	người	trông
thấy	đều	cảm	phục	và	thực	ra	người	ta	đã	để	ý	tới,	đó	là	tất	cả	đoàn	tàu	đông	đúc	đó	tiến,	quay,
dừng	đều	hòa,	bằng	nhau	coi	như	chỉ	có	một	cơ	thể,	chỉ	có	một	sức	chuyển	làm	lay	động	tất	cả.
Theo	sau	là	đoàn	tháp	tùng	chúa,	gồm	hai	mươi	bốn	thuyền	chiến,	dài	hơn	các	thuyền	khác	và
tô	điểm	lộng	lẫy	hơn.	Gỗ	thị	chạm	trổ	và	sơn	son	thiếp	vàng,	chão	buộc	hay	giữ	buồm	thì	bằng
tơ	lụa	đỏ	sẫm.	Chiếc	thuyền	rất	đẹp	chở	chúa	thì	ở	giữa	các	thuyền	khác.	Ngài	tiếp	chúng	tôi
rất	nhân	hậu	và	tỏ	ra	rất	hài	lòng	thấy	chúng	tôi	tới	lãnh	thổ	ngài.

Người	Bồ	đi	với	chúng	tôi	dâng	ngài	những	phẩm	vật	rất	thích	hợp	và	rất	đúng	lúc,	nghĩa	là
những	vũ	khí	đẹp	và	hoàn	bị	để	bảo	vệ	bản	thân	ngài	nếu	ngài	muốn	sử	dụng	khi	ra	trận.	[10]
Còn	chúng	tôi,	chúng	tôi	dâng	chúa	những	phẩm	vật	thuộc	tôn	giáo	rất	khiêm	tốn,	chúa	nhận
mặc	dầu	nhỏ	mọn	và	thưởng	chúng	tôi	những	đồ	vật	qúi.	Ngài	không	có	thời	giờ	để	làm	đạo	lâu
hơn,	vì	tất	cả	chí	hướng	đều	qui	về	cuộc	tấn	công	chúa	sắp	thi	hành.	Nhưng	chúa	truyền	cho
chúng	tôi	theo	đạo	binh	trong	chiếc	thuyền	đã	đến	đón	chúa	và	chúng	tôi	có	dịp	thấy	đoàn
thủy	quân	cùng	đoàn	hậu	quân	cũng	nhiều	bằng	đoàn	hải	quân	mở	đầu,	không	kể	vô	số	thuyền
nhỏ	và	một	số	lớn	đàn	bà	sẽ	để	lại	ở	tỉnh	Thanh	Hóa	sắp	tới,	để	tránh	xa	tầm	quân	địch.	Người
ta	đếm	được	năm	trăm	thuyền	theo	sau	và	chở	lương	thực	cần	thiết	để	nuôi	thủy	quân	và	lục
quân	đã	tới	trước	theo	bờ	biển	gần	đó	với		ba	trăm	cỗ	voi	kéo	súng.	Chúng	tôi	có	thể	ước	lượng
đạo	quân	mỗi	bên	có	tới	gần	hai	trăm	ngàn	binh	trực	chiến.	Chúng	tôi	ở	trong	đoàn	quân	theo
chúa	chừng	tám	ngày,	trong	thời	gian	đó,	chúng	tôi	không	thiếu	dịp,	nhất	là	khi	đạo	quân	lên
đất	để	giải	khát,	để	đàm	đạo	với	những	người	lại	gần	chúng	tôi	và	cho	họ	biết	đạo	thật.	Nhưng
mặc	dầu	họ	để	ý	tới	lời	tôi	giảng,	nhưng	tâm	trí	họ	dồn	cả	vào	trận	chiến	và	không	tha	thiết
nghe	theo.	Một	hôm	chúa	dừng	lại	cùng	tất	cả	đạo	binh	ở	một	cánh	đồng	rộng	lớn,	gần	một
thôn	gọi	là	An	Vực	để	cúng	tế	khi	thấy	mỏm	núi	đá	cao	bên	bờ	sông	lớn,	giống	như	một	kim	tự
tháp	cao,	trên	đỉnh	xây	một	đền	thờ	thần.	Những	cỗ	voi	mới	đây	từ	nước	Lào	đánh	về	và	chưa
được	luyện	nên	đi	lộn	xộn	đẩy	một	tên	lính	xuống	nước	từ	bờ	sông	rất	cao.	Tưởng	là	người	đó
chết	và	thật	ra	khi	kéo	lên	khỏi	nước	thì	không	thấy	dấu	hiệu	sống.	Vì	bác	ái,	chúng	tôi	chạy	tới
và	sau	khi	cầu	nguyện	Thiên	Chúa	và	cho	uống	một	chút	gì,	thế	là	trong	chốc	lát	chúng	tôi	cho
hồi	phục	và	lấy	lại	sức,	rồi	cầm	khí	giới	trở	lại	đơn	vị.	Được	tin	này	chúa	rất	khen	sự	cứu	độ
nhân	ái	của	chúng	tôi	đối	với	người	lính	này,	rồi	ngài	truyền	cho	chúng	tôi	chờ	ngài	ở	tỉnh	này
cho	tới	khi	chúa	đi	trận	về.	Chúa	giao	chúng	tôi	và	người	Bồ	cho	một	hoạn	quan	trong	phủ,	một
người	chính	đáng	săn	sóc	chúng	tôi		và	cắt	lính	gác	để	không	ai	làm	gì	phiền	lụy	đến	chúng	tôi.
Viên	quan	này	thừa	hành	rất	tốt,	ông	còn	sửa	soạn	cho	chúng	tôi	một	nơi	ở	khá	rộng,	bằng	gỗ,
theo	kiểu	nhà	trong	xứ	này,	nơi	chúng	tôi	đặt	một	nhà	nguyện	và	một	bàn	thờ	với	ảnh	Chúa
cứu	thế.

Không	phải	là	ngoài	đề	nếu	chúng	tôi	thêm	ở	đây	cái	nguyên	nhân	tại	sao	chúa	Đàng	Ngoài



lại	tuyên	chiến	với	chúa	Đàng	Trong.	Số	là	khi	chúa	ông[11]	(như	đã	kể	ở	quyển	nhất)	chiếm
đoạt	những	tỉnh	Đàng	Trong	nơi	anh	rể	phái	đi	làm	quan	trấn	thủ	và	để	giữ	tình	hòa	hảo	ông
phải	trả	một	thứ	thuế.	Từ	đó	ông	tiếp	tục	nộp	(ông	cùng	con	ông	là	chúa	Sãi	kế	nghiệp	ông)
cho	chúa	Đàng	Ngoài	họ	hàng	với	ông,	thế	nhưng	xảy	ra	việc	chúa	Sãi	thông	thương	với	người
Bồ	dám	ra	gan	dạ	và	hiếu	chiến,	 lại	dựa	vào	tình	thân	thiện	và	giúp	 	đỡ	của	mấy	viên	quan
Đàng	Ngoài	có	thế	lực	trong	phủ	chúa	nên	chúa	Sãi	nhất	quyết	không	nộp	thuế	mà	đức	thân
phụ	đã	buộc	mình	phải	 trả.	Thế	nhưng	để	không	cắt	đứt	với	họ	hàng,	 chúa	cho	người	đem
phẩm	vật	là	hai	cái	tráp	chạm	trổ	rất	đẹp	dựng	đầy	những	của	lạ	vật	hiếm	tuyệt	diệu	chúa	lấy
được	của	người	Bồ	hay	mua	lại	của	các	thương	gia	Trung	Quốc	và	Nhật	Bản.	Người	đem	đi	đã
rõ	ràng	được	chỉ	thị	(sau	khi	chúc	mừng	chúa	Đàng	Ngoài	nhân	danh	thân	chủ	mình)	thì	dâng
một	tráp	lên	chúa,	còn	tráp	thứ	hai	thì	dâng	các	hoàng	tử	trong	phủ	lúc	đó	cũng	có	mặt.

Việc	này	 làm	cho	chúa	giận	vì	chúa	cho	 là	khinh	miệt	phạm	tới	 thế	giá	của	chúa.	 (chúa
phẫn	nộ	nói	với	sứ	giả):	thế	là	chủ	ngươi	dùng	hai	phẩm	vật	bằng	nhau	để	tỏ	ý	công	nhận	hai
chúa	ở	Đàng	Ngoài	và	xử	với	ta	bằng	vai	với	thần	dân	ta	phải	không;	ngươi	hãy	về	đi	trả	tráp
cho	chủ	ngươi	và	nhắn	rằng	ta	không	cần	phẩm	vật;	còn	về	thuế	phải	nộp	thì	ta	sẽ	thân	hành	đi
lấy	lại	các	tỉnh	của	ta	cùng	với	đạo	binh	ta.	Đó	là	nguyên	nhân	cuộc	chinh	chiến	của	chúa	Đàng
Ngoài	theo	đuổi,	khi	chúng	tôi	tới	lãnh	thổ	ngài,	cuộc	chiến	đã	được	chuẩn	bị	từ	hơn	ba	năm
nay.
 



CHƯƠNG	6
RẤT	ĐÔNG	LƯƠNG	DÂN	TUỐN	ĐẾN	NGHE	LỜI	THIÊN	CHÚA
TRONG	NHÀ	THỜ	ĐẦU	TIÊN	CỦA	CHÚNG	TÔI	Ở	ĐÀNG	NGOÀI
Ngay	khi	chúng	tôi	có	một	nơi	riêng	để	thừa	hành	chức	vụ	và	giảng	Phúc	âm	thánh,	thì	có

rất	nhiều	thính	giả	tuốn	đến	và	sau	khi	được	dạy	dỗ	về	đức	tin	thì	họ	chịu	phép	rửa	tội.	Trong
số	đó	mấy	vị	sư	mở	đường	làm	gương	cho	dân	chúng	trở	lại.	Vị	sãi	chính	yếu	và	kỳ	cựu	hơn	cả
được	các	đồng	sự	trong	tỉnh	cảm	phục	và	tôn	trọng	như	bề	trên,	cũng	là	người	đầu	tiên	theo
đức	tin	và	Kitô	giáo,	tuổi	đã	tám	mươi	lăm	và	lấy	tên	rửa	tội	là	Gioakim,	một	nhân	vật	có	thế
giá	và	đạo	hạnh,	đã	thu	hút	được	nhiều	người	khác	thuộc	cả	hai	giới.	Trong	những	nhân	đức
của	 vị	 lão	 thành	đáng	kính	này,	 đặc	 biệt	 tôi	 nhận	 thấy	một	nguyện	 vọng	hăng	 say	học	hỏi
những	gì	cần	cho	sự	cứu	rỗi.	Ông	thu	xếp	ở	với	chúng	tôi	luôn	để	học	biết	sâu	rộng	hơn	về	các
chân	lý	đạo	Kitô	và	những	mầu	nhiệm	đức	tin.	Một	ngày	kia	sau	bữa	tối,	tôi	nhờ	một	cậu	bé
viết	mấy	kinh	công	giáo[12]	cho	giáo	dân	tân	tòng	mà	không	nhờ	tới	vị	lão	thành,	vì	tôi	tưởng	là
tôi	tôn	trọng	thời	giờ	ông	dành	để	nghỉ	ngơi.	Khi	biết	việc	này	thì	ông	khiển	trách	tôi	nặng	lời
vì	tôi	đã	nhờ	một	người	khác	chứ	không	nhờ	ông	là	bậc	tôn	sư	và	tiến	sĩ	của	sai	lầm.	Theo	lẽ
phải,	trong	việc	tôi	muốn	tìm	người	giúp	tôi	để	giảng	dạy	chân	lý	thì	tôi	phải	dùng	ông	hơn
người	nào	khác.	Tôi	khen	lòng	nhiệt	thành	của	ông	và	hứa	sẽ	dùng	ông	khi	có	dịp	và	xét	ra	có
ích.	Vì	thực	ra	ông	tinh	thông	chữ	hán	hơn	những	người	khác	nên	ông	viết	đúng	hơn	và	nhanh
hơn	những	điều	tôi	đọc	cho	ông	biết.	Không	những	ông	chỉ	làm	việc	này	giúp	ích	cho	giáo	đoàn
mới	của	xứ	sở	ông,	nhưng	còn	nhận	thấy	nơi	chúng	tôi	dâng	thánh	lễ	và	giảng	dạy	lời	Thiên
Chúa	thì	quá	chật	hẹp	đối	với	số	người	hội	họp	tới	nghe.	Ông	liền	dâng	một	thửa	ruộng	cạnh
đấy	thuộc	về	ông	để	dựng	một	nhà	thờ	rộng	hơn,	nhà	thờ	làm	bằng	gỗ	như	lối	bản	xứ	do	lòng
sốt	sắng	của	giáo	dân	tân	tòng	và	trang	trí	do	hảo	tâm	của	người	Bồ.	Chúng	tôi	làm	phép	trọng
thể	ngày	mồng	3	tháng	5,	ngày	tìm	thấy	thánh	giá.

Đồng	thời	xảy	ra	một	vụ	một	quân	binh	của	chúa	ngã	bệnh	nặng	ở	thôn	chúng	tôi	đang	ở
gọi	 là	No.	Mấy	giáo	dân	cho	 chúng	 tôi	biết,	 thế	 là	 chúng	 tôi	đến	 thăm	và	 trong	 câu	 chuyện
chúng	tôi	gợi	nên	những	tâm	tình	tin	tưởng	chân	thật	làm	cho	anh	xin	chịu	phép	rửa	tội.	Anh
đã	sốt	sắng	chịu	trước	khi	nhắm	mắt	mấy	hôm.	Ở	đây	chúng	tôi	nhận	thấy	có	những	dấu	hiệu	
lớn	về	Thiên	Chúa	tiền	định.	Chúng	tôi	làm	đám	tang	hết	sức	linh	đình	và	trọng	thể,	có	tất	cả
người	Bồ	chỉnh	tề	tham	dự	cùng	các	giáo	dân	tân	tòng.	Việc	này	chúng	tôi	làm	công	khai	cho
rất	đông	lương	dân	trông	thấy,	không	những	họ	cảm	phục	về	bác	ái	người	giáo	dân	mà	còn	xúc
động	về	tinh	thần	của	đạo	ta.

Người	em	gái	của	chúa	 lúc	đó	cũng	ở	 trong	 thôn	này.	Bà	biết	 sự	 thể	xảy	 ra	và	 cho	mời
chúng	tôi	đến	để	chúng	tôi	cho	bà	biết	về	niềm	tin	của	chúng	tôi.	Thế	là	trong	thời	gian	tôi	đàm
đạo	với	bà	trước	mặt	hai	trăm	quân	binh	thị	vệ	của	bà.	Ít	lâu	nay	bà	mất	chồng	là	một	vị	quan
trọng	yếu	trong	phủ	chúa,	bà	quá	thương	xót	và	bà	mê	mải	muốn	dùng	quyền	thế	của	mình	để
tìm	cách	giúp	ông	trong	cõi	đời	sau	ông	vừa	tới.	Thế	là	bà	đặt	câu	hỏi	thứ	nhất:	các	ông	thấy
người	quân	binh	vừa	mất	có	công	trạng	gì	mà	được	an	táng	thân	thương	đến	thế?	Chúng	tôi
đáp	không	phải	vì	công	trạng	nhưng	vì	lòng	nhân	hậu	và	thương	xót	của	Thiên	Chúa	mà	anh
nhận	được	ơn	tin	theo	Đức	Kitô	trước	khi	chết	và	nhờ	ơn	đó	anh	có	bảo	đảm	một	cuộc	sống
đời	đời	hạnh	phúc	ở	đời	sau.	Bà	bỡ	ngỡ	về	câu	trả	lời	và	vì	bà	dồn	hết	tâm	trí	và	thương	yêu
vào	việc	cứu	giúp	chồng	bà	hơn	vào	sự	cứu	rỗi,	nên	bà	khóc	lóc	đặt	câu	hỏi	thứ	hai,	xem	chúng
tôi	có	cách	nào	hiệu	lực	giúp	người	chồng	quá	cố?	Chúng	tôi	theo	lời	Sách	thánh	mà	đáp	lại
rằng	cây	ngả	bên	nào,	Nam	hay	Bắc,	thì	cứ	nằm	đó	không	chỗi	dậy	được.	Còn	chúng	tôi,	chúng
tôi	không	được	Chúa	trời	đất	sai	đi	giảng	Phúc	âm	cho	người	chết,	nhưng	cho	người	sống,	vì
thế	chúng	tôi	bất	lực	không	sao	cứu	được	những	người	đã	chết	trong	vô	đạo.	Nghe	lời	này	bà
hết	sức	buồn	khổ	khóc	lóc	vì	tình	trạng	bất	hạnh	chúng	tôi	nói	về	chồng	bà	đã	chết	mà	chúng
tôi	không	làm	gì	được,	cũng	không	sao	cứu	linh	hồn	ông	được.	Nhưng	có	mấy	bà	trong	phủ
nhận	ngay	 lấy	cơ	hội	 tốt	và	quyết	định	ngay	khi	còn	sống	phải	sắm	cho	mình	việc	 tốt	 lành
chúng	tôi	rao	giảng.	Một	bà	thầm	nghĩ,	vì	sau	đó	bà	kể	cho	tôi	biết,	nếu	những	người	ngoại
quốc	này	muốn	bợ	đỡ	bà	em	của	chúa	trong	khi	bà	âu	sầu	và	cho	bà	tin	rằng	họ	có	cách	giúp	đỡ



hồn	chồng	bà	trong	đời	sau,	thì	chắc	chắn	họ	sẽ	được	lòng	bà	và	sự	tin	cậy	của	bà	và	sẽ	được
tất	cả	những	gì	họ	muốn.	Nhưng	vì	họ	ít	quí	trọng	sự	che	chở	của	bà	và	những	ích	lợi	họ	có	thể
nhận	được	từ	nơi	bà	trong	cơ	hội	này,	thì	phải	tin	đạo	họ	giảng	là	thật	và	phải	tin	theo	để	được
sự	tốt	lành	đã	hứa.	Đó	là	lý	luận	khôn	ngoan	của	bà	này.	Thế	là	bà	quyết	định	trở	thành	giáo
dân	và	chịu	phép	rửa	tội	cùng	mấy	người	khác	bà	lôi	cuốn	được	bằng	gương	sáng	và	lời	thuyết
phục	của	bà.	Tên	bà	là	Monica.	Còn	bà	em	gái	chúa	tuy	sao	nhãng	việc	cứu	rỗi,	nhưng	để	cho	mẹ
chồng	đã	có	tuổi	và	rất	đau	yếu	theo	đạo.	Bà	cho	mời	chúng	tôi	tới	để	dạy	đạo	và	làm	phép	rửa
tội,	lấy	tên	là	Anna.	Bà	còn	sống	được	ít	lâu	sau	khi	trở	lại	đạo,	rồi	trở	về	trời,	như	chúng	tôi	hy
vọng,	hưởng	đời	tốt	lành	hơn,	hạnh	phúc	hơn.
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CÓ	MẤY	LƯƠNG	DÂN	TRỞ	LẠI
Từ	nơi	chúng	tôi	làm	trụ	sở	thứ	nhất,	việc	rao	giảng	Phúc	âm	được	truyền	bá	tới	vùng	lân

cận	và	các	thôn	xã	gần	đó	cũng	bắt	đầu	trở	lại.	Một	trong	các	viên	quan	chính	yếu	của	tỉnh	này
đã	mời	chúng	tôi	đến	nhà	nhân	ngày	lễ	lớn	ông	ăn	mừng	cùng	rất	đông	người,	thế	là	chúng	tôi
được	dịp	đàm	đạo	sâu	rộng	hơn	trước	mặt	một	đám	hội	lớn	về	những	mầu	nhiệm	chính	yếu
của	đức	tin.	Buổi	đàm	đạo	này	chẳng	làm	ích	gì	cho	ông	bởi	vì	ông	quá	mê	của	cải,	nhưng	nhiều
người	khác	được	dịp	nhận	chân	lý	đức	tin	mà	tới	nay	họ	không	biết.	Trong	số	này	có	một	ông
sãi	rất	danh	tiếng	trong	vùng,	ông	giữ	chức	quản	trị	ngôi	đền	xây	trên	đỉnh	núi	hình	kim	tự
tháp	chúng	tôi	đã	nói	ở	trên.	Ông	cũng	được	mọi	người	trong	cả	nước	kính	trọng	về	nhân	đức
và	thánh	thiện,	chúa	đi	đánh	Đàng	Trong	cũng	nhờ	ông	cúng	lễ.	Nhưng	ngay	khi	nhận	biết	đạo
sai	lầm	của	ông	và	sự	thật	đạo	ta	thì	ông	bỏ	những	dụng	cụ	mê	tín	ma	quái	và	chịu	phép	thánh
tẩy	lấy	tên	là	Gioan,	vợ	thì	gọi	là	Anna	và	tất	cả	gia	quyến.	Ông	đã	cho	biến	nhà	ông	thành	một
nhà	nguyện	và	một	đền	thánh.	Đa	số	dân	xã	An	Vực	trước	kia	theo	giáo	phái	dị	đoan	ông	giảng
dạy,	nay	xúc	động	về	gương	sáng	và	lời	khuyên	giải	của	ông,	đã	xin	chịu	phép	rửa	tội	sau	ông.
Thế	là	giáo	dân	Kitô	trở	lại	thêm	đông	số.	Anna	vợ	ông	cũng	không	kém	chồng	về	nhân	đức	và
nhiệt	thành	làm	tiến	triển	việc	Thiên	Chúa,	bà	hăng	hái	hoạt	động	với	họ	hàng	và	bạn	hữu	một
cách	chuyên	cần	và	kiên	trì	đến	nỗi	khi	chồng	bà	còn	sống	và	sau	khi	mất,	bà	thu	phục	được
mọi	người	nhận	biết	đức	tin,	sự	tốt	 lành	bà	đã	nhận	được	thì	bà	cũng	muốn	cho	mọi	người
cùng	hưởng.

Ở	một	thôn	bên	kia	sông	gọi	là	Van	Nô	có	một	bà	lão	xưa	kia	thờ	mê	tín,	nhưng	từ	khi	nhận
đức	tin	với	phép	rửa	tội	thì	hết	sức	nhiệt	thành	chinh	phục	mọi	đồng	hương.	Bà	đã	sửa	soạn
được	một	số	đông	tin	theo	đạo	thật,	nhờ	lời	đầy	lửa	nóng	cũng	như	nhờ	những	việc	bác	ái	mà
bà	đạo	đức	Lina	 (người	 ta	 gọi	bà	như	vậy)	không	ngừng	 thi	 thố.	Bà	 chỉ	buồn	phiền	vì	 ông
chồng	phản	đối	không	nhận	ơn	thánh	và	lời	mời	Phúc	âm,	ông	vẫn	dấn	thân	ở	cái	tuổi	gần	đất
xa	trời	vào	những	dục	vọng	điên	dại	và	bê	tha	không	sao	cởi	bỏ	được.	Nhưng	những	lời	Lina
cầu	xin	tha	thiết	cho	chồng	trở	lại	và	sự	kiên	trì	khuyên	dụ	ông	theo	sự	lành,	cuối	cùng	làm
mềm	được	lòng	cứng	rắn	của	ông	để	nhận	ơn	đức	Thánh	Linh,	sau	khi	ông	bỏ	vợ	bé	làm	cho
ông	nô	lệ	tội	lỗi	thì	ông	được	chịu	phép	thánh	tẩy	và	lấy	tên	là	Giuse	và	với	ông	có	tất	cả	những
con	cái	của	bà	vợ	mọn	ông	giữ	lại	trong	nhà.	Và	hai	ông	bà	già	này	chuyên	chú	làm	các	việc	bác
ái	và	biến	nhà	mình	thành	một	nhà	nguyện	thờ	kính	cho	giáo	dân	tới,	lại	còn	hăm	hở	làm	các
việc	nghĩa,	thêm	vào	việc	nhà	thờ	(giáo	dân	tân	tòng	đã	dựng	ở	đây)	lại	có	một	nhà	thương	cho
người	nghèo,[13]	trong	đó	hai	ông	bà	thi	thố	các	việc	bác	ái	rất	đáng	khen.

Không	xa	nhà	thờ	chúng	tôi,	có	một	bệnh	xá	cho	một	số	người	cùi.	Chúng	tôi	đã	đi	thăm	và
không	mất	nhiều	khó	nhọc	để	thuyết	phục	họ	nhận	chân	lý	đức	tin	và	sửa	soạn	chịu	phép	rửa
tội	(theo	tình	trạng)	chúng	tôi	cho	họ	biết	nếu	đời	này	họ	chịu	một	cuộc	sống	đau	buồn	và	đầy
thống	khổ	thì	họ	có	thể	một	ngày	kia	được	một	đời	sống	khác	hạnh	phúc	hơn,	đầy	những	điều
lành	và	vui	sướng.	Người	chính	yếu	trong	họ	gọi	là	Simon	và	khá	thông	thạo	chữ	hán,	nên	đã
viết	các	kinh	và	mười	điều	răn	chúng	tôi	đọc	cho.	[14]	để	ông	học	và	dạy	cho	người	khác	và	ông
mẫn	cán	thi	hành.	Vì	bệnh	tật	hôi	thối	và	sống	xa	biệt	với	người	khác,	nên	họ	đã	dựng	trong
hàng	rào	họ	ở	một	nhà	nguyện	để	hội	nhau	mỗi	chủ	nhật	để	đọc	kinh	trước	ảnh	chúng	tôi	cho
họ.
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CÁC	THẦY	SÃI	HAY	CHƯ	TĂNG	PHẢN	ĐỐI	CHÚNG	TÔI

Trong	một	thời	gian	ngắn	đức	tin	Kitô	giáo	đã	tiến	triển	khả	quan	làm	cho	ma	quỷ	điên	rồ
chống	đối	chúng	tôi.	Không	tự	mình	làm	được	thì	chúng	dùng	các	thầy	sãi,	nghĩa	là	chư	tăng	và
đồ	đệ	tay	sai	để	làm	hại	chúng	tôi.	Họ	bực	mình	thấy	đạo	họ	bị	nhiều	người	chính	yếu	bỏ	rơi,
ngay	cả	mấy	vị	sư	danh	tiếng	trong	giáo	phái	cũng	đi	theo	phía	chúng	tôi.	Thế	là	bực	tức,	có
một	ngày	kia,	họ	hội	nhau	và	kéo	đoàn	lũ	đến	phản	đối	chúng	tôi	và	khiêu	khích	muốn	tranh
luận	với	chúng	tôi	về	vấn	đề	tôn	giáo.	Chúng	tôi	sẵn	lòng	nhận	điều	họ	yêu	cầu.	Và	vì	đa	số
người	bao	vây	chúng	tôi	(cả	 lương	dân)	muốn	chúng	tôi	mở	đầu	cuộc	tranh	luận	bằng	việc
trình	bày	một	vài	điều	thuộc	đức	tin	và	nhất	là	về	nguyên	lý	tiên	khởi	và	tác	tạo	vạn	vật,	còn	họ
trái	lại	họ	đòi	bắt	đầu	cuộc	tranh	luận	(chúng	tôi	đã	được	báo	tin)	bằng	việc	đọc	một	tờ	giấy
đầy	những	lời	xúc	phạm	và	phỉ	báng	đạo	Kitô.	Chúng	tôi	nói	là	chúng	tôi	không	ngăn	cản	để	họ
nói	trước	và	để	họ	đọc	tờ	giấy	của	họ,	miễn	là	làm	việc	này	ở	ngoài	nhà	chúng	tôi	vì	nếu	ở	đây
chúng	tôi	chịu	những	lời	phạm	thượng	thì	chúng	tôi	sợ	Thiên	Chúa	chúng	tôi	thờ	sẽ	oán	phạt
họ	và	trừng	phạt	chúng	tôi.	Chúng	tôi	cũng	muốn	phá	ý	xấu	của	họ	nên	chúng	tôi	lịch	sự	xin	họ
cho	biết	người	soạn	bản	viết	họ	muốn	công	bố	đó,	để	căn	cứ	vào	giá	trị	của	chữ	viết	mà	biết
thế	giá	của	người	biên	soạn.	Nhưng	họ	ngoan	cố	không	chịu	công	bố.	Thế	là	trước	mặt	mọi
người	chúng	tôi	mở	Kinh	Thánh	chứa	đựng	những	điều	Thiên	Chúa	mạc	khải	cho	chúng	tôi	và
lớn	tiếng	đọc	mấy	lời	đầu	tiếng	bằng	tiếng	atinh	trong	sách	Sáng	thế:	từ	nguyên	thủy	Thiên
Chúa	dựng	trời	dựng	đất.	Mọi	người	đều	khen	cuốn	sách	đóng	rất	gọn	và	chữ	rất	rõ	(tuy	nhỏ).
Họ	khẩn	khoản	chúng	tôi	cắt	nghĩa	bằng	tiếng	họ	lời	chúng	tôi	vừa	đọc.	Thế	là	các	sư	sãi	kêu	la
để	làm	rối	cuộc	và	lại	yêu	cầu	để	cho	họ	đọc	tờ	giấy	của	họ.	Không	được	như	lời	mong	muốn,
họ	giận	dữ	lăng	mạ	chửi	bới	chúng	tôi		và	chắc	là	họ	có	thể	dùng	võ	lực	nếu	không	có	một	viên
hoạn	quan	trong	phủ	chúa	tình	cờ	đến	(một	người	có	quyền	thế)	và	dẹp	tắt	cơn	điên	rồ	của	họ.
Trước	mặt	viên	hoạn	quan	này	họ	không	còn	dám	động	đậy	nữa	và	chúng	tôi	được	tự	do	giải
nghĩa	(như	chúng	tôi	đã	làm)	những	lời	sách	Sáng	thế,	trong	khi	đó	các	thầy	sãi	rút	lui	oán	thù
và	đe	dọa	tai	họa	đổ	xuống	trên	những	kẻ	tin	theo	giáo	 lý	chúng	tôi	giảng.	Nhưng	điều	này
không	làm	cho	mấy	người,	kể	cả	đồ	đệ	của	họ,	đứng	vào	phe	chúng	tôi	và	từ	bỏ	dị	đoan.

Gần	 trụ	 sở	 chúng	 tôi	 có	một	 công	 trường,	mỗi	 sáng	 có	nhiều	người	 tới	đó,	 cũng	 là	nơi
chúng	tôi	phải	đi	qua.	Thấy	có	dịp	gặp	những	kẻ	vô	công	rỗi	nghề	tụ	họp	nhau,	thì	thỉnh	thoáng
chúng	tôi	giảng	về	đời	sau	và	về	phần	thưởng	đời	đời	hay	hình	phạt,	thưởng	công	hay	phạt	vạ
tội	loài	người.	Và	vì	lời	Thiên	Chúa	là	hạt	giống	làm	sinh	sôi	nảy	nở	nên	không	bao	giờ	không
sinh	trái,	bao	giờ	cũng	được	đón	nhận	và	sinh	ích	trong	một	số	người	lòng	thành.	Một	hôm	có
một	 thanh	niên	có	 tinh	thần	tốt	 lành	và	 thông	thạo	chữ	hán,	cảm	xúc	về	bài	giảng,	đã	 theo
chúng	tôi	về	tận	nhà	để	được	dạy	dỗ	sâu	rộng	hơn	vvà	đã	dễ	dàng	tin	chân	lý	Kitô	giáo,	tuy
trước	đây	rất	sùng	dị	đoan.	Anh	đã	nhất	quyết	bỏ	để	tin	Đức	Kitô.	Anh	còn	tỏ	ý	muốn	nhiệt
thành	từ	đây	sống	với	chúng	tôi	và	theo	chúng	tôi	đi	dạy	dỗ	và	chinh	phục	những	người	khác.
Việc	này	anh	không	thể	làm	được	vì	anh	còn	ở	trong	bậc	vợ	chồng	và	không	thể	bỏ	gia	đình
được.	Nhưng	anh	bằng	nhiệt	tình	giúp	đỡ	chúng	tôi	trong	những	việc	anh	có	thể	làm	được.	Một
người	khác	tên	là	Simon,	sau	khi	trở	lại,	cũng	muốn	theo	chúng	tôi	và	chúng	tôi		phải	vất	vả
đuổi	anh	ra	khỏi	nhà	chúng	tôi	để	lui	về	với	vợ	con	anh.	Sau	đó	anh	đem	cả	gia	đình	đến	xin
nhận	đức	tin.	Cuối	cùng	trong	những	thính	giả	đó	có	một	người	đã	luống	tuổi	ở	một	thôn	bên
cạnh	gọi	là	Hai	An,	khi	nghe	giảng	rồi	thì	tin	theo	Thiên	Chúa	và	được	vào	sổ	các	giáo	dân	bởi
phép	rửa	tội.	Ông	có	lòng	nhiệt	thành	làm	cho	người	khác	được	ơn	ông	đã	được.	Sau	khi	cho
gia	nhân	của	ông	nhận	biết	chân	lý	thì	ông	đem	lòng	nhiệt	thành	tới	hết	các	người	trong	thôn
xóm,	ông	vừa	làm	thày	giảng	vừa	làm	cha	giảng	và	làm	tông	đồ	trong	thôn	xã	của	ông.	Khi	biết
có	một	bà	sang	trọng	bị	ma	quỷ	hành	hạ,	thì	ông	đến	thuyết	phục	bà	trở	lại	đạo	nếu	bà	muốn
thoát	khỏi	địch	thù	hung	hãn	làm	cho	bà	mất	an	nghỉ.	Bà	bằng	lòng	và	với	phép	rửa	tội,	bà
nhận	được	hiệu	quả	đã	hứa	là	thoát	ách	ma	quỷ	hành	hạ.	Tất	cả	gia	quyến	bà	đều	theo	bà	chịu
phép	thánh	tẩy	và	trở	thành	Kitô	hữu.	Chúng	tôi	được	mời	tới	làm	phép	nhà.	Ma	quỷ	thì	chịu
rút	lui,	nhường	chỗ	cho	ảnh	đức	Trinh	Nữ	chúng	tôi	đem	tới:	Người	tới	chiếm	đoạt	vậy.
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Đã	qua	đi	hai	tháng,	kể	từ	khi	chúa	Đàng	Ngoài	đi	giao	chiến	với	Đàng	Trong	để	chúng	tôi	ở
lại	trong	tỉnh	Thanh	Hóa.	Ở	đây	chúng	tôi	đã	chinh	phục	được	hai	trăm	giáo	dân,	một	đoàn	nhỏ
mọn,	nhưng	đầy	nhiệt	huyết	và	tinh	thần	ơn	thánh	và	ma	quỉ	phải	sợ	hãi.	Khi	chúa	thấy	khó
xâm	nhập	được	nước	chúa	tấn	hơn	lúc	ban	đầu	chúa	tưởng	và	để	khỏi	tan	vỡ	đạo	binh	vì	lương
thực	bắt	đầu	thiếu	và	cũng	để	tránh	cảnh	hỗn	độn	quần	hồi	vô	phèng,	nếu	chúa	còn	ngoan	cố
vào	cho	kỳ	được	nơi	địch	rất	can	đảm	chống	giữ;	hơn	nữa	chúa	còn	sợ	có	nội	loạn	trong	hàng
ngũ	quân	nhân[15]	trong	đó	chúa	Đàng	Trong	có	nhiều	thân	thuộc	quyền	thế	và	bạn	hữu,	thế	là
chúa	quyết	định	bỏ	cuộc	tiến	quân	và	rút	lui	toàn	đạo	binh,	lục	quân	cũng	như	thủy	quân.	Lúc
này	không	thiếu	người	báo	tin	cho	chúng	tôi,	cho	chúng	tôi	nghĩ	rằng	chúa	Đàng	Ngoài	rất	giận
chúng	tôi,	vì	người	Bồ	đã	cung	cấp	võ	khí	cho	chúa	Đàng	Trong	chống	lại	chúa.	Điều	này	không
đúng,	tuy	ban	đầu	có	tin	đồn	như	vậy,	do	mưu	kế	người	Đàng	Trong	dùng,	họ	đặt	trên	đỉnh	núi
ở	biên	giới	một	số	rất	đông	hình	nộm	mặc	theo	người	Bồ,	cầm	gậy	và	nhằm	súng	đe	dọa	người
Đàng	Ngoài	không	cho	họ	đến	gần,	thực	ra	chỉ	là	mưu	kế	vô	tội	dọa	cho	sợ	mà	thôi.

Nhưng	người	Đàng	Trong	còn	khéo	dùng	một	mưu	mô	tinh	quái	khác	tác	hại	rất	nhiều	cho
đạo	binh	chúa	Đàng	Ngoài.	Đó	là	trong	bến	thứ	nhất	gọi	là	Cửa	Sài,	nơi	các	thuyền	chiến	Đàng
Ngoài	phải	chấn	giữ	để	cho	quân	kéo	xuống,	đây	là	cửa	một	sông	lớn	đoàn	hải	quân	phải	vào,
chúa	Đàng	Trong	giấu	dưới	nước	nhiều	dây	chão	lớn	căng	ngang	mặt	nước	với	những	cọc	nhọn
và	mũi	sắc	mục	đích	là	để	ngăn	cản	thuyền	chiến	không	cho	tiến	gần.	Thế	là	đã	xảy	ra	như	đã
trù	tính,	vì	một	phần	đoàn	tàu	dễ	dàng	vào	bến,	nhưng	khi	muốn	tấn	công	thuyền	địch	đậu	ở
cửa	sông	để	ngăn	chặn	quân	Đàng	Ngoài	đi	xuống	thì	bị	cạm	bằng	dây	chão	đã	căng	làm	lật	đổ
một	số	và	cọc	nhọn	làm	bị	thương	và	sát	hại	gần	hết	binh	sĩ	ngã	xuống	nước,	đến	nỗi	chết	mất
chừng	ba	nghìn	ở	 lối	vào	bến.	Tuy	thế	vẫn	không	ngăn	nỗi	một	số	thuyền	vượt	qua	và	một
phần	đạo	quân	đổ	bộ	và	giao	chiến.	Nhưng	một	phần	vì	chúa	Đàng	Ngoài	sợ	cạm	bẫy	mới	nào
khác	hoặc	vì	thiếu	lương	thực	cho	đạo	quân,	nếu	chúa	ngoan	cố,	thế	là	ngài	cho	rút	quân	về.[16]

Vậy	là	chúa	trở	về,	còn	chúng	tôi	tuy	bâng	khuâng	không	biết	tâm	trí	thế	nào	đối	với	chúng
tôi	và	với	thương	gia	người	Bồ,	chúng	tôi	nhất	định	ra	đón	ngài	và	tỏ	ra	vui	mừng	vì	bản	thân
ngài	được	an	toàn.	Thế	là	chúng	tôi	còn	giữ	trong	các	đồ	đạc	lặt	vặt	của	chúng	tôi		một	sách
hình	cầu	[17]	Euclide	mà	một	cha	ở	bên	Tàu	đã	dịch	ra	chữ	Tàu	và	có	trang	trí	nhiều	hình	toán
học	rất	đẹp,	chúng	tôi	liền	lấy	ra	đem	dâng	chúa	sau	khi	bái	chào	ngài.	Mặt	ngài	hớn	hở	và	tỏ	ra
rất	hài	lòng	nhận	phẩm	vật,	ngài	ra	lệnh	cho	chúng	tôi	ngồi	bên	ngài	để	nói	chuyện	với	ngài	và
cắt	nghĩa	về	 cuốn	 sách.	Chúng	 tôi	khởi	 công	 làm	việc	ngay,	nhưng	đêm	 tới	 và	 cũng	đã	khá
khuya	chúng	tôi	vẫn	đàm	đạo	về	bầu	trời	bao	la	và	vận	chuyển	điều	hòa	các	tầng	trời.	Chúa	rất
chú	ý	nghe	và	rất	thỏa	thích.	Tuy	ngài	mệt	vì	cuộc	hành	trình	và	bể	động	nhưng	vẫn	còn	muốn
cho	chúng	tôi		tiếp	tục	nói.	Ngài	lịch	sự	(đây	là	một	nét	tỏ	ra	tính	tình	rất	nhân	hậu	của	ngài)
xin	chúng	tôi	cho	phép	ngài	được	nằm	nghỉ	trên	giường	và	điều	này	không	ngăn	cản	ngài	chú	ý
tới	những	gì	chúng	tôi	nói.	Chúng	tôi	cám	ơn	về	mối	thịnh	tình.	Thấy	ngài	nằm	nghỉ	và	sẵn
sàng	nghe	chúng	tôi,	chúng	tôi	tiếp	tục	giảng	giải	về	vận	chuyển	các	tinh	tú,	từ	đó	mới	dễ	dàng
chuyển	qua	về	Người	Thợ	toàn	năng	đã	làm	tất	cả	cơ	giới	này	và	về	triều	đình	nơi	Người	đặt
những	khối	lớn	lao	đó	để	làm	sáng	tỏ	vinh	quang	Người,	nơi	Người	cho	tất	cả	triều	thần	được
hạnh	phúc	và	vinh	hiển	muôn	đời.	Người	đón	về	đó	sau	khi	đã	trung	thành	phụng	sự	Người	ở
đời	này.	Buổi	đàm	đạo	này	dài	gần	hai	tiếng	đồng	hồ	và	đã	quá	khuya,	thế	mà	chúa	cùng	các
quan	không	tỏ	dấu	chán	nản,	khi	chúng	tôi	xin	phép	chúa	ngừng	để	khỏi	làm	phiền	đến	ngài.
Thế	là	chúng	tôi	tạm	biệt	ngài.	Ngài	cho	quân	binh	theo	chúng	tôi	cùng	cho	nhiều	phẩm	vật	và
tiền	bạc.	Chúng	tôi	an	tâm,	không	những	chúa	không	giận	mà	còn	ưu	đãi	và	quí	mến	chúng	tôi.
Chúng	tôi	cảm	tạ	Thiên	Chúa,	coi	như	một	việc	quan	trọng	không	hy	vọng	mà	đã	xảy	đến	với
chúng	tôi	.

Chúng	tôi	còn	vững	dạ	hơn	trong	suy	nghĩ	lo	toan	của	chúng	tôi	vì	lời	Thiên	Chúa	không	trở
về	vô	hiệu	với	kẻ	rao	giảng	vì	mục	đích	lành	thánh.	Tuy	không	ảnh	hưởng	gì	mấy	tới	tâm	trí
chúa	vì	chúa	chưa	được	ơn	Đức	Thánh	Linh	sửa	soạn	trước,	nhưng	viên	tướng	lãnh	đội	thị	vệ



đã	bị	xúc	động	cách	rất	rõ	ràng	và	rất	mạnh	mẽ,	vì	sau	đó	ít	lâu	ông	đến	tìm	chúng	tôi		xin	được
học	các	chân	lý	đức	tin	và	chịu	phép	rửa	tội.	Chúng	tôi	đã	rửa	tội	cho	ông	và	cả	gia	đình	theo
gương	ông	và	những	tâm	tình	của	một	thủ	lãnh.
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CHÚA	ĐÀNG	NGOÀI	NHẤT	ĐỊNH	ĐƯA	CHÚNG	TÔI	

VỀ	PHỦ	ĐỂ	Ở	VỚI	NGÀI
Chúng	tôi	được	chúa	trân	trọng	và	thịnh	tình	tiếp	đón,	đến	nỗi	chúng	tôi	được	tự	do	lại	gần

bản	thân	ngài.	Nhưng	trong	phủ	chúa,	trong	số	những	người	quí	mến	chúng	tôi,	chúng	tôi	chưa
tìm	được	ai	nhận	lời	hoặc	dám	xin	chúa	cho	chúng	tôi	một	việc	rất	quan	trọng	đối	với	chúng
tôi,	đó	là	được	ở	lại	trong	nước	ngài	khi	tàu	người	Bồ	trở	về	Macao.	Khi	chúng	tôi	còn	đang	áy
náy	và	khẩn	khoản	phó	thác	việc	đó	nơi	Thiên	Chúa	vào	ngày	vọng	lễ	thánh	Gioan	Tẩy	giả,[18]
tôi	được	hân	hạnh	đến	chầu	ngài,	rồi	ngài	đem	đồng	hồ	có	bánh	xe	và	đồng	hồ	cát	tôi	đã	dâng
ngài	trước	đây	khi	ngài	vào	Đàng	Trong.	Ngài	hỏi	chúng	tôi	xem	dùng	đồng	hồ	thế	nào,	vì	chưa
bao	giờ	ngài	thấy	và	không	còn	nhớ	những	điều	chúng	tôi	đã	nói	về	cách	sử	dụng.	Tôi	liền	vặn
cho	đồng	hồ	đánh	đúng	giờ	đã	định,	rồi	chúng	tôi	xoay	trở	đồng	hồ	cát	và	nói	với	chúa	rằng	khi
cát	trong	ngăn	trên	rơi	hết	xuống	ngăn	dưới	thì	chuông	đồng	hồ	đánh	một	giờ	khác.	Chúa	rất
chú	ý	và	muốn	đợi	cho	đánh	giờ,	ngài	còn	đặt	vào	tay	chúng	tôi	cuốn	sách	chữ	hán	chúng	tôi	đã
dâng	ngài	mấy	hôm	trước	để	cắt	nghĩa	cho	ngài	một	vài	điều.	Chúng	tôi	tuân	theo	và	trong	khi
cắt	nghĩa	thì	cát	đã	rơi	xuống	hết,	chúa	vẫn	để	ý	và	chờ.	Ngài	nói:	kìa,	cát	đã	rơi	hết,	nhưng
đồng	hồ	chưa	đánh.	Vừa	nói	xong	thì	đồng	hồ	đánh	giờ,	chúa	rất	bỡ	ngỡ	và	rất	vui	mừng	không
thể	cầm	giữ	được.	Thế	rồi	đồng	thời	có	một	tiến	sĩ	chính	yếu	 trong	nước,	được	chúa	rất	quí
trọng,	tiến	đến.	Chúa	cho	ngồi	bên	chúa.	Chúa	liền	khoe	và	rất	khen	chiếc	đồng	hồ	cũng	như
sách	toán	học.	Vị	tiến	sĩ	rất	thích.	Nhưng	khi	rút	lui	thì	thưa	với	chúa	rằng:	thưa	chúa,	về	nghệ
thuật	chiếc	đồng	hồ	thì	thật	là	đáng	khen	và	xứng	với	sự	hám	của	lạ	của	một	vị	chúa,	nhưng	về
cuốn	sách	thì	đức	Khổng	của	chúng	ta	là	đủ	cả	cho	nước	Annam	chúng	ta	không	cần	sách	nào
khác,	nói	rồi	ông	bái	chào	và	đi	ra.[19]

Nhưng	chúa	tỏ	thịnh	tình	và	quí	mến	chúng	tôi,	(Thiên	Chúa	đã	an	bài	như	thế)	nhờ	những
phẩm	vật	nhỏ	mọn	đó	mà	chúa	biệt	đãi	chúng	tôi,	thêm	vào	mối	lợi	nhờ	có	người	Bồ	đến	buôn
bán	trong	nước,	nên	ngài	muốn	giữ	chúng	tôi	ở	lại,	nếu	chúng	tôi		nhận.	Thế	là	chúa	quay	về
phía	chúng	tôi	và	thân	thiện	nói	tương	tự	như	sau:	Tàu	người	Bồ	đã	đưa	các	người	tới,	lại	sắp
sửa	trở	lại	nơi	cũ,	còn	phần	các	người,	các	người	sẽ	làm	vui	lòng	ta	và	ta	yêu	cầu	các	người	ở
lại		với	ta	một	người	hay	cả	hai	người	cũng	được,	để	đàm	đạo	với	ta	về	nhiều	việc.	Tôi	liền	kính
cẩn	thưa	là	chúng	tôi	hoàn	toàn	sẵn	sàng	vâng	lời	chúa,	nếu	chúa	truyền	và	nếu	chúa	hài	lòng
về	việc	phục	dịch	 của	 chúng	 tôi	 trong	nước	ngài	 thì	không	phải	một	hay	hai	năm	mà	 thôi,
nhưng	suốt	đời	chúng	tôi.	Rồi	chúa	hỏi	xem	chúng	tôi	muốn	ở	lại	cả	hai	hay	chỉ	một	mình	tôi	là
người	biết	tiếng	bản	xứ?	Tôi	đáp	là	không	nên	chia	rẽ	hai	chúng	tôi	và	nhất	là	đối	với	tôi	còn
trẻ,	tôi	được	người	bạn	đồng	sự	mà	tôi	coi	như	cha,	vậy	nếu	ngài	đoái	thương	tới	thì	cả	hai
chúng	tôi	đều	ở	lại	phụng	sự	ngài.	Chúa	rất	bằng	lòng	và	thêm	rằng,	chúa	thấy	không	nên	để	tôi
ở	lại	một	mình	và	không	có	bạn	đồng	sự	trong	một	xứ	ngoại	quốc	và	không	quen	biết.	Sau	khi
cảm	tạ	chúa,	chúng	tôi	vui	mừng	trở	về	nhà	chúng	tôi	để	sửa	soạn	tiếp	tục	hành	trình	với	chúa.
Chúng	tôi	nhận	thấy	ở	việc	này	có	sự	quan	phòng	của	Thiên	Chúa,	Người	đã	gợi	ý	cho	chúa	giữ
chúng	tôi	lại	mà	không	cần	nhờ	đến	ai	khác	trong	phủ	để	làm	đơn	xin,	điều	này	có	thể	làm	cho
chúa	nghi	ngờ.	Còn	giáo	dân	tân	tòng	thì	rất	hớn	hở	thấy	chúa	ưu	đãi	và	quí	mến	chúng	tôi.
Chúng	tôi	dặn	dò	họ	hãy	quí	trọng	sứ	mệnh	của	mình	và	kiên	trì	giữ	đức	tin	nhận	được	bởi	ơn
riêng	Thiên	Chúa	ban.	Chúng	tôi	tạm	biệt	họ	và	lên	buồm	khi	chúa	trẩy	đi	cùng	cả	đạo	binh.
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NHỮNG	ĐIỀU	XẢY	ĐẾN	TRONG	CUỘC	HÀNH	TRÌNH	THEO	CHÚA
Tất	cả	hành	trình	và	con	đường	chúng	tôi		đi	theo	chúa	về	kinh	thành,	kể	từ	lúc	rời	bỏ	tỉnh

Thanh	Hóa,	đó	là	không	qua	đường	biển	mà	qua	đường	các	sông	lớn	chảy	khắp	xứ	và	thông	với
nhau	rất	thuận	tiện,	nên	có	thể	từ	sông	này	qua	sông	kia	rất	dễ	dàng.	Một	hôm	có	tổ	chức	một
buổi	ca	hát	rất	hay	trong	thuyền	để	mua	vui	cho	chúa.	Chúa	phái	người	đưa	một	chiếc	thuyền
nhỏ	sơn	son	thiếp	vàng	đến	đón	và	đưa	chúng	tôi	tới	thuyền	ngài,	nơi	ngài	muốn	cho	chúng	tôi
dự	buổi	ca	hát.	Chúng	tôi	trịnh	trọng	đi	theo	và	thấy	chúa	ham	thích	cách	tiêu	khiển	tao	nhã
này.	Chúa	cho	chúng	tôi	hân	hạnh	ngồi	cạnh	chúa	và	hỏi	chúng	tôi	người	ta	đàn	hát	thế	nào.
Chúng	tôi	cắt	nghĩa	cho	chúa	biết	qua,	 thế	nhưng	tôi	rất	khen	(cho	phải	phép)	ca	nhạc	 của
chúa.[20]	Khi	tôi	nói	thì	chúa	để	ý	tới	cỗ	tràng	hạt	Đức	Trinh	Nữ	buộc	ở	thắt	lưng	tôi.	Chúa	liền
xin	và	khi	nhận	được	thì	chúa	để	vào	cổ	một	đưa	cháu	gái	đã	ba	năm	đau	bệnh	ngồi	trên	lòng
chúa	và	chúa	vuốt	ve	(chúa	chỉ	cách	dùng	trong	đạo	ta)	tưởng	rằng	đứa	bé	sẽ	được	lành	bệnh
nếu	mó	vào	tràng	hạt	và	được	hồi	phục	sức	khỏe	thân	xác	mà	không	nghĩ	đến	sức	khỏe	linh
hồn.	Thế	nhưng	tôi	suy	nghĩ	và	đề	cập	tới	liều	thuốc	phép	thánh	tẩy	hiệu	nghiệm	hơn:	tôi	thấy
nên	hoãn	lại	cho	tới	khi	về	tới	phủ	chúa.

Thế	nhưng	(thật	 là	thế	sự	đổi	thay)	khi	chúa	vui	thích	nghe	ca	hát,	chỉ	nghĩ	đến	thưởng
thức	thì	có	một	sứ	giả	đến	báo	tin,	nghịch	thần	chúa	Canh	thấy	Đàng	Ngoài	cùng	triều	đình
đang	còn	ở	trong	rừng	núi,	và	thừa	lúc	vắng	chúa	vì	bận	việc	chiến	tranh	nơi	xa,	liền	kéo	quân
xuống	miền	đồng	bằng	và	đổ	vào	các	sông	với	hai	trăm	chiếc	thuyền,	để	đánh	phá	trong	nước
và	cướp	bóc	như	thường	lệ.	Thế	là	chúa	rất	xúc	động,	ngài	liền	truyền	cho	tất	cả	đạo	quân	tiến
đánh	tên	địch	thù	của	nước	chúa	và	sự	an	bình	của	toàn	dân.	Khi	tên	ngụy	biết	thì	vội	vã	chuẩn
bị	trốn	về	miền	rừng	núi:	thế	nhưng	muộn	quá	rồi.	Chúa	Đàng	Ngoài	cho	một	số	rất	lớn	các
thuyền	chiến	đi	nhanh	hơn	thuyền	của	chúng	rượt	theo.	Thấy	quân	chúa	tới	gần,	ngụy	quân
không	nghinh	chiến	nổi	và	cũng	không	cầm	cự	hết	sức	được,	liền	cho	toàn	quân	bỏ	thuyền	và
lẩn	trốn	trong	đêm	tối,	vội	vã	rút	lui	qua	cánh	đồng,	bỏ	lại	tất	cả	thuyền	trống	rỗng	cho	quân
rượt	theo.	Thật	là	một	thiệt	hại	lớn.	Đạo	binh	chúa	Đàng	Ngoài,	vào	ban	sáng,	không	thấy	đoàn
tàu	ngụy	chống	cự,	tất	cả	quân	sĩ	đã	bỏ	thuyền,	thế	là	chúa	cho	lệnh	lên	bộ	và	hết	sức	lùng	bắt.
Nhưng	vì	chúng	đã	được	cái	lợi	lớn	là	đi	suốt	đêm	nên	chỉ	bắt	được	chừng	năm	mươi	tên,	chúa
truyền	chém	đầu	tất	cả	ở	nhiều	nơi	khác	nhau.

Phần	tôi,	thấy	những	người	cùng	khổ	này	bị	điệu	đi	xử	tử	và	không	thể	phân	chia	tôi	cho
mọi	người	để	giúp	họ	chết	lành,	tôi	đã	theo	một	người	và	chạy	lại	gần	hắn,	tôi	còn	thời	giờ
giảng	về	những	mầu	nhiệm	rất	cốt	yếu	của	đức	tin	và	chuẩn	bị	cho	hắn	chịu	phép	rửa	tội.	Hắn
vui	lòng	nhận.	Tôi	nhìn	xem	nơi	nào	có	nước	để	làm	phép	rửa,	nhưng	chung	quanh	tôi	không
có.	Tôi	sợ	quân	lính	hành	hình	trong	khi	tôi	xuống	sông	lấy	nước.	Trong	khi	áy	náy,	tôi	tiến	lên
mấy	bước	thì	thấy	có	nước	trong	một	hố	đất	vì	đêm	qua	đã	mưa.	Tôi	cho	là	không	phải	mưa	để
tưới	đất	mà	là	để	cứu	người	cùng	khổ	này.	Tôi	lấy	lòng	bàn	tay	múc	đủ	để	rửa	tội	và	tôi	đã	rửa
cho	hắn	đặt	tên	là	Phêrô[21]	vì	hôm	đó	là	ngày	lễ	thánh	Phêrô.	Vừa	làm	xong	nghi	lễ	thì	tên	lính
đã	chém	một	nhát	gươm,	hắn	ngã	xuống,	hồn	được	sạch	bởi	ơn	phép	bí	tích,	lên	trời	(tôi	tin
vậy).	Tôi	chạy	lại	kiếm	những	người	khác,	hy	vọng	có	thể	cứu	giúp	họ,	nhưng	tôi	chỉ	thấy	tất	cả
đã	bị	 chém	đầu,	 chỉ	 có	một	mình	Phêrô	nhờ	Thiên	Chúa	 (thật	kỳ	diệu	sự	 tiền	định	nơi	các
thánh	đã	được	chọn)	đã	nhận	được	ơn	phép	thánh	tẩy;	tôi	chỉ	làm	được	cho	Phêrô	mà	không
làm	được	cho	những	người	khác,	do	Thiên	Chúa	đã	thúc	đẩy	tôi.

Sau	đó	tôi	trở	về	thuyền	của	chúa	và	thấy	người	ta	đang	chuyên	chú	chuẩn	bị	các	nghi	lễ	dị
đoan	để	chúa	cử	hành	lễ	tạ	trời	vì	chiến	thắng	vừa	được	đối	với	quân	nghịch	thần.	Tôi	lại	gần
chúa	và	sau	khi	tỏ	vui	mừng	vì	chiến	thắng	hiển	hách	mà	không	hao	tổn	quân	sĩ.	Tôi	cũng	thổi
phồng	cái	may	mắn	chúa	được	và	cũng	nhẹ	nhàng	làm	cho	ngài	hiểu	là	nhờ	Thiên	Chúa,	Đức
Chúa	trời	đất	ban	cho	mọi	chiến	thắng	và	người	ta	phải	biết	ơn,	chứ	không	phải	nhờ	trời	là
một	vật	vô	tri	vô	giác	không	thể	biết	việc	chiến	thắng	ngài	đã	được.	Ngài	đáp	lại	ngài	tạ	ơn	trời
vì	chiến	thắng	đã	được,	theo	cách	các	tướng	lãnh	tin	tưởng,	và	khi	về	tới	phủ,	ngài	sẽ	có	thời
giờ	rảnh	rang	hơn	để	xem	xét	về	cách	tạ	lễ	và	cám	ơn	khác.	Vì	không	thể	ngăn	cản	việc	cúng	tế



dị	đoạn,	tôi	lui	về	thuyền	chúa	đã	chỉ	định,	chờ	kết	thúc	phần	còn	lại	của	hành	trình.
 



CHƯƠNG	12
CHÚNG	TÔI	MAY	MẮN	TỚI	PHỦ	CHÚA	
VÀ	LẦN	ĐẦU	TIÊN	RAO	GIANG	PHÚC	ÂM.

 

Chúng	tôi	đến	xứ	Đàng	Ngoài	lần	đầu	tiên	vào	đúng	ngày	lễ	thánh	Giuse	vinh	quang	như
chúng	tôi	đã	nói	ở	trên,	còn	chúng	tôi	vào	tới	phủ	chúa	(Thiên	Chúa	sắp	đặt	như	vậy)	là	ngày	lễ
Đức	Trinh	Nữ	và	Nữ	vương	Thiên	quốc	đi	thăm	viếng.	Như	vậy	là	nhờ	những	điềm	rất	tốt	đẹp
nơi	Đức	Nữ	Vương	cao	cả	mà	ánh	sàng	Phúc	âm	gia	nhập	phủ	chúa	Đàng	Ngoài,	như	thể	Người
đã	đem	phúc	lành	tới	nhà	thánh	nữ	Isave.

Ngày	mồng	2	tháng	7	năm	1627,	chúng	tôi	vào	phủ	chúa	và	kinh	thành	Kẻ	Chợ	tháp	tùng
chúa	và	đồng	hành	với	chúa	đi	giao	chiến	với	Đàng	Trong	về,	hay	đúng	hơn	mới	ba	ngày	nay
rượt	đuổi	chúa	Canh	và	thắng	một	trận	rất	quan	trọng	đối	với	toàn	 	quốc	dân.	Thực	ra	nếu
chúa	vắng	mặt	lâu	hơn	trong	nước	thì	ngụy	quân	đã	tước	hết	những	lực	lượng	chính	yếu	của
chúa	và	còn	nhân	cơ	hội	này	thu	được	thắng	lợi	và	lấy	lại	bốn	tỉnh	xưa	kia	đã	chiếm	giữ	vì	đã
huy	động	một	số	lớn	thuyền	chiến	và	quân	sĩ,	hay	ít	ra	ngụy	quân	cũng	đánh	phá	vùng	lãnh	thổ
thịnh	vượng	nhất	trong	nước	mà	chúng	đã	đột	nhập.	Vì	thế	đây	là	nguyên	nhân	của	một	niềm
vui	chung	rất	lớn	trong	toàn	cõi:	dân	chúng	tất	cả	đều	ra	khỏi	phủ	đi	nghênh	đón	chúa,	họ	rước
chúa	như	người	thắng	trận	trở	về	và	hoan	hô	theo	ngài	cho	tới	cung	điện.

Chúng	tôi	theo	vào	phủ	và	ở	trong	đám	người	toàn	thắng	trở	về,	nhưng	không	biết	sẽ	cư
trú	ở	đâu	vì	trong	kinh	thành	chưa	có	ai	trở	lại	làm	giáo	dân	để	cho	chúng	tôi	trọ.	Thế	nhưng
Thiên	Chúa	đã	đánh	động	 lòng	một	 lương	dân	có	 thế	giá	 tên	 là	Măn	 tai[22]	 .	Ông	quý	 trọng
chúng	tôi	và	trước	hết	không	cần	kiểu	cách	ông	dành	nhà	ông	cho	chúng	tôi	để	chúng	tôi	lui	về
đó	và	thừa	hành	chức	vụ,	cho	tới	khi	chúa	ban	cho	chúng	tôi	một	nơi	ở,	theo	mối	thịnh	tình	của
ngài	đối	với	chúng	tôi	thì	chúng	tôi	có	thể	hy	vọng	thế.	Thật	là	lạ	lùng,	viên	quan	này	quí	mến
tất	cả	những	công	việc	của	chúng	tôi.	Ông	còn	dọn	bàn	thờ	để	chúng	tôi	dâng	thánh	lễ.	Ông	kiên
trì	nghe	bài	giáo	lý	và	bài	giảng.	Ông	còn	muốn	cho	vợ	ông	và	tất	cả	gia	nhân	(sau	khi	được	dạy
dỗ	về	đức	tin	của	đạo	ta)	thì	xin		chịu	phép	rửa	tội,	còn	ông	thì	không,	vì	chưa	đủ	sẵn	sàng,	còn
vướng	mắc	một	vài	điều	ông	chưa	đủ	can	đảm	thắng	đoạt.	Ông	luôn	luôn	cam	đoan	rằng	ông	sẽ
chưa	chết	khi	chưa	được	chịu	phép	thánh	tẩy,	ông	chỉ	xin	khất	tới	thời	gian	khác	mà	thôi.	Thế
là	ông	nuôi	niềm	tin	tưởng	và	ao	ước	của	những	kẻ	mong	muốn	điều	lành	cho	ông,	muốn	cởi
những	dây	trói	buộc	tự	do	của	ông.	Ông	phiêu	lưu	trầm	trọng	trong	công	việc	cứu	rỗi	vì	không
thể	nắm	chắc	ơn	Thiên	Chúa	trong	thời	gian	đó,	ơn	mà	ông	vẫn	lần	lữa	đợi	thời	quá	mức	và	trì
hoãn	việc	trở	lại	tới	một	ngày	mai.	Nhưng	Thiên	Chúa	nhân	hậu	nhận	lời	cầu	nguyện	của	vợ
con	ông	và	có	lẽ	nhờ	vào	việc	bác	ái	trọng	khách	ông	đã	tận	tâm	làm,	mà	Thiên	Chúa	đã	chờ
ông	mười	năm	sau	khi	ông	ngã	bệnh.	Vợ	ông,	một	bà	nhân	đức	tên	là	Agata	liền	cho	chúng	tôi
hay,	thế	là	chúng	tôi	rất	sẵn	sàng	và	vui	vẻ	đến	ngay	để	giúp	ông	lần	cuối	cùng,	bù	đắp	lại	ơn
chúng	tôi	đã	được.	Thấy	ông	đã	sẵn	sàng	chịu	phép	rửa	tội	vì	đã	đuổi	ra	khỏi	nhà	ngăn	trở
chính	yếu	không	cho	ông	trở	lại,	hơn	nữa	từ	lâu	ông	đã	hiểu	biết	mọi	mầu	nhiệm	và	các	điều	về
đức	tin,	chúng	tôi	rửa	tội	cho	ông	và	đặt	tên	là	Gioan.	Sau	đó	không	lâu	ông	đã	tắt	thở	và	hạnh
phúc	(như	chúng	tôi	hy	vọng)	bước	qua	đời	này	về	đời	hằng	sống	và	hoan	hỉ.

Vừa	được	tin	chúng	tôi	tới	phủ	và	đã	ra	nhà	ở,	thì	rất	đông	người	thuộc	mọi	tầng	lớp	tuốn
đến.	Chúng	tôi	rất	khó	nhọc	mới	làm	hài	lòng	tất	cả.	Người	nổi	bật	nhất	và	cũng	là	người	thứ
nhất	trong	đám	người	chịu	phép	rửa	tội	và	nhận	đức	tin,	chính	là	bà	em	gái	của	Chúa.	[23]	Bà	rất
thông	chữ	hán	 lại	rất	giỏi	về	thơ,	chúng	tôi	gọi	bà	 là	Catarina	vì	bà	giống	như	thánh	nữ,	về
nhiệt	tâm	cũng	như	về	đạo	hạnh,	về	những	đức	tính	tinh	thần	cũng	như	sang	trọng	về	dòng	họ.
Thế	là	bà	đã	nhanh	nhẹn	thông	báo	cho	cụ	thân	mẫu	ơn	Thiên	Chúa	đã	ban	cho	bà	và	đưa	bà
vào	đạo	Kitô.	Thật	là	một	thu	phục	rất	quan	trọng	của	giáo	đoàn	mới	khai	sinh	này.	Vì	bà	rất
tinh	thông	hán	học	và	trước	đây	bà	rất	sùng	đạo	tà	cho	nên	các	vị	sãi	gọi	bà	là	thầy	nghĩa	là	bậc
tôn	sư,	vì	khả	năng	bà	có	để	giáo	huấn	kẻ	khác.	Bây	giờ	bà	thay	đổi	đạo	bà	cũng	thay	đổi	chức
vụ,	bà	chuyên	chú	giáo	huấn	các	bà	còn	trẻ	về	phong	cách	và	đạo	đức	Kitô	giáo.



Còn	con	gái	bà,	bà	Catarina,	bà	ham	mê	học	biết	và	suy	ngắm	các	mầu	nhiệm	và	vì	bà	rất
giỏi	về	thơ	bản	xứ	[24]	nên	bà	đã	soạn	bằng	thơ	rất	hay	tất	cả	lịch	sử	giáo	lý,	từ	tạo	thiên	lập	địa
cho	đến	Đức	Kitô	giáng	thế,	cuộc	đời,	sự	thương	khó,	phục	sinh	và	lên	trời	của	Người.	Lại	còn
thêm	ở	cuối	bài	thơ,	một	đoạn	tường	thuật	việc	chúng	tôi	tới	Đàng	Ngoài	và	công	cuộc	khởi	sự
rao	giảng	Phúc	âm.	Tác	phẩm	này	rất	có	ích	vì	không	những	giáo	dân	tân	tòng	ngâm	nga	trong
nhà,	nơi	thành	thị	cũng	như	chốn	thôn	quê,	mà	cả	nhiều	lương	dân	khi	ca	hát	và	thích	thú	về	lời
ca	dịu	dàng	thì	cũng	học	biết	những	mầu	nhiệm	và	chân	lý	đức	tin.
 



CHƯƠNG	13
VỀ	MỘT	THẦY	SÃI	DANH	TIẾNG	TRỞ	LẠI	

VÀ	NHIỀU	NGƯỜI	KHÁC	THẦY	ĐƯA	VỀ	ĐỨC	TIN
Đây	là	một	điều	chúng	tôi	nhận	thấy	ở	xứ	Đàng	Ngoài,	trong	tất	cả	lương	dân	chúng	tôi	săn

sóc	và	cố	gắng	làm	cho	họ	nhận	biết	đức	tin	đích	thực	thì	không	thấy	ai	sẵn	sàng	tin	theo	đạo
ta	hơn,	kiên	trì	giữ	đạo	ta	hơn	những	người	trước	kia	rất	sùng	tà	đạo.	Trong	những	người	thờ
dị	đoạn,	ở	đây	có	lý	mà	kể	tới	một	thầy	sãi	rất	được	trọng	kính,	ngụ	ở	một	thôn	tên	là	Vũ	Xá	xa
kinh	thành	chừng	một	hay	hai	ngày	đường.	Thầy	được	chọn	vì	đức	hạnh	gương	mẫu	do	một
cung	phi	có	quyền	có	thế	trong	thôn	xóm,	để	trông	coi	một	đền	tà	đạo	bà	đã	cho	xây	cất.	Trong
đền	có	một	bàn	thờ	ở	cuối	và	một	khám	chạm	trổ	rất	đẹp,	sơn	son	thiếp	vàng	và	trang	trí	tranh
ảnh,	bà	điên	dại	tin	rằng	sau	khi	bà	mất	thì	hồn	sẽ	ở	trong	khám	đó.	Nhưng	đột	nhiên	thầy	sãi
nhận	sự	giáo	huấn	của	chúng	tôi,	lại	được	ánh	sáng	đầu	tiên	của	ơn	Thiên	Chúa	và	được	gọi	gia
nhập	đạo	Kitô.	Thầy	không	màng	tới	lợi	lộc	trần	gian	và	lòng	tin	tưởng	của	kẻ	đã	đặt	thầy	lên
chứ	vụ	săn	sóc	đền.	Người	này	rất	có	thể	nổi	giận	nếu	thầy	bỏ	họ.	Thế	là	thầy	ra	đi	như	thể	ra
khỏi	một	nơi	có	hại	cho	niềm	tin	thầy	sắp	nhận	và	với	vợ	thày	lui	về	nhà	tư	để	sốt	sắng	dọn
mình	chịu	phép	rửa	tội.	Thầy	sãi	này	được	gọi	là	Antôn	và	vợ	là	Paula.	Từ	đó	Antôn	hết	sức
nhiệt	thành,	làm	cho	ơn	đã	nhận	được	sinh	hoa	kết	trái,	nhà	thì	biến	thành	nhà	thờ,	và	vì	thầy
có	danh	tiếng	nên	thầy	hô	hào	và	thôi	thúc	dân	trong	thôn	xóm	này	lũ	lượt	kéo	đến	để	chịu
giáo	huấn,	còn	đền	tà	đạo	thì	vắng	ngắt,	không	tìm	được	ai	thay	thế	sau	khi	Antôn	đã	bỏ.	Thế	là
bà	cung	phi	có	quyền	thế	trong	vùng,	khi	biết	sự	việc	xảy	ra	thì	như	điên	rồ.	Bà	nhờ	người	em
bà	giữ	chức	cai	quản	thôn	xã	thay	bà	phải	làm	cho	thầy	sãi	trở	lại	đạo,	phải	tái	hồi	nhận	chức
vụ	cũ	và	trong	trường	hợp	thầy	từ	chối	thì	phải	trừng	trị,	đem	ra	phố	chợ	đánh	đòn.	Ông	này
thừa	hành	ngay,	vì	Antôn	can	đảm	từ	chối.	Người	ta	trói	thầy	vào	cột	giữa	chợ	và	dữ	dằn	đánh
đòn	trước	mặt	cả	dân	xã	rùng	mình	ghê	sợ.	Nhưng	Antôn	can	tràng	chịu	đựng,	không	nản	lòng
vì	bị	hành	hạ	bất	công	đến	thế,	trái	lại,	còn	hiên	ngang	vì	được	làm	chứng	giữa	nơi	công	cộng
về	đức	tin	của	mình.	Thầy	còn	nhiệt	thành	hơn	trước	để	rao	giảng	Phúc	âm	Đức	Kitô	và	mời
gọi	mọi	người	vào	hàng	ngũ	mình.	Trong	khi	đó	Paula	không	nhường	cho	chồng	phần	nhiệt
thành	và	đạo	hạnh.	Paula	chuyên	cần	giáo	huấn	phái	nữ	và	chuẩn	bị	cho	họ	chịu	phép	thánh
tẩy.	Bà	cung	phi	được	tin	thì	bà	đổ	cơn	giận	lên	đầu	Antôn.	Nhưng	bà	sợ	không	dám	giết	một
người	lương	thiện	không	chê	trách	vào	đâu	được,	bà	chỉ	có	quyền	trục	xuất	thầy	ra	khỏi	lãnh
địa	của	bà	và	tịch	thu	tài	sản.	Cón	thầy,	thầy	can	đảm	bỏ	hết	vì	Thiên	Chúa	và	vì	vinh	quang
thánh	danh	Người.	Thầy	không	buồn	phiền	vì	 thiếu	 thốn,	nhưng	 chỉ	buồn	phiền	vì	phải	 xa
chứng	một	trăm	giáo	dân	thày	đã	chinh	phục	được	cho	Thiên	Chúa,	những	ngườinày	con	ngây
gại	trong	đức	tin	và	yếu	đuối	khi	phải	chống	cự	cơn	dỗ	dành	tàn	bạo.	Chính	họ	cũng	rất	buồn
sầu	không	ai	yên	ủi	được	vì	thấy	mình	trong	một	ngày	mất	hai	người	thiết	yếu,	họ	coi	như	cha
như	mẹ.	Cơn	sầu	muộn	cũng	được	dịu	bớt	vì	trong	bơ	vơ	họ	xoay	trở	cách	khác,	nghĩa	là	họ
làm	các	việc	đạo	đức	trong	một	thôn	khác	thuộc	về	một	quan	khác,	nơi	họ	tin	chắc	được	tiếp
nhận	và	được	tự	do	tỏ	niềm	tin	như	trước.

Cuộc	đầy	ải	Antôn	do	dục	vọng	của	một	người	đàn	bà	ngạo	mạn	gây	nên,	thực	ra	lại	có	lý	do
và	chiều	theo	dự	định	của	Thiên	Chúa.	Thiên	Chúa	quan	phòng	đã	như	phái	Antôn	tới	lãnh	thổ
xa	lạ	để	thầy	khôn	khéo	và	nhiệt	thành	dạy	dỗ	nhiều	lương	dân	nhận	đức	tin.	Thế	nên	vừa	tới
nơi,	 thầy	đã	bắt	đầu	 làm	chức	vụ	thầy	giảng	và	 làm	tông	đồ,	giảng	dạy	và	công	bố	các	mầu
nhiệm	đạo	 tà,	 lay	động	 lương	 tâm,	 thuyết	phục	các	 tâm	hồn	và	 tấn	công	ma	quỷ.	Thực	 thế,
không	bao	giờ	thầy	tới	kinh	thành,	(thầy	thường	tới)	mà	không	dẫn	người	theo	để	xin	chịu
phép	rửa	tội,	lần	thì	hai	mươi,	lần	ba	mươi	và	một	lần	tám	mươi	giáo	dân	tân	tòng.	Trong	số
này	có	nhiều	người	 tinh	 thông	hán	học	mà	chính	 thầy	 thì	không	giỏi	cho	 lắm	và	nơi	người
Đàng	Ngoài,	những	người	không	có	khả	năng	như	 thế	 thì	 thường	không	được	 trọng:	nhưng
Thánh	Thần	Thiên	Chúa	ngự	trị	trong	linh	hồn	thầy	và	thúc	đẩy	tất	cả	những	gì	nơi	thầy,	để
làm	cho	thầy	được	trọng	kính,	ngay	đôi	với	những	kẻ	cứng	lòng	nhất.	Có	lần	thầy	nhận	thấy
một	giáo	dân	tân	tòng	biếng	nhác	việc	đạo	đức	và	vô	cớ	bỏ	lễ	chủ	nhật	và	hội	họp	chung,	thế	là
thầy	đến	tìm	và	báo	cho	biết	tình	trạng	xấu	ông	đang	sống	và	cái	vực	sâu	mở	rộng	cho	tan



hoang	đổ	vỡ.	Thầy	cho	biết	phải	sẵn	sàng	trở	về	với	bổn	phận	và	theo	ơn	Thiên	Chúa.	Thầy
cũng	đưa	ra	gương	viên	trưởng	đội	Longinô,	từ	vết	thường	dữ	dằn	nơi	nương	long	Chúa	Cứu
thế,	đã	nhận	được	ánh	sáng	và	ơn	thiên	quốc.	Phần	chúng	tôi,	chúng	tôi	cũng	không	biết	thầy
đã	học	từ	người	nào	khác	ngoài	Đức	Thánh	Linh,	về	thí	dụ	mà	thày	đã	dùng	để	thuyết	phục
người	giáo	dân	sa	ngã.
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Không	xa	kinh	thành	có	một	cầu	danh	tiếng	gọi	 là	Cầu	Giền,	 tên	cả	một	vùng	 lân	cận	có
nhiều	người	lương	dân	ở,	cả	đàn	ông	và	đàn	bà,	cùng	chung	một	nghề	riêng.	Họ	góp	sức	làm
những	việc	công	ích	như	sửa	cầu	đổ,	cất	nhà	cho	khách	hành	hương	và	những	việc	tương	tự.
Mà	vì	những	người	bên	phái	nam	làm	nghề	này	thì	gọi	là	sãi,	còn	về	phái	nữ	thì	gọi	là	vãi	và	để
chỉ	chung	địa	vị	và	chức	nghiệp	củ	họ	thì	gọi	bằng	một	tên	ghép	là	sãi	vãi.	Do	đó	mà	những	việc
từ	thiện	như	thế	thì	được	gọi	là	sãi	vãi.	Vậy	có	một	số	đông	sãi	vãi	ở	thông	Cầu	Giền,	xa	kinh
thành	chừng	nửa	dặm,	được	tin	chúng	tôi	tới	và	được	một	ơn	bí	ẩn	nào	đó	của	Đức	Thánh	Linh
đánh	động,	họ	tức	khắc	kéo	từng	đoàn	lũ	đến	tìm	chúng	tôi,	bất	chấp	thời	tiết	mưa	dầm	và
đường	xá	lẫm	lội,	để	được	chịu	giáo	huấn	về	đạo	chúng	tôi	rao	giảng.	Rồi	từ	đó	họ	tỏ	ra	rất	ham
học	hỏi,	không	bỏ	một	ngày	nào,	bất	chấp	 thời	 tiết	nào,	họ	siêng	năng	 tới	nhà	 thờ	vào	giờ
chúng	tôi	dạy	giáo	lý.	Thế	là	ít	lâu	sau	mười	hai	người	trong	bọn	họ	đã	học	được	đầy	đủ	hơn	thì
được	chịu	phép	rửa	tội.	Những	người	này	từ	đó	giúp	rất	nhiều	cho	việc	tiến	triển	Kitô	giáo
trong	xứ	này	và	 rất	nhiệt	 thành	xây	cất	và	 trang	bị	bệnh	viện	 thứ	nhất	để	đón	nhận	người
nghèo,	được	dựng	lên	trong	xứ	Đàng	Ngoài.

Không	phải	chỉ	có	kẻ	thờ	tà	thần	và	những	người	chất	phác	mới	đón	nhận	ách	chân	lý,	mới
được	gọi	 là	 tin	 theo	Kitô	giáo	 trong	những	buổi	đầu	này,	nhưng	còn	 có	nhiều	văn	nhân	và
người	trí	thức	đến	với	chúng	tôi,	rất	mực	khiêm	tốn,	đến	lãnh	nhận	những	giáo	huấn	tiên	khởi
về	đức	tin.	Trong	số	này	có	một	ông	Nghè	(tên	gọi	những	văn	nhân	đã	hay	đang	giữ	chức	vụ
một	nhiệm	sở	nào)	đã	bảy	mươi	tuổi.	Ông	tới	cùng	bà	vợ	cũng	đã	có	tuổi,	xin	chịu	giáo	huấn
chúng	tôi	giảng	cho	những	người	khác	và	sau	đó	xin	chịu	phép	rửa	tội.	Hai	ông	bà	tỏ	ra	biết	ơn
Thiên	Chúa	đã	chờ	họ	lâu	năm	đến	thế	và	gìn	giữ	họ	cho	tới	tuổi	này	để	đem	ánh	sáng	đức	tin
soi	cho	họ.	Họ	hết	sức	khoe	ơn	họ	được	và	để	tỏ	lòng	biết	ơn	họ	dẫn	tới	chúng	tôi	một	số	họ
hàng	từ	các	tỉnh	khác	nhau,	để	những	người	này	được	hưởng	sự	lành	thánh	họ	rất	quí	trọng.
Sau	ông	này	còn	một	ông	cử	trẻ	tuổi	rất	khôn	ngoan,	ông	không	mặc	cả	nhiều	về	sự	trở	lại	và
được	gọi	 là	Gioan	khi	chịu	phép	rửa	tội,	rồi	từ	đó	rất	vui	sướng	được	gieo	rắc	tâm	tình	của
mình	vào	tâm	trí	thân	mẫu	và	tất	cả	gia	đình.	Ông	dẫn	tất	cả	tới	chúng	tôi,	tất	cả	đã	hiểu	biết
giáo	lý	của	đạo,	để	được	chịu	phép	rửa	tội.	Thân	phụ	ông	thì	bằng	lòng,	nhưng	chưa	đủ	tâm
huyết	và	chưa	nhất	định	tin	theo.	Ngay	từ	buổi	đầu	có	nhiều	văn	nhân	đi	lại	nhà	chúng	tôi.	Họ
đến	vì	tọc	mạch	hơn	là	vì	nhiệt	tình	tin	theo	hoặc	vì	mong	muốn	học	hỏi	những	gì	có	ích	cho
họ;	thế	nên	không	sinh	nhiều	hoa	trái,	vì	họ	bị	mù	quáng	bởi	tinh	thần	hư	vô	tự	mãn	của	họ,	họ
tìm	cách	chống	đối	những	điều	chúng	tôi	nói	và	giảng	về	các	mầu	nhiện	hơn	là	chịu	giáo	huấn
bổ	ích	cho	họ.	Thật	là	xác	minh	lời	Con	Thiên	Chúa	đã	phán:	nhiều	người	được	gọi,	nhưng	ít	kẻ
được	chọn.
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CHÚA	ĐÀNG	NGOÀI	CHO	DỰNG	GẦN	CUNG	ĐIỆN	NGÀI	NHÀ	Ở	VÀ
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GIÁO	DÂN.
Tàu	người	Bồ	đã	đem	chúng	tôi	tới	Đàng	Ngoài,	nay	sắp	sửa	trẩy	đi,	nhưng	chúa	đã	gia	ơn

giữ	chúng	tôi	lại,	lại	còn	quá	tốt	muốn	viết	một	thư	lịch	thiệp	gửi	tàu	đem	tới	cha	Anrê	Palmier
lúc	này	làm	kinh	lý	để	cám	ơn	cha	đã	phái	chúng	tôi	đến	nước	ngài	và	trình	bày	cho	cha	biết
ngài	hài	lòng	về	việc	chúng	tôi	tới.	Để	tỏ	lòng	quí	mến	và	trang	trọng,	ngài	không	muốn	viết
trên	giấy	bản	xứ	quá	thông	thường	(mặc	dầu	có	giấy	rất	đẹp	vẽ	hoa	và	thiếp	vàng	rất	nghệ
thuật)	nhưng	trên	một	tấm	bạc	tráng	mỏng	rồi	khắc	và	gấp	thành	cuộn.

Thế	nhưng	tàu	gặp	tai	nạn	và	đắm	ở	đảo	Hải	Nam.	Thế	là	bức	thư	của	chúa	rơi	vào	tay	dân
đảo	vì	họ	lượm	nhặt	được	những	mảnh	tàu	đắm.	Sau	đó	cha	Palmier	đã	chuộc	lại	và	đem	về
Macao.[25]

Nhưng	 rồi	 chúng	 tôi	 thấy	nhà	 chúng	 tôi	ở	 chật	hẹp	quá,	 khó	 thừa	hành	 các	 chức	vụ	và
không	đủ	chỗ	cho	số	rất	động	người	đến	với	chúng	tôi.	Chúng	tôi	liền	vào	chầu	chúa	và	từ	tốn
trình	bày	sự	khó	khăn,	xin	ngài	cho	chúng	tôi	một	nơi	nào	khác	thuận	tiện	hơn	và	ngài	cho	là
tốt	hơn.	Không	những	chúa	ưng	thuận	và	còn	gia	ơn	quyết	định	dựng	cho	chúng	tôi	một	nhà
ngay	trong	phủ	chúa.	Thế	là	chúng	tôi	chọn	nơi	chúng	tôi	cho	là	thuận	tiện	cho	chức	vụ	chúng
tôi	và	ngài	sẽ	tức	thời	cho	xây	cất	phù	hợp	với	việc	sử	dụng	của	chúng	tôi.	Về	điều	này	không
thiếu	người	có	ý	tốt	khuyên	chúng	tôi	nhận	lời	Chúa	và	ở	bên	trong	luỹ	phủ	để	bảo	đảm	về
nguy	cơ	hỏa	hoạn	thường	xảy	ra	trong	kinh	thành	cũng	như	về	trộm	cướp	thường	có	do	những
kẻ	gian	hoành	hành.	Thế	nhưng	vì	việc	ra	vào	đi	lại	phủ	chúa	có	nhiều	thủ	tục	nên	rất	khó	cho
giáo	dân	tân	dòng	lui	tới,	chúng	tôi	liền	chọn	ở	ngoài	phủ	với	một	chút	bất	tiện,	tuy	không	xa,
để	dễ	đi	vào	chầu	chúa	khi	được	vời.	Thế	là	trong	một	ít	ngày	sau,	chúng	tôi	đã	được	một	nhà
do	lệnh	chúa	cho	dựng,	ở	địa	điểm	chúng	tôi	chọn,	với	tất	cả	nhựng	sự	thuận	tiện	chúng	tôi
mong	muốn.	Ngôi	nhà	chỉ	bằng	gỗ	theo	kiểu	nhà	người	bản	xứ,	nhưng	khá	rộng	và	cấu	trúc
cũng	giống	như	các	nhà	của	những	bậc	quyền	quí.	[26]

Thế	là	vào	cuối	tháng	9,	bốn	tháng	sau	khi	chúng	tôi	tới	kinh	thành,	chúng	tôi	sang	ở	nhà
mới,	một	phần	dùng	làm	nhà	thờ	và	là	nơi	(ngay	sau	khi	chúng	tôi	tới	ở)	rất	đông	người	tới,
đến	nỗi	 chúng	 tôi	phải	giảng	mỗi	ngày	sáu	buổi,	ba	buổi	vào	ban	sáng	và	ba	buổi	vào	ban
chiều,	để	 làm	thỏa	mãn	sự	chờ	đợi	của	những	người	 liên	tiếp	 luân	phiên	nhau	tới.	Kết	quả	
lượm	được	từ	những	việc	chúng	tôi	làm	và	từ	hạt	giống	lời	Thiên	Chúa	chúng	tôi	gieo	thì	rất
lớn	đến	nỗi	chúng	tôi	phải	bỏ	ra	hai	ngày	trong	tuần	để	làm	phép	rửa	tội	cho	những	người	xin
và	thường	là	hai	mươi	và	thỉnh	thoảng	tới	bốn	mươi,	trong	số	đó	có	người	thuộc	thành	phần
quyền	quý,	cả	trong	hoàng	tộc.	Thực	ra	ngay	từ	đầu	chúng	tôi	còn	phải	đáp	lại	những	câu	phản
đối	giáo	lý	chúng	tôi	rao	giảng.	Không	những	việc	này	làm	xáo	trộn	thứ	tự	các	bài	giảng,	làm
mất	 thời	giờ	quí	giá	dành	cho	họ	để	đáp	 lại	câu	họ	chất	vấn	và	giải	quyết	những	nghi	ngờ,
nhưng	còn	gieo	xáo	trộn	tâm	trí	và	ngăn	cản	không	cho	Phúc	âm	sinh	hoa	kết	trái.	Thế	là	chúng
tôi	quyết	định	không	nhận	cho	ai	chất	vấn	nếu	suốt	tám	ngày[27]	chưa	nghe	liên	tục	chúng	tôi
giảng	giáo	lý.	Kết	quả	hoặc	là	những	kẻ	có	tinh	thần	soi	mói	rút	lui	vì	không	đủ	nhẫn	nại	chờ
cho	tới	cuối,	hoặc	là	họ	kiên	trì	nghe	suốt	thời	gian	đã	chỉ	định,	họ	được	soi	sáng	về	các	nghi
ngờ	và	không	còn	gì	phản	đối.	Như	vậy	ít	mất	thời	giờ	và	ít	có	nguy	cơ	làm	xáo	trộn	những
thính	giả	thiện	chí	và	có	những	tranh	luận	phù	phiếm.
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Mặc	dầu	có	nhiều	người	rao	giảng	giáo	lý	Phúc	âm	cho	những	nước	lương	dân	chủ	trương
trước	hết	phải	hủy	diệt	sai	lầm	và	tà	giáo	làm	cho	tâm	trí	từ	bỏ	những	quan	niệm	mơ	hồ,	trước
khi	xây	dựng	và	giảng	dạy	những	điểm	và	những	nguyên	lý	của	Kitô	giáo,	theo	lệnh	Thiên	Chúa
đã	truyền	cho	một	tiên	tri	rằng:	Ta	đặt	người	để	diệt	và	nhổ,	để	dựng	và	trồng,	còn	về	mầu
nhiệm	cao	cả	về	Thiên	Chúa	Ba	Ngôi	thì	chỉ	trình	bày	cho	người	tân	tòng	vào	lúc	họ	đã	sẵn
sáng	chịu	phép	rửa	tội,	trước	là	để	không	làm	rối	trí	họ	vì	những	hoài	nghi	có	thể	nảy	sinh	về
mầu	nhiệm	cực	kỳ	cao	cả	và	khôn	lường	đó.	Thế	nhưng	theo	kinh	nghiệm,	giữa	hai	cách	trên
đây,	tôi	chọn	một	phương	pháp	giáo	huấn	cho	các	dân	nước	này.[28]	Nghĩa	là	không	chống	đối
sai	lầm	các	giáo	phái	Đàng	Ngoài	trước	khi	đặt	một	số	các	nguyên	lý	mà	chỉ	ánh	sáng	tự	nhiên
cũng	hiểu	biết	được,	như	về	việc	sáng	tạo	vũ	trụ,	về	cứu	cánh	và	nguyên	lý	tuyệt	đối	vạn	vật	đã
được	dựng	nên	và	về	an	bài	những	loài	có	lý	trí	và	nhiệm	vụ	phải	nhận	biết	Người	và	phụng
thờ	Người.[29]	Như	vậy	để	đặt	vào	tâm	trí	họ	một	nền	tảng	chắc	chắn	trên	đó	đều	dựa	vào	mọi
niềm	tin	khác	để	không	làm	cho	họ	chán	nản	khi	nghe	người	ta	đả	phá	và	khinh	dể	những	thờ
tự	của	mình	mặc	dầu	là	giả	dối	và	những	tập	tục	mê	tín,	đó	là	sự	thường	xảy	ra.	Tôi	đã	thành
công	hơn,	theo	như	tôi	nhận	xét,	nếu	tôi	đem	cho	họ	một	ít	tâm	tình	hiếu	thảo	và	mộ	mến	tự
nhiên	đối	với	Đấng	Hóa	Công	và	Nguyên	lý	đệ	nhất	bản	thể	họ.	Rồi	khi	đề	cập	tới	truyện	đại
hồng	 thủy	 và	 lộn	 lạo	 các	 ngôn	ngữ	 thì	 cho	họ	biết	 sợ	Thiên	Chúa	họ	phải	 tôn	 kính	 và	 thờ
phượng,	từ	đó	mới	đả	phá	tà	đạo	mà	ma	quỷ	cũng	chỉ	đưa	vào	thế	gian	sau	đại	hồng	thủy.[30]
Rồi	sau	đó	tôi	mới	đồng	ý	với	những	người	khác	và	chưa	trình	bày	cho	lương	dân	mình	muốn
chinh	phục	những	mầu	nhiệm	Ba	Ngôi	thánh,	sự	Nhập	thể	và	thương	khó	của	Con	Thiên	Chúa
và	gieo	mầm	các	chân	lý	đó	trong	tâm	hồn	họ,	trước	khi	nhổ	những	sai	lầm	và	mê	tín	dị	đoan.
[31]

Thế	nhưng	tôi	thiết	nghĩ	không	nên	chờ	tới	lúc	gần	chịu	phép	rửa	tội	mới	giảng	cho	kẻ	tân
tòng	về	niềm	tin	Ba	Ngôi	Thiên	Chúa,	nhưng	nên	bắt	đầu	trình	bày	mầu	nhiệm	này	đã	rồi	mới
dễ	dàng	xuống	tới	sự	nhập	thể	Con	Thiên	Chúa	là	Ngôi	thứ	hai,	sau	đó	nói	về	việc	Người	chịu
thống	khổ	để	cứu	chuộc	trần	gian	bị	sa	đọa	vì	tội	lỗi,	về	phục	sinh	và	những	mầu	nhiệm	khác
trong	đạo.	Đó	là	thứ	tự	và	phương	pháp	các	tông	đồ	đã	giữ	trong	kinh	tin	kính	và	truyền	lại	cho
chúng	ta.	Phần	tôi,	suốt	bao	nhiêu	năm	tôi	giảng	dạy	lương	dân,	chưa	bao	giờ	tôi	thấy	người
nào	thối	lui	vì	đức	tin	của	ta,	vì	sự	trình	bày	bí	ẩn	không	thể	hiểu	nổi	của	mầu	nhiệm	Ba	Ngôi.
Trái	lại	tôi	thấy	họ	khó	tin	hơn	về	mầu	nhiệm	nhập	thể.	Lý	do	là	vì	họ	không	cho	là	kỳ	dị	Đấng
Thiên	Chúa	với	lý	luận	tự	nhiên	họ	coi	là	bản	thể	khôn	lường	và	cao	cả	vượt	lên	hết	mọi	nhận
thức,	Đấng	không	thể	dùng	lời	mà	cắt	nghĩa	những	đặc	tính	và	khó	trình	bày	cho	người	ta	tin
theo	được.	Nhưng	điều	rất	khó	đối	với	chúng	tôi	là	thuyết	phục	được	rằng	Đấng	là	một	Thần
Linh	thuần	túy,	hằng	hữu	và	bất	tử,	Đấng	ngự	trên	trời	vinh	quang	chói	lọi,	lại	mắc	lấy	xác	thịt,
sinh	trong	thời	gian,	chết	(như	mọi	người)	và	chịu	đủ	thứ	cực	hình	và	thống	khổ.	Vì	thế	khi
phải	trình	bày	cho	kẻ	tân	tòng	những	mầu	nhiệm	thương	khó	thì	phải	rất	khôn	khéo	và	làm
khác	với	cách	chúng	ta	trình	bày	cho	giáo	dân	của	ta	và	phải	giữ	ba	điều	này.[32]	Thứ	nhất	phải
nhấn	mạnh	đến	những	điều	lạ	xảy	ra	khi	Đức	Kitô	tắt	thở,	như	thể	toàn	vũ	trụ	đều	kinh	sợ	vì	tội
phạm	tới	bản	thân	Người,	tỉ	như	mặt	trời	không	chiếu	sáng	và	không	muốn	soi	cho	trái	đất	đã
phạm	tội	ghê	gớm	tới	Người,	tỉ	như	mồ	mở	tung	và	muôn	loài	tỏ	ra	sự	đau	đớn	vì	Đấng	dựng
nên	mình	đã	tắt	thở.	Do	đó	kết	luận	rằng	nếu	Người	tắt	thở	thì	là	vì	Người	muốn	và	vì	Người
cho	phép	kẻ	sát	nhân	thi	hành	để	cứu	chuộc	và	cứu	rỗi	loài	người.	Thứ	hai	sau	khi	đã	cắt	nghĩa
Người	đã	chịu	thống	khổ	và	chịu	chết	vì	Người	muốn	tỏ	tình	thương	bao	la	và	nhân	đức	đặc
biệt,	thì	lúc	đó	lần	đầu	tiên	trưng	bày	ảnh	thánh	giá	để	cho	họ	tôn	thờ,	với	nến	thắp	và	những
nghi	lễ	tôn	sùng	tương	tự.	Thứ	ba,	không	bao	giờ	cắt	nghĩa	sự	thương	khó	và	sự	chết	của	Chúa
Cứu	thế	mà	không	tức	khắc	kể	truyện	Người	sống	lại	hiển	vinh,	thực	ra	Người	tự	quyền	phép
mình	mà	sống	lại	ngày	thứ	ba	và	toàn	thắng	ra	khỏi	mồ	người	ta	đã	chôn	cất	Người,	để	cho
thấy	rõ	nếu	Người	đã	tự	cho	mình	sự	sống	bằng	thắng	cái	chết,	thì	Người	là	Chủ	sự	sống	và	sự



chết	và	như	vậy	người	có	quyền	không	để	cho	mình	chết	và	tự	cứu	mình	khỏi	tay	người	Do
Thái,	nếu	Người	muốn.	Và	lời	giảng	này	phải	được	lắp	lại	luôn	và	in	vào	tâm	khảm,	để	họ	được
lòng	mộ	mến	và	kính	trọng	Chúa	Cứu	Thế.	Kinh	nghiệm	cho	chúng	tôi	nhận	thấy	rằng	họ	càng
mộ	mến	và	tôn	thờ	sự	thương	khó	Chúa	Cứu	Thế	thì	họ	càng	là	những	giáo	dân	vững	chãi	và
kiên	trì	thực	hành	nhân	đức.
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Trong	những	người	kiên	trì	đến	nghe	giáo	lý	chúng	tôi	giảng	dạy	mỗi	ngày	trong	nhà	thờ,
có	một	thầy	sãi	mà	hoàng	thái	hậu,	trước	khi	trở	lại	đạo	đã	trao	cho	chức	vụ	quản	lý	một	trong
những	đền	tà	thần,	ở	cạnh	phủ	chúa	mà	bà	đã	cho	xây	cất.	Trong	năm	ngày	liền	ông	đến	dự	và
đặc	biệt	chăm	chú	nghe	chúng	tôi	cắt	nghĩa	giáo	lý.	Nhưng	đến	ngày	thứ	năm	vợ	ông	hốt	hoảng
và	giận	dữ	như	một	nữ	thần	nông	chạy	đến.	Thấy	ông	trong	đám	người	nghe,	bà	liền	mắng	ông:
kìa,	bây	giờ	ông	điên	rồi,	ông	mất	trí	khôn	rồi,	ông	đi	theo	một	đạo	bắt	ông	phải	bỏ	thần	bỏ
thánh	bỏ	đền.	Hừ,	ông	điên	rồi,	ông	bỏ	việc	quản	lý	đền	thì	ai	sẽ	nuôi	ông,	ông	lấy	của	đâu	bảo
dưỡng	cả	nhà,	vợ	ông,	con	cái	ông?	Ông	kiếm	đâu	ra	để	chi	tiêu	vào	tất	cả	sự	cần	dùng?	Thế	là
bà	lớn	tiếng	giận	dữ	kêu	la,	còn	ông	sãi	thì	không	hé	môi	đáp	lại	một	lời	hay	cưỡng	lại	khi	bà	lôi
ông	ra	khỏi	nhà	thờ	và	dẫn	ông	về	nhà.	Ông	đã	có	thái	độ	hèn	nhát	làm	cho	những	người	đặt	hy
vọng	vào	ông	thì	đều	tiếc.

Nhưng	sự	hèn	nhát	của	ông	sãi	này	không	ít	làm	cho	kẻ	tân	tòng	thêm	mạnh	tin,	do	một
câu	truyện	ông	này	đã	kể	và	(không	còn	nghi	ngờ	gì	nữa)	đây	là	hiệu	quả	của	việc	Thiên	Chúa
quan	phòng	đặc	biệt.	Ông	sãi	này	lúc	đó	có	tâm	hồn	thấm	nhuần	mọi	điều	trong	giáo	lý	đạo
Kitô	mà	ông	đã	nghe,	một	buổi	sáng	ngày	chủ	nhật	kia	ông	bước	vào	nhà	thờ,	vào	đúng	giờ
giáo	dân	sửa	soạn	dự	thánh	lễ.	Ông	giơ	cho	xem	một	cuốn	sách	bằng	chữ	hán	ở	trang	đầu	có	in
thánh	danh	Chúa	Giêsu	bằng	chữ	đại	tự.	Tôi	đã	coi	và	tức	thì	nhận	thấy	đây	là	sách	từ	Trung
Quốc	đưa	về	do	một	cha	dòng	chúng	tôi	soạn.	Nhưng	tôi	bỡ	ngỡ	tự	hỏi	bởi	đâu	ông	sãi	lại	có
trong	tay	cuốn	sách	này.	Thế	là	ông	kể	cho	biết,	khi	xưa	thân	phụ	ông	đi	theo	sứ	thần	cứ	ba
năm	một	lần	sang	thăm	viếng	và	triều	cống	vua	Trung	Quốc,	chính	thân	phụ	ông	đã	đem	sách
này	từ	triều	đình	Bắc	Kinh	về.[33]	Cha	ông	cẩn	thận	giữ	sách	này	cho	tới	khi	mất,	lối	lại	cho	các
con	và	như	một	kho	tàng	quí	báu	ông	mến	chuộng	hơn	tất	cả	của	cải	nào	khác,	chính	cha	ông
cũng	cho	biết	thêm	là	khi	ở	Bắc	Kinh	đi	theo	sứ	thần	thì	cha	ông	đã	được	những	tiến	sĩ	đại	Tây
dương	làm	quà	cho,	lại	căn	dặn	rằng	người	nào	tin	và	giữ	điều	chứa	trong	sách	này	thì	sẽ	vượt
qua	đời	này	cách	lành	thánh	và	sung	sướng	vào	thiên	quốc.	Từ	khi	thân	phụ	ông	mất	để	ông
mồ	côi	từ	nhỏ,	mới	lên	sáu	tuổi,	ông	quí	mến	giấu	sách	này	trong	một	nơi	kín	trong	ba	mươi
năm	trời,	rồi	thỉnh	thoảng	mở	ra	và	đọc	những	điều	trong	sách,	ông	chẳng	hiểu	gì	cho	tới	ngày
cuối	cùng	đây,	sau	khi	nghe	giảng,	ông	bắt	đầu	hiểu	một	chút.	Tôi	hỏi	xem	ông	có	biết	nghĩa
những	chữ	đại	tự	in	ở	đầu	cuốn	sách,	nhưng	ông	thành	thực	trả	lời	là	không.	Thế	là	tôi	đem	cho
ông	coi	những	chữ	như	thế	trong	một	cuốn	sách	của	chúng	tôi,	đó	là	thánh	danh	Đức	Giêsu.
Đây	là	việc	 làm	cho	hết	các	kẻ	tân	tòng	đều	mừng	rỡ	và	 làm	cho	họ	càng	tin	những	chân	lý
chúng	tôi	giảng	dạy.	Họ	đã	nhận	thấy,	khi	tôi	cho	họ	coi,	là	nội	dung	cuốn	sách	ông	sãi	đem	tới
cũng	là	nội	dung	giáo	lý	của	họ,	không	khác	về	thứ	tự	các	điều,	hay	phương	pháp	giảng	dạy.
Giáo	dân	chúng	 tôi	yêu	cầu	ông	sãi	để	 lại	 sách	đó	cho	chúng	 tôi	để	 chúng	 tôi	 sao	chép	 lại,
nhưng	ông	không	chịu	và	muốn	đem	về.	Ông	cũng	chân	thật	cho	mọi	người	biết,	cũng	không	ai
ép	uổng	ông,	rằng	đức	tin	Kitô	giáo	bàn	giải	trong	cuốn	sách	của	ông	và	đức	tin	chúng	tôi	rao
giảng	đều	phù	hợp	nhau,	đó	là	đường	cứu	rỗi	đích	thực	và	bảo	đảm.	Và	nếu	chính	ông	chưa	tin
theo	điều	lương	tâm	nói	thì	là	tại	sự	nghèo	khó,	bởi	ông	không	có	phương	tiện	sinh	sống	ở	chỗ
nào	khác,	không	có	cách	nào	nuôi	gia	đình	ngoài	việc	phục	dịch	trong	đền.	Ước	gì	Thiên	Chúa
cho	ông	một	ngày	kia	nhận	biết	Người	và	thắng	được	trở	ngại	còn	giữ	ông	trong	tà	đạo.

Giáo	dân	tân	tòng	còn	được	vững	đức	tin	và	quí	mến	thực	hành	đạo	Kitô	khi	thấy	nhiều
phép	lạ	Thiên	Chúa	làm	trong	cùng	một	thời	gian	này	bởi	phép	cây	thánh	giá	và	nước	thánh,
nhất	là	khi	chúng	tôi	làm	cho	các	bệnh	nhân,	cả	người	hấp	hối	và	những	người	bị	thần	dữ	ám.
Bởi	thế	khi	chúng	tôi	được	mời	tới	giúp	những	kẻ	xin	chúng	tôi	(mà	thường	chúng	tôi	chưa	đủ
sức	làm	hết)	có	rất	nhiều	lương	dân	đi	theo	chúng	tôi,	trà	trộn	với	giáo	dân	và	kẻ	tân	tòng,	họ
đón	đường	chúng	tôi	đi	qua.	Họ	tọc	mạch	đến	xem	nghi	lễ	đặt	tay	trên	bệnh	nhân;	chúng	tôi
đặt	tay	trên	người	bệnh,	rẩy	nước	thánh	và	đặt	thánh	giá	trên	người	bị	quỉ	ám.	Họ	thường	rất
bỡ	ngỡ	và	rất	mừng	thấy	bệnh	nhân	được	khỏi	tức	thời	và	người	bị	quỉ	ám	được	thoát	khỏi	ma
quỉ	hành	hạ.
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GIÁO	DÂN	TÂN	TÒNG	DÙNG	NƯỚC	PHÉP	VÀ	THÁNH	GIÁ	

LÀM	PHÉP	LẠ	CHỮA	NGƯỜI	BỆNH.
Người	ta	có	thể	áp	dụng	rất	đúng	vào	giáo	hội	mới	Đàng	Ngoài	lời	thánh	Grêriô	Cả	nói	về

giáo	hội	nguyên	thủy:	như	phải	tưới	cho	cây	non	vừa	mới	trồng	cho	tới	khi	chúng	đâm	rễ	và
bám	chắc	trong	đất	thì	giáo	hội	Kitô	sơ	khai	cũng	phải	được	bồi	dưỡng	bằng	những	phép	lạ,
cho	tới	khi	lớn	lên	và	có	đủ	sức	để	tồn	tại.	Và	tôi	cũng	muốn	nói	rằng	vào	buổi	đầu	để	tăng	sức
cho	giáo	dân	tân	tòng	của	giáo	hội	Đàng	Ngoài	thì	Thiên	Chúa	đã	làm	nhiều	phép	lạ	để	ưng
chuẩn	niềm	tin	họ	xưng	tụng.	Họ	thường	vẩy	nước	phép	hay	cho	bệnh	nhân	uống	từng	giọt	nhỏ
mà	chữa	khỏi	nhiều	thứ	bệnh.	Vì	thế	họ	rất	sùng	kính	nước	thánh.	Không	những	họ	giữ	trong
nhà	mà	còn	khi	đi	đường	đem	theo	những	lọ	nhỏ	như	một	thứ	nước	hoa	thơm	quí	báu	để	dùng
cho	mình	và	cho	người	khác.

Có	một	quan	binh	tên	rửa	tội	là	Simon,	ông	trở	về	quê	quán	xa	kinh	thành	chứng	mấy	dặm.
Ông	xin	chúng	 tôi	một	 lọ	 con	đựng	đầy	nước	 thánh	để	đem	 theo.	Vừa	 tới	nhà,	ông	 thấy	có
nhiều	đồng	hương	bị	bệnh,	ông	đã	chữa	cho	lành	hết,	bằng	cho	uống	một	chút	nước	phép.	Vì
rất	đông	người	từ	các	nơi	mời	ông	tới	và	ông	chỉ	cho	uống	một	vài	giọt	thế	mà	trong	một	thời
gian	thì	đã	gần	hết.	Thấy	chỉ	còn	chút	ít	dưới	đáy	và	không	muốn	để	cho	người	khác	mời	ông
tới	không	nhận	được	ơn	lành	bệnh	họ	mong	mỏi,	ông	liền	nhất	định,	mà	hẳn	là	Thiên	Chúa	gợi
lên	cho	ông,	đi	đến	một	suối	nước	trong	núi	gần	đấy,	ông	đổ	đầy	nước	suối	vào,	ông	cũng	ngây
thơ	vô	tội	đọc	mấy	kinh	công	giáo	ông	đã	học	và	bỏ	mấy	hạt	muối	vào	như	ông	đã	thấy	chúng
tôi	làm.	Và	thật	kỳ	diệu,	từ	đó	ông	cho	rất	nhiều	bệnh	nhân	uống	và	họ	được	lành	tất	cả,	Thiên
Chúa	cho	vậy,	như	Người	đã	làm	trong	Giáo	Hội	nguyên	thủy.

Có	một	viên	quan	lớn,	còn	là	lương	dân,	rể	của	chúa,	thấy	trong	một	thôn	thuộc	lãnh	thổ
mình	hầu	hết	dân	đều	bị	chứng	bệnh	truyền	nhiễm		phá	hoại	cả	một	miền	và	đem	đi	một	số	dân
làm	cho	lợi	nhuận	của	ông	sụt	xuống	trầm	trọng.	Ông	đến	khẩn	khoản	chúng	tôi	đem	thuốc	đến
chữa	và	nhất	là	đem	nước	phép	để	chặn	đứng	thứ	bệnh	dịch	tàn	phá	mọi	vật.	Để	làm	việc	này
ông	truyền	cho	hai	gia	nhân	đưa	hai	bình	lớn	để	đem	đầy	nước	chúng	tôi	làm	phép	về.	Chúng
tôi	vui	lòng	làm	theo	điều	ông	xin,	cho	rằng	đây	là	việc	của	Thiên	Chúa	và	chúng	tôi	chọn	sáu
giáo	dân	nhiệt	tâm	để	đi	làm	việc	bác	ái	cho	thôn	xóm	đau	khổ	đó.	Họ	rất	can	đảm	ra	đi	mỗi
người	đeo	thánh	giá	và	tràng	hạt.	Vừa	tới	nơi	thì	trong	nhà	thứ	nhất	họ	đến,	họ	lập	bàn	thờ	với
ảnh	thánh,	rồi	họ	đọc	một	kinh	vắn	tắt	nhưng	rất	sốt	sắng,	sau	đó	họ	làm	ba	cây	thánh	giá	lớn
đem	cắm	hai	cây	ở	hai	đầu	và	một	cây	ở	giữa,	biểu	hiệu	của	cuộc	đại	thắng.	Xong	đâu	đấy,	họ
chia	tay	nhau,	hai	người	một,	rảo	khắp	các	nhà	có	người	bệnh,	trong	mỗi	nhà	cột	một	thánh	giá
ở	nơi	trọng	nhất,	chú	ý	để	đuổi	tà	ma	ám	ảnh.	Ở	vài	nơi	nghe	thấy	chúng	kêu	la,	than	van	lẩm
bẩm	vì	bị	võ	lực	đàn	áp.	Trong	tám	ngày,	nhờ	thế	lực	cây	thánh	giá	và	cho	bệnh	nhân	uống
nước	phép,	họ	chữa	khỏi	được	hết,	con	số	lên	tới	hai	trăm	bảy	mươi	người,	trừ	một	người	hấp
hối	gần	chết,	họ	đã	rửa	tội	sau	khi	sơ	lược	dạy	những	mầu	nhiệm	đức	tin	và	việc	ăn	năn	tội	mà
người	bệnh	sẵn	sàng	làm.	Người	ta	nhận	thấy	hết	những	người	được	khỏi	bệnh	truyền	nhiễm
sau	khi	uống	chút	nước	phép	thì	nhổ	ra	một	thức	nước	bẩn	và	hôi	thối	là	dấu	chỉ	có	bùa	ma	quỉ
họ	đã	nhận	và	cũng	là	dấu	họ	được	khỏi.

Những	giáo	dân	tốt	 lành	này	khi	 trở	về	 thì	công	bố	những	chiến	thắng	đã	đạt	được	của
Satăng	và	 tỏ	 ra	 rất	 vui	mừng.	Thế	nhưng	 lại	 buồn	phiền	vì	một	 tai	họa	 xảy	đến	 cho	người
chúng	tôi	đặt	làm	bề	trên	và	thủ	lĩnh	của	đoàn.	Ông	này	đã	chết	bất	thần	ít	ngày	sau	khi	trở	về
và	không	thuốc	nào	chữa	khỏi.	Về	cái	chết	đột	ngột	này,	khi	chúng	tôi	tỏ	ra	xúc	động	và	không
sửng	sốt,	(thì	một	trong	các	đồng	sự	nói)	xin	đừng	lấy	làm	lạ	về	cái	chết	của	người	này:	đây	là
hình	phạt	công	bằng	của	Thiên	Chúa,	vì	ông	đã	được	biết	phải	 làm	việc	đạo	đức	bác	ái	này
nhưng	không	như	đã	được	lệnh,	nhưng	ông	đã	không	làm	như	thế,	ông	đã	nhận	một	bộ	áo	viên
quan	cai	trị	miền	chúng	tôi	đến	biếu	để	thưởng	công.	Người	giáo	dân	này	đã	tường	thuật	trước
mặt	các	người	khác,	thế	là	tất	cả	đều	rất	sợ.	Và	chúng	tôi	nhớ	lại	bệnh	cùi	mà	Grêzi	đã	mắc	phải
vì	tội	biển	lận	tương	tự,	Grêzi	bị	phạt	mắc	cũng	thứ	bệnh	mà	Naaman	được	khỏi,	bởi	đã	nhận



thưởng	vì	sức	khỏe	đã	giúp	cho	người	khác.	Việc	này	từ	đây	làm	cho	giáo	dân	dè	dặt	về	điểm
này,	họ	còn	áy	náy	cả	lúc	ăn	uống	nơi	bệnh	nhân	họ	đến	chữa.
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CÓ	MẤY	GIÁO	DÂN	TÂN	TÒNG	HIẾN	THÂN	

SUỐT	ĐỜI	PHỤC	DỊCH	CHÚNG	TÔI
Ở	xứ	Đàng	Ngoài	có	tục	lệ,	nghĩa	là	có	những	người	nhiệt	tình	giả	trá	hiến	thân	suốt	đời

phụng	sự	tà	thần	hay	ma	quỉ	làm	cho	họ	thành	nô	lệ	quyền	lực	của	chúng.	Có	một	quân	binh	tốt
lành	là	giáo	dân	tên	là	Antôn	thân	thể	cường	tráng	và	chừng	ba	mươi	xuân	xanh,	xúc	động	bởi
tâm	tình	rất	đạo	hạnh	và	rất	thánh,	đến	xin	tướng	lãnh	còn	là	lương	dân	cho	mình	nghỉ	việc
quân	binh	phục	vụ	hàng	ngũ	chúa	Đàng	Ngoài	để	phục	vụ	Đức	Chúa	trời	đất	và	Đức	Giêsu	Kitô
trong	giáo	hội	Người.	Được	rồi	anh	không	muốn	cho	hoặc	bán	võ	khí	của	anh	cho	người	khác
có	thể	dùng	vào	việc	xấy,	nhưng	anh	ném	xuống	một	hồ	sâu,	để	không	ai	có	thể	bị	hại.	Thế	rồi
anh	đến	nhà	chúng	tôi,	rất	khiêm	tốn	và	nhiệt	thành	xin	được	ở	với	chúng	tôi	như	những	người
đầy	 tớ	 sẵn	 sàng	 (theo	 anh	 nói)	 phục	 dịch	 và	 vâng	 lời	 chúng	 tôi	 trong	mọi	 điều	 chúng	 tôi
truyền,	không	mong	phần	thưởng	nào	của	chúng	tôi,	ngoài	phần	thưởng	của	Thiên	Chúa	mà
anh	phụng	sự	nơi	bản	thân	chúng	tôi.	Chúng	tôi	rất	bằng	lòng	nhận	thiện	chí	của	anh	và	để	anh
ở	nhà	chúng	tôi.	Anh	giúp	rất	nhiều	việc	cho	chúng	tôi,	nhất	là	anh	gánh	trên	vai,	từ	sông	ở	khá
xa	nhà,	đưa	về	tất	cả	số	nước	cần	dùng	không	những	cho	việc	bếp	núc	mà	cho	cả	việc	làm	phép
nước	 thánh.	Vì	mỗi	ngày	phải	dùng	 tới	 rất	nhiều	nước,	để	 làm	thỏa	mãn	 lòng	sốt	 sắng	của
những	người	đến	xin.	Đó	cũng	là	một	lý	do	khiến	anh	Antôn	siêng	năng	lạ	lùng,	vì	anh	tưởng
tượng	nước	anh	gánh	được	dùng	vào	việc	trừ	ma	quỷ,	chữa	lành	bệnh	nhân	và	làm	cho	danh
Thiên	Chúa	và	vinh	quang	Đức	Kitô	lan	rộng.	Anh	kiên	trì	suốt	hai	mươi	năm,	cho	tới	bây	giờ,
trong	những	việc	khiêm	tốn.	Anh	rất	quí	mến	và	kính	trọng	chúng	tôi,	ngay	trong	những	lúc
khó	khăn	nhất,	như	sẽ	nói	sau.

Thiên	Chúa	không	những	thương	ban	cho	chúng	tôi	người	phục	dịch	việc	trong	nhà	mà	còn
ban	cho	người	giúp	đỡ	để	chinh	phục	và	dạy	dỗ	dân	chúng.	Vì	một	mình	tôi	cáng	đáng	hết,	tôi
phải	vừa	giảng	vừa	dạy	giáo	lý	bốn,	năm	hay	sáu	lần	mỗi	ngày.	Người	đầu	tiên	có	khả	năng	giữ
chứa	vụ	này	là	Phanchicô,	ngày	nay	còn	hoạt	động	rất	có	ích	và	rất	nhiệt	thành.	Ông	đã	trở	lại
đạo	như	sau.	Một	hôm	trước	mặt	giáo	dân	tân	tòng	và	lương	dân,	tôi	bài	bác	đạo	giáo	của	Xaca
hay	Thích	ca	mà	tôi	đã	nói	ở	trên	…	Phanchicô	có	mặt	trong	buổi	nói	truyện.	Lúc	này	ông	giữ
chức	vụ	thầy	sãi	…	Sau	bài	giảng	đó,	ông	đứng	lên	và	lớn	tiếng	nói	với	tôi	trước	mặt	mọi	ngườit
ương	tự	như	sau.	Tôi	đã	trải	qua	mười	bảy	năm	tuổi	đời	để	trung	thành	và	kiên	trì	phụng	sự
nhà	chùa,	vì	tôi	xác	tín	rằng	với	những	việc	phục	dịch	của	tôi,	tôi	được	các	thần	tôi	tôn	thờ	trả
công	cho	tôi,	nghĩa	là	ở	đời	sau	các	ngài	đối	đãi	tốt	với	vong	linh	cha	tôi	đã	quá	cố	bỏ	tôi	từ	hồi
tôi	còn	nhỏ	dại.	Nhưng	khi	nghe	bài	giảng	của	cha,	tôi	thấy	tôi	đã	phí	phạm	thời	giờ	..	Bây	giờ
tôi	phải	làm	gì	để	đền	tội	và	sửa	sai	?	Tôi	đáp	là	tôi	khuyên	ông	can	đảm	và	Thiên	Chúa	cao	cả
làm	chủ	mọi	việc,	một	mình	Người	đáng	cho	ta	phục	dịch,	Người	rất	nhân	hậu,	Người	không	bỏ
những	kẻ	thành	tâm	trở	lại	cùng	Người.	Vậy	ông	nên	làm	như	người	lữ	hành	đã	mất	một	phần
ngày	 lạc	đường	nhưng	vừa	thấy	mình	 lạc	 thì	 tìm	đường	ngay	nẻo	chính	để	chuyên	chú	tiến
bước,	không	còn	để	mất	thời	giờ	tìm	lại	nữa.	Phần	ông	đã	bỏ	mất	những	năm	tháng	tốt	đẹp	để
phụng	thờ	hư	vô	và	tội	ác	biết	bao	thần	giả	trá,	thì	không	trì	hoãn,	ông	phải	bỏ	việc	đã	làm	và
nhập	hàng	ngũ	những	kẻ	tin	theo	chân	lý	ông	đã	bắt	đầu	nhận	biết.	Ông	sẽ	được	tha	thứ	các	tội
và	được	thưởng	công	xứng	đáng.	Ông	thành	tâm	nghe	lời	tôi	khuyên	bảo	và	thực	hành	ngay	tức
thì.	Ông	liền	bỏ	đền	ông	đã	phục	dịch	và	những	bổng	lộc	lớn	ông	được	để	vâng	theo	chức	vụ	và
ơn	Đức	Thánh	Linh	.	Ông	cũng	thông	truyền	cho	một	số	lương	dân	tin	tưởng	nơi	ông	và	bây	giờ
ông	dẫn	dụ	cho	biết	chân	lý.	Còn	ông	(được	rửa	rội	ngày	lễ	thánh	Phanchicô	Xavie)	ông	lấy	tên
rửa	tội	là	Phanchicô.	Lòng	sốt	sắng	của	ông	không	ngừng	ở	đây,	mà	mấy	ngày	sau,	ông	đến	tìm
chúng	tôi	và	nài	xin	chúng	tôi	cho	ông	được	ở	với	chúng	tôi.	Chúng	tôi	sẵn	sàng	đón	nhận	ông,
vừa	để	có	ông	là	chứng	nhân	quan	trọng	của	đời	tư	chúng	tôi	và	vừa	để	cho	ông	tinh	thông	các
điều	giáo	 lý	mà	chúng	 tôi	đọc	cho	ông	mỗi	ngày	một	giờ	để	ông	học	 thuộc	 lòng	 trong	mấy
tháng.	Ông	chăm	chỉ	họ	cho	có	đủ	khả	năng	dạy	kẻ	khác,	như	ông	vẫn	 làm	cho	 tới	nay,	với
nhiều	kết	quả.	Thế	rồi	ông	tự	thú	với	chúng	tôi,	chính	là	để	khám	phá	xem	đời	sống	chúng	tôi
có	phù	hợp	với	giáo	lý	chúng	tôi	dạy	và	khi	nhận	thấy	chúng	tôi	còn	sống	khắc	khổ	hơn	điều



chúng	tôi	khuyên	răn	kẻ	khác	thì	bấy	giờ	ông	mới	chịu	khuất	phục	và	vững	vàng	tin	theo.	Từ	đó
ông	vào	dòng	chúng	tôi,	mười	lăm	năm	sau	khi	ông	trở	lại,	ông	không	bao	giờ	ngừng	(cả	ngày
trong	thời	gian	nhà	tập	vì	cần	phải	có	thợ	)	làm	chức	vụ	thày	giảng	mà	ông	thừa	hành	rất	xứng
đáng	và	có	kết	quả	không	lường	được.
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CHÚA	ĐÀNG	NGOÀI	BẮT	ĐẦU	XA	LÁNH	CHÚNG	TÔI

Chúng	tôi	ước	mong	được	những	thành	quả	lớn	lao	và	tốt	đẹp	trong	giáo	đoàn	mới	ở	Đàng
Ngoài.	Vì	thực	ra	từ	lễ	giáng	sinh	cho	tới	lễ	phục	sinh	đã	trở	lại	hơn	năm	trăm	lương	dân,	trong
đó	có	mấy	người	khác	có	nhiều	vợ	trước	khi	chịu	phép	rửa	tội,	theo	phong	tục	bản	xứ,	nay	đã
can	đảm	bỏ	chỉ	giữ	lại	một	vợ	chính	thức	mà	thôi.	Đây	là	một	thắng	lợi	làm	đẹp	lòng	Thiên
Chúa	và	để	thưởng	công,	Người	đã	cho	một	số	nhờ	lời	cầu	nguyện	được	ơn	trừ	quỉ	khỏi	người
chúng	ám.

Nhưng	cũng	là	điều	làm	cho	ma	quỉ	điên	rồ	chống	lại	chúng	tôi.	Từ	đó,	chúng	dùng	hết	thế
lực	của	chúng	để	gây	trong	tâm	trí	nhà	chúa	sự	ghen	ghét	chúng	tôi	và	các	công	việc	chúng	tôi
làm.	Trước	hết	chúng	lợi	dụng	chính	các	bà	vợ	bé	mà	các	giáo	hữu	tân	tòng	lại	li	dị.	Các	bà	này
khinh	dể	không	chịu	lấy	những	người	chồng	ở	giai	cấp	thấp	hơn	người	trước,	nên	gây	xôn	xao
trong	kinh	thành,	đến	nỗi	các	tiếng	đồn	và	tiếng	than	vãn	tới	tai	chúa,	ngài	cũng	có	nhiều	cung
phi	và	không	muốn	bỏ,	nên	phật	ý	vì	thấy	có	thần	dân	tốt	hơn	và	có	lương	tâm	hơn	mình.	Do	đó
chúa	giận	chúng	tôi	vì	chúng	tôi	bắt	dân	tân	tòng	phải	li	dị	các	vợ	mọn.	Chúa	gửi	một	văn	thư
tai	hại	và	khá	chua	xót,	không	phản	chiếu	mối	thịnh	tình	tới	nay	chúa	vẫn	có	đối	với	chúng	tôi.
Văn	thư	này	được	thảo	tương	tự	như	sau	:	“Đạo	này	(hở	các	ngươi)	các	ngươi	giảng	trong	nước
ta?	Các	ngươi	truyền	cho	thần	dân	ta	chỉ	được	lấy	một	vợ	mà	ta	thì	muốn	có	nhiều	để	sinh
nhiều	con	trung	thành	với	ta.	Từ	nay	các	ngươi	hãy	gạt	đi	đừng	giảng	đạo	nữa:	nếu	các	ngươi
không	tuân	lệnh	thì	ta	sẽ	chém	đầu	các	ngươi	và	ngăn	cấm	các	ngươi	từ	nay	chớ	tiếp	tục	làm
điều	ta	cấm”.	Nhận	được	văn	thư	mà	người	ta	nói	là	do	chúa	gửi	tới,	chúng	tôi	hơi	nghi	ngờ
không	biết	có	thật	do	chúa,	ngài	chưa	bao	giờ	nói	với	chúng	tôi	với	cung	giọng	này	hay	với
những	lời	lẽ	như	thế,	hoặc	nếu	không	phải	do	sự	bày	đặt	của	người	mang	văn	thư	mà	chúng	tôi
biết	là	có	rất	nhiều	vợ.	Chúng	tôi	nhớ	lại	việc	xảy	ra	ít	lâu	nay,	có	một	tên	trộm	ban	đêm	đột
nhập	nhà	chúng	tôi	và	gặp	một	ông	già	không	ngủ	được,	hắn	nói,	để	ngăn	cản	không	cho	ông	hô
hoán	lên,	rằng	nó	được	lệnh	chúa	đến	giết	tôi	trong	giường,	thế	là	ông	già	ngậm	miệng	để	nó
vào	phòng	tôi	lấy	hết	những	gì	nó	thích,	thế	nhưng	không	động	đến	bản	thân	tôi.	Do	đó	chúng
tôi	vẫn	nghi	ngờ	không	sao	giải	quyết	nổi	và	cũng	không	dám	lên	trình	chúa.	Chúng	tôi	vẫn	tiếp
tục	như	thường	lệ:	phấn	đấu	và	lên	án	đa	thê,	không	sợ	đe	dọa	bị	chết,	vì	đó	là	điều	chúng	tôi
mong	mỏi	và	vì	là	phần	thưởng	vinh	quang	nhất	về	những	việc	nhỏ	mọn	chúng	tôi	làm	và	biết
rằng	hạnh	phúc	của	chúng	tôi	ở	đời	này	là	sửa	soạn	vinh	quang	đó.

Ma	quỉ	còn	khích	động	nhiều	thù	địch	hơn	nữa	nơi	chúa,	đó	là	những	hoạn	quan	có	nhiệm
vụ	săn	sóc	các	cung	phi.	Họ	sợ	chúa	trong	quá	khứ	vẫn	quí	mến	chúng	tôi,	nếu	ngài	tin	đạo	và
chiều	theo	đạo	thì	phải	ruồng	bỏ	các	cung	phi,	mà	họ	thì	dựa	vào	các	bà	để	được	mọi	nguyện
vọng,	thế	là	họ	thuyết	phục	chúa	rằng	tôi	là	thầy	phù	thủy	làm	mê	hoặc	người	ta	bằng	lời	nói
của	tôi,	tôi	sai	khiến	làm	các	việc	theo	ý	tôi	và	có	thể	sát	hại	nếu	tôi	muốn	bằng	hơi	thở	của	tôi.
Họ	vận	động	thế	nào	mà	chúa	không	còn	muốn	nghe	tôi	nói	và	không	còn	vời	tôi	đến	gần	chúa,
bởi	vì	(theo	họ	phao	tin)	hơi	thở	tôi	có	thể	làm	cho	chết.	Tôi	không	biết	cảm	tưởng	ấy	họ	đồn
về	tôi	thế	nào,	nên	tôi	sửng	sốt	thấy	chúa	chẳng	còn	vời	tôi	đến	đàm	đạo	với	chúa	và	dự	tiệc
như	trước	vẫn	có	lệ,	như	cho	tôi	ngồi	cạnh	ngài	và	tự	tay	tiếp	thức	ăn	cho	tôi,	thực	ra	nếu	tôi
được	vời	và	thường	rất	hiếm,	để	thưa	truyện	với	chúa,	thì	bây	giờ	tôi	phải	đứng	ra,	đến	nỗi
như	thể	chúa	nặng	tai,	phải	có	viên	hoạn	quan	đem	lời	tôi	đến	chúa,	mà	thường	hoạn	quan	tự	ý
làm	sai	lạc	lời	tôi	nói.	Tôi	không	biết	việc	thay	đổi	này	bắt	nguồn	từ	đâu.

Tin	đồn	tôi	là	phù	thủy	và	tôi	giết	hại	bởi	hơi	thở	tôi	nếu	ai	đến	gần	tôi,	tin	đó	đã	gieo	rắc
sâu	trong	phủ	chúa,	đến	nỗi	một	hôm	có	một	tướng	lãnh	trong	phủ	đến	nhà	thờ	chúng	tôi	đúng
lúc	tôi	đang	giảng.	Ông	đứng	ngoài	cửa.	Vì	lịch	sử	tôi	cho	mời	ông	lại	gần	tôi	để	nghe	rõ	điều	tôi
giảng,	nhưng	ông	đi	ra	và	rút	lui,	sau	này	người	ta	cho	tôi	biết,	vì	ông	sợ	đến	gần	tôi	khi	tôi	mời
ông,	tôi	có	thể	làm	ông	chết	vì	hơi	thở	của	tôi.	Thật	ra	tôi	thán	phục	những	con	người	ngây	ngô
và	ma	quỉ	mưu	mô	xảo	quyệt	đã	làm	cho	người	ta	xa	lánh	không	nghe	lời	Thiên	Chúa.	Tên	quỷ
quái	này	còn	dùng	cách	đó	để	gièm	pha	và	làm	cho	người	ta	nghi	ngờ	phép	rửa	tội	chúng	tôi	cử
hành.	Bởi	vì	một	ngày	chủ	nhật,	sau	cơm	tối,	tôi	sửa	soạn	làm	phép	rửa	tội	cho	hơn	tám	mươi



người,	tới	nghi	thức	muối	phép	đặt	trên	địa	thì	có	một	lương	dân	do	ma	quỉ	xúi	giục	bước	vào
nhà	thờ	và	lớn	tiếng	kêu	lên:	hãy	coi	chừng,	quân	khốn	nạn,	hãy	coi	chừng	bùa	ngải	trong	dĩa.
Nói	xong,	hắn	chạy	mất.	Thế	là	buộc	lòng	tôi	phải	giơ	cho	mọi	người	dự	xem	trong	dĩa	chỉ	là
thứ	muối	bản	xứ	đã	làm	phép.	Mọi	người	đều	tin	và	không	bị	ngăn	cản	chịu	phép	rửa	tội	cách
sốt	sắng.
 



CHƯƠNG	21
NHỮNG	CÁCH	THẾ	CHÚNG	TÔI	DÙNG	ĐỂ	XOA	DỊU	TÂM	TRÍ	CHÚA
VÀ	ĐÁNH	TAN	NGỜ	VỰC	TRONG	KHI	THÙ	ĐỊCH	THEO	DÕI	CHÚNG

TÔI.
Trong	khi	chúng	tôi	không	được	chúa	vời	tới	như	trước	và	được	chúa	tin	cậy	thì	xảy	ra

nguyệt	thực.	Chúng	tôi	cho	phổ	biến	hình	vẽ	và	viết	trên	trang	giấy	mấy	ngày	trước	khi	xảy	ra,
với	mấy	lời	cắt	nghĩa	sơ	qua	về	độ	lâu,	từ	đầu	cho	tới	cuối.	Phải	thêm	rằng	mặc	dầu	người	ta
theo	tục	lệ	đưa	ra	tất	cả	súng	ống	trong	nước,	nhưng	không	làm	cho	độ	lâu	ngắn	lại	một	phút,
và	khi	người	ta	không	làm	gì	được	để	cứu	mặt	trăng	và	để	đuổi	hay	dọa	con	rồng	nhất	quyết
cắn	xé	vật	đó,	thì	mặt	trăng	vẫn	cứ	bị	ăn	toàn	khối	như	chúng	tôi	đã	phác	họa.	Và	vì	chúng	tôi
không	còn	được	tự	do	đi	lại	nơi	phủ	chúa,	thì	chúng	tôi	đã	có	cách	chuyển	đến	tay	chúa	hình
ảnh	chúng	tôi	công	bố.	Chúa	xem	kỹ	và	cấm	ngặt,	nếu	không	sẽ	bị	trừng	trị	nặng,	không	cho
bắn	một	phát	súng	nào,	chỉ	được	làm	những	gì	theo	tục	lệ	trong	đêm	có	nguyệt	thực	mà	thôi.
Và	khi	đã	thấy	mọi	sự	xảy	ra	như	chúng	tôi	đã	nói	trước,	thì	chúa	rất	khen	sự	hiểu	biết	của
chúng	tôi	và	bắt	đầu	bênh	vực	chúng	tôi	chống	lại	những	kẻ	nói	xấu	chúng	tôi.	Dầu	sao	ngài
vẫn	còn	một	chút	sợ	chúng	tôi,	không	tin	chúng	tôi	như	trước,	tâm	trí	ngài	còn	vương	vấn	vào
hai	hạng	người	ra	tay	làm	hại	chúng	tôi.

Hạng	người	thứ	nhất	là	những	phù	thủy.	Vì	chúa	tin	theo	dị	đoan	điên	dại	và	ma	quái,	nên
họ	cũng	dễ	làm	cho	chúa	nghe	theo	vu	khống	của	họ.	Điều	làm	cho	họ	ghét	chúng	tôi	đó	là	thấy
giáo	dân	tân	tòng	khắp	nơi	làm	phép	lạ	chữa	bệnh	nhân,	như	thế	pháp	thuật	của	họ	bị	xuống
giá,	người	ta	ít	dùng	và	nguồn	lợi	nhuận	cũng	giảm.	Thực	ra	cũng	có	một	số	bệnh	nhân	chết,
chúng	tôi	đã	rửa	tội	trước,	vì	chúng	tôi	tới	thì	đã	quá	muộn.	Do	đó	họ	gọi	đạo	chúng	tôi	là	đạo
chết	và	phao	tin	đến	tai	chúa	là	chúng	tôi	đến	để	sát	hại	thần	dân	của	chúa	và	những	quân	binh
tốt	nhất	của	ngài,	chúng	tôi	làm	chúng	yếu	sức	để	rồi	rơi	vào	tay	địch.	Thật	là	một	vu	khống	bỉ
ổi,	nhưng	được	cái	là	chúa	dễ	dàng	lấy	lượng	khoan	hồng	và	lý	trí	mà	bênh	chúng	tôi.

Nhưng	chúa	dễ	nghe	theo	những	tố	cáo	của	các	thầy	sãi.	Những	người	này	rất	ghét	chúng
tôi	vì	thấy	đền	thờ	của	họ	trở	nên	hoang	vu,	lợi	lộc	suy	giảm.	Thế	là	họ	vận	động	chúa	vì	chúa
rất	ưng	việc	thờ	cúng	tà	thần,	coi	chúng	tôi	là	thù	địch.	Lúc	này	xảy	ra	việc	trở	lại	đạo	của	viên
quan	rất	tốt	cùng	cả	gia	quyến	(khi	ông	còn	là	lương	dân)	ông	đã	cho	dựng	một	nhà	dùng	làm
đền	tà	thần,	nhưng	chưa	dựng	bàn	thờ	và	đặt	tượng.	Nhưng	vì	ông	chịu	phép	rửa	tội,	nên	ông
thay	đổi	dự	định	và	nhất	quyết	biến	nhà	đó	làm	nhà	thờ,	để	thờ	phượng	Thiên	Chúa	và	Đức
Giêsu	Kitô	Con	Thiên	Chúa.	Ông	mời	chúng	 tôi	đến	 làm	phép	 theo	cách	 thức	và	các	nghi	 lễ
thông	dụng	nơi	giáo	dân.	Chúng	tôi	chỉ	muốn	làm	hay	nhận	sau	khi	đã	đến	coi	và	xem	xét	tình
trạng.	Chúng	tôi	sợ	nhà	đó	còn	ở	trong	tình	trạng	một	đền	khác	ở	ngoại	ô	kinh	thành.	Đền	này
đã	do	mấy	giáo	dân	dựng	trước	khi	trở	lại	đạo,	rồi	sau	dâng	cho	chúng	tôi	để	làm	thành	nhà
thờ.	Nhưng	nhà	này	còn	đầy	dị	đoan	và	tượng	thần	vẫn	còn	ngự	trên	bàn	thờ.	Thế	là	chúng	tôi
không	muốn	nhận,	trái	lại	cứ	để	cho	thành	hoang	vu	đổ	nát,	vì	sợ	nếu	chúng	tôi	đập	phá	tượng
thì	làm	phật	ý	những	kẻ	mê	tín	sùng	bái	và	chúng	tôi	bị	họ	ghét	và	bị	bắt.	Đó	cũng	là	lý	do	giáo
luật	rất	khôn	ngoan	để	phòng.	Nhưng	nhà	này,	sau	khi	chúng	tôi	đến	thăm	và	thấy	có	đủ	điều
kiện	vì	chưa	dùng	vào	việc	thờ	tà	thần	thì	chúng		tôi	nhận	và	long	trọng	dâng	kính	đức	thánh
mẫu	Mẹ	Thiên	Chúa,	đặt	ảnh	Người	trên	bàn	thờ,	Người	bồng	con	là	đấng	cứu	thế	có	Ba	Vua
quỳ	chầu.	Rồi	chúng	tôi	còn	dâng	thánh	lễ	và	sau	cùng	là	một	bài	giảng	riêng	về	nghi	lễ	cung
hiến,	trước	mặt	đông	dân	chúng	tôi	gồm	có	cả	giáo	dân	tân	tòng	và	lương	dân,	tất	cả	đều	rất
hài	lòng.

Thế	là	ma	quỷ	điên	rồ	và	phẫn	nộ	xúi	các	thầy	sãi	vu	khống	chúng	tôi	nơi	chúa	rằng	chúng
tôi	đập	phá	tượng	thần	ở	các	đền.	Chúng	xin	chúa	thu	xếp	và	xét	xem	đạo	chúng	tôi	giảng	là
đạo	huỷ	diệt	các	thần	và	phá	đổ	tôn	giáo	cổ	truyền	trong	nước,	có	nên	được	dung	thứ	không.
Không	điều	tra	thêm,	chỉ	dựa	vào	một	cuộc	họp	vội	vã,	chúa	liền	ra	sắc	lệnh	phạt	rất	nặng	và
cấm	thần	dân	trong	nước	từ	nay	không	được	theo	đạo	Kitô	là	đạo	phá	đổ	thần	phật	từ	mọi	đời
vẫn	được	thờ	cúng.	Sắc	lệnh	được	niêm	yết	ở	cửa	nhà	chúng	tôi,	trước	mặt	chúng	tôi	và	trước



mặt	đa	số	giáo	dân.	Việc	này	làm	cho	chúng	tôi	rất	lo	sợ	và	bắt	buộc	chúng	tôi	phải	tức	thì	chạy
tới	chúa	và	xin	ngài	cho	chúng	tôi	được	đến	triều	yết.	Ngài	bằng	lòng.	Chúng	tôi	trình	bày,	tại
sao	địch	thù	mỗi	ngày	vì	ghen	ghét	chúng	tôi	mà	đặt	ra	những	vu	khống	sai	 lạc	để	 làm	hại
chúng	tôi,	và	chỉ	có	sự	khôn	ngoan	sáng	suốt	như	khôn	ngoan	sáng	suốt	của	chúa	mới	khám
phá	ra,	đâu	là	những	ơn	huệ	và	biệt	đãi	chúng	tôi	nhận	được	do	lòng	nhân	ái	của	chúa,	do	đó
làm	cho	họ	thù	ghét	và	vu	khống	chúng	tôi	là	những	người	vô	tội.	Chúng	tôi	khiêm	tốn	khẩn	nài
ngài	đừng	lên	án	chúng	tôi,	theo	những	lời	địch	thù	tố	cáo	trước	khi	chưa	nghe	chúng	tôi	thưa
trình.	Muốn	thế	trong	khi	chờ	đợi	điều	tra	thêm,	xin	ngài	hủy	bỏ	sắc	lệnh	đã	niêm	yết,	theo
ngài	truyền,	ở	cửa	nhà	chúng	tôi.	Kỳ	lạ	thay,	lời	khẩn	nài	đã	làm	dịu	cơn	giận	chúa	và	lấy	lại
được	lòng	ngài.	Tức	kắc	ngài	nhận	lời	cho	chúng	tôi	quyền	rộng	rãi	để	giảng	đức	tin	với	điều
kiện	là	không	được	đập	phá	tượng	thần.	Chúng	tôi	chân	thành	cảm	tạ	ơn	huệ	ngài	ban	và	cho
ngài	tin	chắc	rằng	không	bao	giờ	chúng	tôi	dạy	giáo	dân	đập	phá	tượng,	trái	lại	chúng	tôi	cấm
ngặt	không	để	họ	lăng	mạ	và	nghiêm	chỉnh	căn	dặn	họ	phải	sống	hoà	bình	với	hết	mọi	người.
Thế	là	chúa	rất	hài	lòng	đến	nỗi	còn	ban	cho	nhiều	thứ	thịt	ngon,	chúng	tôi	chia	cho	giáo	dân,
khi	chúng	tôi	vào	chầu,	còn	họ	ở	lại	trong	nhà	thờ	để	cầu	xin	cho	chúng	tôi.	Khi	thấy	chúng	tôi
trở	về	được	như	ý	và	hồi	phục	ơn	huệ	chúa	ban	(cứ	theo	quà	chúa	ban	cho	thì	biết),	họ	liền	dội
ơn	Thiên	Chúa	nghìn	lần.
 



CHƯƠNG	22
GIÁO	DÂN	TÂN	TÒNG	SỐT	SẮNG	MỪNG	CÁC	LỄ	TRONG	NĂM.
Chúng	tôi	đã	mừng	lễ	Giáng	sinh	[34]	hết	sức	long	trọng,	nghĩa	là	chúng	tôi	bắt	đầu	rửa	tội

công	khai	mấy	kẻ	tân	tòng,	được	tái	sinh	trong	Chúa	Kitô	vào	chính	ngày	Người	giáng	sinh.
Hơn	nữa,	trong	đêm	Noen	giáo	dân	tân	tòng	sốt	sắng	và	hoan	hỉ	hát	các	bài	ca	sinh	nhật	và
những	bài	ca	tôn	giáo	khác.	Mà	vì	ban	đêm,	không	cho	phép	phái	nữ	vào	nhà	thờ	theo	thuần
phong	mỹ	tục	xứ	này,	nên	mới	tảng	sáng,	họ	đã	dậy	sớm	và	đến	nhà	thờ	rất	đông.	Chúng	tôi
trình	bày	ảnh	Đức	Giêsu	hài	đồng	cho	họ	bái	thờ	và	hôn	kính,	mọi	người	đều	tỏ	ra	xúc	động	và
cảm	mến	không	sao	tả	được.

Tới	ngày	đầu	năm,	theo	tục	lệ	lương	dân,	thường	có	những	cúng	bái	mê	tín	dị	đoan	trong	ba
ngày	Tết.[35]	Chúng	tôi	truyền	cho	giáo	dân	làm	những	việc	đạo	đức	trong	ba	ngày	này:	để	thay
thế	cái	hộp	treo	ở	đầu	cây	nêu	cao	dựng	ngay	ở	cửa	nhà,	như	chúng	tôi	đã	nói	ở	quyển	1,	thì
chúng	tôi	khuyên	họ	đặt	cây	thánh	giá:	họ	làm	theo.	Thế	là	trong	khắp	phố	phường	trong	kinh
thành	người	ta	xem	thấy	biểu	hiện	đáng	kính	của	việc	cứu	rỗi	được	dựng	cao	vót	quá	mái	nhà
làm	cho	ma	quỉ	sợ	hãi	và	các	thiên	thần	vui	mừng.	Chúa	cũng	nhận	thấy	khi	vào	ngày	đầu	năm
ngài	đi	qua	phố,	trong	đám	rước	long	trọng	đã	kể	ở	trên;	thấy	thánh	giá	cắm	cao	chót	vót	thì
ngài	nói:	đây	là	biểu	hiện	của	giáo	dân.	Trong	ba	ngày	đầu,	chúng	tôi	đã	cho	huấn	dụ	và	cho	giữ
như	sau.	Ngày	mồng	một	Tết	kính	công	việc	tạo	thành	và	gìn	giữ	(muôn	loài),	kính	dâng	Thiên
Chúa	Cha.	Ngày	mồng	hai,	nhận	biết	ơn	cứu	chuộc,	 cao	cả	khôn	sánh,	kính	dâng	Con	Thiên
Chúa	và	ngày	mồng	ba,	khiêm	tốn	cảm	tạ	Chúa	Thánh	Linh	vì	ơn	được	gọi	vào	đạo	Đức	Kitô.	Và
không	ai	là	không	hăm	hở	làm	các	việc	này,	không	ai	là	không	vui	mừng	sung	sướng.

Sau	đó	ít	ngày	là	lễ	đức	Trinh	Nữ	Dâng	mình		vào	Đền	thánh.	Chúng	tôi	long	trọng	làm	phép
nến.	[36]	Mỗi	giáo	dân	tân	tòng	đều	cầm	nến	sáng	bước	vào	nhà	thờ.	Họ	làm	rất	vui	vẻ	và	với
những	tâm	tình	sốt	sắng.	Rồi	họ	được	đem	nến	về	nhà	dùng	trong	trường	hợp	có	người	chết	để
ghi	nhớ	lại.	Họ	rất	sung	sướng.	Lương	nhân	thường	sợ	không	muốn	nhắc	đến	cái	chết	và	không
ai	dám	đọc	tên	đó	ra	trước	một	người	quyền	quí,	vì	thế	để	khỏi	làm	phật	ý,	họ	phải	nói	trại	đi
hoặc	nói	quanh.	Còn	giáo	dân,	ngay	cả	những	người	cao	sang,	họ	không	còn	ngại	nghe	nói	tới
cái	tên	thướng	làm	cho	người	khác	không	bằng	lòng,	họ	còn	lợi	dụng	để	bọc	cách	dọn	mình
chết	lành.	Họ	tin	nến	làm	phép	này	giúp	họ	trong	giai	đoạn	tối	hậu	và	nguy	hiểm	của	đời	sống,
để	xua	đuổi	tướng	lãnh	tôi	tăm	và	địch	thù	của	ơn	cứu	rỗi.

Tới	mùa	chay	thánh,	trong	giáo	hội	Kitô	giáo	người	ta	giữ	chay	rất	sốt	sắng,	còn	đối	với
người	Đàng	Ngoài	thì	không	khó	khăn	gì.	Chúng	tôi	biết	 lương	dân	giữ	chay	rất	ngặt	để	tôn
sùng	tà	thần,	họ	không	những	kiêng	thịt	và	trứng,	lại	kiêng	cả	sữa	là	thứ	không	thông	dùng	ở
xứ	này,	kiêng	cả	hết	các	thứ	cá,	và	không	phải	trong	một	hay	hai	tháng	mà	suốt	đời,	đến	nỗi	họ
điên	dại	mê	tín	tin	rằng	họ	phạm	một	trọng	tội	nếu	giết	một	con	vật	nào	hay	bất	cứ	một	con
chim	nào,	vì	không	phân	biệt	giữa	tội	giết	một	người	với	giết	một	con	gà.	Dẫu	biết	Giáo	hội
không	bắt	giữ	chay	nghiêm	khắc	như	thế	song	tất	cả	những	người	Giáo	hội	không	chuẩn	cho,
đều	giữ	rất	sốt	sắng	trong	suốt	mùa	chay.	Vào	đầu	mùa	Vọng	thì	tôi	cho	họ	biết	là	cũng	nhiều
người	nhiệt	tình	ăn	chay	trong	mùa	này	cho	tới	 lễ	Sinh	Nhật.	Vì	thế	cũng	không	ít	giáo	dân
nồng	nàn	giữ	chay.

Theo	tục	lệ	trong	Giáo	hội,	vào	cuối	mùa	chay,	[37]	chúng	tôi	làm	phép	lá.	Mà	bởi	vì	trong
khắp	nước	Annam	không	có	cây	ôliu,	chỉ	có	rất	nhiều	cây	dừa	xanh	tốt,	nên	chúng	tôi	sử	dụng
lá	dừa	trong	nghi	lễ.	Không	những	có	rất	nhiều	giáo	dân	mà	cả	lương	dân	cũng	đến	dự	nghi	lễ
làm	phép	lá.	Cả	nhà	thờ,	cả	ở	ngoài	cũng	không	đủ	chứa,	mặc	dầu	có	sân	rất	rộng,	thành	thử	có
ít	người	phải	ra	ngoài.	Giáo	dâns	ốt	sắng	giữ	lá	phép	và	đem	về	nhà	dùng	để	xua	đuổi	tà	ma	và
quỉ	ám.	Trong	thời	gian	thánh	này,	mọi	người	đều	xưng	tội	rất	sốt	sắng,	nhưng	tất	cả	không
được	 rước	 lễ	 vì	 thiếu	bánh	 thánh,	 tất	 cả	bánh	 chúng	 tôi	 lưu	 trữ	đều	bị	hỏa	 tai	đem	đi	hết.
Không	sao	nói	hết	tâm	tình	thương	mến	và	khóc	lóc	khi	họ	đến	thờ	lạy	ảnh	thánh	giá	ngày	thứ
sáu	tuần	thánh,	nghi	lễ	này	làm	cho	họ	rất	động	lòng	sốt	sắng	và	xót	thương.

Chúng	tôi	không	cử	hành	nghi	thức	kinh	đêm	trong	tuần	thành	vì	chúng	tôi	có	ít	người	giáo



dân	tân	tòng	không	giúp	chúng	tôi	được	việc	gì	vì	không	hiểu	biết	sách	(latinh).	Để	cho	họ	khỏi
bị	thiệt	thòi,	thì	chúng	tôi	đã	chia	các	mầu	nhiệm	thương	khó	làm	mười	lăm	đề	tài	chính.	Cứ
sau	khi	đọc	chung	mười	kinh	chuỗi	hạt	thì	ngắm	một	đoạn	và	suy	niệm	một	trong	mười	lăm	sự
thương	khó,	 sau	mỗi	 lần	như	 thế	 thì	 lại	 tắt	một	 trong	mười	 lăm	ngọn	nến	sáng	 theo	 tục	 lệ
trong	Giáo	hội	Rôma.	Trong	nghi	lễ,	họ	khóc	lóc,	kêu	gào	và	rên	rỉ	tỏ	lòng	mến	thương	những
thống	khổ	và	cái	chết	Chúa	Cứu	thế	chịu,	người	lân	cận	cũng	đến	nghe.	Vì	thế	phải	khuyên	họ
kiềm	chế	để	làm	cho	lương	dân	không	còn	cớ	phán	đoán	sai	lầm	về	lòng	đạo	đức	của	họ,	chính
lương	dân	làm	gì	có	những	tâm	tình	đó.
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CÁI	CHẾT	LÀNH	THÁNH	CỦA	MẤY	GIÁO	DÂN.

Trong	tuần	bát	nhật	Phục	sinh	mà	chúng	tôi	đã	cử	hành	rất	hoan	hỉ	và	long	trọng,	thì	Thiên
Chúa	đã	gọi	về	chầu	Người	ba	giáo	dân	sốt	sắng	nhất	như	thể	Người	hái	những	trái	chín	nhất
đem	về	đời	vĩnh	phúc.

Người	 thức	nhất	mới	 là	giáo	dân	được	bảy	 tháng	và	có	 tên	rửa	 tội	 là	Tađêô	một	người
lương	thiện	và	rất	nhiệt	thành	tuân	thủ	bổn	phận	một	giáo	dân	tốt.	Thân	thể	thì	ốm	yếu	nhưng
tinh	thần	thì	mạnh	mẽ,	ngày	đêm	chỉ	suy	niệm	luật	Thiên	Chúa.	Ông	ngã	bệnh	nặng	và	thấy	cái
chết	không	xa.	Ông	mời	chúng	tôi	đến	để	học	cách	ăn	ở	của	người	giáo	dân	tốt.	Chúng	tôi	đến
ngay	và	thấy	ông	đã	quá	yếu	sức,	chúng	tôi	khuyên	ông	chịu	các	phép	bí	tích	để	vượt	qua	bước
cuối	cùng	nguy	hiểm,	ông	bắt	đầu	bằng	việc	xưng	tội.	Ông	hỏi	chúng	tôi	xem	có	phải	xưng	các
tội	trước	khi	chịu	phép	bí	tích	thứ	nhất.	Chúng	tôi	đáp	là	không,	vì	các	tội	đó	đã	hoàn	toàn
được	xóa	bỏ	bởi	phép	bí	tích	đầu	tiên	và	tuy	cũng	nên	tái	thống	hối	yất	cả	những	tội	cũ,	nhưng
chỉ	buộc	phải	 xưng	những	 tội	phạm	 từ	khi	 chịu	phép	 rửa	 tội	 là	 chất	 liệu	 của	phép	giải	 tội,
thường	gọi	là	bàn	thứ	hai	sau	cơn	đắm	tàu.	Tađêô	nghe	vậy	thì	tạ	ơn	Thiên	Chúa,	ông	nói,	tôi
chỉ	biết	xưng	tội,	lương	tâm	thôi	không	khiển	trách	tôi	từ	ngày	tôi	chịu	phép	rửa	tội,	tôi	luôn
luôn	chuyên	chú	làm	đúng	theo	hết	sức	tôi	lề	luật	và	huấn	giới	Thiên	Chúa	truyền.	Trên	đầu
ông,	ông	để	cuốn	sách	kinh	trong	đó	có	mười	lề	luật	Thiên	Chúa.	Tôi	cầu	nguyện	cho	ông	bên
cạnh	giường	ông,	theo	tục	lệ	và	sau	khi	khuyên	bảo	ông	đôi	lời	tôi	lui	ra	để	cho	ông	nghỉ,	sau
đó	tôi	trở	vào	thì	tôi	đã	thấy	ông	trút	hơi	thở	cuối	cùng	trong	Thiên	Chúa,	tay	vẫn	nắm	chắt
trên	ngực	cuốn	sách	kinh	[38]	ông	quí	mến	trong	đó	có	chép	mưới	điều	răn	thánh.

Hai	người	khác	cũng	chết	hầu	như	cùng	một	 lúc,	 cả	hai	đều	nổi	 tiếng	về	dòng	dõi	 sang
trọng,	nhưng	nhất	là	về	nhân	đức	và	đạo	hạnh.	Cả	hai	đều	có	tên	rửa	tội	là	Phêrô	và	cả	hai	đều
chết	vào	ngày	Giáo	hội	cho	đọc	Phúc	âm	thánh	Phêrô	đến	viếng	mộ	Chúa	Giêsu.	Chúng	tôi	và
tất	cả	giáo	dân	đều	rất	tiếc	vì	thấy	hai	cột	trục	sơ	sinh	Đàng	Ngoài	đã	đổ	ngã.	Người	thứ	nhất	là
viên	tướng	lãnh	đã	nói	ở	trên.	Ông	rất	trung	thành	với	chúa	đương	thời	và	với	đức	tiên	vương
thân	phụ.	Viên	tướng	lãnh	nhân	đức	này	khi	vừa	xung	phong	làm	quân	binh	đức	Kitô	thì	đã
tuyên	bố	với	các	con	rất	đông	rằng	ông	sẽ	không	nhận	chúng	là	con	nếu	chúng	không	nhận
Thiên	Chúa	đấng	tạo	thành	vạn	vật	làm	Cha	và	Đức	Giêsu	là	Con	Người	.	Vì	thế	ông	lôi	cuốn
chúng	tin	theo	đạo	Kitô	cùng	vợ	ông	và	gia	nhân.	Ông	còn	tỏ	lòng	nhiệt	thành	và	sốt	sắng	trong
sự	kiên	trì	đi	nhà	thờ.	Vì	khi	đã	làm	các	việc	thuộc	chức	phận	trong	phủ	chúa	và	tháp	tùng	chúa
khi	chúa	ra	triều	yết	để	hộ	vệ	bản	thân	ngài,	thì	ông	đến	nhà	thờ	và	sau	khi	làm	việc	đạo	đức
riêng	rồi	thì	ông	đứng	ở	cửa	nhà	thờ	ngăn	cản	không	cho	tiếng	ồn	ào	và	lũ	người	tới	làm	át
tiếng	giảng,	 thành	thử	ông	như	chân	gác	cửa.	Mà	vì	ông	được	chúa	tín	nhiệm	nên	ông	canh
chừng	cho	mọi	người	 làm	việc	bổn	phận	và	giữ	không	để	 lương	dân	chỉ	đến	nhà	 thờ	vì	 tọc
mạch.	Thiên	Chúa	cho	ông	dọn	mình	chết	vì	một	việc	bác	ái	và	kiên	tâm	chịu	khó	vào	cuối	mùa
chay.	Trong	thời	gian	này	ông	chứa	trong	nhà	tới	mười	sáu	bệnh	nhân,	trẻ	cũng	có	mà	tôi	tớ
của	ông	cũng	có,	trong	số	người	này	có	người	đã	chết.	Đêm	ngày	ông	tận	tâm	tận	lực	thi	hành
đủ	thứ	bác	ái.	Ông	tỏ	ra	kiên	trì	và	không	mệt	mỏi	để	hầu	hạ	cũng	như	giúp	họ	tắt	thở.	Những
khó	nhọc	ông	nhẫn	nại	chịu	đựng	đã	làm	cho	ông	ngã	bệnh.	Chúng	tôi	không	bao	giờ	bỏ	ông,
hằng	 giúp	 đỡ	 ông	 cho	 tới	 khi	 ông	 sốt	 sắng,	 chân	 thành	phó	 thác	 linh	 hồn	nơi	 Thiên	 Chúa.
Chúng	tôi	mong	cho	ông	sống	lâu	hơn	để	được	nâng	đỡ	và	được	nhiều	ích	lợi	nhờ	thanh	thế
của	ông.	Nhưng	Thiên	Chúa	quan	phòng	đã	kín	đáo	muốn	an	bài	cách	khác.	Sau	khi	ông	mất
chúng	tôi	có	nhiều	lý	do	luyến	tiếc	và	sợ	hãi,	vì	ngôi	nhà	giáo	hội	cùng	khổ	này	rạn	vỡ,	từ	khi
cột	trụ	lớn	đã	đổ.	Địch	thù	của	chúng	tôi,	chúng	đã	âm	mưu	quỷ	quái	vu	khống	cho	chúng	tôi	là
đã	làm	phù	phép	để	giết	hại	một	người	rất	cần	cho	chúng	tôi.	Chúng	còn	muốn	thuyết	phục
chúa	ghét	chúng	tôi.

Cùng	một	ngày	cái	chết	của	người	thứ	hai	cũng	tên	là	Phêrô	đủ	làm	cho	chúng	tôi	đau	đớn
vì	tang	tóc.	Đó	là	viên	quan	đã	nói	ở	trên.	Ông	biến	nhà	ông	thành	nhà	thờ,	nơi	xưa	kia	ông
cúng	tế	tà	thần.	Ông	là	người	rất	được	người	em	của	chúa	quí	mến	và	thân	thiện.	Ông	đã	đi
công	cán	mấy	việc	quan	trọng	ở	tỉnh	Thanh	Hóa.	Ở	đó	ông	ngã	bệnh	nặng	nhưng	không	muốn



nhắm	mắt	khi	chưa	được	nhìn	thấy	chúng	tôi	và	được	sự	giúp	đỡ	của	chúng	tôi.	Ông	hết	lòng
cầu	xin	Thiên	Chúa	cho	ông	có	đủ	phương	tiện.	Thấy	lương	y	cho	bệnh	ông	là	bệnh	bất	trị	thì
ông	sai	quân	lính	cáng	ông	về	kinh	thành,	xa	chừng	mấy	ngày	đàng,	không	ngại	đường	trường
và	nhọc	mệt	hành	trình,	ngay	cả	chết	đã	nắm	chắc,	miễn	là	ông	có	thể	về	đến	nơi	và	còn	sống
để	trông	thấy	chúng	tôi.	Thiên	Chúa	cho	ông	điều	ông	nhiệt	tâm	cầu	mong.	Vừa	tới	nhà	thì	ông
đã	kiệt	sức	và	chỉ	còn	thoi	thóp	thở,	chỉ	còn	chút	sức	do	lòng	can	đảm	và	sốt	sắng.	Được	tin	ông
trở	về,	chúng	tôi	chạy	lại	thăm	ông.	Chúng	tôi	chưa	tới	sớm	hơn	thì	ông	đã	bắt	đầu	như	một
Simong	thứ	hai,	bằng	lòng	chết	trong	khi	ca	hát	trao	phó	linh	hồn	trong	tay	chúng	tôi	để	chúng
tôi	chuyển	vào	tay	Đấng	Tạo	Hóa.	Ông	muốn	tạ	ơn	Thiên	Chúa	và	muốn	vậy	thì	ông	quỳ	gối
xuống	để	cầu	nguyện	theo	thường	lệ	rồi	ông	yên	hàn	tắt	thở,	rất	nhẹ	nhàng	trong	tay	những
người	nâng	đỡ	cho	ông.	Vợ	ông	rất	đạo	đức	tên	là	Anna,	bà	xin	chúng	tôi	táng	xác	ông	theo	nghi
lễ	đạo	Kitô	trong	nhà	thờ.	Chúng	tôi	hết	sức	cử	hành	long	trọng,	giáo	dân	tân	tòng	hội	nhau	đi
dự	đông	đủ.
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CHÚA	BAN	SẮC	LỆNH	MỚI	CẤM	GIẢNG	ĐẠO	TRONG	TOÀN	CÕI.
Cái	chết	của	hai	người	có	thế	giá	làm	cho	thù	địch	phao	tin	đồn	nhảm	và	vu	khống	chúng

tôi	để	cho	người	ta	khiển	trách	chúng	tôi	và	đạo	chúng	tôi	rao	giảng,	và	cũng	để	chúa	vẫn	có	ý
đồ	nay	lại	ghét	chúng	tôi.	Vì	thế	chúng	tôi	rất	sầu	muộn	và	sợ	hãi	trong	mùa	Phục	sinh	là	mùa
vui	vẻ,	tuy	chúng	tôi	vẫn	được	tự	do	tiếp	tục	giảng	Phúc	âm	và	làm	các	chức	vụ	và	có	kết	quả
khả	quan	vì	rất	đông	người	chịu	phép	rửa	tội	và	thêm	số	giáo	dân,	vào	năm	1628	đã	lên	tới
hơn	một	nghìn	sáu	trăm	trước	lễ	Ba	Ngôi.	Trong	đa	số	các	tỉnh,	số	người	sẵn	sàng	theo	không
phải	là	nhỏ;	một	số	giáo	dân	hội	nhau	trong	kinh	thành,	họ	rất	nhiệt	thành	muốn	cho	người
đồng	hương	được	dự	phần	vào	sự	tốt	lành	họ	đã	nhận	được.	Do	đó	thỉnh	thoảng	chúng	tôi	thấy
đem	tới	đây	những	kết	quả	của	cuộc	chinh	phục,	gồm	những	toán	người	họ	hàng	và	bạn	hữu
đến	xin	chịu	phép	thánh	tẩy.	Có	một	quân	binh	tên	là	Phêrô	rất	đặc	biệt,	từ	quê	ông	cách	xa
chừng	hơn	hai	trăm	dặm,	ông	đưa	vợ	và	các	con	ông	còn	nhỏ	tuổi	tới	để	xin	chịu	phép	rửa	tội
làm	con	Thiên	Chúa,	 không	quản	khó	nhọc,	 không	nề	đường	 trường,	để	 tiến	bước	về	 thiên
quốc.

Thế	nhưng	ma	quỉ	không	nghỉ	yên,	nó	vẫn	có	mưu	đồ	từ	đầu	ngăn	cản	tiến	triển	tốt	đẹp	của
Kitô	giáo	trong	xứ	Đàng	Ngoài.	Nó	xúi	một	người	bị	án	tử	hình	đã	mất	lương	tâm,	một	người
bản	xứ	thuộc		chúa	Canh.	[39]	Ông	này	trong	một	thời	gian	đã	làm	thầy	sãi	không	đủ	sống	vì	ít
người	đi	lại	đền	kể	từ	ngày	rao	giảng	Phúc	âm.	Ông	đành	làm	một	nghề	khác	và	đứng	đầu	một
bọn	thổ	phỉ	đánh	du	kích	dưới	chiêu	đề	chúa	Canh	và	cướp	phá	trong	khắp	xứ	Đàng	Ngoài.
Nhưng	quân	của	chúa	giải	đi	khắp	xứ	để	bắt	được	hắn	và	giam	ngục.	Thấy	mình	không	thể
thoát	chết,	hắn	tìm	cách	trì	hoãn	hứa	(nếu	được	hưởng	ân	xá)	thì	sẽ	phát	giác	một	âm	mưu	bí
mật	 chống	 chúa	 và	 quốc	 gia.	 Người	 ta	 bằng	 lòng	 nghe	 hắn	 và	 hắn	 tố	 giác	 đạo	 trưởng	Tây
dương	giảng	tự	do	giữa	kinh	thành	và	nơi	phủ	chúa	Đàng	ngoài	làm	mật	vụ	gián	điệp	cho	chúa
Canh	cũng	như	cho	chúa	Đàng	Trong;	họ	đã	thông	đồng	với	nhau	khi	đến	thời	điểm,	mỗi	bên
đều	có	một	đạo	binh	tinh	nhuệ	kết	hợp	với	giáo	dân	mà	châm	lửa	đốt	phủ	chúa	và	trong	trận
chớp	nhoáng	này	họ	dễ	dàng	bắt	chúa	và	toàn	quốc	qui	phục	quyền	họ.	Đó	là	vu	khống	mà	tên
đạo	tặc	đặt	ra	để	chống	chúng	tôi.	Chúa	nhận	được	tin	này,	toàn	thể	giáo	dân	cũng	biết	và	tức
khắc	báo	cho	chúng	tôi	hay.		Nhưng	chúng	tôi	tin	vào	lòng	ngay	thẳng	vô	tội	của	chúng	tôi	nên
thấy	không	cần	bào	chữa,	chỉ	cậy	nhờ	sự	săn	sóc	của	Thiên	Chúa	quan	phòng,	Người	nhận	việc
bảo	vệ	chúng	tôi.	Chúng	tôi	không	nói	gì,	cũng	không	tự	thanh	minh	cho	tới	khi	chúa	vời	gọi
chúng	tôi.

Thế	nhưng	theo	tin	đồn	chồng	chất	các	vu	cáo	cũ	và	mới	đối	với	chúng	tôi,	chúa	không	biết
nên	tin	hay	nên	làm	thế	nào.	Chúa	liền	quyết	định	ngăn	cản	chúng	tôi	hoạt	động	và	làm	cho	vô
hiệu	những	công	việc	của	chúng	tôi	ở	xứ	này.	Chúa	ra	sắc	lệnh	long	trọng	tuyên	bố	như	sau.
“Ta,	chúa	Đàng	Ngoài,	được	biết	khá	đầy	đủ	các	tây	dương	đạo	trưởng	ở	trong	phủ	ta,	tới	bây
giờ	không	dạy	dân	đạo	lý	tà	vạy	và	xấu	xa.	Thế	nhưng	không	biết	trong	tương	lai	sẽ	làm	những
gì	hay	hiện	tại	mưu	đồ	những	gì.	Vậy	từ	nay	ta	cấm	hết	thần	dân	ta,	chúng	sẽ	bị	xử	nếu	còn	đi
lại	với	họ	hoặc	theo	đạo	họ	giảng”.	Lời	lẽ	sắc	lệnh	tương	tự	như	vậy,	không	phải	chỉ	niêm	yết
như	thường	lệ	mà	khắc	trên	ván	gỗ	và	dựng	ở	trước	nhà	chúng	tôi.

Đó	là	ngày	lễ	Ba	Ngôi.	Suốt	ngày	có	sự	xôn	xao	từ	trong	kinh	thành	cho	tới	nhà	chúng	tôi.
Suốt	ngày	lương	dân	đi	lại	trước	nhà.	Họ	họp	từng	đàn	từng	toán	để	chửi	rủa	chúng	tôi,	cho
chúng	tôi	đã	bị	chúa	ruồng	bỏ,	rồi	họ	rút	lui	với	nhiều	hăm	đe,	đến	nỗi	trong	cơn	náo	động	và	lo
sợ	này	chúng	tôi	không	dám	dâng	thánh	lễ	và	giáo	dân	không	dám	vào	nhà	thờ	để	cầu	nguyện
Thiên	Chúa	hay	yên	ủi	chúng	tôi.	Có	người	còn	cam	đoan	với	chúng	tôi	là	ngay	ngày	hôm	nay
người	ta	sẽ	giết	chúng	tôi.	Chúng	tôi	không	bỡ	ngỡ	lắm	nếu	chúng	tôi	được	vinh	quang	thuộc
về	chúng	tôi	đó,	nếu	ngày	hôm	nay	Chúa	Cứu	thế	truyền	cho	chúng	tôi	đi	giảng	cho	hết	các	dân
và	rửa	tội	cho	họ	nhận	danh	Cha	và	Con	và	Thánh	Thần,	thì	chúng	tôi	rất	mực	sung	sướng	được
đổ	máu	mình	để	xưng	tụng	Ba	Ngôi	rất	thành	và	hằng	hữu.	Thế	rồi	chúng	tôi	vĩnh	biệt	hết	các
giáo	dân	có	mặt	và	cho	họ	lui	về	vì	sợ	họ	bị	liên	lụy	trong	dịp	này.	Vừa	quì	gối	trước	bàn	thờ	để
chờ	lúc	Thiên	Chúa	định	cho	chúng	tôi	sẵn	sàng	theo	ý	Người	thì	này	đây	tiến	vào	không	biết



một	kẻ	nào	đó,	cầm	một	cây	gậy	lớn	ra	lệnh	cho	chúng	tôi	phải	đập	phá	bàn	thờ	và	cất	ảnh	trên
đó	đi.	Chúng	tôi	trả	lời	là	nhà	này	và	bàn	thờ	này	được	dựng	do	lệnh	của	chúa	và	bây	giờ	phải
có	lệnh	của	chúa	thì	mới	cất	đi	và	dời	đi	được.	Nhưng	hắn	lên	tiếng	ngạo	mạn	(nói)	chính	ta	ra
lệnh	và	muốn	lật	đổ	tất	cả	xuống	đất.	Vừa	nói	hắn	liền	giơ	gậy,	giận	dữ	và	cuồng	tín,	hắn	phang
một	gậy	vào	ảnh	Chúa	Cứu	Thế	gắn	trên	bàn	thờ,	ảnh	bị	nhàu	và	rách	tay.	Nhưng	khi	hắn	phạm
tới	ảnh	thì	cũng	chạm	đến	tim	gan	chúng	tôi	đến	nỗi	không	còn	chịu	để	hắn	tiếp	tục	xúc	phạm
đến	Người,	chúng	tôi	cầm	lấy	ảnh	và	lấy	toàn	thân	chúng	tôi	che	lấp	ảnh,	đưa	vai	cho	hắn	đập,
miễn	là	cứu	được	ảnh	an	toàn.	Hắn	ra	khỏi	nhà	thờ	sau	khi	đã	huênh	hoang	giận	dữ.	Nhưng
công	bằng	Thiên	Chúa	không	để	tội	phạm	thánh	này	không	bị	trừng	trị,	vì	chừng	bốn	tháng
sau,	hắn	bị	bắt	quả	tang	ăn	trộm	và	quan	tòa	đã	lên	án	chặt	ccác	ngón	tay	hắn	như	cách	hắn	đã
cắt	và	xé	ảnh	Chúa	Cứu	thế.
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GIÁO	DÂN	CHỊU	TANG	TÓC,	

CHÚNG	TÔI	ĐƠN	ĐỘC	VÀ	VIỆC	RAO	GIẢNG	TẠI	GIA.
Bàn	thờ	bị	đập	phá,	nhưng	họ	không	đụng	tới	chúng	tôi,	nhà	chúng	tôi	vẫn	được	tự	do	và

toàn	vẹn.	Giáo	dân	không	được	phép	lại	gần	chúng	tôi	vì	luôn	có	lính	gác	không	cho	ai	lui	tới.
Họ	rất	tiếc,	rất	buồn	vì	phải	ở	nhà	mình,	họ	khóc	lóc	và	như	chịu	tang	tóc	vì	vắng	chúng	tôi	và
không	được	tới	nhà	thờ.	Có	lần	chúng	tôi	đã	nhất	quyết	vào	hầu	chúa	và	cho	chúa	biết	sự	thể
nhưng	lính	gác	can	ngăn.	Chúng	tôi	đành	yên	lặng	và	kiên	nhẫn	chờ	đợi	những	gì	Thiên	Chúa	an
bài	cho	chúng	tôi.	Nhưng	trong	khi	nghỉ	các	công	việc	liên	tiếp	suốt	bảy	tháng	tròn,	chúng	tôi
đâm	ra	có	một	chút	chán	nản	và	sức	lực	suy	giảm	chưa	bao	giờ	cảm	thấy,	ngay	trong	những
cơn	nhọc	mệt	gay	go	nhất,	căng	thẳng	nhất.	Được	nghỉ	ngơi	đôi	chút	do	thù	địch	bắt	bớ	chúng
tôi	gây	nên,	chúng	tôi	liền	lấy	mười	lăm	ngày	để	làm	việc	tĩnh	tu	với	mục	đích	tân	trang	tinh
thần	vừa	tu	sửa	vừa	tăng	thêm	sức	lực	linh	hồn.	Thiên	Chúa	xử	rất	nhân	từ	đối	với	chúng	tôi,
Người	an	bài	rất	đặc	biệt,	cho	chúng	tôi	cách	thế	vừa	được	nghỉ	vừa	được	bồi	dưỡng	sức	thân
xác	đã	suy	vi	vì	tiếp	tục	chịu	khó	nhọc.	Chưa	được	cải	tạo	tinh	thần	về	thể	xác,	lại		không	được
công	khai	giảng	như	chúng	tôi	vẫn	thường	hoạt	động	cho	tới	nay,	chúng	tôi	quyết	định	xoay	xở
cách	khác	để	đi	giảng	trong	các	nhà	tư.	Thực	ra	vì	quí	mến	chúng	tôi	nên	giáo	dân	đã	dùng	mưu
kế	khôn	khéo	để	đến	với	chúng	tôi,	người	thì	ăn	mặc	như	kẻ	hành	khất	để	lẻn	vào	nhà	chúng
tôi,	như	thể	đi	ăn	mày	ăn	xin,	người	khác	thì	bí	mật	đục	vách	nhà	hàng	xóm	và	với	sự	đồng	lõa
của	họ,	có	người	lợi	dụng	đêm	tối	khi	lính	gác	ngủ	say	mà	đến	với		chúng	tôi.	Nhưng	chúng	tôi
vẫn	sợ	lính	phát	giác	ra	lúc	đó	liều	mình	chịu	phạt,	nên	thà	rằng	chúng	tôi	bí	mật	đi	ra	và	tới
tìm	họ	trong	nhà	họ,	để	yên	ủi	họ	cũng	như	để	làm	phép	rửa	tội	cho	người	xin	chịu.

Người	thức	nhất	chúng	tôi	đến	thăm	là	một	người	quyền	quí	tên	là	Inhaxu,	tướng	lãnh	một
đội	kỵ	binh.	Ông	rất	ước	ao	được	gặp	chúng	tôi,	nhưng	không	dám	đến	với	chúng	tôi	trong	khi
chúng	tôi	bị	quản	thúc	chỉ	sai	gia	nhân	đến	và	nhất	là	một	giáo	dân	còn	trẻ	chừng	mười	bảy
tuổi	tên	là	Linus	mà	ông	đã	nhận	làm	dưỡng	tử	bởi	vì	ông	không	có	con	trai.	Một	thanh	niên
khỏe	mạnh,	 nhưng	 rất	 nhiệt	 thành	 và	 khôn	 khéo,	 là	 người	 đầu	 tiên	 trở	 lại	 trong	 gia	 đình
Inhaxu,	anh	đã	lôi	cuốn	và	chinh	phục	được	không	những	cả	gia	nhân	mà	cả	cha	nuôi.	Thế	là
trong	nhà	này	Inhaxu	đã	sửa	soạn	một	phòng	nguyện	rất	tiện	vừa	có	thể	giảng	ở	đó	vừa	có	thể
làm	phép	thánh	tẩy	cho	những	kẻ	đã	được	chuẩn		bị.	Chúng	tôi	ở	đây	mấy	ngày	và	thu	được	kết
quả	chẳng	kém	gì	khi	ở	nhà.	Thế	nhưng	chúng	tôi	lại	được	mời	về	thôn	quê	nơi	chúng	tôi	chắc
đã	sẵn	mùa	gặt	lớn	và	giáo	dân	trở	lại	nóng	lòng	trông	đợi	chúng	tôi,	chúng	tôi	chỉ	tìm	cơ	hội
để	đến	với	họ.	Một	người	trong	nhà	rất	vui	mừng	đón	chúng	tôi	là	một	giáo	dân	nhiệt	thành
tên	Phêrô.	Ông	không	những	đã	đem	về	đạo	tất	cả	gia	quyến	mà	còn	rất	nhiều	người	khác,	ở
nơi	ông	cư	trú	cũng	như	ở	các	vùng	lân	cận.	Ông	thu	xếp	mời	tất	cả	đến	nhà	ông	để	học	giáo	lý
chúng	tôi	dạy,	mỗi	ngày	còn	nhiều	người	khác	tuốn	đến	vì	mục	đích	này.	Nhà	ông	tuy	khá	rộng
nhưng	cũng	không	đủ	chứa	hết.	Và	chúng	tôi	nhận	thấy	có	sự	khác	biệt	giữa	hai	bài	giảng	ở
thôn	quê	với	những	bài	giảng	trước	đây	ở	kinh	thành.	Ở	kinh	thành	nhiều	người	đến	vì	tọc
mạch,	chỉ	có	ít	người	được	khích	động	bởi	lời	Thiên	Chúa	và	sinh	hoa	kết	trái,	còn	ở	thôn	quê,
mặc	dầu	số	người	đến	nghe	ít	hơn,	nhưng	vì	họ	chú	ý	tới	nghe	nên	có	nhiều	người	trở	lại	hơn,
kết	quả	là	theo	tỉ	lệ	thời	gian,	chúng	tôi	rửa	tội	được	nhiều	người	ở	thôn	quê	hơn	ở	kinh	thành.

Ở	đây	không	bỏ	sót	truyện	một	gia	chủ	rất	tốt	săn	sóc	gia	nhân	làm	các	việc	đạo	đức.[40]
Mỗi	ngày	ông	dậy	trước	hết	mọi	người,	rất	sớm	và	thu	họp	tất	cả	trước	bàn	thờ	ông	dựng	với
một	ảnh	đẹp.	Ông	 lớn	 tiếng	xướng	kinh	bằng	 tiếng	bản	xứ	và	mọi	người	đọc	 theo,	như	 thế
chừng	nửa	giờ	đồng	hồ.	Trước	khi	đi	ngủ	cũng	vậy.	Tôi	để	ý	tới	một	trẻ	nhỏ,	chỉ	độ	năm	tuổi,
thỉnh	thoảng	lại	ngủ	gà	ngủ	gật	trong	van	kinh,	ông	bố	lấy	roi	đánh	đứa	bé	và	đứa	bé	không
than	trách,	không	kêu	la,	ngoan	ngoãn	khoanh	tay	tiếp	tục	đọc	kinh	chăm	chỉ.	Tôi	động	lòng
thương	đứa	bé	vô	tội,	tôi	xin	ông	bố	nên	dịu	dàng	với	nó	và	cho	đọc	kinh	vào	trước	cơm	tối,	lúc
này	trẻ	con	chưa	buồn	ngủ.
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BỞI	ĐÂU	GIÁO	DÂN	LẠI	ĐƯỢC	PHÉP	HỘI	NHAU	TRONG	NHÀ	THỜ
Trong	thời	gian	bắt	bớ	cấm	giáo	dân	hội	nhau	trong	nhà	thờ,	nhưng	họ	không	bỏ	hội	nhau

vào	những	ngày	chủ	nhật	và	ngày	lễ	trong	nhà	tư.	Trong	kinh	thành,	họ	chia	nhau	thành	sáu
toán	với	những	khu	phố	và	nhà	nào	được	chỉ	định	để	hội	nhau	vào	giờ	nào	để	đọc	kinh	cầu
nguyện	và	làm	các	việc	đạo	đức.	Chúng	tôi	rất	đựơc	yên	ủi	vì	thấy	cơn	bắt	bớ	không	làm	cho	họ
giảm	lòng	sốt	sắng	và	trong	cơn	giông	tố	lòng	trìu	mến	của	họ	lại	càng	tăng	thêm	lửa.	Vì	thế	để
duy	trì	những	tâm	tình	nhiệt	thành	của	họ	thì	mỗi	lần	họ	hội	nhau,	chúng	tôi	gửi	đến	họ	những
bức	thư	chung[41]	gồm	có	những	lời	khuyên	bảo	thiêng	liêng	trích	trong	Phúc	âm	hay	ngày	lễ
các	thánh	trong	tuần.	Mỗi	đoàn	thể	đều	nhận	được	một	bản.	Họ	đọc	cho	mọi	người	chăm	chú
và	sốt	sắng	nghe	như	thế	cứ	tiếp	tục	trong	suốt	bốn	tháng	kể	từ	khi	có	sắc	lệnh.	Sau	đó	xảy	ra
một	tai	nạn	làm	cho	chúng	tôi	được	một	chút	tự	do	để	thừa	hành	các	chức	vụ	trong	kinh	thành
và	cho	giáo	dân	được	đến	gần	chúng	tôi.	Số	là	trong	buổi	hội	vui	bên	sông,	có	chúa	dự	và	viên
pháp	thủ	là	một	giáo	dân	phục	dịch	chúa	sau	khi	đã	làm	việc	với	người	Bồ.	Viên	pháo	thủ	bị
chết	cháy	vì	tình	cờ	thuốc	nổ	trong	khi	ông	bắn	súng	hỏa	pháo,	theo	lệnh	chúa	trong	dịp	hội
công	cộng	này.	Xúc	động	về	cái	chết	bất	thần	xảy	ra	vào	dịp	này,	chúa	truyền	cho	giáo	dân	thay
mặt	chúa,	tổ	chức	đám	tang	long	trọng	hết	sức.	Chúng	tôi	đảm	nhận	và	thu	tập	được	hơn	một
nghìn	giáo	dân	long	trọng	đưa	linh	cữu	cho	tới	nơi	chỉ	định	để	hạ	huyệt	ở	vùng	thôn	quê.	Ở	đây
tôi	giảng	trước	mặt	mọi	người	với	lời	mở	đầu	trích	trong	Ca	đệ	nhất:	Đông	tàn	và	mưa	tạnh.
Tôi	minh	chứng	rằng	những	cơn	bắt	bớ	Thiên	Chúa	cho	phép	xảy	đến	với	giáo	hội	là	để	thử
lòng	trung	thực	của	giáo	dân.	Là	điều	chắc	chắn	và	được	công	nhận	là	người	tốt	thì	càng	vững
đức	tin,	như	cây	trồng	sâu	thì	mùa	đông	bám	rễ	rất	mạnh,	còn	kẻ	hèn	nhát	thì	suy	sụp	và	bị	cơn
cám	dỗ	cuốn	lôi	đi	như	trấu	bay	theo	gió.	Tựu	trung	phải	trông	vào	Thiên	Chúa	nhân	hậu	làm
cho	sự	bắt	bớ	gieo	tang	tóc	trong	giáo	hội	sơ	sinh	Đàng	Ngoài	càng	 làm	cho	giáo	hội	 thêm
vững.	Thế	nhưng	không	nên	làm	quá	sức	mình,	chỉ	mong	sao	cho	dịu	bớt	căng	thẳng	và	cho
chúng	ta	có	phương	tiện	hội	họp	nhau.	Khi	tôi	trình	bày	các	lý	lẽ	thì	mọi	người	đều	khóc	chảy
nước	mắt.	Tôi	cũng	khuyên	họ	giữ	điều	độ	trong	việc	dùng	phép	được	đến	gần	chúng	tôi	để
không	làm	cho	lương	dân	lấy	cớ	tung	ra	những	vu	khống	mới.

Có	một	điều	cất	bớt	sầu	khổ	và	giúp	rất	nhiều	cho	lòng	nhiệt	thành	và	đạo	đức	của	giáo
dân,	đó	là	hầu	hết	các	nhà	ở	cạnh	chúng	tôi	đều	thuộc	về	giáo	dân.	Chúng	tôi	có	phương	tiện
rất	dễ	để	hội	nhau	kín	đáo	hơn	và	làm	các	chức	vụ	âm	thầm	hơn,	đó	là	cử	hành	trong	những
nhà	này.	Ở	đây	cũng	có	ích	lợi	chẳng	kém	cho	người	ở	trong	kinh	thành	cũng	như	những	người
từ	rất	xa	tìm	đến	chúng	tôi.

Trong	đám	người	này	có	một	bà	tám	mươi	tư	tuổi	đã	được	ơn	gọi	đặc	biệt.	Nghe	nói	tới
đạo	Kitô	trong	nơi	bà	ở	xa	kinh	thành	chừng	một	trăm	dặm	và	được	Thiên	Chúa	soi	sáng,	bà
lên	đường	chỉ	vì	lần	đầu	tiên	được	biết	và	biết	một	cách	còn	lờ	mờ,	để	tới	chịu	giáo	huấn.	Tới
kinh	thành,	bà	không	nghỉ	khi	chưa	gặp	chúng	tôi,	bà	rất	chăm	chú	nghe	cắt	nghĩa	giáo	lý	và	ít
lâu	sau	bà	sẵn	sàng	được	chịu	phép	rửa	tội.	Thế	nhưng	khi	biết	chúng	tôi	không	nhận	nhưng
người	chưa	thuộc	lòng	kinh	các	tông	đồ,	kinh	lạy	Cha	và	kinh	thập	điều	thì	bà	không	nản	lòng
và	vì	 không	muốn	được	miễn	vì	 tuổi	 tác,	 bà	hăm	hở	 chuyên	 chú	học	bốn	ngày	 cho	 tới	 khi
thuộc.	Thế	 là	bà	sốt	sắng	chịu	phép	thánh	tẩy	 lấy	 tên	 là	Anna.	Bà	vui	vẻ	 trở	về	quê	quán	 là
người	giáo	dân,	như	thể	đem	về	được	kho	tàng.

Chúng	tôi	còn	nhận	được	những	dấu	hiệu	nhiệt	thành	và	sốt	sắng	của	một	bà	Anna	khác	đã
là	giáo	dân,	vợ	viên	quan	tỉnh	Kẻ	Đông[42]	.	Bà	không	khuyên	được	chồng	trở	lại	đạo,	chỉ	vì	ông
ham	mê	sắc	dục,	nhưng	bà	chinh	phục	được	tất	cả	gia	quyến.	Bà	rất	sung	sướng	và	rất	khéo	léo
làm	cho	một	số	đông	người	trong	tỉnh	có	cảm	tình	tốt	với	đạo	ta,	đến	nỗi	không	bao	giờ	bà	vào
phủ	để	lo	các	việc	hành	chính	thay	chồng	mà	bà	không	đem	theo	nhữngn	người	đã	hoàn	toàn
được	chuẩn	bị	để	trở	lại	đạo.	Được	vậy	là	nhờ	Inhaxu	chúng	tôi	đã	nói	tới	và	sẽ	còn	nói	ở	chỗ
khác,	Inhaxu	giúp	rất	nhiều	bằng	lời	dạy	dỗ	nhiệt	thành.
 



CHƯƠNG	27
SAU	CÙNG	CHÚA	ĐÀY	CHÚNG	TÔI	THẾ	NÀO

Chúa	cũng	đủ	biết,	tất	cả	những	tố	cáo	địch	thù	tung	ra	để	làm	mất	uy	tín	chúng	tôi,	chỉ	là
những	khiển	trách	bịa	đặt	và	gán	ghép	vu	không	mà	thôi.	Thế	nhưng	(như	chúng	tôi	đã	khám
phá	ra)	nguyên	nhân	chính	làm	cho	chúa	cầm	giữ	chúng	tôi	lại	trong	nước	đó	là	cùng	với	sự	có
mặt	của	chúng	 tôi	 thì	có	sự	buôn	bán	với	các	 thương	gia	người	Bồ	và	 từ	khi	chiếc	 tàu	đưa
chúng	tôi	tới	đây	khi	trở	về	Macao	đã	bị	đắm	ở	đảo	Hải	Nam	thì	chưa	có	tàu	nào	khác	tới.	Thế
là	chúa	tưởng	người	Bồ	bỏ	rơi	chúng	tôi.	Do	đó	ngài	quyết	định	trục	xuất	chúng	tôi,	rồi	thấy	có
dịp	thuận	tiện	là	có	mấy	chiếc	tàu	Trung	Quốc	trở	về,	thì	ngài	cho	người	nói	với	chúng	tôi	xem
chúng	tôi	có	muốn	trẩy	đi	với	họ.	Chúng	tôi	đáp	lại	là	chúng	tôi	sẵn	sàng	vâng	theo	lệnh	chúa,
nhưng	chúng	tôi	không	có	công	việc	gì	với	người	Tàu	và	chúng	tôi	sợ	xảy	ra	sự	gì	không	tốt
đang	chuẩn	bị	ra	đi	trong	tàu	của	người	Bồ	thì	 lúc	đó	chính	ngài	đã	bắt	chúng	tôi	ở	lại.	Vậy
chúng	tôi	rất	khiên	tốn	xin	ngài	cho	phép	chúng	tôi	đợi	 thuyền	khác.	Chúa	không	nói	 thêm
được	điều	gì	ngài	quyết	định	không	ép	chúng	tôi	và	chờ	cho	tới	khi	có	tàu	người	Bồ	thuận	tiện
tới	Đàng	Ngoài.

Đó	là	năm	1629,	khi	chúa	không	thấy	tàu	người	Bồ	cập	bến	như	thường	lệ,	mùa	đi	biển	đã
qua,	thì	ngài	sai	một	viên	thư	lại	thay	ngài	đến	nói	với	chúng	tôi	rằng	chúng	tôi	phải	sắp	sẵn
vào	Đàng	Trong,	ở	đó	sẽ	có	tàu	người	Bồ	đưa	chúng	tôi	về	Macao.	Và	trong	những	lý	do	viên
thư	lại	nói	với	chúng	tôi	là	chúa	trục	xuất	chúng	tôi	vì	trong	số	những	người	chúng	tôi	rửa	tội
đã	có	mấy	người	chết	sau	đó	ít	lâu.	Có	lẽ	đây	là	tố	cáo	độc	nhất	hay	tố	cáo	chính	yếu	người	ta
đưa	ra	để	chống	đối	chúng	tôi	và	chúa	đã	để	trong	tâm	trí.	Chúng	tôi	trả	lời	là	không	thể	làm
khác	được,	rất	nhiều	người	bệnh	vào	lúc	chót	mới	cho	mời	chúng	tôi	đến	làm	phép	rửa	và	chỉ
có	mấy	người	chết	sau	khi	chịu.	Viên	thư	lại	như	động	lòng	thương	và	nói:	tôi	lấy	làm	lạ	rằng	vì
dân	không	hiểu	biết	nên	đã	buộc	tội	cho	các	ông	và	buộc	tội	cho	phép	rửa,	vì	bệnh	nhân	thập
tử	nhất	sinh	đã	chết,	trong	khi	đó	thực	ra	các	ông	đến	giúp	đỡ	họ	hoặc	rửa	tội	cho	họ,	ngoài	họ
ra	còn	có	nhiều	người	khác	các	ông	vẫn	có	thể	giúp	ích.	Chúng	tôi	cảm	ơn	viên	thư	lại	đã	tỏ	tình
quý	mến	chúng	tôi.	Chúng	tôi	cho	ông	hiểu	rằng	lời	ông	nhắc	nhủ	rất	có	ích	cho	chúng	tôi	và
chúng	tôi	phải	theo,	nếu	chúng	tôi	chỉ	săn	sóc	về	thân	xác,	nhưng	Thiên	Chúa	đã	chủ	yếu	ra
lệnh	cho	chúng	tôi	phải	săn	sóc	về	linh	hồn,	nên	chúng	tôi	không	thể	sao	nhãng	việc	cứu	giúp
những	kẻ	đang	chờ	sự	chết	sắp	tới,	những	kẻ	mà	người	ta	hết	hy	vọng	hồi	phục	sức	khoẻ	và	sự
sống	thân	xác,	những	kẻ	chúng	tôi	làm	phép	rửa	tội	để	cứu	linh	hồn.	Ông	rất	khen	tổ	chức	và	sự
nhiệt	tâm	của	chúng	tôi,	nhưng	ông	nhắn	nhủ	chúng	tôi	sắp	sẵn,	theo	ý	chúa,	để	trẩy	vào	Đàng
Trong.

Vừa	được	tin	lệnh	truyền	này	thì	giáo	dân	tuốn	đến	nhà	chúng	tôi	tỏ	sự	đau	buồn	với	rất
nhiều	nước	mắt.	Cả	những	lương	dân	đã	biết	qua	về	đạo	ta	cũng	tới	giục	chúng	tôi	cho	họ	chịu
phép	thánh	tẩy	trước	khi	chúng	tôi	trẩy	đi.	Do	đó	trong	một	ít	ngày	chúng	tôi	còn	được	phép	đi
lại	trong	kinh	thành,	chúng	tôi	không	thất	nghiệp.	Mấy	ngày	sau,	chúa	sai	một	hoạn	quan	trong
phủ	đem	cho	chúng	tôi	hai	đồng	êcu	vàng	và	vải	quý	để	cho	chúng	tôi	may	mặc,	với	lệnh	rõ	rệt
là	lập	tức	phải	xuống	thuyền	đang	đợi	chúng	tôi.	Rồi	theo	lệnh	chúa	ông	giao	chúng	tôi	cho
viên	thuyền	trưởng	có	mặt	và	các	quân	binh.	Chúng	tôi	khẩn	khoản	hết	sức	để	được	phép	vào
bái	yết	chúa	và	tạ	ơn	ngài	đã	thương	ban	cho	nhiều	ơn	huệ	suốt	hai	năm	chúng	tôi	cư	trú	trong
nước	ngài,	nhưng	người	ta	từ	chối.	Người	ta	cũng	không	để	cho	giáo	dân	đến	gần	chúng	tôi	vì
vẫn	có	quân	binh	bao	vây	chúng	tôi.	Vì	thế	mà	có	từng	đoàn	lũ	kéo	đến,	đàn	ông	cũng	như	đàn
bà	đứng	hai	bên	đường	phố	chúng	tôi	sắp	đi	qua,	họ	kêu	gào	thảm	thương	và	rên	rỉ	tha	thiết
đến	nỗi	lương	dân	phải	sửng	sốt.	Họ	theo	chúng	tôi	ra	mãi	bến	sông	và	vì	không	được	phép
theo	 chúng	 tôi	 xuống	 thuyền	 như	 họ	mong	muốn,	 thì	 họ	 lội	 xuống	 nước	 để	 được	 tới	 gần
thuyền	chúng	tôi.	Để	từ	biệt	họ,	 tôi	nói	một	bài	ngắn	khuyên	họ	tin	 tưởng	vào	Thiên	Chúa,
Người	không	bỏ	họ,	nhưng	hằng	che	chở	và	tuyệt	đối	ban	ơn	giúp	đõ	họ	kiên	trì	trong	đức	tin
họ	đã	nhận	được	và	tôi	tin	là	họ	sẽ	trung	kiên	giữ	cho	tới	khi	chết.	Mà	vì	có	nhiều	người	ao	ước
xưng	tội	mà	chưa	được	và	buồn	sầu	vì	không	sao	làm	được	sau	khi	chúng	tôi	rời	bỏ	họ,	thì	để
cho	họ	được	như	ý	trong	lúc	khẩn	cấp	này	tôi	cho	mọi	người	biết	là	họ	hãy	dọn	mình	thống	hối



và	tỏ	ra	ăn	năn	các	tội	phạm	và	đấm	ngực,	sau	đó	tôi	làm	phép	giải	tội.	Họ	làm	theo	và	đọc	kinh
ăn	năn	tội,	tất	cả	chừng	một	ngàn	năm	trăm,	đấm	ngực	với	những	lời	rên	rỉ	và	khóc	lóc.	Tôi	đã
ban	phép	giải	tội	thông	thường	theo	số	nhiều:	tôi	tha	cho	các	anh	chị	em	v.v…	và	cho	họ	ra	đi
trong	Thiên	Chúa.	Tôi	có	cảm	tưởng	là	có	mấy	giáo	dân	tốt	đi	theo	chúng	tôi	có	thể	sắp	chết
mà	không	được	chịu	phép	giải	tội	(làm	cho	tôi	sử	dụng	phương	dược	trong	trường	hợp	nguy
hiểm	khẩn	cấp	đắm	tàu),	cảm	tưởng	đó	không	phải	vô	ích.	Vị	tiến	sĩ	Gioakim	giữ	chức	vụ	hành
chính	trong	tòa	án,	hơn	bảy	mươi	tuổi,	ông	rất	buồn	phiền	vì	chúng	tôi	phải	trẩy	đi,	ông	dõi
theo	chúng	tôi,	khóc	lóc	và	rên	rỉ	như	đứa	trẻ	con	mất	mẹ.	Không	thể	theo	chúng	tôi	bằng	thân
xác	thì	ông	vĩnh	biệt	chúng	tôi,	khi	chúng	tôi	trẩy	đi,	ông	mặc	áo	thụng	dài	theo	chức	vụ	ông,
sấp	mình	bốn	lần	xuống	đất	(là	một	biểu	hiệu	kính	trọng	thông	dụng	trong	nước	này),	rồi	lui
về	nhà	lòng	quặn	đau	và	buồn	đến	nỗi,	không	bị	bệnh	tật	gì,	ông	đã	tắt	thở	mấy	ngày	sau.
 



CHƯƠNG	28
THI	HÀNH	ÁN	PHÁT	VÃNG

VÀ	NHỮNG	SỰ	XẢY	RA	TRONG	CUỘC	HÀNH	TRÌNH
Vào	cuối	tháng	ba	năm	1629	chúng	tôi	bỏ	kinh	thành	Kẻ	Chợ	trên	chiếc	thuyền	chúa	đã	cho

sửa	soạn.	Thuyền	thì	bé,	chỉ	có	mười	lăm	mười	sáu	tay	chèo	mỗi	bên,	nhưng	thuận	tiện	để	đi
trên	các	sông	chúng	tôi	phải	đi.	Thuyền	trưởng	ban	đầu	tỏ	ra	nghiêm	khắc,	nhưng	khi	thấy	lòng
yêu	mến	và	kính	trọng	giáo	dân	tỏ	ra	khi	chúng	tôi	chúng	tôi	trẩy	đi,	trong	số	đó	có	mấy	người
quyền	quý,	thì	ông	cũng	bắt	đầu	tôn	trọng	vị	nể	chúng	tôi	và	nhường	chỗ	chính	yếu	của	ông
trong	thuyền	cho	chúng	tôi.	Trong	thuyền	chỉ	cho	phép	hai	giáo	dân	chọn	trong	số	nhiều	người
đến	trình	diện	xin	theo	chúng	tôi	trong	cuộc	hành	trình,	đó	là	thầy	giảng	Inhaxu	và	Antôn	xưa
kia	là	quân	binh	tự	nguyện	phục	vụ	chúng	tôi	từ	một	năm	rưỡi	nay	lúc	ông	trở	lại	đạo.	Chúng
tôi	giao	cho	hai	thầy	giảng	ở	lại	(Phanchicô	và	Anrê)	việc	chính	yếu	săn	sóc	giáo	dân	tân	tòng
và	quyền	ban	phép	rửa	tội	cho	những	người	có	điều	kiện.

Trong	 cuộc	 hành	 trình,	mỗi	 ngày	 vào	 buổi	 tối	 chúng	 tôi	 không	 quên	 giảng	 về	 các	mầu
nhiệm	trong	đạo	cho	viên	thuyền	trưởng	và	các	quân	binh	trong	thuyền,	làm	cho	họ	cũng	trở
nên	hiền	hòa	và	biệt	đãi	chúng	tôi.	Inhaxu	mỗi	buổi	chiều	cũng	ru	ngủ	họ	bằng	những	bài	ca
tôn	giáo,[43]	nhờ	đó	ông	cho	họ	thưởng	thức	đôi	chút	về	các	chân	lý	đạo	Kitô.	Lòng	nhiệt	thành
của	giáo	dân	cũng	chuẩn	bị	cho	chúng	tôi	trên	đường	đi	(chỗ	bỏ	thuyền	lên	can)	nhiều	việc	làm
đẹp	đẽ.	Vì	có	mấy	người	không	ở	kinh	thành,	khi	được	tin	chúng	tôi	bị	đuổi	đi	phát	vãng	và	biết
con	đường	chúng	tôi	phải	đi	thì	họ	nhanh	nhẹn	ra	dọn	nơi	chúng	tôi	qua	và	chuẩn	bị	những
người	đã	học	giáo	lý	để	chịu	phép	rửa	tội.	Tôi	kể	lòng	sốt	sắng	của	một	vị	quan	cai	trị	một	nơi
gọi	là	Kẻ	Bờ	cách	kinh	thành	chừng	một	trăm	dặm.	Ông	đem	quân	binh	của	ông	tới	đón	thuyền
chúng	toi,	ông	yêu	cầu	thuyền	trưởng	cho	phép	chúng	tôi	xuống	nhà	ông	với	lời	hứa	là	sẽ	đưa
chúng	tôi	an	toàn	về	thuyền,	và	ông	đã	được	phép.	Ông	thu	tập	trong	nhà	nguyện	tư	khá	rộng
một	số	đông	người	tân	tòng	chính	ông	đã	dạy	dỗ	về	đức	tin.	Trong	khi	chúng	tôi	giảng	dạy	cho
tất	cả	và	cho	họ	đủ	mọi	điều	cuối	cùng	để	chịu	phép	rửa	thì	vị	quan	đạo	hạnh	tên	là	Phalô	cùng
bà	vợ	(một	bà	nhân	đức)	tên	là	Luxê,	đi	tiếp	đãi	thuyền	trưởng	và	quân	binh	với	quà	bánh	và
đồ	giải	khát	do	gia	nhân	đem	tới	để	cho	họ	nhẫn	nại	đợi	chúng	tôi	trở	lại.	Chúng	tôi	đã	làm
xong	việc	của	Thiên	Chúa	và	sau	đó	trở	về	thuyền	cũ	với	viên	quan	muốn	tiễn	chúng	tôi	đi:	mà
vì	để	xuống	thuyền,	phải	lội	qua	chỗ	bùn	lầy,	không	những	ông	để	cho	quân	binh	giúp	chúng	tôi
mà	chính	ông,	ông	muốn	cõng	chúng	tôi	trên	vai,	mặc	dầu	chúng	tôi	không	muốn	và	phản	đối
không	chịu.	Ông	lấy	làm	hân	hạnh	được	phục	vụ	những	tôi	tớ	của	Thiên	Chúa	đại	đế.

Từ	đó,	tiếp	tục	hành	trình.	Một	hôm	chúng	tôi	tới	thôn	gọi	là	Ke	No	là	trụ	sở	cũ	và	thứ	nhất
của	chúng	tôi,	khi	chúng	tôi	mới	tới	xứ	Đàng	Ngoài	và	cũng	là	nơi	đã	dựng	nhà	thờ	công	giáo
đầu	tiên,	thêm	một	bệnh	viện	khang	trang	để	săn	sóc	các	giáo	dân	cùng	khổ	và	chữa	các	bệnh
nhân,	cả	người	lương	dân	tỏ	lòng	muốn	trở	lại	đạo.	Ở	đây	chúng	tôi	cũng	được	phép	khi	đi	qua,
khuyên	bảo	giáo	dân	trước	kia	đã	chịu	phép	rửa.	Chúng	tôi	giao	phó	họ	cho	những	bổn	đạo	cũ
săn	sóc	và	cho	một	bà	nhân	đức	tên	là	Anna,	bà	tự	nguyện	chăm	lo	bệnh	nhân.	Nhưng	khu	nhà
thờ,	như	chúng	tôi	được	tin	về	sau,	không	còn.	Bởi	vì	sau	khi	ông	già	Gioakim	chết	(như	chúng
tôi	đã	nói),	chính	ông	đã	dâng	đất	để	dựng	nhà	thờ,	đến	thời	các	con	chúng	không	được	thừa	kế
lòng	đạo	đức	của	cha	như	thừa	kế	của	cải	chúng	xin	tòa	án	đòi	lại	đất,	lấy	cớ	có	lệnh	chúa	ra
chống	đối	giáo	dân.	Tòa	cho	chúng	được	kiện	rồi	nhà	 thờ	bị	 lửa	cháy	chỉ	còn	đống	 tro	 tàn,
nhưng	mấy	ngày	sau	khi	bị	thiêu,	bà	Anna	đạo	đức	bới	đám	tro	tàn	và	tìm	xem	còn	có	gì	thoát
nạn	hỏa	tai,	thì	bà	thấy	nhan	đề	ảnh	thánh	giá	còn	nguyên	vẹn,	không	suy	suyển,	một	bên	là
chữ	latinh	và	một	bên	là	chữ	hán:	biểu	hiệu	thánh	của	Chúa	thật	trời	đất.	Chúng	tôi	đã	bỡ	ngỡ
thấy	khi	đi	đầy	trở	về,	lúc	qua	nơi	này	và	chúng	tôi	tin	chắc	rằng	Thiên	Chúa	đã	làm	phép	lạ	bảo
vệ	được	chữ	viết	này	khỏi	ngọn	lửa	đã	thiêu	huỷ	xà	cột	nhưng	không	để	cho	hư	nát	và	xóa	bỏ
đạo	thánh	trong	xứ	Đàng	Ngoài.	Và	sự	tiên	đoán	của	chúng	tôi	không	sai,	bởi	vì	từ	đó	đức	tin
đã	nảy	nở	cách	kỳ	diệu	ở	nơi	này	(nhưng	ở	bên	kia	sông)	thấy	một	nhà	thờ	xây	cất	đàng	hoàng
và	một	trụ	sở	của	dòng	chúng	tôi	với	những	kết	quả	lớn	lao	trong	lãnh	thổ	này.



Rồi	chúng	tôi	lên	buồm	đi	từ	tỉnh	Thanh	Hóa	tới	tỉnh	Nghệ	An	và	chúng	tôi	thấy	hiện	ra
bến	bà	chúa,	người	bản	xứ	gọi	là	cửa	chúa,	nơi	thờ	cúng	người	con	gái	hoang	dâm	chúng	tôi	đã
nói	ở	trên	và	là	nơi	(Thiên	Chúa	cho	phép	để	trừng	trị	những	dị	đoan	ma	quỷ	đuợc	sùng	bái
đó)	ma	quỷ	làm	trên	những	lương	dân	bản	xứ	nhiều	điều	hung	dữ	và	lam	cho	người	ngoài	xứ
qua	lại	đó	phải	sợ	hãi.	Thuyền	trưởng	còn	là	lương	dân,	khi	tới	gần,	ông	cũng	bắt	đầu	sợ	xảy	ra
tai	nạn	và	ông	chuẩn	bị	cúng	tế	dị	đoan	để	lấy	lòng	ma	quỷ.	Nhưng	chúng	tôi	xin	ông	đừng	làm
và	nên	tin	vào	Chúa	thật	trời	đất	và	biển	cả,	Người	có	quyền	cứu	ông	khỏi	mọi	nguy	hiểm	đe
dọa	và	may	mắn	đưa	tới	bến.	Theo	lời	chúng	tôi,	ông	không	cúng	tế	nhưng	ông	xin	chúng	tôi
cầu	khấn	Chúa	vạn	vật,	theo	cách	của	chúng	tôi.	Chúng	tôi	đã	làm	và	may	mắn	chúng	tôi	cập
bến	như	đã	định.

Có	quân	binh	tốt	lành	tên	là	Simon,	trên	kia	chúng	tôi	đã	nói	và	đã	nói	về	những	phép	lạ
chữa	bệnh	bằng	nước	phép,	ông	này	không	ở	xa	bến.	Được	tin	chúng	tôi	tới,	ông	vội	vã	ra	đón
và	được	thuyền	trưởng	cho	phép	chúng	tôi	đến	tận	nhà	ông.	Ở	đây,	ông	đã	thu	xếp	cho	rất
nhiều	họ	hàng	và	bạn	hữu	đến	xin	chịu	phép	rửa.	Ông	cũng	dọn	sẵn	nhiều	chum	vại	đầy	nước
để	chúng	tôi	làm	phép	theo	nghi	lễ	thông	thường.	Sau	đó,	ông	dẫn	chúng	tôi	trở	về	thuyền	vào
ban	đêm,	như	ông	đã	hứa.

Một	quân	binh	khác	tên	là	Anrê,	ông	này	đã	bỏ	kinh	thánh	và	vội	vã	trở	về	trước	chúng	tôi,
ông	tưởng	sẽ	gặp	chúng	tôi	ở	bên	này,	xa	nơi	ông	ở	chừng	mấy	dặm,	như	vậy	ông	có	thể	đưa
chúng	tôi	về	nhà	và	xin	cho	mẹ,	mẹ	vợ	và	vợ	ông	chịu	phép	rửa.	Nhưng	vì	ông	về	trễ	quá	sau
khi	chúng	tôi	đã	khởi	hành,	lại	cũng	về	đêm,	không	có	quyền	để	rượt	theo,	thế	là	ông	đành	đi
theo	đường	bộ	đưa	mẹ,	mẹ	vợ	đã	có	tuổi	và	vợ	ông	đi	đường	tắt	thông	qua	rừng	núi	để	gặp
chúng	tôi	trước	khi	chúng	tôi	tới	Đàng	Trong.	Mà	vì	ông	sợ	bị	đẩy	lui	ở	biên	giới	do	chiến	tranh
giữa	hai	chúa,	nên	tất	cả	đã	vác	theo	bị	lúa	giả	vờ	đem	đi	bán.	Thiên	Chúa	đã	ban	cho	họ	được
dễ	dàng	gặp	chúng	tôi	ở	nơi	họ	đã	trù	tính	và	được	chịu	ơn	lành,	họ	đã	sốt	sắng	mong	mỏi	và
đã	từ	xa	tìm	đến	với	rất	nhiều	nghị	lực.

Thế	là	chúng	tôi	tới	biên	giới	hai	xứ,	giữa	tỉnh	Nghệ	An	và	tỉnh	Bố	Chính,	ở	đây	phải	sang
thuyền,	vì	thuyền	đem	chúng	tôi	tới	đây	không	đủ	vững	để	chịu	sóng	và	cồn.	Và	vì	các	quân
binh	đưa	chúng	tôi	đến	đây	phải	chèo	thuyền	trở	về	kinh	thành,	thì	có	một	phần	trong	bọn	xúc
động	khi	nghe	giảng	về	đạo	 thật	 trong	mười	 lăm	ngày	đường,	nhất	 là	 chừng	mười	bảy	hay
mười	tám	người	nói	với	chúng	tôi:	(họ	nói)	cha	thường	cho	chúng	tôi	hiểu	chỉ	trông	được	cứu
rỗi	trong	đạo	của	cha	và	nhờ	phép	rửa.	Vậy	ở	đây	có	nước,	xin	cha	rửa	cho	chúng	tôi	trước	khi
chia	tay.	Chúng	tôi	trả	lời	là	nếu	họ	hết	lòng	tin	Thiên	Chúa	thật	và	Đấng	Tạo	Hóa	thật	dựng
nên	trời	và	đất	và	Con	Người	là	Đức	Giêsu	Kitô	đấng	cứu	chúng	tôi,	đã	lấy	máu	mình	mà	chuộc
chúng	tôi,	theo	những	điều	chúng	tôi	đã	rao	giảng	và	nếu	họ	sẵn	sàng	bỏ	hết	mê	tín	dị	đoan	hư
vô	và	không	còn	cúng	tế	tà	thần	chỉ	là	thần	giả	tạo,	thì	chúng	tôi	cho	chịu	phép	rửa.	Họ	bằng
lòng	xưng	đức	tin	và	hứa	theo	những	điều	chúng	tôi	đã	giảng	dạy,	thế	là	chúng	tôi	rửa	tội	cho
họ	ở	bên	bờ	và	biên	thư	giới	thiệu	với	các	bổn	đạo	cũ	ở	kinh	thành	nơi	họ	trở	về	và	họ	đã	ra	về
sung	sướng	và	giàu	có	hơn	lúc	trẩy	đi.
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VÀ	VIÊN	THUYỀN	TRƯỞNG	THEO	ĐẠO
Vào	chính	tuần	thánh,	người	ta	sửa	soạn	một	tàu	khác	để	đưa	chúng	tôi	tới	tỉnh	Bố	Chính

(vì	chúng	tôi	ở	giữa	một	nước	hư	đốn	và	ngoại	đạo)	nên	không	dễ	gì	làm	các	nghi	lễ	bề	ngoài
để	ghi	nhớ	sự	thương	khó	Chúa	Cứu	Thế.	Khi	mọi	sự	đã	được	chuẩn	bị	rồi	thì	vào	khoảng	ban
đêm	trước	 lễ	Phục	Sinh	có	gió	 thuận	nổi	 lên,	 thế	 là	 chúng	 tôi	 căng	buồm	trẩy	đi	 cùng	viên
thuyền	trưởng	và	sáu	quân	binh	ông	giữ	lại.	Chúng	tôi	đã	năn	nỉ	ông,	trước	khi	quyết	định	cho
tàu	khởi	hành,	 thì	đừng	 làm	lễ	cúng	tế	dị	đoan	lương	dân	thường	làm	để	cầu	cho	gió	thuận
sóng	yên,	nhưng	chỉ	tin	tưởng	vào	Đức	Chúa	cai	trị	đất	và	biển,	Đấng	mà	mọi	sóng	gió	phải
vâng	lệnh.	Hình	như	ông	tin	lời	chúng	tôi.	Nhưng	gió	thuận	lúc	đó	giục	ông	trẩy	đi,	thì	sau	đó
một	ít	lại	đổi	thành	một	trận	bão	lớn	làm	đổ	sóng	hung	dữ	đánh	chiếc	tàu	va	vào	cồn.	Thế	là
ông	thịnh	nộ	và	nổi	cơn	sóng	gió.	Ông	chưa	dám	oán	trách	chúng	tôi	và	đánh	thức	chúng	tôi
dậy	(vì	biết	trong	lúc	đó	chúng	tôi	ngủ),	nhưng	ông	giận	Inhaxu	đã	khuyên	ông	khi	ra	khỏi	bến
chớ	theo	tục	dị	đoan	lương	dân	ngoại	đạo.	Lửa	giận	cũng	bốc	cao	vì	ông	để	ý	tới	vị	thần	ở	trên
mỏm	núi	ngay	trước	mặt	tàu	chúng	tôi	đậu,	ông	tưởng	vị	thần	này	đã	gây	ra	cơn	bão	táp	hành
hạ	tàu	chúng	tôi,	để	phạt	về	tội	ông	sao	nhãng	không	cúng	tế.	Ông	giận	đến	nỗi	ông	đe	giết
Inhaxu	và	ném	xuống	biển.	Những	lời	đe	dọa	nặng	nề	và	gay	go	ấy	đã	đánh	thức	chúng	tôi	dậy
và	chúng	tôi	cố	gắng	làm	dịu	cơn	tức	giận.	Sau	khi	trách	nhẹ	ông	đã	nhổ	neo	trẩy	đi	mà	không
đánh	thức	chúng	tôi	dậy	và	để	cho	chúng	tôi	có	phương	tiện	cầu	khẩn	Thiên	Chúa	cho	đi	biển
bằng	yên,	thì	chúng	tôi	cam	đoan	với	ông	là	sóng	sắp	lặng	và	gió	sẽ	yên.	Thế	rồi	chúng	tôi	khấn
thánh	Lorensô	quan	thầy,	xin	ngài	ban	cho	yên	lặng.	Vừa	đọc	xong	một	kinh	Lạy	Cha	và	kinh
Kính	Mừng	thì	gió	ngừng	và	trời	thanh	mây	tạnh,	một	ngọn	gió	dìu	dịu	và	thuận	lợi	bắt	đầu
thổi	từ	phía	đền	thần	làm	cho	thuyền	trưởng	nguôi	giận	và	san	phẳng	làn	sóng	nhè	nhẹ	đưa
chúng	tôi	cập	bến.	Viên	thuyền	trưởng	sung	sướng	thấy	sóng	gió	dữ	dằn	thay	đổi	đột	ngột,
ngoài	sức	tưởng	tượng	và	giữa	lúc	ông	ngại	xảy	đến	một	tai	họa	ông	cho	là	ghê	gớm	tột	bực
không	tài	nào	thoát	khỏi.	Thế	là	ông	quyết	định	xin	theo	đạo	có	Đấng	Thiên	Chúa	được	thờ
phượng	như	Đấng	cứu	giúp	bầy	tôi	gặp	nguy	khốn.	Chúng	tôi	không	trì	hoãn,	vì	ông	không	cần
phải	biết	hơn	những	gì	ông	đã	học	được	trong	suốt	cuộc	hành	trình,	lại	là	người	lương	tri	và
thông	tinh	hán	học.	Sau	khi	để	cho	sáu	quân	binh	chịu	phép	rửa,	những	người	này	cũng	được
những	tâm	tình	như	ông	và	cũng	được	chuẩn	bị	đầy	đủ	như	ông,	thì	đến	lượt	ông	công	khai
chịu	phép	thánh	tẩy	và	được	gọi	là	Augustinô.

Việc	trở	lại	xảy	đến	vào	dịp	này,	đúng	vào	cuối	cuộc	hành	trình,	thật	là	một	việc	kỳ	diệu
Thiên	Chúa	thương	ban	cho	viên	thuyền	trưởng	và	là	một	dấu	tỏ	ra	Thiên	Chúa	quan	phòng
đối	với	chúng	tôi.	Nếu	chúng	tôi	bị	đày	vào	xứ	này,	thì	chẳng	lợi	gì	cho	giáo	dân	Đàng	Ngoài
cũng	chẳng	ích	gì	cho	các	cha	dòng	chúng	tôi	ở	Đàng	Trong.	Chúng	tôi	còn	sợ	chúa	Đàng	Trong
lợi	dụng	cơ	hội	này	để	trục	xuất	các	cha	dòng	ra	khỏi	xứ	ngài.	Augustinô	(từ	khi	trở	lại	thì	sẵn
sàng	nghe	theo	ý	kiến	chúng	tôi)	có	lệnh	phải	trao	chúng	tôi	cho	quan	cai	trị	tỉnh	Bố	Chính	để
quan	này	đưa	 chúng	 tôi	 tới	Đàng	Trong	và	 chuẩn	bị	 cho	 chúng	 tôi	 rút	 về	Macao	 trong	 tàu
người	Bồ.	Chúng	tôi	liền	xin	ông	thuyết	phục	quan	tỉnh	nói	trên	để	chúng	tôi	tự	do	tìm	kiếm
tàu	theo	ý	chúng	tôi	và	không	đưa	chúng	tôi	tới	Đàng	Trong	nơi	người	ta	được	biết	năm	vừa
rồi	không	có	một	chiếc	tàu	nào	của	người	Bồ.	Augustinô	ngoan	đạo	đã	khôn	khéo	làm	như	lời
chúng	tôi	xin.

Viên	quan	này	là	một	người	rất	có	thế	giá	vì	rất	thanh	liêm	trong	việc	tòa	án	của	tỉnh,	ông
đã	tới	bát	tuần,	không	những	ông	đối	xử	rất	lịch	thiệp	lại	còn	rộng	rãi	chịu	hết	chi	phí	trong
thời	gian	chúng	tôi	ở	tỉnh	ông.	Chúng	tôi	muốn	tỏ	lòng	biết	ơn	thì	muốn	tặng	ông	một	của	quý
giá	hơn	hết	các	phẩm	vật,	đó	là	việc	học	giáo	lý	Kitô	giáo.	Chúng	tôi	còn	đưa	cho	ông	bản	chữ
viết	bằng	hán	tự	mà	ông	rất	tinh	thông.[44]	Nhưng	ông	chối	ơn	Thiên	Chúa	ban	cho	ông	và	chết
sáu	tháng	sau	trong	ngoại	đạo,	tỏ	ra	không	xứng	được	đặc	ân	Thiên	Chúa	ban	cho.	Cũng	xảy	ra
như	vậy	đối	với	người	chứa	trọ	chúng	tôi,	nơi	chúng	tôi	được	mọi	dễ	dàng.	Ông	này	cũng	đã	có
tuổi,	ông	không	cho	là	xấu	khi	bằng	lòng	cho	vợ	cũng	đã	có	tuổi	và	người	con	gái	của	nàng	hầu



trở	lại	đạo,	còn	ông,	ông	không	muốn	cắt	đứt	liên	hệ	kết	tình	điên	dại	cầm	giữ	ông	từ	mấy	năm
nay.	Ít	lâu	sau,	ông	chết	trong	tội	và	sai	lầm.
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Trong	khi	thuyền	trưởng	làm	xong	công	tác	và	trở	về	kinh	thành	với	thư	giới	thiệu	cùng
giáo	dân	tân	tòng	để	họ	nhận	biết	ông,	thì	chúng	tôi	không	nhàn	rỗi	ở	nơi	chúng	tôi	dừng	lại.
Chúng	tôi	giảng	ở	chốn	phố	phường	và	ở	bãi	biển,	có	hai	mưoi	nhăm	lương	dân	nghe	lời	giảng
và	trở	lại	đạo,	trong	số	đó	có	một	ông	cử	tinh	thông	hán	học,	chúng	tôi	viết	các	kinh	công	giáo
trao	cho	ông	để	ông	dạy	giáo	dân	tân	tòng	trong	tỉnh	và	chuyên	chú	giáo	huấn	họ.	Từ	tỉnh	này
chúng	tôi	nghĩ	là	có	ích	hơn	nếu	chúng	tôi	trở	về	Nghệ	An,	chúng	tôi	mới	bỏ	trước	đây.

Nhà	thứ	nhất	chúng	tôi	ở	là	nhà	hai	giáo	dân	sốt	sắng,	Phêrô	và	Anrê.	Hai	ông	rất	nhiệt
thành	chinh	phục	 tất	 cả	đồng	hương	và	hết	 sức	chuẩn	bị	 tinh	 thần	cho	mọi	người,	đến	nỗi
chúng	tôi	không	còn	phải	vất	vả	thêm	lời	giảng	dạy,	chúng	tôi	rửa	tội	cho	một	trăm	mười	hai
người	trong	ba	ngày	cư	trú	ở	đây.	Rồi	từ	đây	chúng	tôi	kéo	thẳng	tới	bến	chính	của	tỉnh	gọi	là
Rum	nơi	ở	của	quan	tỉnh	niềm	nở	tiếp	đón	chúng	tôi.	Nhưng	dân	ở	đây	vì	biết	chúng	tôi	bị	đày
và	vì	tin	đồn	là		vì	chúng	tôi	mà	không	có	mưa,	nên	họ	không	ưa	chúng	tôi,	đến	nỗi	chúng	tôi
khó	tìm	được	người	chứa	chấp	chúng	tôi.	Nhưng	Thiên	Chúa	không	bỏ	con	cái	Người,	Người
xóa	bỏ	những	gì	dân	xứ	này	sợ	hãi	vì	chúng	tôi	bằng	một	trận	mưa	lớn	sau	khi	chúng	tôi	vừa
tới,	làm	cho	họ	rất	mực	vui	mừng.	Thế	là	viên	quan	để	chúng	tôi	tự	do	giảng	lời	Thiên	Chúa	và
cho	giáo	dân	các	vùng	lân	cận	dễ	dàng	đến	nghe.	Họ	không	còn	sợ,	họ	chạy	đến	chúng	tôi	khi
biết	chúng	tôi	được	quan	tỉnh	bảo	vệ	và	săn	sóc	che	chở.	Chúng	tôi	càng	được	trọng	đãi	nhân
cơ	hội	có	nhật	thực.	Chúng	tôi	đã	nói	trước	rõ	ràng	về	bốn	giờ	bốn	ngày	trước	khi	xảy	ra,	chúng
tôi	trình	bày	hình	ảnh	và	tỏ	rõ	cho	quan	tỉnh	với	những	chi	tiết	theo	sau.	Ông	rất	khoái	trá	vì
thấy	đã	xảy	ra	đúng	như	những	chỉ	dẫn	của	chúng	tôi.	Vì	thế	ông	rất	quý	mến	chúng	tôi	và	từ
đó	ông	bênh	vực	chúng	tôi	ở	các	nơi,	chống	lại	những	kẻ	chê	trách	chúng	tôi	hoặc	phản	đối
giáo	lý	của	chúng	tôi.	Ngoài	ra	ông	còn	dùng	lý	lẽ	này,	ông	nói,	nếu	họ	tiên	đoán	rất	chắc	chắn
và	xác	thực	về	những	bí	mật	trên	trời	và	các	tinh	tú	chúng	ta	không	biết	và	vượt	quá	khả	năng
của	chúng	ta,	thì	phải	tin	rằng	họ	không	lầm	trong	sự	nhận	biết	đạo	Chúa	trời	đất	và	những
chân	lý	họ	rao	giảng,	mặc	dầu	những	chân	lý	ấy	rất	xa	lạ	đối	với	tâm	trí	chúng	ta	và	không	dễ
cho	ta	am	hiểu?

Thực	ra	những	biệt	đãi	chúng	tôi	nhận	được	nơi	viên	quan	tỉnh	này	và	sự	chuẩn	ý	giáo	lý
của	chúng	ta	đã	làm	cho	chúng	tôi	đựơc	trọng	kính	nơi	đa	số	người	ở	đây,	vì	thế	rất	đông	dân
kéo	đến	xin	học	biết	đức	tin	và	đạo	chúng	tôi	giảng,	đến	nỗi	trong	thời	gian	lưu	đày	chưa	được
tám	tháng	tròn,	chúng	tôi	đã	rửa	tội	hơn	sáu	trăm	giáo	dân	tân	tòng,	không	kể	những	người	đã
trở	lại	chịu	phép	rửa	tộivì	khẩn	cấp	do	các	thầy	giảng.	Lòng	nhiệt	thành	của	thầy	Inhaxu	không
bao	giờ	rời	chúng	tôi,	đã	giúp	không	ít	vào	việc	sửa	soạn	tâm	thần	kẻ	trở	lại	đạo.	Vì	thầy	rất
khôn	khéo	và	rất	tinh	thông	các	giáo	phái	Đàng	Ngoài,	nên	thầy	đã	soạn	bằng	tiếng	bản	xứ	một
bản	ca	bằng	thơ	lưu	loát	và	cung	giọng	du	dương,[45]	trong	đó	thầy	chế	nhạo	và	giễu	cợt	hết	các
sai	lầm	và	mê	tín	dị	đoan,	thành	thử	sau	khi	đã	chinh	phục	được	bằng	giọng	thánh	thót	dịu
dàng	thì	cuối	cùng	làm	cho	người	ta	bỏ	dị	đoan	mà	học	giáo	lý	đạo	ta.	Thế	nhưng	có	những
lương	dân	rất	sùng	mê	tín,	họ	giận	dữ	thấy	dị	đoan	bị	chế	nhạo	và	bác	bỏ	nhưng	cũng	không
thể	trách	chúng	tôi	hay	thầy	Inhaxu	không	thuộc	quyền	họ	vì	thầy	sinh	ở	nơi	khác,	thế	là	họ	đổ
tất	cả	cơn	giận	trên	đầu	người	chứa	trọ	chúng	tôi	đã	trở	lại	đạo.	Họ	vận	động	và	dùng	uy	lực	để
làm	hại	ông,	họ	tịch	thu	hết	gia	sản	của	ông,	làm	cho	ông	phải	rời	bỏ	quê	quán	ra	đi	cùng	bà	vợ,
nhưng	không	chịu	đựng	rất	kiên	trì	và	quý	mến	đạo,	ông	chịu	bắt	bớ	vì	đạo	vậy.
 



CHƯƠNG	31
TRONG	CƠ	CỰC	VÀ	NGHÈO	TÚNG	NƠI	ĐÀY	ẢI,	

THIÊN	CHÚA	NHÂN	LÀNH	CHE	CHỞ	CHÚNG	TÔI	THẾ	NÀO
Thù	địch	biết	rõ	tin	về	sắc	lệnh	trục	xuất	chúng	tôi,	không	cho	chúng	tôi	cư	trú	ở	tỉnh	thuộc

về	xứ	Đàng	Ngoài	này.	Họ	tung	tin	là	hết	những	ai	cho	chúng	tôi	trú	ngụ	thì	bị	khép	vào	trọng
tội	và	bất	tuân	sắc	lệnh	chúa	và	sẽ	bị	phạt	tịch	thu	tài	sản	và	đó	mới	chỉ	là	hình	phạt	nhẹ	hơn
cả.	Nhưng	giáo	dân	chịu	đựng	một	cách	vui	vẻ	lạ	lùng,	họ	coi	là	có	phúc	chịu	mất	mát	thiệt	thòi
để	được	cứu	rỗi,	họ	quý	trọng	vinh	quang	danh	nghĩa	giáo	dân	hơn	gia	sản	tiêu	tán	của	mình.
Tuy	nhiên	để	tránh	tai	họa	chúng	tôi	có	thể	gây	cho	họ	và	nỗi	cơ	cực	họ	phải	chịu	 làm	cho
chúng	tôi	động	lòng	thương	xót,	lại	thấy	những	bắt	bớ	chúng	cố	tình	theo	đuổi	để	gieo	đau	khổ
cho	chúng	tôi,	đến	nỗi	họ	cầm	đá	ném	chúng	tôi	và	ném	vào	nhà	chúng	tôi	ở,	nên	chúng	tôi
quyết	định	rời	thành	phố	và	lui	về	một	chiếc	thuyền	nhỏ	đậu	trên	sông,	chịu	đựng	nhiều	bất
tiện	về	nơi,	về	mưa	gió	và	nhất	là	về	thiếu	lương	thực.	Mặc	dầu	lúc	từ	Macao	trẩy	đi,	chúng	tôi
đã	đem	theo	tiền	của	cần	dùng	cho	một	năm,	thế	nhưng	chúng	tôi	đã	cư	trú	ba	năm	ở	Đàng
Ngoài,	dù	chúng	tôi	rất	tiết	kiệm,	chúng	tôi	cũng	đã	tiêu	hết	với	tất	cả	số	chúa	đã	ban.	Chúng
tôi	không	muốn	để	giáo	dân	chịu,	cũng	chẳng	muốn	xin	của	bố	thí	mà	họ	rất	vui	lòng	cho,	họ
sẵn	sàng	khoét	mắt	đem	dâng	cho	chúng	tôi	nếu	chúng	tôi	xin,	như	vậy	để	cho	họ	xác	tín	rằng
chúng	tôi	đến	tìm	các	linh	hồn	chứ	không	tìm	kiếm	của	cải.	Điều	này	làm	cho	họ	rất	cảm	phục
và	dùng	 làm	minh	chứng	về	 tình	yêu	 thương	vô	vị	 lợi	 chúng	 tôi	đem	tới	để	cứu	vớt	họ,	để
thuyết	phục	giáo	dân	nhận	thấy	nhân	từ	và	thánh	thiện	của	đạo	ta	và	chân	lý	đức	tin	chúng	tôi
rao	giảng.

Tuy	nhiên	để	cho	họ	không	bị	thiệt	thòi	vì	không	được	thi	ân	thi	phúc	thì	chúng	tôi	khuyên
họ	gửi	về	chủng	viện	chúng	tôi[46]	đã	lập	để	bảo	dưỡng	các	thầy	giảng	thuộc	người	nước	họ,
những	của	cải	họ	muốn	dâng	chúng	tôi.	Chúng	tôi	cũng	cho	họ	biết	là	chúng	tôi	chờ	Macao	đem
viện	trợ	đến	cho	chúng	tôi	sinh	sống.	Thực	ra	giáo	dân	rất	rộng	rãi	đã	cho	nhiều	tiền	của	đến
nỗi	có	thể	nuôi	tới	một	trăm	thầy	giảng.	Các	thầy	đã	bỏ	hết	để	tự	nguyện	hy	sinh	phụng	sự
Thiên	Chúa	và	Giáo	hội,	các	thầy	đã	thu	được	những	kết	quả	vô	giá,	ngày	nay	các	thầy	đã	và	còn
là	những	trợ	lực,	đồng	sự	và	tay	phải	của	chúng	tôi	trong	cùng	một	chí	hướng	chinh	phục	các
dân	ở	đây.	Thế	nhưng	chúng	tôi	rơi	vào	tình	trạng	cơ	cực	quá	mức	và	rất	nguy	hiểm	nếu	chúng
tôi	còn	ngoan	cố	không	muốn	nhận	để	giáo	dân	viện	trợ	về	sinh	sống.	Chúng	tôi	quyết	định	sai
thầy	Antôn	cầm	thư	đến	gặp	giáo	dân	Kẻ	Chợ,	cho	họ	biết	cảnh	quẫn	bách	chúng	tôi	đang	chịu,
chỉ	vì	tàu	ngừơi	Bồ	chậm	tới	và	chúng	tôi	đợi	từ	hai	năm	nay.	Do	đó	chúng	tôi	bị	dồn	vào	sự
thiếu	thốn	tột	bực,	chúng	tôi	xin	họ	của	ít	lòng	nhiều	giúp	chúng	tôi	hoặc	bằng	của	cúng	dâng
hoặc	của	cho	vay	cho	tới	khi	thương	gia	Bồ	tới.	Antôn	vội	vã	cầm	thư	và	đến	gặp	không	phải
những	người	giàu	mà	là	những	người	đạo	đức	trong	cộng	đồng	giáo	dân	mà	thầy	biết	rõ.	Được
tin	chúng	tôi	lâm	cảnh	cơ	cực,	họ	động	lòng	thương	chảy	nước	mắt.	Họ	nhanh	chóng	gom	góp
chung	nhau	được	chừng	hai	mươi	đồng	êcu	đưa	cho	thầy	Antôn	cầm	về	cho	chúng	tôi,	để	gọi	là
dùng	vào	việc	cấp	cứu	trước	đã,	trong	khi	họ	sửa	soạn	tự	nguyện	đến	thăm	chúng	tôi	và	đem
thêm	tất	cả	những	sự	cần	dùng	cho	chúng	tôi.	Trong	dịp	này	có	một	bà	đạo	đức	tên	là	Monica,
giàu	có	về	bác	ái	hơn	là	về	của	cải,	bà	làm	hơn	tất	cả	những	người	khác	vì	bà	gửi	cho	chúng	tôi
mười	đồng	êcu	để	cứu	giúp	chúng	tôi,	bà	tự	bóc	lột	của	bà	để	viện	trợ	cho	sự	nghèo	khổ	của
chúng	tôi.

Mặc	dầu	Antôn	đã	mau	lẹ	và	nhanh	chóng	đem	viện	trợ	của	giáo	dân	Kẻ	Chợ	về	cho	chúng
tôi,	nhưng	trước	khi	thầy	về	tới,	thì	chúng	tôi	bị	dồn	vào	một	tình	trạng	rất	thảm	thương	vì
mùa	này	là	mùa	mưa	lũ	và	bão	táp	lớn	làm	rung	chuyển	và	lay	động	chiếc	thuyền	đã	quá	cũ	và
nước	tràn	vào	tứ	phía	làm	cho	chúng	tôi	không	thể	sống	trên	sông	mà	không	có	nguy	cơ	hiển
nhiên	chết	rét.	Hơn	nữa,	lương	dân	hết	sức	hành	hạ	chúng	tôi,	họ	thường	ném	đá	vào	chúng
tôi,	thách	thức	và	chửi	bới	cảnh	cơ	cực	của	chúng	tôi.	Thế	nhưng	không	có	giáo	dân	nào	dám
cho	chúng	tôi	trú	ngụ	trong	nhà	vì	sợ	những	khốn	đốn	lương	dân	đe	dọa,	chúng	cố	kết	hãm	hại
chúng	tôi.	Điều	này	đánh	động	lòng	thương	của	một	người	nghèo	khó	nhưng	là	giáo	dân	đạo
đức	tên	là	Simêon.	Ông	có	một	túp	lều	ở	chân	núi,	ông	muốn	dâng	cho	chúng	tôi,	ông	không	có



của	cải	gì	mà	sợ	mất,	nếu	bị	lên	án	vì	chứa	chấp	chúng	tôi	trong	túp	lều	nhỏ	bé.	Chúng	tôi	nhận,
còn	ông	và	cả	gia	quyến	thì	tìm	cách	đi	ở	chỗ	khác	trong	một	thời	gian.	Ông	hiên	ngang	vì	đã
mua	được	công	phúc	lớn	lao	và	quý	hóa	bằng	một	bất	tiện	nhỏ	mọn	ông	chịu.
 



CHƯƠNG	32
ĐƯỢC	TIN	CÓ	TÀU	NGƯỜI	BỒ	MỚI	TỚI,

CHÚNG	TÔI	THOÁT	CẢNH	ĐẦY	ẢI
Đã	qua	đi	mười	lăm	ngày	kể	từ	khi	thầy	Antôn	trẩy	đi	kinh	thành.	Khi	thầy	trở	về	đem	của

giáo	dân	bố	thí	và	một	thư	của	cha	Gaspar	d’Amaral[47]	thuộc	dòng	chúng	tôi,	cha	tới	cùng	tàu
người	Bồ	đậu	ở		bến	tỉnh	Nghệ	An	nơi	chúng	tôi	đang	có	mặt.	Chúng	tôi	hằng	nhận	thấy	một
dấu	hiệu	đặc	biệt	của	lòng	nhân	lành	và	sự	quan	phòng	của	Thiên	Chúa.	Để	yên	ủi	và	nâng	đỡ
chúng	tôi	Người	đã	chỉ	đường	dẫn	lối	cho	chiếc	tàu	đến	cái	bến	hẻo	lánh	này,	trước	đây	chưa
bao	giờ	và	sau	này	không	bao	giờ	có	tàu	ngươi	Bồ	tới,	vì	bất	an	toàn	và	quá	xa	kinh	thành.	Tin
mừng	này	làm	cho	lòng	chúng	tôi	đầy	tràn	hoan	lạc	và	làm	tiêu	tan	hết	những	cơ	cực	đã	qua,
chúng	tôi	ra	khỏi	túp	lều	ông	già	Simêon	tốt	lành	đã	cho	chúng	tôi	mượn	và	đi	thẳng	tới	tàu
vừa	cập	bến.	Đựơc	gặp	các	cha	chúng	tôi	từ	rất	lâu	và	rất	mong	ước	chờ	đợi,	chúng	tôi	ôm	nhau
thân	thương	và	mắt	nhỏ	lệ,	giòng	châu	đôi	bên	chan	hòa.	Ngày	còn	lại	là	một	phần	ban	đêm
chúng	tôi	hỏi	tin	tức	các	cha	và	tin	tức	thế	giới,	từ	ba	năm	nay	chúng	tôi	không	nghe	nói	tới,
không	biết	mất	còn	ra	sao!	Vì	chúng	tôi	đã	ở	gần	tám	tháng	mà	không	dâng	thánh	lễ	bởi	thiếu
nguyên	liệu	nên	vừa	chỗi	dậy	ban	sáng,	chúng	tôi	xin	người	Bồ	dọn	một	nơi	sạch	sẽ	trong	tàu,
chứ	bên	ngoài	không	có,	để	chúng	tôi	dâng	thánh	lễ.	Họ	đã	làm	theo	và	đó	là	vào	ngày	lễ	thánh
Simon	và	Giuđê[48]	,	chúng	tôi	sung	sướng	dùng	bánh	hằng	sống	và	thỏa	lòng	đói	khát	và	thèm
muốn	tột	bực	từ	rất	lâu	mong	mỏi.

Ít	ngày	sau	chúa	sai	một	hoạn	quan	đem	giấy	thông	hành	để	đưa	tàu	và	các	thương	gia
người	Bồ	tới	kinh	thành.	Họ	làm	khó	dễ	cho	chúng	tôi	muốn	đi	theo	vì	sắc	lệnh	trục	xuất	chưa
bị	huỷ.	Nhưng	người	Bồ	nhất	định	từ	chối	nếu	chúng	tôi	không	đi	cùng	mấy	cha	họ	đem	theo.
Sau	cùng	viên	hoạn	quan	phải	chịu,	mặc	dầu	chưa	có	lệnh	của	chúa,	để	chúng	tôi	trở	về	kinh
thành,	nơi	từ	chừng	tám	tháng	nay	chúng	tôi	bị	trục	xuất.

Đồng	thời	thầy	Anrê	rất	sốt	sắng	và	tay	thợ	không	mệt	mỏi	của	giáo	đoàn	mới	Đàng	Ngoài,
thầy	nóng	lòng	sốt	ruột	muốn	gặp	lại	chúng	tôi	kể	từ	khi	chúng	tôi	xa	vắng.	Khi	chúng	tôi	trẩy
đi	thì	thầy	đau	bệnh	ở	lại	Kẻ	Chợ,	thầy	tới	thăm	chúng	tôi	ở	nơi	đày	ải	và	cùng	giúp	chúng	tôi
trong	 những	 việc	 chúng	 tôi	 giao	 cho	 thầy.	 Nhưng	 khi	 thấy	 chúng	 tôi	 ngược	 nơi	 thầy	 xuôi
xuống,	tức	thì	thầy	trở	gót	về	kinh	thành,	tới	đâu	thầy	cũng	làm	việc	và	sốt	sắng	dạy	dỗ	để	đến
thời	đến	lúc	sẽ	sinh	hoa	kết	trái.	Trong	cuộc	hành	trình	này	Thiên	Chúa	ban	cho	thầy	có	dịp	tốt
đẹp	để	kiên	tâm	chịu	đựng.	Số	là	trên	quãng	đường	thầy	không	ngờ	hơn	cả,	thầy	bị	quân	gian
cầm	gậy	đón	đánh	đập	thầy	rất	tàn	nhẫn	(không	biết	ai	đã	xúi	đẩy	họ	nếu	không	là	ma	quỷ).
Thầy	bị	thương	nhừ	tử	và	như	chết	nằm	tại	chỗ.	Sau	đó	thầy	chỗi	dậy	và	sau	khi	đã	cầu	nguyện
cho	những	kẻ	hành	hạ	mình,	thì	thầy	tiếp	tục	lên	đường,	đau	đớn,	khắp	mình	đầy	vết	thương,
nhưng	tâm	hồn	đầy	vui	sướng	vì	thấy	mình	xứng	đáng	chịu	một	sự	gì	vì	lòng	mộ	mến	Thiên
Chúa.

Còn	thấy	Inhaxu	đã	theo	chúng	tôi,	thầy	vội	vã	đi	suốt	mấy	ngày	dài	để	về	kinh	thành	đến
trước	chúng	tôi	và	loan	báo	cho	giáo	dân	tin	mừng	chúng	tôi	trở	về,	và	nhất	là	theo	lệnh	chúng
tôi,	cấm	không	được	tỏ	vui	vẻ	ra	bề	ngoài	và	nơi	công	cộng	có	thể	làm	cho	lương	dân	phật	ý	và
muốn	hãm	hại	chúng	tôi,	và	phải	giữ	gìn	hết	sức	trong	buổi	gặp	gỡ	đầu	tiên.	Đây	là	một	chỉ	thị
quan	trọng	và	thiết	yếu	để	kiềm	chế	niềm	vui	quá	khích	lôi	cuốn	họ	để	tỏ	lòng	quý	mến	chúng
tôi.	Thực	ra	mặc	dầu	họ	nhận	chỉ	thị	nhưng	không	sao	giữ	nổi	niềm	vui	sướng	nồng	nàn	quá
đáng	để	tiếp	đón	chúng	tôi	và	thông	cho	nhau	tin	mừng	chúng	tôi	trở	lại.	Họ	cảm	tạ	Thiên	Chúa
đã	đưa	chúng	tôi	về	để	làm	ích	cho	họ	và	yên	ủi	họ.
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CHÚNG	TÔI	LẠI	THỪA	HÀNH	CHỨC	VỤ	TRONG	KINH	THÀNH
Mặc	dầu	chúng	tôi	trở	lại	kinh	thành,	nhưng	không	bao	giờ	chúng	tôi	được	đến	gần	chúa	vì

mưu	mô	và	ác	ý	của	các	hoạn	quan,	chúng	là	những	người	canh	gác	thường	nhật	các	cung	phi
và	phủ	chúa,	chúng	không	cho	chúng	tôi	 lại	gần.	Nhưng	hoặc	 là	chúa	cho	phép	hoặc	 là	ngài
dung	thứ,	nên	chúng	không	thể	ngăn	cản	chúng	tôi	tiếp	tục	thừa	hành	chức	vụ	như	trước	khi
chúng	tôi	bị	đày.	Chúng	tôi	làm	hết	các	việc	thông	thường	như	dạy	giáo	lý,	rửa	tội	và	giải	tội
cho	giáo	dân.	Lương	dân	cũng	gây	một	chút	xôn	xao	nhất	là	về	việc	giải	tội	cho	nữ	giới.	Họ
không	chịu	để	chúng	tôi	thừa	hành	trong	thầm	kín,	mặc	dầu	là	ở	nơi	công	và	trước	mặt	mọi
người,	 và	giữa	họ	với	 chúng	 tôi	 (theo	 tục	 lệ)	 vẫn	 có	 tấm	phên	ngăn	 cách.	Có	 lần	 chúng	 tôi
không	thể	ngăn	cấm	lính	mà	không	làm	xôn	xao,	chúng	vào	nhà	thờ	và	tới	gần	tòa	giải	tội	để
nghe	trong	thầm	kín	của	phép	giải	tội.	Để	tránh	khó	khăn,	chúng	tôi	bàn	nhau	dùng	hai	nhà	liền
kề	của	giáo	dân,	trong	một	nhà	để	cho	phái	nữ	tới	xưng	tội,	còn	chúng	tôi	thì	ở	trong	một	nhà
thứ	hai	để	nghe	xưng	tội.	Tuy	nhiên	 lương	dân	còn	giận	dữ	vì	 thấy	số	rất	đông	tân	tòng	và
người	chầu	nhưng	mỗi	ngày	kéo	đến	để	học	giáo	lý	và	chịu	các	phép	bí	tích.	Chúng	tôi	nhất
định	dựng	một	nhà	thờ	mới	xa	chỗ	chúng	tôi	ở	chừng	hơn	hai	dặm	để	cho	giáo	dân	và	chầu
nhưng	chia	nhau	ra.	Thành	thử	lại	thêm	nhiều	vất	vả	cho	chúng	tôi,	nhưng	có	thể	nói	là	cứu
chúng	tôi	khỏi	bị	lương	dân	bắt	bớ	và	ghen	ghét.

Thực	ra	từ	khi	chúng	tôi	trở	lại	kinh	thành,	lòng	nhiệt	thành	và	sốt	sắng	của	giáo	dân	tân
tòng	vươn	 lên	rất	cao	 trong	mọi	sự,	nhất	 là	để	đến	gần	các	phép	bí	 tích	giải	 tội	và	rước	 lễ.
Chúng	tôi	không	sao	làm	thỏa	mãn	hết	được,	nhiều	khi	chúng	tôi	thức	suốt	mấy	đêm	ngồi	tòa.
Họ	rất	ân	cần	chuyên	chú	làm	việc	này	và	sửa	soạn	lương	tâm	rất	cặn	kỹ	đến	nỗi	nếu	có	khiển
trách	họ	về	một	lỗi	nào	dù	không	trầm	trọng	hay	đáng	phạt,	thí	dụ	đã	quên	sót	hay	nhỡ	ăn	thịt
ngày	thứ	sáu	hay	ngày	thứ	bảy,	thì	họ	chẳng	dám	đi	ngủ	trước	khi	đã	đi	xưng	tội.	Còn	về	việc
rước	 lễ	khi	chúng	tôi	xét	họ	có	đủ	điều	kiện	chịu	 thì	 trong	mấy	ngày	họ	dọn	mình	tỉ	mỉ	kỹ
lưỡng	với	lòng	mộ	mến,	ước	ao	và	làm	việc	thiện	một	cách	rất	nhiệt	thành.	Còn	chúng	tôi,	để
giúp	họ	 luôn	nhớ	đến	bữa	tiệc	 thánh	và	con	Chiên	vô	tội	họ	được	phúc	ăn	ở	bàn	thánh,	 thì
chúng	tôi	phát	cho	họ	mỗi	người	một	ảnh	Chiên	Thiên	Chúa	bằng	sáp	thánh	bọc	lụa	họ	đeo	ở
cổ.	Vì	không	đủ	cho	mọi	người,	nên	bà	Catarina,	em	gái	của	chúa	(đã	nói	ở	trên)	đã	tự	tay	làm
rất	khéo,	không	kém	những	ảnh	chúng	tôi	đem	từ	Macao	tới	hay	từ	Au	Châu.	Nhất	là	chúng	tôi
vui	sướng	thấy	họ	sốt	sắng	tôn	kính	sự	thương	khó	Chúa	Cứu	Thế.	Thực	vậy	chúng	tôi	thường
quan	sát	thấy	không	bao	giờ	họ	tìm	ngắm	ảnh	thánh	giá	mà	không	đổ	giòng	lệ	châu	do	lòng	sốt
sắng	mộ	mến	để	chảy	ra	trong	khoé	mắt.	Họ	cũng	rất	nhiệt	tâm	và	kiên	trì	đi	dự	thánh	lễ,	khi
có,	cả	vào	những	ngày	trong	tuần.	Còn	ngày	chủ	nhật	những	kẻ	ở	xa	kinh	thành	chừng	ba	hay
bốn	dặm,	họ	bỏ	nhà	ra	đi	từ	rất	sớm	để	tới	đúng	giờ	dự	thánh	lễ	và	nghe	giảng.	Sau	đó	họ	trở
về	mà	không	bồi	dưỡng	thân	xác,	nhưng	tinh	thần	thì	no	nê	lời	Thiên	Chúa	và	mạnh	mẽ	nhờ	ơn
Người.	Còn	những	kẻ	ở	xa	kinh	thành	quá,	ban	sáng	không	thể	tới	đúng	giờ	để	dự	thánh	lễ	thì
họ	ra	đi	từ	chiều	thứ	bảy	sau	cơm	tối	và	chỉ	trở	về	ngày	chủ	nhật	sau	khi	đã	làm	hết	các	việc
đạo	đức.	Chúng	tôi	dâng	thánh	lễ	và	giảng	rất	muộn	để	tiện	cho	những	người	ở	xa	kinh	thành
tới	cho	kịp.	Còn	những	người	ở	kinh	thành	và	những	người	khác	đến	nhà	thờ	từ	sáng	sớm	thì
họ	đọc	kinh	và	nguyện	ngắm	suốt	mấy	tiếng	đồng	hồ	trước	thánh	lễ.

Việc	đạo	đức	này	đã	thành	thói	quen	trong	khắp	xứ	Đàng	Ngoài,	nơi	có	giáo	dân	mà	không
có	thánh	lễ	thì	họ	sốt	sắng	dùng	thời	giờ	đó	để	đọc	kinh	cầu	nguyện	và	nếu	không	thể	hội	nhau
để	làm	chung	được	thì	họ	làm	trong	nhà	tư,	cả	gia	đình	hội	nhau,	hoặc	một	mình	khi	đi	xa	ở
chốn	thôn	quê	hay	ở	ngoài	biển	khơi.	Họ	rất	nghiêm	túc	trong	tất	cả	những	gì	thuộc	về	việc
đạo	đức	và	để	nhớ	những	ngày	lễ	và	ngày	chủ	nhật,	họ	đã	tìm	cách	soạn	một	cuốn	lịch	ghi	nhớ
các	ngày	lễ	và	ngày	chay	trong	năm.	Các	thầy	giảng	đem	đi	in	ở	kinh	thành	rồi	phát	cho	khắp
xứ.[49]
 



CHƯƠNG	34
MA	QUỶ	PHIỀN	NHIỄU	GIÁO	DÂN	THẾ	NÀO

Trong	kinh	thành	có	một	nữ	giáo	dân	tên	là	Monica,	ngoan	đạo,	nhưng	trước	khi	chịu	phép
rửa,	đã	theo	mê	tín	pháp	thuật	và	làm	nghề	gọi	cô	hồn.	Bà	thường	bị	ma	quỷ	ám	và	giãy	giụa
rất	kinh	khủng	 làm	cho	chồng	hoảng	sợ.	Ông	này	không	dám	xưng	mình	 là	chồng	mà	trọng
kính	tự	xưng	là	dưỡng	phụ,	như	thế	bà	là	con	gái	một	hoàng	tử	trao	phó	cho	mình	để	mình	bảo
dưỡng.	Chúng	tôi	hằng	nhắn	nhủ	bà	cũng	như	những	người	khác	xưa	kia	dấn	thân	làm	tôi	ma
quỷ,	phải	đề	phòng	tên	địch	thủ	ghê	gớm	nó	không	quên	rình	mò	để	cướp	đoạt	của	Thiên	Chúa
và	cố	gắng	hết	sức	để	chiếm	lại	địa	vị	Đức	Kitô	đã	lấy	của	nó	và	để	trở	lại	nhà	cũ,	sau	khi	đã
được	dọn	dẹp	và	rửa	sạch	hết	rác	rưởi.	Muốn	vậy	chúng	tôi	dặn	bà	không	bao	giờ	ra	khỏi	nhà
mà	không	làm	dấu	thánh	giá	và	lấy	nước	phép.	Có	một	lần	bà	quên	không	làm,	thì	vừa	ra	tới
phố,	ma	quỷ	liền	nhập	vào	thân	xác,	vật	bà	ngã	xuống	đất	làm	bà	run	rẩy	rất	kỳ	dị	đến	nỗi	từ
đôi	mắt	bắn	ra	tia	lửa	giận	dữ	và	đe	dọa.	Chồng	bà	là	Gioan	rất	ngoan	đạo,	được	mấy	người
công	giáo	giúp,	đã	dùng	sức	lực	dìu	bà	về	tới	nhà	(vì	ma	quỷ	còn	tiếp	tục	hành	hạ	bà).	Người	ta
mời	tôi	đến	làm	phép	trừ	tà	và	xua	đuổi	ma	quỷ.	Tôi	đã	tới	làm	và	sau	khi	nhân	danh	Thiên
Chúa	tôi	khiến	nó	để	cho	Monica	nghỉ	ngơi	và	khoáng	đạt	tâm	thần,	 tôi	cũng	chưa	hỏi	xem
người	bị	quỷ	ám	có	muốn	xưng	tội	hay	không,	thì	ma	quỷ	đã	không	chịu	được	lời	lẽ	đó,	nó	tự
rút	lui	ngay	và	bỏ	không	còn	chiếm	đoạt	như	trước	đây	đã	bất	công	lấy	lại.	Thế	là	Monica	dịu
dàng	trả	lời	là	rất	ước	ao	được	rửa	sạch	linh	hồn	bằng	phép	giải	tội,	làm	hòa	cùng	Thiên	Chúa,
lại	từ	bỏ	hết	mọi	giao	du	với	hỏa	ngục	mà	trước	đây	bà	vẫn	theo,	và	từ	đó	bà	hoàn	toàn	thoát
khỏi	tà	ma	quỷ	dữ.

Nhưng	ma	quỷ	đã	bỏ	Monica	và	Thiên	Chúa	không	cho	nó	quyền	nhập	vào	một	gia	nhân
nào	của	Gioan	thảy	đều	là	giáo	dân,	thì	nó	đi	nhập	vào	một	người	tân	tòng	còn	trẻ	vẫn	kể	là
lương	dân	vì	chưa	chịu	phép	rửa,	ông	này	có	họ	với	Gioan	và	lúc	đó	đang	ở	trong	một	gian	khác
trong	nhà	này.	Anh	bắt	đầu	run	rẩy	ghê	sợ	và	có	dấu	hiệu	rõ	rệt	bị	quỷ	ám.	Người	ta	đem	tới
chúng	tôi	để	chúng	tôi	dùng	thuốc	trừ	tà	chữa	cho	khỏi.	Nhưng	Thiên	Chúa	không	muốn	cho
thuốc	đó	có	hiệu	lực,	trước	khi	chưa	chịu	phép	thánh	tẩy,	do	đó	chỉ	sau	khi	đã	chịu	thì	được
thoát	khỏi	nơi	thân	xác	và	linh	hồn	thì	được	thoát	khỏi	Satan.	Một	giáo	dân	người	ngoại	quốc
trước	kia	làm	tôi	tớ	cho	một	người	Bồ.	Hắn	đã	trốn	và	không	phục	vụ	chủ	nữa,	nay	sống	giữa
lương	dân,	không	những	hắn	bỏ	đạo	mình	mà	còn	công	khai	tin	theo	tà	giáo	và	mê	tín	dị	đoan.
Nhưng	do	phán	xét	công	bằng	của	Thiên	Chúa,	hắn	bị	Satan	ám	ảnh,	bị	tên	bạo	chúa	hung	ác
hành	hạ	dữ	dằn	đến	nỗi	cả	lương	dân	cũng	ghê	sợ	và	động	lòng	thương	hại.	Họ	liền	dẫn	hắn	từ
nơi	thôn	xã	hắn	trú	ngụ	tới	kinh	thành	để	giao	vào	tay	chúng	tôi.	Được	mời	tới	nhà	một	lương
dân	hắn	được	đưa	tới	đó,	chúng	tôi	thấy	hắn	nằm	sóng	sượt	bị	ma	quỷ	hành	hạ	rất	ghê	gớm,
mắt	thì	nó	bắt	nhắm	chặt	đến	nỗi	không	thể	mở	mí	được.	Trong	tình	trạng	này	hắn	còn	quyết
chắc	là	hắn	thấy	một	con	ma	thân	hình	vạm	vỡ	kinh	khủng	bước	qua	mái	nhà	hắn	đương	nằm.
Chúng	tôi	dùng	nghi	thức	trừ	tà	thông	thường	và	khuyên	bảo	hắn	xưng	tội.	Hắn	nghe	theo	và
ngay	sau	đó,	hắn	thong	dong	mở	mắt	và	được	thoát	khỏi	quỷ	ám.

Tôi	thêm	ở	đây	một	điều	đáng	ghi	nhớ	về	một	giáo	dân	ngoan	đạo	tên	là	Isave	Thiên	Chúa
cho	phép	ma	quỷ	ám,	không	phải	để	phạt	tội	mà	để	luyện	nhân	đức	và	thêm	công	phúc.	Số	là
xưa	kia	bà	rất	sùng	tà	đạo,	trước	khi	bà	trở	lại	tin	Đức	Kitô,	và	để	thưởng	lòng	nhiệt	thành	của
bà	và	sự	sốt	sắng	nồng	nàn	tin	dị	đoan	và	thờ	ma	quỷ	hơn	tất	cả	những	người	khác	cùng	niềm
tin	dị	đoan	như	bà,	thì	ma	quỷ	luôn	hành	hạ	bà	rất	dữ	dằn	và	rất	hung	ác.	Thế	là	bà	quyết	định
từ	bỏ	các	chủ	đó,	đúng	hơn	các	bạo	chúa	đã	không	biết	cách	thưởng	công	việc	phục	vụ	bà	làm.
Bà	đã	trở	về	tinh	theo	đạo	Kitô	và	học	được	những	đức	tính	cao	cả	và	những	công	phúc	khôn
sánh	ở	lớp	giáo	lý	dạy	ở	nhà	thờ	chúng	tôi.	Thế	là	bà	sốt	sắng	chịu	phép	rửa,	nhưng	chưa	hoàn
toàn	thoát	khỏi	phiền	nhiễu	thông	thường	của	ma	quỷ.	Thiên	Chúa	cho	phép	như	vậy	để	làm
cho	chúng	thẹn	thuồng	và	để	luyện	nhân	đức	của	bà	Isave.	Bà	chịu	đựng	những	khổ	đau	này
cách	rất	kiên	nhẫn	và	hoàn	toàn	vâng	theo	ý	Thiên	Chúa,	làm	cho	ma	quỷ	phải	khiếp	sợ.	Bà
dùng	thế	lực	kinh	nguyện	mà	xua	đuổi	quỷ	ra	khỏi	người	khác,	nhưng	bà	không	thể	hay	đúng
hơn	chưa	muốn	xua	đuổi	ra	khỏi	thân	xác	bà.	Điều	này	không	ngăn	cấm	bà	làm	hết	các	việc	đạo



đức	và	bác	ái.	Bà	đã	đổi	lòng	nhiệt	thành	giả	tạo	đối	với	các	tà	thần,	thành	lòng	sốt	sắng	mộ
mến	Thiên	Chúa	và	đồng	loại:	không	những	bà	đã	thuyết	phục	được	một	mình	chồng	bà	theo
công	giáo	lấy	tên	rửa	tội	là	Tôma	và	tất	cả	gia	quyến,	mà	còn	chinh	phục	được	nhiều	người
khác,	ở	chính	nơi	thường	trú	của	bà	đối	diện	với	kinh	thành	bên	kia	sông,	cũng	như	trong	quê
hương	bà	là	tỉnh	Thanh	Hóa;	ở	cả	hai	nơi	bà	dựng	nhà	thờ	cho	giáo	dân	sở	tại	hội	nhau	trong
các	ngày	lễ	để	cầu	nguyện	và	làm	các	việc	đạo	đức.
 



CHƯƠNG	35
CHÚNG	TÔI	ĐÀNH	PHẢI	RA	KHỎI	ĐÀNG	NGOÀI	

VÀ	TRỞ	VỀ	MACAO
Giáo	hội	Đàng	Ngoài	đang	ở	trong	tình	trạng	chúng	tôi	đã	tường	thuật	cho	tới	đây.	Chúng

tôi	đã	hoạt	động	trong	thời	gian	ba	năm,[50]	với	những	thành	công	và	bất	trắc	rất	khác	nhau.
Tính	ra	được	năm	ngàn	giáo	dân	và	những	hạt	giống	đức	tin	đã	được	gieo	trong	đa	số	các	tỉnh,
hứa	hẹn	trong	tương	lai	một	mùa	gặt	lớn	lao	và	rất	phong	phú.	Khi	tàu	của	thương	gia	người
Bồ	sắp	sửa	trở	về	Macao	(từ	đó	đã	tới)	thì	chúa	cho	chúng	tôi	biết	phải	sẵn	sàng	trẩy	đi	cùng
chiếc	tàu	đó.	Thật	là	một	tin	buồn	đối	với	chúng	tôi	và	một	sắc	lệnh	không	thích	hợp	với	những
triển	vọng	đẹp	đẽ	nhất	của	chúng	tôi,	nhưng	xét	ra	không	thể	làm	cho	chúa	thay	đổi,	vì	người
ta	làm	khó	dễ	cho	chúng	tôi	lại	gần	chúa	và	các	hoạn	quan	trong	phủ	chúa	không	phục	vụ	tốt
đối	với	chúng	tôi	nơi	chúa,	họ	hằng	xúi	xiểm	ngài	không	chịu	để	chúng	tôi	ở	lại.	Họ	sợ	chúa	tin
theo	Kitô	giáo	và	ruồng	bỏ	các	cung	phi,	lúc	đó	họ	không	còn	chức	vụ	và	bỉ	đuổi	ra	khỏi	phủ.

Tuy	nhiên,	theo	lệnh	từ	nơi	chúa	đưa	ra,	chúng	tôi	còn	năm	hay	sáu	ngày	trước	khi	khởi
hành,	chúng	tôi	dùng	để	giải	tội	cho	lương	dân	rất	đông	đến	với	chúng	tôi,	không	để	cho	chúng
tôi	mỗi	đêm	một	giờ	để	nghỉ	ngơi	đôi	chút.	Tất	cả	đều	khóc	lóc	tỏ	ra	buồn	khổ	thấy	chúng	tôi
một	lần	nữa	bỏ	ra	đi	không	còn	săn	sóc	họ:	nhưng	chúng	tôi	yên	ủi	họ	hết	sức	có	thể	của	chúng
tôi,	dựa	trên	hy	vọng	có	tàu	người	Bồ	sẽ	đến	và	đưa	các	cha	tới.

Một	điều	làm	cho	chúng	tôi	áy	náy.	Chính	các	thầy	giảng	cũng	bàn	với	chúng	tôi.	Số	là	có
giáo	dân	mong	cho	các	thầy	lấy	vợ	trong	gia	đình	mình,	tưởng	rằng	qua	sự	thông	gia	với	những
người	có	khả	năng	dạy	dỗ	người	khác,	thì	một	của	đáng	lý	phải	thuộc	của	chung	hết	các	giáo
dân	sẽ	thành	của	riêng	trong	gia	đình	mình.	Vì	muốn	làm	tan	ý	định	đưa	tới	sự	đổ	vỡ	giáo	đoàn
của	xứ	này	mà	chúng	tôi	tìm	một	phương	kế	đưa	ra	thi	hành	đối	với	các	thầy	giảng,	đó	là	bắt
các	thầy	phải	thề	không	được	lấy	vợ,	ít	ra	cho	tới	khi	có	một	số	các	cha	tới	xứ	này	để	nâng	đỡ
giáo	đoàn	và	 săn	 sóc	giáo	dân.	Các	 thầy	đều	đồng	ý.	Thế	 là	ngày	cuối	 cùng	chúng	 tôi	dâng
thánh	lễ	cho	giáo	dân,	lễ	và	rước	lễ	xong,	ba	thầy	chính	yếu	là	Phanchicô,	Anrê	và	Inhaxu,	trước
mặt	hết	các	giáo	dân,	quỳ	gối,	tay	đặt	trên	sách	Phúc	âm,	lần	lượt	thay	phiên	đọc	lời	thề	gồm	ba
điểm,	thứ	nhất,	để	thong	dong	làm	chức	vụ	thầy	giảng	và	để	tránh	bận	bịu	về	việc	khác	làm	cho
mình	không	thừa	hành	chu	đáo	chức	vụ,	thì	các	thầy	không	được	tự	liên	kết	bằng	phép	hôn
phối	với	một	người	đàn	bà	nào	cho	tới	khi	có	các	linh	mục	mới	đến	nhận	chức	vụ	dạy	dỗ	giáo
dân.	Thứ	hai,	các	thầy	không	được	giữ	tiền	bạc	hay	của	cải	riêng	nào	cho	mình,	những	của	bố
thí	của	giáo	dân	cúng	phải	để	làm	của	chung.	Thứ	ba	các	thầy	phải	vâng	lời	người	của	chúng	tôi
cắt	đặt	làm	bề	trên	cho	đến	khi	có	các	cha	tới.	Phanchicô	bắt	đầu	và	đọc	lời	thề	cách	rất	sốt
sắng	và	cung	giọng	kiên	quyết	đến	nỗi	làm	cho	giáo	dân	phải	rơi	lệ.	Anrê	và	Inhaxu	tiếp	tục
sau,	cũng	tỏ	ra	nhiệt	tình	như	vậy.	Chúng	tôi	cho	kèm	thầy	Antôn	từ	lâu	nay	đã	tự	nguyện	hiến
thân	phục	vụ	trong	nhà	chúng	tôi	và	đã	trung	thành	theo	chúng	tôi	đi	khắp	các	nơi	để	làm	thầy
trợ	sĩ	trong	các	việc	thuộc	vật	chất,	thầy	cũng	thề	như	ba	thầy	kia.	Và	có	thể	nói	rằng	từ	đó	giáo
dân	coi	họ	như	cha	và	thầy	vì	rất	kính	trọng	họ,	còn	họ,	họ	ăn	ở	nhân	đức	và	làm	gương	tốt,	rất
có	 tín	nhiệm	trong	giáo	đoàn	mới,	đến	nỗi	không	 làm	gì	mà	không	có	sự	 thỏa	 thuận	và	uy
quyền	của	các	thầy.	Gương	giảng	dạy	và	đời	sống	tốt	lành	của	họ	đã	thu	hút	được	rất	nhiều
thanh	niên	noi	theo,	đến	xin	họ	dạy	dỗ	và	giúp	mình	trong	chức	vụ	thiêng	liêng	và	trần	thế,	làm
thành	một	hội	gần	một	trăm	người[51]	rải	rác	trong	nước	và	đem	lại	nhiều	kết	quả	khôn	lường
còn	tồn	tại	cho	đến	ngày	nay.	Thiên	Chúa	muốn	cho	biết	rằng	thần	linh	Người	thổi	ở	nơi	nào
Người	muốn,	Thần	linh	đã	chọn	các	tông	đồ	và	những	người	thừa	hành	chức	vụ	giảng	Phúc	âm
nơi	Người	muốn	được	thờ	phượng.	Chúng	tôi	đã	để	lại	nội	quy	và	mệnh	lệnh	phải	theo	và	họ
hằng	nghiêm	chỉnh	tuân	thủ.

Thu	xếp	xong	công	việc	này	thì	chúng	tôi	vĩnh	biệt	giáo	dân.	Chúng	tôi	để	lại	tất	cả	tình
thương	yêu	đối	với	họ	với	những	dặn	dò	lành	thánh.	Chúng	tôi	xin	họ	cầu	nguyện	vì	những	ơn
huệ	 họ	 tự	 nhận	 là	 đã	 nhận	 được	 từ	 nơi	 chúng	 tôi.	 Họ	 vui	 lòng	 hứa	 cũng	 như	 từ	 hai	mươi
năm[52]	nay	họ	hằng	đọc	kinh	riêng	cầu	nguyện	cho	chúng	tôi	mỗi	ngày	sáng	tối,	trong	nhà	tư



của	họ	và	các	ngày	chủ	nhật	và	ngày	lễ,	khi	đọc	kinh	chung.	Có	mấy	người	ra	trình	diện	và	xin
đi	theo	chúng	tôi,	nhưng	chúng	tôi	chỉ	nhận	có	thầy	Phanchicô	vì	chúng	tôi	còn	phải	bàn	luận
với	thầy	về	ích	lợi	của	giáo	đoàn	này	và	mấy	người	khác,	trên	đường	đi,	những	người	này	sẽ
dẫn	tôi	tới	nhà	trọ,	nơi	họ	đã	chuẩn	bị	một	số	người	xin	chịu	phép	thánh	tẩy.

Dọc	đường,	chúng	tôi	ngừng	lại	mấy	nơi	để	giải	tội	và	giúp	việc	linh	hồn	cho	một	ít	giáo
dân	tân	tòng.	Trong	số	đó	có	người	ngoan	đạo	Phaolô	Ke	Bo	chúng	tôi	đã	có	lần	nói	tới,	ông	tỏ
ra	quý	mến	chúng	tôi	rất	đặc	biệt,	cho	chúng	tôi	cư	trú	trong	nhà	và	chúng	tôi	đã	rửa	tội	cho
nhiều	người.	Ông	cũng	định	trong	tương	lai	dành	một	thửa	đất	để	dựng	một	nhà	thờ	và	một	trụ
sở	cho	các	cha	dòng	chúng	tôi.

Tiếp	tục	cuộc	hành	trình,	chúng	tôi	nhân	tiện	vào	một	thôn	xóm	gọi	là	Ke	Bích	ở	ven	biển,
nơi	đây	chúng	tôi	gặp	trong	nhà	Tôma	và	Isave,	tám	mươi	người	tân	tòng	đã	thuộc	giáo	lý	và
chỉ	đợi	chúng	tôi	làm	phép	rửa	tội	cho.	Cuối	cùng	sau	khi	đã	đi	qua	các	nơi	và	ban	lời	yên	ủi	và
khuyên	dụ	thích	hợp	với	hoàn	cảnh,	thì	chúng	tôi	tới	cửa	bể	gọi	là	cửa	chúa,	nơi	đây	có	tàu
người	Bồ	đang	chờ	chúng	tôi	và	nơi	đây	phải	ngừng	lại	một	thời	gian	để	cho	giáo	dân	từ	các
miền	lân	cận	kéo	đến	xin	xưng	tội	cũng	như	chịu	phép	rửa	tội.	Chúng	tôi	đã	làm	phép	thanh	tẩy
cho	hai	mươi	hai	người	tân	tòng,	do	hai	giáo	dân	nhiệt	thành	và	sốt	sắng,	Phaolô	và	Antôn	từ
kinh	thành	tới	đây	dạy	dỗ	và	chờ	chúng	tôi	đi	qua.	Từ	đây	chúng	tôi	sửa	soạn	lên	buồm	và	phải
từ	biệt	Phanchicô	đã	theo	chúng	tôi	từ	Kẻ	Chợ.	Thầy	quá	xúc	động	vì	sự	vĩnh	biệt	này,	thầy
khóc	 lóc	và	thương	tiếc	gục	dưới	chân	chúng	tôi.	Thầy	nài	nẵng	viện	những	 lý	do	rất	 thánh
thiện	xin	chúng	tôi	đưa	thầy	đi	Macao	để	sống	và	chết	trong	dòng	chúng	tôi,	nhưng	chúng	tôi
cho	thầy	biết	nhu	cầu	của	giáo	hội	Đàng	Ngoài	cần	đến	thầy	phải	có	mặt	và	săn	sóc,	thầy	không
thể	bỏ	mà	không	làm	trái	bổn	phận	và	ơn	gọi	của	thầy.	Thế	là	thầy	dịu	dẫn	nghe	chúng	tôi	nói.
Chúng	tôi	cho	thầy	tin	chắc	là	rồi	đây	thầy	sẽ	được	gặp	các	cha	dòng	chúng	tôi	trên	đất	Đàng
Ngoài.
 



CHƯƠNG	36
BỨC	THƯ	GIÁO	DÂN	ĐÀNG	NGOÀI	ĐỆ	TRÌNH	

ĐỨC	GIÁO	HOÀNG	URBANÔ	8
Tôi	ghi	ở	đây	nội	dung	bức	thư	giáo	dân	tân	tòng	của	giáo	hội	Đàng	Ngoài	trao	cho	chúng

tôi	khi	chúng	tôi	bỏ	kinh	thành	để	chuyển	đệ	tới	đức	giáo	hoàng	Urbanô	VIII	53	vị	chăn	chiên
tối	cao	của	Giáo	hội	chung	toàn	thế	giới,	viết	bằng	chữ	Đàng	Ngoài,	chúng	tôi	dịch	sát	ý	ra
tiếng	latinh	không	thay	đổi	gì	như	sau”

“Chúng	tôi	thuộc	đạo	đức	Giêsu	Kitô,	sấp	đầu	xuống	đất	tạ	ơn	Đức	Chúa	trời	đất,	dám	dâng
bức	thư	này	lên	đức	giáo	hoàng	thay	mặt	Đức	Giêsu	Kitô	ở	dưới	đất	này.

Đức	thánh	cha	nhiệt	tình	tôn	kính	Thiên	Chúa	đã	truyền	và	sai	các	linh	mục	từ	khắp	cõi	đất
để	chỉ	đàng	sự	thật.	Từ	những	thế	kỷ	đầu	cho	tới	thời	sau	cùng	đây,	ánh	sáng	đạo	thật	chưa
chiếu	tới	Đất	Đông	Kinh	chúng	tôi.	Sau	cùng	vào	thời	chúng	tôi,	chúng	tôi	có	phúc	được	đón
hai	cha	dòng	Chúa	Giêsu	từ	Đại	Tây	dương,	các	ngài	khinh	thường	sóng	gió	ghê	rợn	và	bão	táp
kinh	hoàng	biển	khơi,	qua	đàng	rất	hiểm	trở,	tới	Nứơc	chúng	tôi	và	công	bố	đạo	thật,	khuyên
bảo,	giảng	dạy,	thuyết	phục	thế	gian	trọng	kính	và	tôn	thờ	Chúa	thật	trời	đất.	Sau	đó	hơn	năm
nghìn	người	chúng	tôi	bằng	lòng	và	tự	nguyện	theo	đạo	thánh	và	còn	nhiều	người	nữa	đang
sẵn	sàng	theo.	Mặc	dầu	chúa	cai	trị	xứ	này	và	mấy	vị	hoàng	tử	(không	hiểu	biết	sự	thật)	phản
đối	các	cha	và	ngoan	cố	chống	đối,	 thế	nhưng	đạo	các	cha	giảng	không	bị	kết	án.	Còn	phần
chúng	tôi,	đầy	tớ	Đức	Giêsu	Kitô,	chúng	tôi	kiên	trì,	không	nản	trong	sự	thật	và	quyết	định	kiên
trung	mãi	mãi	trong	đức	tin	chúng	tôi	đã	được.	Và	để	củng	cố	và	giữ	vững	ý	ngay	lành	chúng
tôi	có,	thì	chúng	tôi	dâng	lá	thư	này	lên	đức	thánh	cha	như	người	cha	chung	các	tín	đồ,	để	xin
cho	nước	chúng	tôi	được	cứu	giúp	thuận	lợi.	Chúng	tôi	khẩn	nài	người	đưa	mắt	nhân	từ	và	đem
lòng	săn	sóc	của	một	người	cha	tới	chúng	tôi,	mặc	dầu	chúng	tôi	còn	thô	thiển	và	vô	lễ,	chúng
tôi	quỳ	dưới	chân	đức	thánh	cha,	tin	tưởng	trông	đợi	và	mong	ước	được	các	vị	tiến	sĩ	Phúc	âm,
để	qua	giáo	lý	cao	vời,	tất	cả	dân	trong	nước	chúng	tôi,	lớn	bé	đều	bỏ	sai	lầm,	vâng	theo	đạo
thật,	được	thoát	trầm	luân	đời	đời	và	hưởng	phúc	ngàn	thu.

Chúng	tôi,	quân	binh	Đức	Giêsu	Kitô,	cúi	đầu	xuống	đất,	dâng	bức	thư	này	lên	đức	thánh
cha,	năm	1630”[54]

Chúng	 tôi	 đã	 gửi	 bức	 thư	 này	 kèm	 theo	 một	 thư	 của	 chúng	 tôi	 viết	 tới	 cha	 Nuntiô
Vitelleschi,	bề	trên	Cả	dòng	chúng	tôi,	xin	ngài	đệ	lên	đức	giáo	hoàng	nhân	danh	các	giáo	dân
Đàng	Ngoài,	ngài	đã	làm	như	thư	ngài	viết	cho	chúng	tôi	vào	năm	1633	như	sau:

“Chính	tôi	đã	đệ	lên	đức	thánh	cha	bức	thư	giáo	dân	Đàng	Ngoài	viết,	người	đã	nhận	và	tỏ
ra	 rất	 vui	mừng.	 Khi	 chúng	 tôi	 được	 người	 trả	 lời	 thì	 chúng	 tôi	 sẽ	 chuyển	 tới	miền	 Đông
phương.	Đức	thánh	cha	sẽ	cho	giáo	dân	nhiệt	tình	biết	 lòng	yêu	thương	và	săn	sóc	đặc	biệt
người	thường	ấp	ủ	họ	và	liên	kết	họ	như	Chúa	chiên	tối	cao	thương	yêu	và	ấp	ủ	đàn	chiên	giáo
hội	công	giáo…”

Thư	trả	lời	nói	ở	đây	dẫu	sao	nếu	đã	gửi,	cũng	chưa	tới	giáo	dân	Đàng	Ngoài.
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CÁC	CHA	DÒNG	CHÚNG	TÔI	TRỞ	LẠI	ĐÀNG	NGOÀI

Năm	chúng	tôi	từ	Đàng	Ngoài	trở	về	Macao	là	năm	1630.	Ở	đây	chúng	tôi	gặp	cha	Anrê
Palmier,	sau	khi	đi	thăm	vùng	truyền	giáo	ở	Tàu	thì	cũng	trở	về	Macao	như	chúng	tôi.	Được
biết	tình	hình	khu	truyền	giáo	Đàng	Ngoài,	nơi	rất	nhiều	giáo	dân	bị	bỏ	rơi	vì	không	có	linh
mục,	cha	liền	quyết	định	tìm	hết	phương	cách	để	sai	người	đến	khu	vực	truyền	giáo	này,	trong
khi	giáo	dân	còn	giữ	lòng	nhiệt	thành	thưở	ban	đầu.	Mà	vì	cha	Gaspar	d’Amaral	cũng	vừa	cùng
về	với	chúng	tôi,	cha	đã	thành	thạo	về	phong	tục	và	năng	khiếu	của	những	người	xứ	đó,	nên	bề
trên	chỉ	định	ngài	đi.	Trước	đây	cha	có	ý	hướng	đi	vùng	truyền	giáo	Nhật	Bản,	đã	rất	tinh	thông
tiếng	Nhật	và	đã	mấy	lần	xuống	tàu	đi	tới	nhưng	vô	ích,	cha	luôn	luôn	bị	ngăn	cản	bởi	một	bí
ẩn	nào	đó	của	Thiên	Chúa	quan	phòng	dành	một	thợ	rất	tốt	cho	khu	truyền	giáo	Đàng	Ngoài.	Vì
cha	nhận	thấy	rõ	ràng	Thiên	Chúa	gọi	cha	tới	đó,	nên	cha	vui	lòng	vâng	theo	lệnh	và	để	tỏ	ra	có
đủ	khả	năng,	cha	chuyên	chú	hết	mình	để	học	tiếng	bản	xứ,	55	cho	tới	lúc	trẩy	đi.	Cùng	đi	với
cha	thì	có	cha	Antôn	de	Fontes	người	Bồ	đã	làm	việc	sáu	năm	ở	vùng	truyền	giáo	Đàng	Trong
và	lúc	này	đang	ở	Macao	và	cha	Antôn	Cardim	dang	suy	tính	qua	Đàng	Ngoài	để	tới	nước	Lào.
Khi	ở	Thái	Lan,	cha	đã	học	tiếng	Thái	cũng	là	tiếng	chung	với	tiếng	Lào,	như	chúng	tôi	sẽ	nói
sau.

Tàu	buôn	phải	lên	buồm	đi	Đàng	Ngoài	đã	sẵn	sàng	khởi	hành	vào	ngày	mồng	8	tháng	hai
năm	1631.	Các	cha	đã	xuống	tàu	và	sau	hành	trình	may	mắn	một	tháng	thì	cập	bến	xứ	Đàng
Ngoài	ngày	mồng	1	tháng	ba	cùng	năm.[56]	Các	cha	đến	thì	đã	đem	vui	mừng	khôn	tả	cho	mọi
giáo	dân.	Họ	sung	sướng	thấy	các	cha	đến	cứu	giúp	họ	và	yên	ủi	họ,	những	thầy	dạy	tốt	lành	họ
vô	cùng	mong	mỏi.	Còn	các	cha	cũng	không	kém	vui	mừng	thấy	giáo	dân	tốt	lành	kiên	trung
trong	đức	tin	đã	 lãnh	nhận.	Có	ba	điều	chính	yếu	rất	yên	ủi	các	cha.	Thứ	nhất	 là	 lòng	nhiệt
thành	 rất	 hăng	 say	 của	 các	 thầy	 giảng,	 Phanchicô,	 Anrê	 và	 Inhaxu,	 trong	 vòng	mười	 tháng
chúng	tôi	đi	vắng,	đã	rảo	hầu	hết	các	tỉnh	và	đã	dạy	dỗ	và	rửa	tội	được	ba	nghìn	ba	trăm	bốn
người.	Mặc	dầu	họ	đã	hạn	định	lời	thề	không	lập	gia	đình	cho	tới	khi	có	các	cha	đến,	nay	họ
muốn	kéo	dài	cho	tới	hết	đời	mình.	Do	đó	có	nhiều	người	theo	gương	họ	cũng	tự	nguyện	hiến
mình	cho	chức	vụ	này.	Điều	thứ	hai	rất	yên	ủi	các	cha	đó	là	lòng	sốt	sắng	đạo	hạnh	của	giáo
dân	tân	tòng,	trong	khi	chúng	tôi	vắng	mặt,	đã	chung	nhau	dựng	được	hai	mươi	nhà	thờ,	để
tiện	việc	hội	họp	trong	các	ngày	chủ	nhật	và	đọc	kinh	chung	với	nhau.	Ngoài	ra	họ	đoàn	kết	và
thương	yêu	nhau,	đó	là	đặc	tính	của	Kitô	giáo	và	là	dấu	hiệu	đích	thực	của	đồ	đệ	Chúa	Cứu	Thế.
Mọi	người	yêu	thương	nhau	như	anh	em	và	người	giàu	khiêm	tốn	đối	xử	mà	không	khinh	dể
người	nghèo,	lại	còn	có	lòng	giúp	đỡ	thương	yêu	đặc	biệt.	Cách	ăn	ở	của	họ	rất	thành	thật	và
đời	sống	trong	sạch,	giữ	nghiêm	ngặt	luật	đạo	Kitô:	điều	này	làm	cho	một	người	Bồ,	sau	khi
giao	tiếp	và	đi	lại	với	họ	đã	nhận	là	có	thể	so	sánh	họ	với	không	những	giáo	dân	ở	Au	Châu	giữ
đạo	rất	sốt	sắng	mà	còn	với	những	tu	sĩ	tập	sự	ở	các	dòng	tu	canh	tân.	Các	cha	còn	nhận	thấy
rõ	hơn	trong	tòa	giải	tội,	vì	không	thấy	có	chất	liệu	để	làm	phép	giải,	họ	có	linh	hồn	trong	trắng
và	lương	tâm	không	vết	tội.	Cuối	cùng,	các	cha	được	rất	nhiều	yên	ủi	vì	thấy	có	một	giáo	dân
kiên	trì	chịu	những	hình	khổ	dữ	dằn	và	chịu	chết	để	làm	chứng	đức	tin,	như	tôi	sẽ	tường	thuật
trong	chương	sau.
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LÒNG	KIÊN	TRÌ	CỦA	MỘT	GIÁO	DÂN	TÂN	TÒNG	CHỊU	CHẾT	

ĐỂ	GIỮ	ĐỨC	TIN	KITÔ	GIÁO	VÀ	MẤY	PHÉP	LẠ
Giáo	dân	này	tên	là	Phanchicô	và	mới	được	đức	tin	với	phép	rửa	từ	hai	năm	nay,	nhưng

đức	tin	rất	sâu	sắc	và	ông	rất	 thấm	nhuần	ơn	gọi	đến	nỗi	người	ta	thấy	ông	không	bao	giờ
ngừng	làm	việc	bác	ái	và	yêu	thương,	nhất	là	đi	chôn	xác	ông	thường	vác	trên	vai	cho	tới	huyệt.
Việc	này	đến	tai	em	của	chúa,	một	người	hung	dữ	và	rất	ghét	giáo	dân.	Phanchicô	giúp	việc	nhà
ông	và	là	một	trong	số	những	người	khiêng	cáng	cho	ông.	Ông	gọi	Phanchicô	tới	và	cấm	không
được	tiếp	tục	theo	đạo	Kitô	và	không	được	làm	công	việc	bẩn	thỉu.	Ông	cho	là	một	việc	nhơ
nhớp	và	bất	xứng	vì	mó	vào	cáng	và	võng	của	ông	sau	khi	đã	đụng	tới	xác	chết.	Phan	khiêm	tốn
nhưng	can	đảm	tỏ	mình	thật	là	giáo	dân	và	thừa	hành	chức	vụ	đó,	mà	vì	mình	làm	theo	luật
Chúa	Giêsu	Kitô,	là	luật	thánh	và	cần	cho	sự	cứu	rỗi,	nên	mình	không	thể	bỏ	mà	không	phạm
tội	bất	trung,	bất	nghĩa,	cũng	không	thể	bỏ	việc	bác	ái	và	thương	xót	đạo	dạy	nếu	không	thì	là
kẻ	hèn	nhát	đáng	khinh.	Còn	về	việc	phục	dịch,	Phan	không	bao	giờ	sơ	sót.	Nhưng	ông	cũng	xin
đừng	coi	là	việc	nếu	ông	trung	thành	giữ	luật	Chúa	Giêsu	Kitô	mà	ông	tin	theo	và	giữ	mãi	cho
tới	hơi	thở	cuối	cùng.	Câu	này	đáp	không	có	gì	là	xúc	phạm,	thế	nhưng	hoàng	tử	không	bằng
lòng	vì	lời	lẽ	tự	do	đó,	tức	thì	truyền	cho	ông	phải	ra	khỏi	tư	dinh	và	không	bao	giờ	được	đến
trước	mặt	ông.	Phan	vâng	lời,	bỏ	tư	dinh	và	phục	dịch	hoàng	tử	em	chúa,	để	hoàn	toàn	hiến
thân	cách	vui	vẻ	vào	việc	phụng	sự	Chúa	muôn	chúa	trong	hết	các	công	việc	từ	thiện	bác	ái	do
lòng	sốt	sắng	nơi	ông.	Được	tin	đó	hoàng	tử	giận	dữ	cho	gọi	ông	và	lại	truyền	cho	ông	phải	bỏ
đức	tin	và	đạo	Kitô.	Phan	can	đảm	phản	đối,	ông	không	thể	làm	được	vì	đó	là	phạm	một	tội
không	thể	tha	thứ	và	là	bỏ	việc	cứu	rỗi.	Hoàng	tử	điên	lên	vì	Phan	không	vâng	lời,	liền	truyền
cho	đánh	đòn	và	bắt	giam	trong	ngục	chật	hẹp	và	chịu	tra	tấn	ở	vế	đùi.	Sau	cùng	ông	càng	kiên
trì	hơn	trong	lúc	bị	hành	hạ	để	bắt	ông	đổi	ý	định.	Thế	là	tên	bạo	chúa	truyền	chém	đầu	ông.
Đây	là	nạn	nhân	thứ	nhất	của	Chúa	Giêsu	Kitô	dâng	máu	mình	cho	giáo	hội	Đàng	Ngoài	và	là
hoa	trái	đầu	mùa	giáo	đoàn	mới	dâng	hiến	Thiên	Chúa,	lấy	hương	thơm	xức	và	làm	vui	lòng
hết	các	giáo	dân	xứ	này	và	những	thợ	mới	vừa	tới	để	chung	vai	sát	cánh	gây	nhiều	hy	vọng	hái
quả	tương	lai	do	hạt	giống	giòng	máu	thứ	nhất	gieo	xuống.

Ngoài	đức	kiên	trì	bất	khuất	của	giáo	dân	tân	tòng	là	một	bằng	chứng	xác	thực	về	đức	tin
được	duy	trì	rất	sống	động	trong	lòng	giáo	dân	Đàng	Ngoài	tôi	còn	thêm	một	bằng	chứng	thứ
hai	rất	lớn	về	đức	tinh	mạnh	mẽ	của	họ,	đó	là	một	số	vô	kể	các	phép	lạ	được	làm	nơi	họ	và	theo
lời	cầu	nguyện	của	họ.	Các	cha	muốn	ghi	vào	sổ	sách	và	điều	tra	về	những	phép	lạ	 làm	cho
bệnh	nhân	được	khỏi	và	đuổi	ma	quỷ	ra	khỏi	người	bị	ám,	nhưng	người	ta	trả	lời	là	không	sao
đếm	nổi.	Các	cha	dễ	dàng	tin,	khi	được	biết	chỉ	một	giáo	dân	trong	đoàn	thể	tên	là	Phêrô,	là
một	công	chức,	bằng	lời	cầu	nguyện	đã	cứu	được	ba	mươi	người	bị	quỷ	ám.	Trong	tỉnh	Nghệ
An	cũng	xảy	ra	những	việc	kỳ	lạ	tương	tự,	trong	số	đó	có	một	việc	lạ	lùng	làm	cho	đạo	Kitô
được	người	ta	rất	kính	trọng.	Số	là	có	một	nữ	giáo	dân	tên	là	Maurô,	bà	này	có	người	con	trai
(cũng	là	giáo	dân)	tên	là	Bênêđitô,	một	thanh	niên	rất	sùng	đạo	và	đã	tìm	đến	với	các	thầy
giảng	để	sống	đời	tông	đồ,	nhưng	các	thầy	thấy	vì	chữ	hiếu	anh	nên	sống	với	mẹ	và	giúp	đỡ	mẹ
trong	cảnh	nghèo	khó.	Bà	mẹ	ngã	bệnh	nặng	và	bệnh	lâu	năm,	cuối	cùng	bà	chết.	Khi	người	ta
sắp	sửa	lo	đám	tang	và	đem	chôn	thì	anh	còn	quá	thương	tiếc	mẹ,	không	phải	vì	cái	chết	nhưng
vì	mẹ	chết	mà	chưa	được	chịu	các	phép	bởi	vì	không	có	các	cha,	anh	liền	quỳ	gối	và	lấy	lòng	tin
rất	mạnh	mẽ	xin	tất	cả	giáo	dân	tới	chia	buồn	và	phúng	viếng	hãy	góp	lời	cầu	nguyện	với	anh
để	được	hiệu	quả	là	cho	mẹ	anh	chờ.	Rồi	anh	đứng	dậy,	giỏ	mấy	giọt	nước	phép	vào	miệng
người	quá	cố,	tức	thì	Maurô	hồi	sinh	làm	cho	mọi	người	giáo	dân	cũng	như	lương	dân	có	mặt
đều	 sửng	 sốt.	Tin	phép	 lạ	đã	được	mọi	người	 chứng	kiến	phao	đồn	đi	khắp	 tỉnh,	 rất	nhiều
người	tuốn	đến	để	xem	người	phục	sinh	và	do	đó	có	rất	nhiều	người	trở	lại	đạo.

Không	phải	việc	kỳ	diệu	khi	Thiên	Chúa	làm	rất	nhiều	phép	lạ	do	lời	cầu	nguyện	của	giáo
dân	là	con	cái	Người,	mà	Người	còn	làm	qua	trung	gian	những	kẻ	tân	tòng	chưa	chịu	phép	rửa,
như	đã	xảy	đến	cho	một	người	trong	số	đó.	Đó	là	một	người	một	hôm	ở	trong	rừang	đã	gặp
một	người	nửa	sống	nửa	chết	và	vì	không	có	nước	phép	giáo	dân	thường	dùng	để	chữa	bệnh,



mà	ông	thì	động	lòng	thương	tình	cảnh	kẻ	cùng	khổ	này,	thế	là	ông	lấy	nước	sông	rồi	làm	phép
bằng	dấu	thánh	giá	ông	đã	họ	và	đọc	kinh	Lạy	Cha.	Ông	lấy	nước	phép	đó	vẩy	mấy	giọt	trên
người	xấu	số	và	tức	thì	người	bị	bỏ	rơi	này	được	lành	bệnh.
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Trước	hết	chúng	tôi	nói	tới	việc	trở	lại	của	một	thầy	pháp,	một	tay	trùm	trưởng	tin	theo	dị
đoan	mê	tín	hằng	chống	đối	các	chân	lý	đức	tin	và	Kitô	giáo.	Nghe	tin	đồn	về	các	phép	lạ	giáo
dân	làm,	nhờ	lời	cầu	nguyện,	thì	ông	quyết	định	trước	hết	tự	học	lấy,	xem	đạo	đó	thế	nào.	Ông
được	một	cuốn	sách	giáo	lý[57]	và	khi	ông	bắt	đầu	mở	ra	đọc	thì	mặt	ông	sưng	phồng	lên	rất
ghê	sợ	làm	ông	cực	kỳ	đau	đớn.	Ông	đành	bỏ	sách	không	đọc	nữa.	Đó	là	một	hậu	quả	của	Satan
ghen	 ghét	 và	 xảo	 quyệt	muốn	đóng	 cửa	 không	 cho	 ánh	 sáng	 chân	 lý	 lọt	 vào	 tâm	hồn	 ông.
Không	chỉ	làm	thế,	nó	còn	hành	hạ	ông	khắp	thân	thể	làm	cho	ông	đau	đớn	một	cách	rất	hung
ác,	để	cho	ông	không	còn	có	ý	định	học	đạo	Kitô.	Nhưng	vô	ích,	vì	từ	bên	trong	Thiên	Chúa	cho
ông	biết	tình	trạng	cơ	cực	ông	chịu	và	ông	thấy	rằng	ông	bị	trừng	phạt	đích	đáng	về	các	tội	và
về	những	phiền	nhiễu	bất	công	ông	đã	làm	đối	với	giáo	dân.	Thế	là	ông	nhớ	đến	lòng	thương
yêu	của	những	kẻ	ông	đã	ghen	ghét	và	ông	xin	họ	chịu	phiền	đến	nhà	ông	và	dùng	kinh	cầu
nguyện	xin	ơn	tha	thứ	các	tội	ông	phạm	và	cứu	ông	thoát	thù	địch	hung	ác	hành	hạ	ông.	Giáo
dân	chưa	làm	và	chưa	truyền	cho	ma	quỷ	rút	lui	nhân	danh	Đức	Giêsu	Kitô	thì	nó	đã	ra	khỏi
người	ông	và	để	cho	ông	được	tự	do.	Nhưng	tên	quỷ	dữ	lại	nhập	vào	vợ	ông	còn	súng	bái	dị
đoan	ma	quái	như	ông.	Thế	nhưng	nó	lại	phải	bỏ	mà	ra	đi	nhờ	thế	lực	kinh	cầu	nguyện	của	giáo
dân.	Nhưng	thầy	phù	thuỷ	chưa	chịu	phép	rửa	tội	và	vẫn	còn	bị	đau	mắt	mãi	cho	tới	khi	ông
thấy	trong	mộng	một	bà	đáng	kinh	khuyên	nên	dùng	phương	dược	thánh	và	có	ích	đó	để	được
khỏi	bệnh.	Ông	liền	xin	học	đạo	và	sau	khi	chịu	phép	thánh	tẩy	cùng	với	vợ	và	cả	gia	quyến	thì
ông	hoàn	toàn	được	khỏi,	được	sáng	thân	thể	và	sáng	linh	hồn.	Từ	đó	ông	nhiệt	thành	thu	phục
lương	dân	theo	đạo	thật	cũng	như	khi	xưa	ông	muốn	người	ta	từ	bỏ.	Sau	trường	hợp	này,	còn
một	trường	hợp	đáng	ghi	nhớ	hơn	của	một	viên	quan	trong	phủ,	làm	cho	các	cha	mới	đến	rất
vui	mừng.	Số	là	viên	quan	này	đã	biết	khá	về	đức	tin	và	về	luật	của	giáo	dân,	ông	đã	cho	phép
bà	vợ	và	con	gái	lấy	người	em	út	của	chúa,	cả	hai	chịu	phép	rửa	tội	và	sống	theo	đạo	Kitô.	Còn
ông,	ông	ngoan	cố	trong	sai	lầm,	không	bị	ràng	buộc	bởi	một	tin	tưởng	nào	ngoài	tính	mê	say
nàng	hầu	vợ	mọn.	Nhưng	Thiên	Chúa	muốn	ông	thoát	khỏi	tai	họa	do	lòng	mê	sắc	dục	để	cứu
linh	hồn	ông.	Người	cho	ông	ngã	bệnh	nặng	nguy	hiểm	làm	cho	ông	rất	kiệt	sức	và	cho	người
vợ	mới	theo	đạo	được	bốn	năm	và	lấy	tên	rửa	tội	là	Anna,	nghĩ	đến	cách	lợi	dụng	dịp	này	để
cho	chồng	biết	vì	ông	có	ít	hy	vọng	cứu	mạng	sống	thì	nên	nắm	chắc	cứu	lấy	phần	hồn	và	chịu
phép	rửa	tội	để	được	ơn	đó.	Nhờ	Thiên	Chúa	ban	ơn	soi	sáng	hợp	với	lời	bà	vợ	bàn	thì	ông
động	lòng,	không	những	ông	quyết	định	chịu	phép	rửa	tội	và	do	đó	bỏ	hết	các	vợ	mọn	mà	còn
khấn	dựng	một	nhà	thờ	đẹp	đẽ	để	kính	dâng	Thiên	Chúa	mà	ông	muốn	phụng	thờ,	nếu	ông
được	khỏi	bệnh.	Mọi	việc	đã	xảy	ra,	con	rể	ông,	là	em	út	của	chúa	đương	thời	cũng	ưng	chuẩn
quyết	định	 của	ông	và	 chứng	kiến	phép	 thánh	 tẩy	ông	 chịu	ngay	không	 trì	 hoãn,	 lấy	 tên	 là
Gioakim.	Tức	thì	tình	trạng	sức	khoẻ	rất	khả	quan	và	bước	vào	giai	đoạn	tĩnh	dưỡng	yên	hàn.
Sự	trở	lại	này	làm	cho	mọi	giáo	dân	rất	vui	mừng	và	tin	tưởng,	vì	đã	chinh	phục	được	một	tay
nâng	đỡ	có	thế	giá	và	một	cột	trụ	vững	chãi	cho	giáo	đoàn	Đàng	Ngoài,	nhất	là	trong	tỉnh	Nghệ
An,	nơi	vang	danh	tiếng	ông.
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CHO	TỚI	KHI	TÀU	NGƯỜI	BỒ	TRỞ	LẠI
Lòng	nhiệt	thành	của	lương	dân	có	thịnh	tình	với	đạo	và	tỏ	ra	sẵn	sàng	đón	nhận	đức	tin

thì	rất	lớn	trong	hai	tháng	các	cha	dòng	chúng	tôi	hoạt	động	trong	xứ	này,	đó	là	thời	gian	các
thương	gia	người	Bồ	đưa	các	cha	tới	và	cư	trú	ở	đây,	trong	thời	gian	này	có	hơn	một	nghìn
người	tân	tòng	xin	chịu	phép	rửa	tội.	Để	giúp	rất	đắc	lực	vào	việc	này	thì	có	dư	luận	về	các	cha
được	lòng	chúa,	chúa	tỏ	ân	cần	săn	sóc	khi	các	cha	tới	cùng	đi	với	người	Bồ.	Chúa	mong	họ
giúp	đỡ	chúa	trong	việc	chiến	tranh	với	Đàng	Trong.	Đó	là	lý	do	trước	hết	chúa	cho	phép	tự	do
giảng	đức	tin	đạo	Kitô	 trong	khắp	xứ	và	 làm	phép	rửa	tội	cho	hết	mọi	kẻ	xin	 theo,	miễn	 là
không	được	phá	phách	tượng	thần	người	ta	sùng	kính	trong	nước.	Nhưng	từ	khi	biết	rõ	người
Bồ	rất	trung	thành	và	kiên	trì	trong	tình	thân	thiện	không	từ	bỏ	liên	kết	cũ	đối	với	chúa	Đàng
Trong	để	cầm	khí	giới	 chống	 lại	 chúa	 thì	 chúa	 liền	bớt	hẳn	 thịnh	 tình	và	cho	các	cha	dòng
chúng	tôi	biết	rằng	ý	ngài	là	các	cha	phải	rút	về	Macao	trong	chiếc	tàu	người	Bồ,	khi	họ	sửa
soạn	trẩy	đi.	Thế	là	mọi	niềm	vui	đều	giảm	xuống	và	chúng	tôi	tìm	hết	cách	để	chúa	đổi	ý	định.
Nhưng	không	thể	nhận	được	gì	khác	nơi	chúa,	chúa	chỉ	cho	một	hai	người	ở	lại	mà	thôi	với
điều	kiện	là	không	được	nhận	ai	tin	theo	mầu	nhiệm	của	đạo.

Vậy	tàu	người	Bồ	trẩy	đi,	còn	hai	cha	chúng	tôi	ở	lại.	Các	ngài	không	nản	lòng,	quyết	định
giữ	theo	lời	chúa,	ráng	làm	đẹp	lòng	ngài	nhưng	cũng	âm	thầm	lo	săn	sóc	giáo	dân.	Cứ	vậy,	mỗi
ngày	một	trong	hai	ra	mắt	chúa	giữa	các	cận	thần	để	cho	chúa	thấy,	để	ngài	có	cảm	tưởng	là
các	cha	không	làm	việc	dạy	dỗ	giáo	dân,	mặc	dầu	các	cha	không	chểnh	mảng	việc	giúp	đỡ	cần
thiết	một	cách	kín	đáo.	Các	cha	càng	dễ	dàng	hành	động	khi	có	một	chiếc	tàu	người	Bồ	khác	tới
đem	theo	hai	cha	nữa,	cha	Hiênrô	Majorica[58]	và	cha	Bernadino	Regiô	cả	hai	là	người	Ý.	Cha
Majorica	rất	thông	thạo	tiếng	vì	đã	học	được	trong	thời	gian	cư	trú	ở	Đàng	Trong.	Và	từ	đó
luôn	luôn	có	vài	ba	cha	ở	trong	phủ,	trong	khi	các	cha	khác	hoạt	động	ở	các	nhà	tư	có	giáo	dân
tập	hợp.	Lương	dân	không	để	ý,	cũng	không	để	ý	khi	họ	hội	nhau	trong	nhà	thờ	để	đọc	kinh,
trong	đó	các	cha	cũng	ít	khi	có	mặt	để	tránh	không	cho	lương	dân	nghi	ngờ.

Nhưng	không	thể	giữ	như	thế	trong	dịp	lễ	Giáng	Sinh	vì	giáo	dân	cử	hành	lễ	rất	long	trọng,
làm	hang	đá	máng	cỏ	rất	đẹp	để	diễn	sự	tích	Thiên	Chúa	giáng	sinh	và	chung	quanh	đó	là	các
mầu	nhiệm	thời	niên	thiếu	của	Người.	Việc	này	chưa	bao	giờ	thấy,	có	rất	đông	người	thuộc
mọi	tầng	lớp	đến	coi,	không	những	giáo	dân	mà	cả	lương	dân,	nhờ	đó	mà	chúng	tôi	cắt	nghĩa
các	mầu	nhiệm	cho	họ	hiểu,	đến	nỗi	trong	thời	gian	sáu	tháng	trước	khi	tàu	cuối	cùng	trẩy	đi,
có	hơn	bà	nghìn	người	được	chịu	phép	rửa	tội	và	lòng	sốt	sắng	của	giáo	dân	không	phải	là	ít
trong	suốt	tuần	bát	nhật,	vì	ba	cha	chúng	tôi	luôn	luôn	bận	giải	tội,	trong	đa	số	hầu	như	chỉ	tìm
vừa	đủ	chất	liệu	để	ban	phép	giải,	lương	tâm	họ	rất	mực	trong	trắng.	Thế	mà	họ	không	bao	giờ
đến	gần	phép	bí	tích	này	mà	không	ăn	chay	nghiêm	ngặt	một	ngày	và	đánh	tội	để	giục	lòng	ăn
năn	thống	hối.	Họ	cũng	có	thói	quen	đánh	tội	mỗi	ngày	thứ	sáu	trong	năm	để	tưởng	nhớ	sự
thương	khó	Chúa	Cứu	Thế.	Họ	không	bao	giờ	bỏ,	ngay	khi	đi	hành	trình	hay	đi	biển.	Việc	này
một	lần	làm	cho	một	người	Bồ	cùng	đi	trong	chiếc	thuyền	với	mấy	giáo	dân	phải	bỡ	ngỡ.	Bởi	vì
ban	đêm	ông	này	nghe	thấy	tiếng	đánh	tội.	Ông	thích	thú	tưởng	như	có	mưa	hay	mưa	đá	rơi	lúc
đó,	mặc	dầu	trời	quang	đãng	như	chưa	bao	giờ	thấy.	Nhưng	khi	biết	đó	là	thứ	giáo	dân	Đàng
Ngoài	để	trên	vai	thì	ông	không	ngừng	ca	tụng	khắp	nơi	về	những	gương	đạo	đức	đó.	Nhưng
mọi	nơi	còn	thưởng	thức	hương	thơm	các	nhân	đức	của	họ,	đó	là	sự	đoàn	kết	và	thương	yêu
nhau	một	cách	lạ	lùng.	Họ	sốt	sắng	giúp	đỡ	không	những	người	ngoại	quốc	mà	nhất	là	người
nghèo	khổ	cần	được	cứu	trợ,	tỉ	như	người	bị	tòa	án	kết	án.	Họ	xin	phép	quan	tòa	cho	vào	ngục
để	yên	ủi	và	dạy	dỗ	về	đức	tin	đạo	Kitô,	theo	họ	tới	nơi	hành	hình,	ra	lệnh	không	để	cho	họ	chết
mà	không	được	chịu	phép	rửa	tội	và	lo	an	táng	chu	đáo	làm	cho	mọi	người	phải	ngợi	khen	với
tất	cả	sự	trang	trọng	kính	nể	như	trong	nước	có	các	vua	chúa	theo	Kitô	giáo.	Đó	là	tất	cả	những
hoạt	động	bắt	buộc	lương	dân	phải	kính	nể	đạo	Kitô,	mặc	dầu	họ	có	chút	ghen	ghét.
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Có	mấy	sử	gia	trong	Giáo	hội	đã	nhận	thấy	rằng	đời	sống	dâm	dật	và	những	truỵ	lạc	của
hoàng	đế	Nêrô	đã	nhen	nhóm	những	ngọn	lửa	đầu	tiên	gây	nên	cuộc	bắt	bớ	Giáo	hội	sơ	khai
trong	thành	Rôma,	nhận	xét	này	được	xác	mình	trong	cuộc	bắt	bớ	giáo	hội	Đàng	Ngoài	vì	đời
sống	truỵ	lạc,	nếu	không	phải	là	của	vua	chúa	thì	ít	ra	của	mấy	người	trong	xứ.	Một	nữ	giáo	dân
trẻ	tuổi	tên	là	Đariê	có	sắc	đẹp	lạ	thường,	nhưng	còn	có	đức	hạnh	thầm	kín	đặc	biệt	hơn	nữa.
Cô	bị	viên	quan	sở	tại	đòi	làm	vợ	lẽ	(việc	thông	thường	trong	xứ	này).	Nhưng	cô	rất	ghét	tục	lệ
ô	nhục	và	bất	nhân	này.	Cô	sợ	người	ta	dùng	tới	võ	lực	nên	chạy	đến	giáo	dân	bản	hạt	để	thoát
nguy	cơ	cho	danh	giá	và	lương	tâm,	cũng	để	cô	ẩn	lánh	an	toàn.	Nhưng	viên	quan	ngoại	đạo	nổi
cơn	điên	rồ	vì	mồi	ngon	của	hắn	đã	chạy	thoát,	hắn	liền	nhờ	giáo	dân	thuộc	quyền	hắn,	vì	hắn
nghi	là	Đariê	đã	cho	họ	biết	ý	định	trốn	lánh	của	mình.	Hắn	cũng	dùng	uy	quyền	truyền	cho	họ
phải	cho	hắn	biết	cô	trốn	ở	đâu	và	phải	đưa	về	cho	hắn	nếu	không	sẽ	bị	trừng	phạt.	Thế	nhưng
tất	cả	tới	sáu	chục	người	đều	can	đảm	trả	lời	là	đạo	Kitô	không	cho	phép	Đariê	làm	vợ	lẽ	và	họ
không	thể	trao	cô	cho	hắn	để	làm	việc	đó	mặc	dầu	họ	biết	chỗ	cô	trú	ẩn.	Viên	bạo	quan	vô	đạo
nổi	cơn	giận	vì	lời	lẽ	táo	bạo	đó,	sau	khi	đổ	cơn	thịnh	nộ	đầu	tiên	trên	họ,	nào	là	đe	dọa	đủ	thứ,
nào	là	trách	móc	chửi	rủa,	hắn	cho	lính	tự	do	hành	hạ	bằng	mọi	thứ	bạo	lực,	trên	bản	thân	và
tài	sản	họ.	Bọn	lính	vâng	lệnh	hung	ác	và	bất	công,	không	những	chúng	cướp	phá	nhà	cửa	và	tài
sản	làm	mồi	cho	chúng	mà	còn	đánh	đập	mấy	người	rất	tàn	nhẫn,	nhân	danh	quan	bản	hạt	bắt
mọi	người	phải	bỏ	đạo	mới	họ	vừa	tin	theo	và	cúng	tế	thần	phật,	nếu	không	thì	đàn	ông	sẽ	bị
bắt	giam	tù	và	bị	kết	án	theo	luật,	còn	đàn	bà	thì	cho	chết	đuối	trôi	sông.	Được	lệnh,	họ	bàn
nhau	về	cách	đối	phó	và	sau	khi	đã	thề	và	hứa	với	Thiên	Chúa	là	không	bao	giờ	họ	bỏ	niềm	tin
vào	Đức	Kitô	mặc	dầu	có	mất	mát	của	cải	và	mạng	sống	vì	một	nguyên	cớ	vinh	quang	như	thế,
thì	họ	quyết	định	bỏ	nhà	cửa	và	tất	cả	của	cải	ở	bản	quán	và	bí	mật	kéo	nhau	đến	kinh	thành,
nơi	họ	rất	khó	bị	phát	giác	vì	có	rất	đông	dân	cư.	Thế	là	họ	rất	mực	can	đảm	đem	ra	thi	hành.
Tới	nơi	họ	được	tiếp	đón	và	bảo	dưỡng	trong	nhà	một	giáo	dân	rất	tốt	và	rất	thương	người.
Rồi	họ	viết	thư	cho	các	cha	biết	 lý	do	việc	rút	 lui	về	đây,	họ	xin	các	cha	đến	giải	tội	cho	họ
trước	khi	họ	chia	tay	nhau	để	tránh	viên	bạo	quan	lùng	bắt.	Các	cha	đã	đến	nhà	đó	thăm	họ	và
rất	vui	mừng	thấy	họ	tỏ	ra	được	hân	hạnh	chịu	thiệt	hại	vì	lòng	sốt	sắng	và	vinh	quang	đạo
thánh	mà	họ	mến	chuộng	hơn	tất	cả	đế	quốc	tiền	tài.	Quyết	định	quảng	đại	của	họ	gợi	tình	bác
ái	của	giáo	dân	trong	kinh	thành	và	đánh	động	lòng	thương	của	một	bà	có	thế	giá,	bà	nhận	bao
bọc	Đariê	và	bảo	vệ	giáo	dân	không	cho	viên	quan	quấy	nhiễu	và	hành	hạ.

Một	nữ	giáo	dân	khác	tên	là	Pia	cũng	phải	đương	đầu	trong	một	trận	đánh	để	giữ	gìn	đức
trinh	khiết.	Cô	được	vinh	hiển	vì	bị	nguy	cơ	dữ	dằn,	tưởng	như	gần	thua	trận.	Số	là	cô	được	đức
tin	và	chịu	phép	rửa	mà	cả	cha	mẹ	vẫn	còn	là	lương	dân,	cả	người	sang	trọng	đã	nuôi	cô	trong
nhà	từ	lúc	cô	còn	nhỏ	tuổi	để	sau	này	làm	vợ	bé	cho	người	ta,	tất	cả	đều	không	biết	cô	theo
đạo.	Theo	giáo	huấn	cô	nhận	được	về	sự	thánh	thiện	của	đạo	thì	cô	rất	tha	thiết	chuộng	sự
trinh	khiết	của	thân	thể	và	lương	tâm.	Vì	thế	cô	từ	chối	hết	mọi	lời	dụ	dỗ	bỉ	ổi	của	người	bõ
nuôi	và	những	lời	khuyên	răn	bất	xứng	của	cha	mẹ	cô	để	thuyết	phục	cô,	để	cô	bằng	lòng	nhận
việc	vô	nhân	đạo.	Người	sang	trọng	nổi	cơn	giận	vì	bị	từ	chối	và	bị	lừa	sau	khi	đã	chờ	đợi	và
mất	nhiều	công	của,	nhưng	vô	ích.	Lúc	thì	hắn	hứa	hẹn,	dỗ	dành,	khi	thì	đe	dọa	bắt	bỏ	đạo	cô
đã	tin	theo	mà	không	cho	hắn	biết.	Để	bắt	cô	theo	ý	hắn,	hắn	quyết	định	thi	hành,	hắn	cho	hành
hạ	cô,	tát,	đánh,	quất	roi	rất	tàn	nhẫn	nhiều	lần	đến	nỗi	cô	phát	ốm	liệt	giường,	yếu	hẳn	vì	bị
đánh	đập	và	hành	hạ,	nhưng	cô	luôn	luôn	mạnh	bạo	và	kiên	quyết	trong	ý	định.	Người	sang
trọng	càng	lên	cơn	điên,	thấy	mình	không	được	việc	gì,	liền	đổi	yêu	ra	ghét,	hắn	nhất	định	giết
cô.	Được	biết	ý	dữ	đó,	cô	bí	mật	trốn	khỏi	nhà	con	sư	tử	và	ẩn	nấp	trong	nhà	một	nữ	giáo	dân
ngoan	đạo	đã	có	tuổi	tên	là	Phanxica,	bà	này	đã	cứu	danh	dự	và	tính	mạng	cô.

Tôi	có	thể	kể	ra	đây	rất	nhiều	thí	dụ	can	tràng	mà	mỗi	ngày	giáo	dân	tỏ	ra	để	bênh	vực
danh	giá	đức	hạnh	và	tôn	giáo	họ	tin	theo.	Tôi	không	thể	không	nói	tới	 lòng	trung	kiên	bất
khuất	của	một	thanh	niên	tên	là	Inhaxu	đã	theo	đạo	chống	lại	ý	muốn	của	cha	mẹ	còn	là	lương
dân.	Cậu	bị	cha	mẹ	hành	hạ	tàn	nhẫn	không	thể	tưởng	tượng	được,	để	bắt	cậu	bỏ	đạo,	nhưng



cậu	kiên	trì	mặc	dầu	chịu	sự	khắc	nghiệt	cha	mẹ	gây	nên,	ở	vào	cái	tuổi	chưa	thể	định	đoạt	về
một	việc	khá	xa	bản	năng,	nếu	không	là	bản	năng	từ	trời	xuống.	Cha	mẹ	cậu	dựa	vào	một	cơ	hội
đặc	biệt	để	cho	tái	diễn	cuộc	hành	hạ	trong	mùa	chay.	Cậu	thì	muốn	kiêng	thịt	theo	luật	và	tục
lệ	giáo	dân	cấm,	còn	cha	mẹ	thì	vô	ích	dùng	hết	các	thứ	lý	lẽ	và	mưu	mô	để	bắt	cậu	ăn.	Sau	cùng
họ	vừa	đe	dọa,	vừa	đánh	đập	đến	nỗi	đã	dùng	roi	vọt	đánh	cậu	rất	tàn	nhẫn	đến	chảy	máu,	họ
cởi	áo	tốt	áo	lành	và	cho	cậu	mặc	áo	xấu	áo	rách.	Không	những	thế	họ	còn	long	trọng	tuyên	bố
từ	cậu,	đuổi	cậu	ra	khỏi	nhà	và	bêu	rếu	cậu	ở	ngoài	đình	để	cho	dân	làng	xỉ	vả.	Họ	cũng	chống
đối	cậu	và	cố	gắng	thuyết	phục	cậu	vâng	lời	cha	mẹ	và	theo	đạo	cổ	truyền	của	họ.	Nhưng	khi
thấy	họ	nói	như	nói	với	cục	đá	và	chỉ	phí	lời,	mất	thời	giờ	thì	họ	mắc	cỡ	đuổi	cậu	ra	khỏi	thôn
xã.	Còn	cậu,	cậu	hiên	ngang	vì	nhận	Thiên	Chúa	là	Cha	và	Trời	làm	quê	hương	không	ai	có	thể
lấy	mất	được,	cậu	đến	xin	trú	ẩn	ở	nhà	chúng	tôi	tại	Kẻ	Chợ,	tự	nguyện	làm	tôi	tớ,	mà	không	xin
tiền	lương	nào	ngoài	ơn	tự	do	phụng	thờ	Thiên	Chúa	trong	nhà	chúng	tôi.
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CÁC	CHA	DÒNG	CHÚNG	TÔI	

THỬ	TỪ	ĐÀNG	NGOÀI	VÀO	NƯỚC	LÀO[59]
Đạo	Công	giáo	tiến	triển	nhiều	trong	xứ	Đàng	Ngoài	đến	nỗi	ở	những	nước	lân	cận	người	ta

cũng	quý	mến	và	ca	ngợi	nhân	đức	giáo	dân	ở	xứ	này.	Có	một	sứ	thần	của	vua	Lào	lúc	đó	đang
ở	trong	phủ	chúa	Đàng	Ngoài,	ông	tọc	mạch	muốn	biết	về	đạo	và	học	hỏi	riêng	qua	cuộc	đàm
thoại	với	các	cha	dòng	chúng	tôi.	Ông	được	thuyết	phục	đến	nỗi	ông	nhận	đưa	các	cha	qua
nước	Lào	khi	ông	trở	về.	Thế	nhưng	cha	Gaspar	d’Amaral	lúc	này	giữ	chức	vụ	điều	vùng	truyền
giáo	này,	cha	xét	không	nên	nhận	lời	mời	thân	thiện	của	sứ	thần	trước	khi	dò	ý	nhà	vua	và	biết
rõ	ràng	lời	lẽ	công	bố	đồng	tình	của	nhà	vua.	Cha	liền	viết	thư	đệ	lên	vua	năm	1634,	trong	đó
cha	xin	phép	tới	nước	ngài	để	rao	giảng	đạo	và	Phúc	âm	Đức	Giêsu	Kitô	cho	thần	dân	ngài.
Đồng	thời	cha	thấy	nên	sai	hai	giáo	dân	Đàng	Ngoài	rất	tinh	thông	là	Gioan	và	Tôma	cùng	đi
với	sứ	thần	và	đem	kính	biếu	vua	một	bức	họa	Chúa	Cứu	Thế	rất	đẹp	làm	phẩm	vật	và	làm
bằng	chứng	về	ý	tốt	lành	của	các	cha.	Vua	nhận	thư	và	phẩm	vật	với	rất	nhiều	thịnh	tình.	Ngài
trưng	bày	ảnh	trước	mặt	triều	thần	và	tỏ	lòng	thành	kính	và	tôn	trọng	đặc	biệt.	Nhưng	ngài
không	chị	nhận	có	vậy	mà	thôi,	theo	ý	kiến	triều	thần.	Ngài	phúc	đáp	cho	cha	Gaspar	d’Amaral
và	cho	biết	ngài	vui	lòng	hơn	nếu	cha	chịu	phiền	tới	nước	ngài	và	rao	giảng	đạo	thánh.	Ngài
muốn	cho	sứ	thần	đem	thư	này	trở	lại	xứ	Đàng	Ngoài	cùng	với	thầy	Tôma	(còn	Gioan	thì	ở	lại
gần	vua)	với	lệnh	truyền	là	nếu	cha	sẵn	sàng	đi	thì	Tôma	trở	về	một	hay	hai	ngày	trước	thông
báo	cho	ngài	để	ngài	chuẩn	bị	đón	tiếp	long	trọng	khi	cha	vào	kinh	thành.

Thật	là	kỳ	diệu	khi	thấy	có	sự	sẵn	sáng	tin	theo	Phúc	âm	trong	toàn	cõi	nước	này.	Cả	những
viên	quan	chính	yếu	trong	triều	khi	dự	những	buổi	đàm	đạo	tư	với	Tôma	về	các	mầu	nhiệm
của	 đạo	 ta	 thì	 cũng	 tỏ	 ra	 sẵn	 sàng	 theo	 đạo	 và	 chịu	 phép	 rửa	 khi	 cha	 tới.	 Thế	 nhưng	 cha
d’Amaral	mặc	dầu	rất	ước	ao	 trẩy	đi	nhưng	 lại	bị	giữ	 lại	vì	ba	 lý	do.	Thứ	nhất	cha	có	 trách
nhiệm	điều	khiển	vùng	truyền	giáo	Đàng	Ngoài,	nên	không	thể	bỏ	đi	khi	chưa	thông	báo	cho	bề
trên	để	đặt	người	thay	thế.	Thứ	hai,	cha	rất	yếu	và	kiệt	sức,	vì	quá	nhọc	mệt	và	vất	vả	làm	việc
truyền	giáo	ở	đây,	cha	Bernadinô	Rêgiô	người	đồng	sự	lại	mới	mất	vì	quá	làm	việc	nặng	nhọc
và	liên	tục	để	cho	giáo	dân	được	toại	nguyện.	Sau	cùng	cha	thấy	có	một	cản	trở	rất	lớn,	nếu
muốn	sớm	mở	vùng	truyền	giáo	mới	này,	đó	là	thiếu	thợ,	không	đủ	người	làm	các	công	việc
lớn	lao	và	mới	mẻ	đương	mở	ra	mỗi	ngày	trong	xứ	Đàng	Ngoài.	Thế	là	cha	cáo	lỗi	với	nhà	vua,
vì	bệnh	của	cha,	cha	không	theo	lệnh	truyền	của	ngài	được,	cha	khẩn	xin	nhà	vua	cứ	giữ	mối
thịnh	tình	tốt	đẹp	cho	tới	năm	sau,	lúc	đó	cha	hy	vọng	phục	hồi	sức	khoẻ	để	vâng	lệnh	nhà	vua
tới	phục	dịch	ngài.	Kèm	theo	thư,	cha	còn	thêm	một	phẩm	vật	mới	là	ảnh	thánh	để	xoa	dịu	tâm
thần	nhà	vua	và	để	cho	nhà	vua	vui	lòng	nhận	lời	cáo	lỗi.

Cha	d’Amaral	thông	báo	tất	cả	cho	cha	Emmanuel	Dias	đã	thay	cha	Anrê	Palmier	qua	đời
làm	kinh	lý.	Cha	Dias	rất	sốt	sắng	điều	động	các	thợ	lành	nghề	đến	giúp	các	vùng	truyền	giáo
mới,	 và	mới	đây	đã	 sai	 tới	Đàng	Ngoài	 cha	Fêlix	Morelli,	 người	 thành	Rôma,	 vào	đầu	năm
1637.	Cha	cũng	được	biết	thêm	về	tất	cả	công	việc	xảy	ra,	nên	phái	hai	thợ	lành	nghề	nữa	cho
hai	vùng	truyền	giáo	Đàng	Ngoài	và	Lào,	cha	 lấy	ở	học	viện	Macao	và	chọn	trong	số	những
người	 tự	 nguyện,	 đó	 là	 cha	 Gioan	 Baotixita	 Bonel	 người	 Ý	 có	 chức	 viện	 trưởng	 và	 cha
Raymondô	de	Gouea	người	miền	Aragon	giữ	chức	giám	học.	Cha	còn	thêm	cha	Martinô	Coelho
người	Bồ,	tất	cả	ba	đều	đầy	can	đảm	để	đi	hoạt	động	trong	những	vùng	truyền	giáo	này	và	tự
nguyện	hy	sinh	để	phụng	sự	Thiên	Chúa	và	Giáo	hội	Người.
 



CHƯƠNG	43
HÀNH	TRÌNH	ĐI	LÀO,	BẤT	HẠNH	VỀ	PHÍA	ĐÀNG	NGOÀI,	

THÀNH	CÔNG	VỀ	PHÍA	BÊN	KIA
Cha	Bonel	trẩy	đi	vùng	truyền	giáo	Đàng	Ngoài	và	được	giữ	chức	vụ	kinh	lý.	Cha	hết	sức

nhiệt	thành	hăm	hở	giúp	đỡ	những	nước	chưa	được	viện	trợ	thiêng	liêng	để	lo	việc	cứu	rỗi	và
sau	mấy	tháng	ở	Đàng	Ngoài,	cha	can	đảm	tự	nguyện	đi	khởi	sự	truyền	giáo	ở	Lào	và	dạy	dỗ
các	dân	mà	cha	biết	rất	sẵn	sàng	tin	theo	mầu	nhiệm	Kitô	giáo.	Cha	đã	năm	mươi	ba	tuổi,	thân
thể	gầy	yếu	vì	 làm	nhiều	việc,	nhưng	có	can	đảm	nhiều	hơn	sức	khoẻ.	Cha	khởi	hành	bằng
đường	bộ	với	Anrê	thầy	giảng	cha	đã	chọn	để	theo	cha,	thật	cha	như	một	tay	thợ	rất	mực	nhiệt
thành	và	không	sợ	gian	lao	khổ	tứ.	Lại	thêm	mấy	thầy	giảng	trẻ	tuổi,	cùng	thầy	Tôma	đã	biết
qua	về	nước	này.	Họ	lên	đường	vào	đầu	tháng	10	năm	1638.	Họ	tiếp	tục	đi	được	một	thời	gian,
không	phải	là	không	vất	vả,	nhưng	được	yên	nủi	trong	tâm	hồn,	có	vui	sướng	trong	đau	khổ	và
không	có	gì	đáng	sợ	đối	với	kẻ	tin	tưởng	vào	Thiên	Chúa	và	rộng	 lòng	sốt	sắng	 lo	cho	vinh
quang	Người.	Thế	nhưng	vào	cuối	tháng,	phải	ở	trên	rừng	núi	phân	chia	hai	nước	Đàng	Ngoài
và	nước	Lào,	trên	những	đường	rừng	rất	đáng	sợ,	họ	bị	một	thứ	lạnh	tê	tái	(nhất	là	về	đêm	cực
kỳ	lạnh,	không	đem	theo	gì	để	đắp)	làm	máu	trong	cơ	thể	như	đông	lại.	Cha	Bonel	là	người	đầu
tiên	bị	lạnh	rất	dữ	dằn.	Sức	lực	và	nhiệt	độ	trong	người	bị	tê	cứng	làm	cho	hoàn	toàn	suy	sút,
thế	mà	mới	đi	được	nửa	đường.	Thiên	Chúa	cho	cha	thấy	giờ	đã	điểm,	cha	rất	mực	bình	tĩnh	và
tâm	trí	thanh	thản	hết	sức	để	dọn	mình	chết.	Cha	ưng	nhận	và	ôm	lấy	cái	chết	tự	tay	Thiên
Chúa	ban.	Cha	vui	lòng	chết	trên	rừng	thiêng	nước	độc	và	trên	giường	sương	tuyết	cũng	như
trên	đệm	hoa	thơm	cỏ	lạ.	Rồi	sau	khi	lấy	tay	chỉ	vạch	mấy	điểm	thuộc	chức	vụ	của	cha,	cha	nài
xin	Anrê	(mà	cha	đặt	làm	bề	trên	các	thầy	khác	và	đứng	đầu	khu	truyền	giáo)	hãy	can	đảm	và
tiếp	tục	hành	trình	để	khởi	sự	vinh	quang	Thiên	Chúa	và	dưới	sự	hộ	phù	của	Chúa	Cứu	Thế.
Người	 sẽ	 không	bỏ	họ,	Người	 sẽ	 giúp	họ	 thực	hiện	 ý	định	đi	 rao	 giảng	 lề	 luật	 và	Phúc	 âm
Người.	Cha	thôi	thúc	và	yên	ủi	họ	theo	sức	của	cha,	yếu	ớt	nhưng	còn	nhiệt	tình,	cha	sốt	sắng
và	nhẹ	nhàng	trút	linh	hồn	nơi	Thiên	Chúa,	ngày	mồng	4	tháng	12,	ngày	lễ	kính	thánh	Carôlô
Borrômêô	mà	cha	tôn	sùng	đặc	biệt.

Thầy	giảng	Anrê	theo	mệnh	lệnh	cha	ban,	tiếp	tục	hành	trình	cùng	các	bạn	đồng	sự.	Sau	rất
nhiều	vất	vả	và	rất	nhiều	khó	khăn	vì	là	mùa	mưa	và	đường	rừng	thì	tới	nước	Lào.	Các	thầy	
liền	sốt	sắng	bắt	đầu	giảng	đạo	thánh	và	lề	luật	Đức	Giêsu	Kitô	đã	học	được	từ	xứ	Đàng	Ngoài.
Nhưng	nhà	vua	và	triều	thần	chú	ý	tới	bản	thân	người	giảng	hơn	là	lời	các	thầy	giảng,	nên	chê
chối	không	nghe.	Thêm	vào	đó	có	một	khó	khăn	khác	đó	là	việc	chê	bai	đạo	thờ	tà	thần	người
ta	đã	dạy	họ	(vì	từ	Đàng	Ngoài	là	nước	lân	bang	mà	tà	giáo	đã	gia	nhập	nước	Lào).	Nếu	các
thầy	muốn	cho	lời	mình	có	uy	tín	thì	phải	đem	theo	mình	một	đạo	trưởng	Tây	dương	như	đã
hứa	và	được	họ	tin	tưởng.	Các	thầy	giảng	tốt	lành	thưa	lại	là	đã	đem	theo	nhưng	người	đã	chết
dọc	đường.	Thế	nhưng	họ	vẫn	chưa	hài	 lòng,	họ	vẫn	nài	nẵng	cho	được	xem	 thấy	một	Tây
dương	đạo	trưởng.	Họ	sẽ	tin	theo	và	vâng	lời	người.	Các	thầy	giảng	Đàng	Ngoài	phải	chờ	đợi
vô	ích	suốt	một	năm	trời,	xem	có	cha	nào	ở	vùng	truyền	giáo	Đàng	Ngoài	tới	cứu	giúp	(điều
này	không	thuộc	quyền	các	thầy	vì	thiếu	người	có	thể	bỏ	công	việc	lúc	này).	Thế	là	các	thầy	trở
về.	Nhưng	trong	khi	trở	về,	thầy	Anrê,	tay	thợ	rất	quý	và	có	lòng	nhiệt	thành	khôn	sánh,	nhờ
thầy	mà	Giáo	hội	Đàng	Ngoài	được	hàng	nghìn	người	trở	lại,	thầy	đã	chết	vì	buồn	phiền	và	đau
khổ,	cùng	với	Hiênrô	người	trai	tráng	có	rất	nhiều	triển	vọng.	Thiên	Chúa	muốn	như	vậy,	việc
truyền	giáo	được	khởi	sự	với	những	ý	nghĩ	rất	tốt	lành	nhưng	không	thành	công	như	người	ta
mong	đợi.

Vinh	quang	và	công	phúc	lại	dành	cho	cha	Gioan	Maria	Leria,	sau	khi	bị	trục	xuất	khỏi	Đàng
Trong	nơi	cha	sốt	sắng	hoạt	động	cho	vinh	quang	Thiên	Chúa	và	cứu	rỗi	các	linh	hồn,	thì	cha	tự
nguyện	đem	lòng	nhiệt	thành	đi	chinh	phục	nước	Lào.	Cha	thử	đi	qua	Thái	Lan.	Nhưng	theo	lối
này	 thì	 gặp	 nhiều	 cản	 trở	 và	 sau	 cùng	 cha	 tìm	 được	 đường	 vào	 thuận	 tiện	 qua	 con	 sông
Campuchia	từ	miền	rừng	núi	Lào	chạy	xuống	Campuchia	và	ra	tới	biển.	Cha	khởi	hành	rất	may
mắn,	đem	theo	mấy	thầy	giảng	người	Đàng	Trong	để	giúp	cha,	Thiên	Chúa	ban	phúc	lành	cho
dự	định	và	lao	khổ	của	cha.	Cha	rất	được	lòng	nhà	vua	và	triều	thần,	nhờ	mấy	phẩm	vật	ảnh



thánh	cha	đem	theo	và	môn	toán	học	cha	rất	 thông	thạo.	Bây	giờ	cha	hoạt	động	đắc	 lực	để
chinh	phục	họ.	Một	số	đông	dân	nước	này	xin	chịu	phép	rửa	tội	và	tin	theo	đạo	Kitô,	với	hy
vọng	số	dân	trở	lại	càng	ngày	càng	đông	và	đức	tin	sẽ	có	ngày	ngự	trị	và	thánh	giá	với	Phúc	âm
Chúa	Cứu	Thế	được	tôn	thờ.
 



CHƯƠNG	44
MỘT	VỤ	BẮT	BỚ	DO	NGƯỜI	TÀU	GÂY	NÊN,	

NHƯNG	ĐÃ	XOAY	TRỞ	LẠI	LÀM	CHO	HỌ	XẤU	HỔ	VÀ	LÀM	VINH
DANH	CHO	GIÁO	DÂN	ĐÀNG	NGOÀI

Trong	khi	cha	d’Amaral	được	gọi	về	Macao	do	lệnh	bề	trên	để	cha	tĩnh	dưỡng	và	chữa	bệnh
dài	hạn	cha	chịu	ở	vùng	truyền	giáo	Đàng	Ngoài	cha	cai	quản	và	để	cha	phục	hồi	sức	khoẻ	rất
cần	cho	các	dân	này,	thì	giáo	dân	tỉnh	Nghệ	An	chịu	cơn	bắt	bớ,	nhưng	Thiên	Chúa	đã	đặt	ở	nơi
Người	không	gieo,	Thiên	Chúa	được	vinh	quang	và	giáo	dân	được	yên	ủi	và	công	phúc.	Số	là
trong	tỉnh	này	số	giáo	dân	khá	đông	đã	dựng	một	nhà	thờ	đẹp	ở	thôn	Rum	để	hội	nhau	và	để
mỗi	ngày	thu	hút	lương	dân	có	cảm	tình	với	đạo.	Thế	là	những	kẻ	thờ	tà	thần	không	chịu	nổi
nhưng	không	dám	dùng	võ	lực	do	lòng	ghen	ghét	và	giận	dữ	thôi	thúc.	Họ	liền	xúi	mấy	thương
gia	người	Tàu	theo	tà	giáo	buôn	bán	ở	cửa	biển	này	để	(như	họ	đã	làm)	phạm	tới	bản	thân	giáo
dân	và	nơi	dùng	vào	việc	phụng	tự.	Đó	là	ngày	giáo	dân	hội	nhau	trong	nhà	thờ	và	cha	Hiênrô
Majorica	dạy	giáo	lý	và	làm	việc	đạo	đức	như	thường	lệ.	Thế	là	chừng	năm	mươi	ngừơi	Tàu
hung	hăng	xông	vào	nhà	thờ	mang	theo	võ	khí	đánh	đập	không	những	mấy	giáo	dân	mà	cả	cha
Hiênrô.	Cha	bị	một	tên	phang	mấy	phát	búa	trên	vai.	Có	một	gia	nhân	của	chúng	tôi	không	thể
chịu	được	việc	này	và	theo	gương	thánh	Phêrô,	để	trả	thù	cho	thầy	mình,	anh	liền	đánh	lại	tên
người	Tàu	phạm	thánh	đó	và	tất	cả	giáo	dân	đều	xúm	lại	đuổi	bọn	chúng	bắt	bọn	người	Tàu
phải	ra	khỏi	nhà	thờ.	Nhưng	ngày	hôm	sau	người	Tàu	đem	xác	chết	một	người	trong	bọn	họ	đã
đánh	đập	cha	Hiênrô	và	đã	bị	gia	nhân	của	ta	đánh	lại.	Đồng	thời	họ	kiện	chúng	tôi	ở	quan	tòa,
ghép	cho	giáo	dân	tội	sát	nhân.	Viên	quan	vốn	ghét	đạo	ta	 liền	bỏ	tù	cha	Hiênrô	bị	 thương
nặng,	cùng	mấy	giáo	dân.	Việc	này	xảy	ra	trước	khi	cha	được	giải	về	phủ	để	xử	trước	mặt	chúa.
Nhưng	được	biết	vụ	này	và	nhận	thấy	lời	tố	cáo	không	căn	cứ	và	gian	dối	của	người	Tàu	thì
chúa	liền	bịt	miệng	họ	và	tuyên	bố	cha	vô	tội.	Mà	vì	vụ	án	mạng	của	cha	được	xử	ở	phủ	nên
lương	dân	lợi	dụng	sự	bối	rối	của	giáo	dân	tân	tòng,	chúng	đến	nhà	thờ	và	tiếp	tục	hoành	hành
cho	tới	khi	cha	Hiênrô	trở	về	tỉnh	đem	theo	bản	án	của	chúa	tuyên	bố	long	trọng	là	cha	vô	tội.
Thế	là	hạ	hẳn	sự	xấc	láo	hỗn	hào	của	những	ngừơi	theo	tà	đạo	và	đem	lại	đầy	đủ	yên	hàn	cho
giáo	dân.	Không	những	giáo	dân	tỏ	ra	rất	mừng	rỡ	vì	cha	trở	về,	mà	viên	đệ	nhất	quan	tòa	của
tỉnh,	khi	nhận	biết	cha	vô	tội	thì	đón	mừng	cha,	mời	cha	dùng	cơm	tại	nhà,	cho	cha	hoàn	toàn
tự	do	đi	lại	với	giáo	dân	và	truyền	phải	dựng	lại	nhà	thờ	y	như	cũ.	Thật	là	thanh	bình	đã	trở	lại
sau	cơn	bão	táp	do	người	Tàu	gây	nên.	Chúng	đã	ngăn	chặn	đường	tiến	triển	của	Kitô	giáo
trong	tỉnh	này	mà	trong	chỉ	một	năm	1639	đã	 tính	được	hai	nghìn	bốn	trăm	bảy	mươi	hai
lương	dân	trở	lại	đạo	và	được	rửa	tội	do	tay	cha.	Lại	còn	một	niềm	vui	mới	yên	ủi	giáo	dân	khi
có	một	chiếc	thuyền	khác	của	người	Tàu	cập	bến	tỉnh	này.	Họ	vào	nhà	thờ	mới	dựng	lại	và	đến
trước	ảnh	Chúa	Cứu	Thế,	thuyền	trưởng	rất	có	thịnh	tình	với	giáo	dân	và	cả	những	người	đi
theo	đều	quỳ	gối	tạ	tội	cho	những	người	nước	mình	và	tặng	cha	quà	đem	từ	Trung	Quốc.

Tôi	không	quên	ở	đây	việc	Thiên	Chúa	công	bằng	báo	oán	những	người	Tàu	phạm	thượng,
những	người	đã	đập	phá	trong	nhà	thờ	như	chúng	tôi	đã	nói,	nhạo	báng	các	sự	thánh	và	ngạo
mạn	mặc	áo	lễ.	Khi	biết	chúa	Đàng	Ngoài	định	phạt	chúng	về	tội	xấc	láo	thì	chúng	âm	mưu	với
các	thương	gia	Hoà	Lan	và	đồng	tình	trốn	sang	Nhật	Bản.	Nhưng	vì	sự	ma	quái	của	kẻ	dữ	bao
giờ	cũng	lên	tới	mức	thái	quá,	nên	trong	cuộc	hành	trình,	chúng	đã	làm	một	việc	rất	mực	phản
trắc.	Một	hôm	chúng	thấy	người	Hòa	Lan	uống	rượu	và	đã	quá	chén	say	sưa,	chúng	liền	giết	tất
cả	và	chiếm	hết	số	tơ	lụa	chiếc	tàu	này	chở.	Chúng	chia	làm	ba	phần	và	để	trong	ba	chiếc	tàu
khác	nhau	để	tránh	bị	phát	giác.	Một	chiếc	cập	bến	Trung	Quốc,	liền	bị	các	quan	tỉnh	đó	bắt	và
tịch	thu.	Chiếc	thứ	hai	tới	Đàng	Trong	cũng	bị	giữ	lại	và	các	con	buôn	bị	trừng	trị	vì	đến	từ	một
lãnh	thổ	thù	địch.	Còn	chiếc	thứ	ba	thì	vào	tới	nước	Campuchia	và	các	sĩ	quan	nhà	vua	nhận
thấy	những	kiện	hàng	có	đóng	dấu	Hoà	Lan,	thế	là	lái	buôn	Tàu	bị	giữ	lại	để	tra	khảo	và	theo	lời
đầu	thú	chúng	bị	án	tử	hình	vì	tội	chúng	đã	phạm.	Thật	là	Thiên	Chúa	công	bằng	đã	rượt	bắt	tất
cả	bọn	phạm	thánh	 trong	khi	 chúng	định	 tẩu	 thoát	và	Người	đã	 ra	án	phạt	chúng	rất	xứng
đáng.



 



CHƯƠNG	45
NHỮNG	TIẾN	TRIỂN	LỚN	LAO	CỦA	GIÁO	ĐOÀN	ĐÀNG	NGOÀI

VÀ	CÓ	MẤY	THỢ	MẤT	TRONG	KHI	HÀNH	SỰ
Cho	dù	hỏa	ngục	và	trái	đất	chống	đối	sự	trở	lại	của	những	dân	tộc	này,	nhưng	Ơn	Thiên

Chúa	vẫn	mạnh	hơn,	đến	nỗi	số	giáo	dân	tăng	lên	rất	nhiều	trong	xứ	Đàng	Ngoài.	Năm	1639
chúng	tôi	tính	sổ	được	tám	mươi	hai	nghìn	năm	trăm	giáo	dân,	chỉ	trong	một	năm	đã	có	mười
hai	nghìn	hai	trăm	ba	mươi	người	gia	nhập	giáo	hội,	không	kể	những	người	được	rửa	tội	trong
tỉnh	Bố	Chính.	Có	hơn	một	trăm	nhà	thờ	lớn	dựng	ở	nhiều	nơi	để	giáo	dân	hội	nhau	chịu	các
phép	bí	tích	và	nghe	lời	Thiên	Chúa,	khi	các	cha	tới	thăm	và	một	trăm	hai	mươi	nhà	thờ	nhỏ	để
đọc	kinh	trong	các	ngày	lễ	và	chủ	nhật,	ngoài	ra	còn	có	một	số	rất	lớn	nhà	nguyện	làm	trong
các	nhà	tư.	Trong	một	tỉnh	Nghệ	An	có	bảy	mươi	thôn	đã	nhận	đức	tin:	Điều	kỳ	diệu	là	đó	chỉ	là
do	ơn	Chúa	Thánh	Linh	muốn	được	những	đền	sống	động	ở	nơi	dân	tộc	này,	nên	không	có	một
thôn	xã	nào	mà	không	có	thanh	niên,	thiếu	nữ	khấn	ở	trinh	khiết	trọn	đời.	Có	những	đôi	tân
hôn	cũng	khấn	như	vậy	ngay	hôm	đầu	mới	cưới.	Có	mấy	người	khác	sống	trong	bậc	phu	phụ
trong	mấy	năm,	họ	đã	tỏ	ra	rất	tiếc	vì	không	được	biết	sớm	hơn	về	đức	tin	và	cái	nhân	đức	đẹp
đẽ	đó	để	khấn	hứa	lúc	còn	trẻ	tuổi.	Các	bà	quả	phụ	thường	cũng	khấn	ở	tiết	phụ.	Có	khá	nhiều
trường	hợp	thanh	niên	thiếu	nữ	đã	chịu	khổ	sở	nhiều	vì	những	người	ngoại	quốc	để	bảo	vệ	đức
trinh	khiết	của	mình	và	vì	chính	cha	mẹ	mình,	để	giữ	không	lập	gia	đình.	Thật	khó	thấy	một
nước	nào	có	những	công	dân	mới	tin	theo	Kitô	giáo	mà	lòng	mộ	mến	đức	trinh	khiết	chiếm
chỗ	độc	tôn	như	vậy.

Nhưng	trong	khi	giáo	hội	Đàng	Ngoài	tăng	rất	nhiều	số	giáo	dân	và	cách	ăn	ở	thánh	thiện,
thì	những	công	việc	vất	vả	đè	nặng	trên	vai	một	số	ít	thợ	làm	cho	giảm	số	lượng.	Một	vài	người
ngã	bệnh	không	hoạt	động	được;	các	người	khác	đã	qua	đời	trong	khi	thừa	hành	chức	vụ	nặng
nề.	Từ	khi	cha	d’Amaral	rút	về	Macao,[60]	kiệt	sức	trong	việc	truyền	giáo,	thì	cha	Emmanuel
Dias	kinh	lý	đã	sai	hai	thợ	khác	đến	hỗ	trợ,	cha	Balthasar	Calderia	thuộc	dòng	quý	phái	bậc
nhất	ở	Bồ	và	cha	Giuse	Maurô	quốc	tịch	Ý.	Vừa	tới,	thì	tỉnh	Thanh	Hoá	là	nơi	có	rất	đông	số
giáo	dân,	được	chia	về	phần	cha	Maurô,	vì	phải	là	người	rất	nhiệt	thành	và	rất	sốt	sắng,	nên
ngài	làm	hết	mọi	chức	vụ,	giải	tội,	giảng,	dạy	giáo	lý	và	làm	phép	rửa	tội	cho	trẻ	em	và	người
tân	tòng,	nhưng	với	lòng	chuyên	cần	đặc	biệt	là	không	bao	giờ	cho	thân	xác	nghỉ	ngơi,	đến	nỗi
trước	cuối	năm,	ngài	bị	sốt	cấp	tính.	Nhận	thấy	ngay	là	giờ	chót	đã	điểm,	ngài	đưa	tin	cho	cha
Balthasar	lúc	đó	tình	cờ	đang	ở	trong	một	thôn	xã	không	xa.	Tức	thì	cha	chạy	đến	giúp	đỡ	ngài,
mặc	dù	có	trận	mưa	lớn	như	muốn	giữ	ngài	ở	lại.	Vừa	xưng	tội	xong	thì	cơn	sốt	làm	cho	ngài
bất	tỉnh	rồi	ngài	bỏ	đời	này	luôn	để	được	(chúng	tôi	hy	vọng	thế)	đời	hằng	sống,	ngài	mới	trọn
ba	mươi	mốt	tuổi.	Mọi	người	đều	thương	tiếc	ngài,	không	những	giáo	dân	trong	tỉnh	từ	đây
mất	người	nhiệt	thành	cứu	trợ	mà	cả	hết	những	người	được	biết	tinh	thần	và	nhân	đức	ngài	có
để	phục	vụ	dân	chúng.

Cha	Antôn	Barbosa	[61]	cũng	vất	vả	mà	không	được	may	mắn	trong	vùng	truyền	giáo	này,
bởi	vì	sau	khi	đã	hoạt	động	bốn	hay	năm	năm	một	cách	rất	can	đảm	và	quá	sức	của	ngài	thì
ngài	bị	sốt	cách	nhật	làm	cho	ngài	kiệt	lực	tuy	không	giảm	bớt	tinh	thần	để	ngài	vẫn	tiếp	tục
làm	các	việc	như	trước,	những	việc	mà	ngài	chỉ	rời	bỏ	khi	rời	bỏ	sự	sống.	Các	bề	trên	đã	lấy
quyền	rút	ngài	ra	khỏi	vùng	truyền	giáo	và	những	việc	làm	cho	ngài	đau	yếu	để	cố	gắng	chăm
sóc	ngài	trong	một	môi	trường	khác	và	trong	sự	tĩnh	dưỡng.	Nhưng	cho	dầu	có	thuốc	thang	để
chữa	chạy,	cơn	sốt	vẫn	phá	hoại	một	chút	sức	khoẻ	còn	lại	và	trong	ít	năm	đã	chấm	dứt	công
phúc	của	một	đời	người	hao	mòn	vì	vinh	quang	Thiên	Chúa	và	vì	công	ích.	Bây	giờ	Thiên	Chúa
cho	linh	hồn	ngài	hưởng	nơi	thiên	quốc.
 



CHƯƠNG	46
CÁI	CHẾT	CÓ	PHÚC	VÀ	LÀNH	THÁNH
CỦA	MẤY	GIÁO	DÂN	TÂN	TÒNG

Tôi	bắt	đầu	chương	này	bằng	cái	bất	đắc	kỳ	tử	mà	một	viên	quan	hung	bạo	con	rể	của	chúa
đã	bắt	thầy	giảng	Gioan	phải	chịu,	trong	tỉnh	Bố	Chính.	Số	là	người	thợ	không	biết	mệt	mỏi	này
đã	hoạt	động	bảy	hay	tám	năm,	giúp	ích	vô	kể	cho	những	dân	đã	trả	công	thầy	trước	mặt	Thiên
Chúa	và	 loài	người.	Thầy	được	Thiên	Chúa	cho	ơn	chữa	bệnh,	 làm	cho	mọi	người	đều	kính
trọng	nhân	đức	và	bản	thân	thầy.	Ngay	cả	lương	dân	và	cả	chính	viên	quan	tuy	còn	là	lương	dân
cũng	tỏ	ra	kính	trọng	thầy.	Tất	cả	đều	quý	mến	và	muốn	được	kết	thân	với	thầy.	Có	một	bà	vợ
mọn	được	viên	quan	say	mê,	nhưng	lại	là	thù	địch	của	giáo	dân	và	đạo	Thiên	Chúa,	mụ	này	ngã
bệnh	nặng.	Vì	rất	yêu	mụ	nên	viên	quan	cho	tìm	Gioan	tới	đọc	kinh	để	chữa,	như	ông	hy	vọng,
nhưng	người	đầy	tớ	trung	thành	của	Thiên	Chúa	được	huấn	 luyện	sai	 lạc	về	 lương	tâm	cho
rằng	mình	không	thể	dùng	ơn	Chúa	ban	cho	trong	dịp	này	để	chữa	một	mụ	xấu	xa	thù	địch	của
Đức	Giêsu	Kitô	và	phỉ	báng	đạo	và	danh	thánh	Người.	Thế	là	thầy	kiên	quyết	từ	chối	không	đi
và	cho	dầu	mấy	lần	được	mời	và	khẩn	khoản	nài	xin,	thầy	vẫn	một	mực	thà	chết	hơn	là	làm
theo	ý	quan	truyền	và	là	điều	Thiên	Chúa	cấm.	Thế	là	viên	quan	lên	cơn	giận	dữ,	truyền	cho
bảy	tên	lính	lôi	thầy	ra	cánh	đồng	và	dùng	dao	đâm	chết.	Chúng	đã	tàn	bạo	xử	người	lương
thiện	không	sợ	chết	chỉ	sợ	tội,	tưởng	là	mình	phạm	nếu	uốn	nắn	lương	tâm,	như	đã	được	giáo
huấn,	theo	ý	viên	quan.	Thiên	Chúa	cũng	không	trì	hoãn	bênh	vực	người	vô	tội	này	và	báo	oán
về	 tội	phạm	 tới	 sinh	mạng	 thầy.	Người	đã	 cho	vợ	và	 con	viên	quan	 rơi	 vào	 tay	 chúa	Đàng
Trong,	rồi	bị	giam	tù	trong	một	dịp	đi	kinh	lý	tỉnh	quan	cai	trị.	Còn	chính	ông,	ông	cũng	bị	tống
ngục	do	chúa	Đàng	Ngoài	mà	ông	đến	trú	ẩn.	Vì	mấy	tội	phản	quốc	nào	đó	mà	ông	đã	thú	nhận,
nên	ông	bị	kết	án	bỏ	cho	chết	đói	trong	ngục	và	thi	hài	phơi	ở	phố	chợ	ba	ngày,	đó	là	hình	phạt
ô	nhục	nhất	đối	với	người	Đàng	Ngoài.

Cái	chết	của	giáo	dân	khác	cũng	đáng	có	chỗ	ở	đây.	Một	người	 tên	Caiô	người	rất	nhiệt
thành	để	chinh	phục	lương	dân	trở	lại	và	rất	sốt	sắng	làm	tiến	triển	công	việc	Thiên	Chúa.	Ông
được	hạnh	phúc	bị	bắt,	bị	trói	và	bị	hành	hạ	vì	đạo	và	được	danh	nghĩa	kẻ	làm	chứng	đức	tin
bằng	rao	giảng	công	khai	trong	khi	chịu	tra	tấn.	Nhưng	khi	đã	thắng	được	cơn	thử	thách	khó
khăn	đó	thì	(Thiên	Chúa	muốn	vậy	để	cho	thêm	công	phúc)	ông	lại	ngã	vào	một	thử	thách	kỳ	lạ
hơn,	đó	là	một	thứ	bệnh	phong	rất	ghê	gớm	và	thối	tha	không	ai	chịu	nổi	kể	cả	con	ông.	Khắp
mình	đầy	vết	 thương	và	hôi	 thối	như	một	ông	Gióp	 thứ	hai.	Ông	đau	đớn	vô	 cùng,	 thế	mà
không	bao	giờ	nghe	ông	than	vãn,	không	bao	giờ	có	một	lời	gì	tỏ	ra	không	kiên	nhẫn,	vẫn	hiền
từ	và	câm	lặng	như	cá	trong	biển	chua	cay,	trừ	khi	phải	khuyên	bảo	con	cái	kính	mến	Chúa	Cứu
thế	và	trung	thành	tuyệt	đối	với	luật	lệ	và	đạo	Người.	Sự	hôi	thối	và	nọc	độc	của	bệnh	chỉ	trong
mấy	ngày	đã	nhập	vào	tim.	Ông	thấy	mình	sắp	tới	giờ,	ông	bảo	các	con	ném	xác	hôi	thối	của
mình	vào	hố	rác	công	cộng	hay	trong	một	nơi	nào	rất	sâu	để	cho	không	ai	ngửi	thấy.	Sau	đó
ông	nâng	tâm	hồn	lên	tới	Thiên	Chúa	và	kêu	xin	Người,	rồi	chết	một	cách	lành	thánh	trong
cuộc	đàm	thoại	rất	dịu	dàng,	rất	sốt	sắng	với	Đấng	ông	hằng	quý	mến,	hằng	trông	mong,	Đấng
ban	thưởng	vì	những	đau	khổ	ông	đã	chịu.

Một	giáo	dân	khác	cũng	chịu	khổ	tương	tự	như	vậy	vì	đạo,	tên	là	Gioakim.	Ông	đã	bỏ	tiền
bỏ	của	ra	dựng	một	nhà	thờ	trong	thôn	xóm	để	hội	họp	giáo	dân,	mà	vì	lòng	nhiệt	thành	đối
với	đức	tin	đạo	Kitô	mà	ông	bị	nhóm	ngoại	đạo	hành	hạ	bằng	nhiều	cách,	bị	bắt	giam	tù,	bị
đánh	đập,	bị	trục	xuất	ra	khỏi	xứ	và	điều	làm	ông	buồn	hơn	cả	là	thấy	nhà	thờ	bị	đốt.	Ông	đã
chết	nặng	trĩu	năm	tháng	và	công	nghiệp	vào	tuổi	bát	tuần.	Khi	thấy	các	con	lo	lắng	sắm	cho
ông	một	áo	mới	theo	tục	lệ	để	liệm	xác	thì	(ông	nói):	hỡi	các	con,	đừng	lo	che	tấm	thân	thối
nát,	chỉ	cần	linh	hồn	được	Thiên	Chúa	thương	sắm	cho	áo	vinh	quang	trên	trời	nơi	hy	vọng
người	ban	cho	do	máu	Người	đã	đổ	ra	cho	ta.

Tôi	còn	phải	thêm	cái	chết	lành	thánh	của	ba	thầy	giảng	Inhaxu,	Tađê	và	Tôma	mà	giáo
đoàn	Đàng	Ngoài	phải	nhớ	ơn.	Thật	thế,	không	bao	giờ	hậu	thế	được	quên	các	thầy,[62]	nhất	là
thầy	Inhaxu,	người	bạn	đồng	sự	của	các	cha	bị	đày	ải	và	kẻ	bênh	vực	đức	tin	bất	khuất,	đã	cắt



ngắn	đời	mình	bằng	lao	khổ	liên	tục	về	thể	xác	và	tinh	thần	bằng	cuộc	đời	rất	nhiệm	nhặt.	Thầy
đầy	công	phúc	kết	thúc	đời	mình	vào	tuổi	bốn	mươi	nhăm	bằng	một	cái	chết	lành	thánh.

Sau	 cái	 chết	 của	 ba	 thầy	 giảng	 thì	 kèm	 theo	 cái	 chết	 của	 ba	 người	 thanh	 niên	 Carôlô,
Phanchicô	và	Angêlô.	Người	thứ	nhất	vì	đã	chuộng	đời	sống	Kitô	giáo	khiêm	tốn	hơn	là	một	di
sản	giàu	có	và	sang	trọng,	nên	đã	chết	(như	các	thánh)	vì	bệnh	sốt	dai	dẳng	trong	tuổi	đời	non
trẻ.	Người	thứ	hai	tự	nguyện	phục	vụ	giáo	dân	trong	khi	cần	di	chuyển,	phải	đi	liên	tục,	nên
kiệt	sức	tinh	thần	và	hao	mòn	sức	khoẻ	thể	xác	ở	cái	tuổi	trai	tráng	để	làm	việc	bác	ái,	đến	nỗi
bị	bệnh	phổi	và	thổ	huyết	với	những	cơn	đau	dữ	dằn	và	làm	cho	người	ta	thương	xót	và	các
thiên	thần	quý	mến.	Người	thứ	ba	thật	đúng	cái	tên	Angêlô	là	thiên	thần.	Angêlô	đã	sống	thật
sự	như	thiên	thần,	được	tất	cả	giáo	dân	tỉnh	miền	Nam	rất	quý	mến.	Sau	khi	bị	lương	dân	hành
hạ	chỉ	vì	anh	tỏ	ra	ở	nơi	công	cộng	lòng	nhiệt	thành	đối	với	đạo;	mấy	giờ	sau	chót	trước	khi
chết,	anh	đàm	đạo	rất	 thân	mật	với	Chúa	Cứu	thế,	Đức	Trinh	nữ	và	các	 thiên	 thần,	anh	nói
chuyện	như	thể	các	Đấng	có	mặt,	như	thể	tất	cả	thiên	đường	chuyển	xuống	phòng	anh.

Phái	nữ	cũng	không	kém	phái	nam	về	nhiệt	tình	và	thành	tín.	Có	nhiều	người	sống	rất	lành
thánh	và	chết	cái	chết	kết	thúc	tất	cả	cuộc	đời	tốt	lành.	Một	bà	có	thế	giá	tên	là	Colomba	rất
sùng	kính	đức	trinh	nữ.	Bà	đã	dựng	một	nhà	nguyện	trong	nhà	bà	ở	kinh	thành	và	rất	thương
người	nghèo	khó.	Bà	rộng	rãi	cho	họ	và	cho	các	thầy	giảng	tiền	của	để	sinh	sống.	Bà	ngã	bệnh
nặng	và	chết	trong	khi	đi	đường.	Trước	khi	chết	bà	dặn	người	ta	chôn	theo	bà	một	thánh	giá
quý	bà	vẫn	mang	trong	người.	Một	lương	dân	có	bổn	phận	lo	án	táng,	bốn	mươi	ngày	sau	khi
bà	mất,	lúc	mở	huyệt	để	lấy	lại	thánh	giá	thì	thấy	xác	bà	Colomba	còn	nguyên	vẹn,	không	hư
nát	như	thể	vừa	mới	tắt	thở,	lại	xông	hương	thơm	phảng	phất	làm	cho	người	lương	dân	cảm
động	phải	đưa	tin	đó	ra.	Tất	cả	lương	dân	đều	vui	mừng	khi	biết	tin	và	nhận	ra	sự	lạ	lùng	này.

Một	bà	khác	rất	giàu	về	của	cải	và	nhân	đức	tên	là	Lina,	một	trong	những	người	đầu	tiên
theo	đạo	trong	xứ	Đàng	Ngoài.	Suốt	mười	bảy	năm	bà	công	khai	giữ	đạo,	bà	lo	liệu	và	lôi	cuốn
nhiều	người	nhìn	nhận	nhân	đức	và	các	chân	lý	đạo	ta.	Bà	cũng	rất	rộng	rãi	phân	phát	của	cải,
trang	hoàng	nhà	thờ,	cứu	giúp	người	nghèo	khó,	bảo	dưỡng	các	thầy	giảng.	Bà	cũng	cho	dựng
một	nhà	rất	thuận	tiện.	Bà	qua	đời	rất	dịu	dàng	và	vui	thú	trong	linh	hồn	làm	cho	tất	cả	giáo
dân	giúp	bà	chết	lành	đều	hết	lòng	ngợi	khen	và	chúc	tụng	Thiên	Chúa	bao	giờ	cũng	dào	dạt
quảng	đại	và	tình	thương.	Hình	như	Thiên	Chúa	muốn	cho	bà	trước	khi	chết	được	một	bằng
chứng	và	một	tiền	vị	phúc	thanh	nhàn	dành	riêng	cho	bà	ở	trên	trời,	bởi	vì	lúc	bà	còn	cầm	ảnh
đức	trinh	nữ	trong	tay	và	nói	cách	trìu	mến	thì	có	một	ánh	sáng	chói	lọi	từ	ảnh	phát	ra,	với	một
hương	thơm	dịu	dàng	làm	cho	trái	tim	người	bệnh	vui	thú	và	kẻ	vây	chung	quanh	thấy	ánh
sáng	và	ngửi	hương	thơm	phải	ca	ngợi	lòng	nhân	từ	Thiên	Chúa	cho	cái	chết	người	lành	thánh
có	giá	trị	đặc	biệt	làm	cho	người	ta	thèm	được	chết	như	vậy.

Tôi	chấm	dứt	chương	này,	sẽ	không	bao	giờ	hết	nếu	tôi	còn	muốn	kéo	dài	ra,	bằng	truyện
một	thiên	cảm	huy	hoàng	mà	một	giáo	dân	tốt	lành	tên	là	Yves	đã	thấy	và	cái	chết	lạ	lùng	của
ông.	Theo	người	ta	kể	lại,	ông	chết	do	một	tai	nạn	bất	thần	và	mọi	người	cho	là	ông	đã	chết
thật	vì	không	còn	mạch,	không	còn	dấu	hiệu	sống	sau	mấy	giờ	đồng	hồ,	ông	thoắt	đứng	dậy
làm	cho	mọi	người	vây	quanh	ông	phải	chạy	trốn	vì	sợ,	coi	như	một	người	chết	sống	lại.	Ông
vẫy	tay	và	lên	tiếng	gọi	họ	và	khi	thấy	họ	vững	tâm	không	còn	sợ	hãi	thì	ông	kể	cho	họ	biết,
trong	thời	gian	họ	thấy	xác	ông	nằm	như	chết	thì	về	tinh	thần	ông	đã	được	sáu	người	trai	tráng
trẻ	đẹp	dẫn	đưa	qua	một	con	đường	trải	bạc	trong	một	xứ	cực	lạc,	nơi	ông	thấy	một	vị	vua
đáng	kính	chói	lòa	ánh	sáng	huy	hoàng	ngự	trên	một	ngai	vàng;	hai	người	khác	cũng	ngự	hai
bên	và	cũng	chói	 lọi	vinh	quang	như	 thế.	Nhưng	người	chỉ	đạo	cho	ông	hiểu	đó	 là	ba	Ngôi
Thiên	Chúa	rất	cao	cả,	rất	đáng	thờ	lạy.	Bên	dưới	(ông	nói)	tôi	thấy	khắp	nơi	theo	hình	bán
nguyệt	nhiều	ghế	đẹp	bằng	 thuỷ	 tinh,	 trong	số	những	người	ngồi	đó,	 tôi	nhận	 thấy	có	mấy
người	thuộc	nước	tôi	mới	chết	được	ít	lâu	nay,	các	người	mời	tôi	ngồi	gần	các	người.	Nhưng
chỉ	đạo	viên	không	cho	phép	tôi	đứng	lại	lâu	hơn	ở	xứ	đẹp	đẽ	này,	họ	bắt	tôi	xuống	một	nơi	tối
tăm	trong	đó	tôi	thấy	một	hang	thấp	và	rộng,	một	nửa	thì	đầy	ngọn	lửa,	nửa	kia	thì	là	một	hồ
lởm	chởm	tuyết	đông,	ở	đây	có	mấy	người	tôi	không	biết,	họ	bị	hành	hạ	khổ	sở	vì	đã	sống	dữ
và	nay	bị	phạt	chịu	những	hình	khổ	dữ	dằn.	Sau	cùng	(ông	nói	thêm)	các	chỉ	đạo	viên	truyền
cho	tôi	phải	trở	về	thân	xác	tôi,	kể	cho	mọi	người	nghe	những	gì	tôi	đã	thấy,	săn	sóc	song	thân
tôi	chỉ	còn	được	sống	cho	tới	đầu	tuần	trăng	mới	và	sau	khi	làm	hết	bổn	phận	cuối	cùng	và	an



táng	xong	thì	họ	cam	đoan	đến	tìm	tôi	về	xứ	ánh	sáng	và	vinh	quang	đã	chỉ	cho	tôi	xem	thấy.
Đó	là	lời	lẽ	Yves	kể	về	thiên	cảm	của	ông,	làm	cho	tâm	thần	giáo	dân	có	nhiều	hy	vọng	và	sợ	hãi
lành	mạnh.	Rồi	đã	xảy	ra	cái	chết	của	song	thân	ông	cũng	như	cái	chết	của	chính	ông,	thế	là
minh	chứng	thiên	cảm	của	ông	không	phải	là	bịa	đặt	hay	chỉ	lá	một	giấc	mơ	mòng	trống	rỗng.
Bởi	vì	hai	tháng	sau	song	thân	ông	qua	đời	và	được	an	táng	cùng	một	ngày	và	hôm	sau,	sau	khi
thu	xếp	các	công	việc	của	mình	và	nhắn	nhủ	vợ	tôn	sùng	Thiên	Chúa	và	kiên	trì	trong	đức	tin,
thì	Yves	lên	giường	nằm,	ngã	đầu	dịu	dàng	trên	gối	như	ngủ,	rồi	tắt	thờ	không	bị	sốt	hay	bị
bệnh	tật	gì	và	được	phúc	về	trời	mà	ông	đã	thấy	hình	ảnh,	và	như	lòng	nhiệt	thành	và	đời	sống
lành	thánh	của	ông	cho	phép	ông	trông	đợi
 



CHƯƠNG	47
GIÁO	HỘI	ĐÀNG	NGOÀI	QUA	MỘT	CƠN	BẮT	BỚ	LỚN	VÀ	MỚI

NHƯNG	ÍT	LÂU	SAU	ĐƯỢC	THOÁT	KHỎI
Năm	1640	là	năm	thứ	mười	bốn	kể	từ	khi	chúng	tôi	vào	xứ	Đàng	Ngoài,	giáo	hội	mới	được

một	trăm	nghìn	giáo	dân	và	khắp	nơi	người	ta	sẵn	sàng	tin	theo,	làm	cho	chúng	tôi	hy	vọng
con	số	giáo	dân	sẽ	lớn	hơn	lên	và	thêm	lên	trong	giáo	đoàn	này,	nhưng	số	thợ	thì	ít,	nên	không
làm	việc	cho	đủ	được.	Thế	là	bề	trên	ở	Macao	phải	thỉnh	thoảng	sai	các	tông	đồ	viện	trợ	đến
làm	việc	trong	khu	truyền	giáo	này.	Người	thứ	nhất	là	cha	Tôma	Rodriguez	người	Bồ,	người
không	biết	mệt	mỏi,	lúc	đầu	cha	nhẹ	nhàng	thu	lượm	kết	quả	của	công	việc,	rồi	sau	đó	ít	lâu
quỵ	ngã	dưới	gánh	nặng	để	lại	cho	mọi	người	biết	nhân	đức	với	những	hậu	quả,	và	mối	thương
tiếc	lâu	dài.	Thay	thế	cha	Tôma	thì	có	cha	Phêrô	Albert	và	Emmanuel	Cardozo	lại	người	Bồ;	rồi
lại	tiếp	đến	cha	Phaolô	Calobrozi	người	Ý	và	Onôphôrô	Borgez	người	Thuỵ	Sĩ,	tất	cả	đều	vào
tuổi	hoạt	động	và	đầy	can	trường	với	sức	lực	để	chịu	đựng	lâu	dài	những	khó	khăn	vất	vả	để
chinh	phục	các	linh	hồn	mà	Chúa	Cứu	thế	đã	lấy	máu	Người		mà	cứu	chuộc.

Thế	nhưng	đàng	khác,	Satan	tên	đại	thù	địch	của	Thiên	Chúa	và	việc	cứu	rỗi	các	dân,	hắn
không	ngừng	mọi	nỗ	lực	để	chiếm	giữ	một	lãnh	địa	hắn	cai	trị	từ	bao	nhiêu	thế	kỷ	nay.	Hắn	lại
nhóm	lên	ngọn	lửa	mới	và	đúng	vào	lúc	người	ta	ít	nghĩ	tới,	thì	hắn	đã	gây	nên	một	cuộc	bách
hại	mới	làm	cho	giáo	dân	khốn	đốn	hơn	những	cuộc	bách	hại	có	trước	đây.	Bởi	vì	ngoài	sắc
lệnh	chúa	niêm	yết	ở	cột	trước	nhà	chúng	tôi,	cấm	giáo	dân	từ	nay	không	được	theo	Kitô	giáo
và	không	được	đi	lại	với	chung	tôi,	và	chúng	tôi	cũng	bị	cấm	không	được	giảng	cho	giáo	dân
những	sai	lạc	và	gian	dối,	chúa	còn	truyền	cho	vào	lửa,	và	đốt	ảnh	trưng	bày,	tràng	hạt	và	sách
giáo	lý	chứa	đựng	những	giáo	huấn	về	Kitô	giáo.	Thế	là	người	ta	đã	thi	hành.	Trong	những	cuộc
bắt	bớ	về	trước,	chưa	bao	giờ	hung	ác	đến	thế.	Do	đó	buộc	các	cha	chỉ	còn	đặc	biệt	cậy	vào
Thiên	 Chúa	 và	 xin	 Người	 cứu	 giúp	 và	 cầu	 khẩn	 đức	 trinh	 nữ,	 thánh	 Xavier	 quan	 thầy	 khu
truyền	giáo	này	cứu	khỏi	cơn	âu	sầu	lớn	và	đột	khởi	làm	cho	họ	sửng	sốt.	Họ	cũng	ăn	chay,	cầu
nguyện	và	đánh	tội	cùng	những	hành	xác	khác	không	vô	ích	trước	mặt	Thiên	Chúa.	Bởi	vì	mấy
tuần	sau,	tâm	thần	nhà	chúa	tự	nhiên	dịu	hẳn	(không	biết	bởi	đâu,	cách	nào),	ngài	nói	với	cha
Majorica	(lúc	này	làm	bề	trên	vùng	truyền	giáo)	và	rất	dịu	dàng	tỏ	cho	cha	biết	ngài	phàn	nàn
tự	trong	thâm	tâm	về	sự	cứng	rắn	ngài	đối	xử	với	các	cha	và	với	giáo	dân	trong	sắc	lệnh	ngài
đã	ban	hành	và	nhất	là	đã	cho	đốt	sách	giáo	lý,	đã	để	cho	mình	quá	nghiêm	khắc,	vì	thần	dân
ngài	than	vãn	tố	cáo	giáo	dân	đã	đập	phá	tượng	thần	phật.	Nhưng	rồi	ngài	cho	các	cha	được	ở
lại	trong	nước	sống	an	toàn	như	trước.	Sự	thay	đổi	bất	ngờ	của	chúa	và	những	lời	nói	dịu	dàng
làm	cho	các	cha	vững	dạ	và	làm	sống	lại	mọi	niềm	vui.	Sau	khi	khiêm	nhường	cảm	tạ	chúa	thì
cha	trở	về	ngay.	Đem	tin	mừng	cho	các	đồng	sự,	tất	cả	mọi	người	đều	đồng	thanh	ngợi	khen	và
ca	tụng	Thiên	Chúa	nhân	lành	không	bỏ	những	kẻ	phụng	thờ	và	tin	tưởng	Người.	Thế	nhưng
sắc	lệnh	chúa	vẫn	còn	niêm	yết	trước	cửa	nhà	chúng	tôi,	như	thể	khiển	trách	giáo	lý	chúng	tôi
rao	giảng	và	xỉ	xả	Kitô		giáo.	Cha	Majorica	lại	can	đảm	vào	triều	yết	kiến	chúa	và	khấn	xin	ngài
cho	cất	bảng	niêm	yết	còn	cho	chúng	tôi	là	kẻ	phạm	pháp,	sau	ơn	huệ	chúa	đã	ban	cho	chúng
tôi.	Chúa	vui	lòng	chấp	nhận	và	tức	thì	sai	lính	đến	cất	bảng	niêm	yết	và	sắc	lệnh.	Giáo	dân	rất
đỗi	vui	mừng	và	lương	dân	cũng	đến	chia	vui	với	chúng	tôi.

Vụ	bách	hại	này	kéo	dài	tới	ba	tháng,	trong	đó	không	thiếu	dịp	cho	giáo	dân	tân	tòng	ở
trong	cũng	như	ở	ngoài	phủ	chịu	nhiều	đau	khổ.	Nhà	chúng	tôi	liên	tục	bị	chiếm	giữ	hoặc	có
bọn	lính	hỗn	xược	tới	đóng	trong	tám	ngày	đầu,	chúng	thiêu	đốt	tất	cả	những	gì	chúng	tìm
được	trong	nhà	chúng	tôi	như	ảnh	thánh	và	các	đồ	vật	thánh.	Giáo	dân	cũng	bị	kẻ	thù	hành	hạ:
có	mấy	người	của	cải	bị	cướp	phá	hay	tịch	thu,	có	người	khác	bị	xỉ	nhục	để	bắt	phải	bỏ	đức	tin
hay	bỏ	đạo.	Lòng	kiên	 trì	 của	ba	 thiếu	nữ	 tỉnh	gọi	 là	miền	đông	đã	khấn	giữ	 trinh	khiết	và
quyết	định	của	họ	khi	được	tin	có	vụ	bách	hại	thật	là	đặc	biệt.	Họ	viết	một	bức	thư	rất	hay	cho
các	cha	dòng	để	bày	tỏ	lòng	can	đảm	Thiên	Chúa	đã	cho	họ	đến	tự	xưng	là	giáo	dân	trước	mặt
chúa	và	cam	đoan	họ	sẵn	sàng	đổ	máu	để	duy	trì	danh	hiệu	và	danh	tánh	vinh	hiển,	họ	chỉ
muốn	sống	và	chết	dưới	danh	hiệu	là	giáo	dân.	Những	trinh	nữ	này	tên	là	Monica,	Nympha	và
Vitta.	Sau	đó	ít	lâu	Thiên	Chúa	còn	sửa	soạn	cho	họ	một	thử	thách	lớn	để	thử	can	đảm	của	họ



và	cho	họ	có	dịp	tốt	lập	công.	Vitta	bất	thần	bị	rời	xa	các	bạn	và	bị	một	tên	lính	xấc	láo	muốn
làm	hại	danh	dự	mình,	đến	nỗi	hắn	tuốt	gươm	trần	đặt	lên	trên	ngực	và	đe	doạ	giết	nếu	không
theo	ý	hắn.	Người	con	gái	anh	hùng	không	thèm	bàn	cãi	đã	(trả	lời):	đườc	rồi	mi	cất	mạng	ta
chứ	không	danh	dự	thân	xác	ta	đã	dâng	Thiên	Chúa,	rồi	cô	gái	đưa	cổ	và	ngực	nói	thêm:	đây,	mi
đâm	đi	ở	bất	cứ	chỗ	nào,	ta	vui	lòng	chết,	nghìn	lần	hơn	là	theo	ý	dâm	đãng	và	tội	phản	Đấng
Thiên	Chúa	ta	thờ.	Quyết	định	này	làm	cho	tên	lính	sửng	sốt	và	cứu	được	danh	dự	cho	người
trinh	nữ.	Còn	hai	người	kia	cũng	tỏ	ra	can	đảm	chẳng	kém	trong	một	thử	thách	đức	tin	bị	tấn
công.	Hai	cô	ra	kinh	thành	cùng	một	bà	có	tuổi	tên	là	Phanchica	để	chịu	các	phép	bí	tích	và
được	bồi	dưỡng	sức	chống	lại	những	tấn	công	của	vụ	bách	hại.	Giữa	đường	gặp	mấy	tên	lính
ngoại	đạo.	Bị	hỏi	về	theo	đạo	nào	và	khi	các	cô	xưng	rõ	ràng,	không	sợ	đe	doạ	của	chúng	và	sau
khi	chịu	nhận	những	lời	hỗn	xược	thì	các	cô	bị	chúng	quẳng	xuống	hố	lấp	đất	lên	tời	cổ	và	ở	đó
suốt	đêm	cho	tới	sáng.	Thiên	Chúa	cho	mấy	giáo	dân	đi	qua	và	thấy	sự	thể,	người	ta	mới	lôi	ra
khỏi	và	dẫn	vào	kinh	thành.	Từ	đó	cả	ba	trinh	nữ	được	ẩn	nấp	trong	một	nơi	an	toàn	và	có	năm
sáu	cô	gái	khác	cũng	có	quyệt	định	như	vậy	và	cùng	tự	nguyện	trói	buộc	mình	bằng	những	lời
khấn	ở	trinh	khiết	trọn	đời,	tất	cả	đều	đến	họp	với	ba	cô	trong	một	nhà	làm	thành	một	tu	viện
trinh	nữ	sống	đời	sống	các	thiên	thần.	Tôi	không	thể	bỏ	quên	ở	đây	hình	phạt	tức	thời	Thiên
Chúa	ra	để	phạt	một	thanh	niên	dâm	đãng	vì	một	bà	quả	phụ	đã	khấn	thủ	tiết,	hắn	định	dùng
võ	lực	bắt	ép	bà,	còn	bà	thì	trong	lúc	cùng	cực	bà	kêu	cầu	sự	phù	hộ	của	đức	trinh	nữ	mà	bà
hằng	tôn	sùng	và	hết	 lòng	xin	người	bảo	vệ.	Lời	cầu	xin	tức	thì	được	nhận	và	hình	phạt	tới
ngay	tên	dâm	đãng:	một	tay	vô	hình	nào	đã	giơ	lên	và	hắn	chết	ngay	tại	chỗ.
 



CHƯƠNG	48
THIÊN	CHÚA	BAN	NHIỀU	ƠN	CHO	GIÁO	DÂN

Chúng	tôi	có	thể	nói	thật	rằng	từ	khi	Phúc	âm	được	rao	giảng	và	được	đón	nhận	ở	xứ	Đàng
Ngoài,	không	những	các	sai	lầm	phổ	thông	trong	dân	gian	đã	nhường	chỗ	cho	chân	lý	đức	tin,
mà	những	nhân	đức	Kitô	giáo	cũng	đã	thắng	những	thói	hư	tật	xấu.	Hơn	nữa	không	những	giáo
dân	thực	hành	các	nhân	đức	thông	thường,	mà	còn	giữ	những	nhân	đức	cao	hơn	và	khó	hơn
trong	đạo	Kitô,	nhất	là	những	nhân	đức	thuộc	về	sự	quên	mình	theo	Phúc	âm	và	sự	hành	xác
mà	họ	thường	sốt	sắng	làm	đến	nỗi	cần	phải	kiềm	chế	chứ	không	khuyến	khích	thêm.	Có	nhiều
nhiều	người	không	muốn	mặc	hai	áo	trong	mùa	đông	vì	sợ	kích	động	nhục	dục,	có	người	nằm
ngủ	trên	đất	bằng,	không	đệm	không	ổ	để	chế	ngự	thân	xác	và	bắt	thân	xác	chịu	đau	đớn	một
chút.	Có	người	cha	giải	tội	hỏi	tại	sao	gầy	còm	ốm	yếu	hơn	mọi	khi	thì	đã	được	trả	lời	là	các
cha	đã	dạy	đường	lên	thiên	đàng	là	đường	chật	hẹp	và	cửa	thì	nhỏ	bé,	vì	thế	tôi	hết	sức	bắt
thân	xác	tôi	hạ	thấp	xuống	và	gầy	bớt	đi	để	có	thề	dễ	dàng	lọt.	Còn	có	thể	kể	ra	vô	số	ví	dụ	về
kiên	trì,	khiêm	tốn,	bác	ái,	tôi	phải	bỏ	nếu	không	cuốn	sách	này	dày	quá.

Nhưng	khi	những	giáo	dân	tốt	lành	này	ra	sức	thực	hành	mọi	nhân	đức	thì	Thiên	Chúa	cũng
ban	cho	nhiều	phúc	lành	và	ơn	thánh	dồi	dào,	kể	cả	ơn	làm	phép	lạ	và	truyền	khiến	ma	quỷ
cùng	dã	thú.	Bây	giờ	thành	một	tục	lệ	khá	thông	thường	trong	xứ	Đàng	Ngoài	là	khi	lương	dân
bị	quý	ám,	họ	chỉ	vào	nhà	thờ	lúc	giáo	dân	đọc	kinh	thì	cũng	được	khỏi.	Người	ta	còn	thấy	hổ
báo	không	đến	phá	phách	mấy	thôn	xóm	kể	từ	khi	giáo	dân	dựng	nhà	thờ,	nhưng	đã	từ	rừng
sâu	hang	dữ	trở	lại	và	gây	tang	tóc	ngay	sau	khi	nhà	thờ	bị	phá	trong	một	vụ	bách	hại.	Một	điều
ai	cũng	nhận	thấy	là	có	viên	quan	một	địa	phương,	trong	thời	bắt	đạo	đã	ra	lệnh	ngày	mai	phải
triệt	hạ	nhà	thờ,	thì	đêm	hôm	trước	con	ông	chết	trong	giường.	Trong	một	thôn	khác,	lương
dân	đốt	nhà	thờ,	thì	tất	cả	những	kẻ	chủ	mưu	và	nhúng	tay	vào	việc	xúc	phạm	này	đều	bị	Thiên
Chúa	phạt,	đến	nỗi	trong	một	năm	tròn,	không	mưa	một	hạt	nào	trên	đồng	ruộng,	thế	mà	ở	lân
cận	đó	thì	mưa	sũng	nước.	Người	ta	cũng	biết	tin	do	một	lương	dân	chân	chính	mới	trở	lại	đạo
kể	là	lương	dân	đắc	trọng	tội	đó	đã	xin	lỗi	giáo	dân	và	hứa	bồi	thường	thiệt	hại,	nghĩa	là	tám
mươi	người	trong	bọn	họ	xin	phép	rửa	tội,	thế	là	cả	ruộng	nương	của	họ	cũng	được	Thiên	chúa
cho	mưa	xuống.

Tôi	thêm	điều	này,	Thiên	Chúa	nhận	đời	sống	trong	trắng	của	giáo	dân	tân	tòng	và	ban
nhiều	ân	huệ	và	ơn	 sống	 trong	 trắng.	Có	một	 giáo	dân	 rất	 sạch	 tên	 là	 Simon	ở	 thôn	gọi	 là
Tamdang	thuộc	tỉnh	miền	tây,	sau	khi	vào	lễ	Phục	sinh	đã	trông	thấy	một	con	heo	rừng	đang
lục	soát	trong	khu	rừng.	Ông	rất	đơn	sơ	thành	thực	đọc	kinh	cầu	nguyện	xin	Thiên	Chúa,	bởi	vì
ông	đã	nghiêm	chỉnh	giữ	luật	Giáo	hội	trong	suốt	mùa	chay	kiêng	thịt	và	bây	giờ	là	thời	được
phép	ăn,	thì	xin	Người	ban	cho	ơn	xưa	kia	Người	đã	ban	cho	kẻ	nào	sống	trong	trạng	thái	vô
tội,	nghĩa	là	xin	cho	mình	có	quyền	truyền	khiến	và	bắt	con	heo	rừng	phải	vâng	phục	mình.
Nguyện	kinh	rồi,	ông	làm	dấu	thánh	giá	và	đọc	một	kinh	Lạy	Cha,	sau	đó	ông	điềm	đạm	và	tin
tưởng	bảo	con	heo	rừng	tới	gần	ông.	Con	heo	vâng	theo	và	để	cho	Simon	cắt	cổ	mà	không	cầm
cự	như	con	cựu.	Thế	là	ông	dọn	một	bữa	cỗ	cho	giáo	dân	và	cho	gọi	những	người	nghèo	khó	tới
nữa,	ông	cũng	khuyên	mọi	người	ca	ngợi	và	chúc	tụng	Thiên	Chúa	vì	ơn	Người	vừa	ban	cho.

Không	phải	Thiên	Chúa	chỉ	làm	những	sự	lạ	lùng	cho	giáo	dân	mà	thôi,	nhưng	thỉnh	thoảng
cho	cả	lương	dân.	Trong	một	thôn	xã	gọi	là	Ke	Ro	có	một	người	sang	trọng	trong	một	thời	gian
rất	ác	cảm	với	giáo	dân.	Ông	còn	sát	hại	người	bõ	nuôi	các	con	trai	của	ông	chỉ	vì	ghét	đạo	mà
người	này	tin	theo.	Nhưng	rồi	tâm	trí	ông	nguôi	dần	vì	thấy	rất	nhiều	phép	lạ	Thiên	Chúa	làm
vì	lòng	tin	của	giáo	dân,	nhất	là	bằng	dấu	thánh	giá	họ	tôn	sùng.	Ông	liền	ao	ước	tự	mình	thí
nghiệm	xem	quyền	lực	và	thế	giá	mà	ông	kính	phục	nó	đi	tới	đâu.	Vì	thấy	cả	bày	gia	súc	của
ông	chết	ở	ngoài	đồng,	không	có	thuốc	nào	chữa	khỏi,	ông	liền	cắm	cây	thánh	giá	của	giáo	dân
ở	giữa	ruộng	gia	súc	đang	gặm	cỏ,	thế	là	không	còn	con	nào	chết,	và	từ	đó	cũng	không.	Ông	liền
theo	Kitô	giáo	và	dấu	hiệu	được	tôn	thờ,	đến	nỗi	không	những	ông	muốn	trở	thành	giáo	dân
mà	ngay	trong	khi	bùng	lên	vụ	bách	hại	trong	toàn	xứ	và	người	ta	phá	vỡ	nhà	thờ	của	giáo	dân
thì	ông	lại	đứng	tên	bỏ	tiền	dựng	một	nhà	thờ	và	xin	làm	phép	long	trọng.
 



CHƯƠNG	49
MỘT	TOÁN	THỢ	PHÚC	ÂM	BỊ	CHẾT	ĐUỐI	THẢM	THƯƠNG

Cha	Emmanuel	d’Azeuedo	tân	kinh	lý	tỉnh	dòng	Nhật	Bổn	và	phó	tỉnh	dòng	Trung	Quốc	đã
từ	An	Độ	tới	Macao	và	khi	được	biết	những	thành	quả	lớn	lao	Thiên	Chúa	làm	qua	hoạt	động
của	các	cha	ở	xứ	Đàng	Ngoài	và	mùa	gặt	đã	chín	muồi	ở	đảo	Hải	Nam	mà	chỉ	có	một	thợ	để	gặt
đó	là	cha	Beneđitô	de	Mattos	người	Bồ,	thì	cha	liền	sai	bảy	cha	dòng	chúng	tôi,	bốn	người	từ
xứ	Đàng	Ngoài	và	ba	người	cho	đảo	Hải	Nam.	Người	chỉ	đạo	và	thủ	lãnh	toán	này	là	cha	Gaspar
d’Amaral	đã	hồi	phục	sức	khoẻ	và	sinh	lực	ở	học	viện	Macao,	trước	kia	bị	yếu	nhược	và	kiệt	sức
khi	làm	việc	ở	khu	vườn	truyền	giáo	Đàng	Ngoài,	nay	cha	cương	quyết	trở	lại.	Đi	theo	cha	thì
có	 các	đồng	 sự	 cha	Phêrô	Albert	người	Bồ	đã	 làm	việc	 truyền	giáo	ở	đó,	 cha	Gioan	 Inhaxu
Leviski	người	Balan	và	cha	Phanchicô	Ascanio	Ruida	người	Ý,	tất	cả	đều	thông	thạo	tiếng	Đàng
Ngoài.	 Ba	 cha	 còn	 lại,	 cha	Gioan	Anrê	 Lubelli,	 Antôn	Constantinô,	 cả	 hai	 là	 người	 Ý	 và	 cha
Valentinô	Noguera	người	Bồ	thì	đi	đảo	Hải	Nam.

Toán	quân	tinh	nhuệ	mới	đi	chinh	phục	các	linh	hồn	này	khởi	hành	từ	hải	cảng	Macao	ngày
23	tháng	2	năm	1646.	Trời	hơi	xấu	và	biển	động.	Ngày	hôm	sau	là	ngày	lễ	thánh	Mathias	thì	tới
đảo	Tam	Xuyên	danh	tiếng	có	mộ	thánh	Phanchicô	Xaviê,	vị	đại	tông	đồ	Đông	Phương.	Người
ta	thấy	một	tảng	đá	lớn	cao	chừng	mười	lăm	gang	tay,	khắc	chữ	của	chúng	ta	và	chữ	Hán	kính
dâng	đấng	thánh.	Tàu	đậu	lại	ở	đây	một	ngày	vừa	đợi	cho	biển	lặng	vì	sợ	có	bão	lớn,	vừa	để	có
thời	giờ	cho	các	cha	kính	viếng	và	khấn	xin	nơi	mộ	thánh	Phanchicô	Xaviê.	Sáng	hôm	sau	thì
nhổ	neo.	Sóng	biển	lúc	này	vì	có	bão	lớn	nên	đã	khá	cao	và	suốt	ngày	hôm	đó	cho	tới	gần	nửa
đêm	vẫn	không	ngừng	thổi	về	phía	đảo	Hải	Nam	một	trận	gió	không	đến	nỗi	mạnh	lắm.	Nhưng
sau	nửa	đêm	thì	nỗi	lên	một	trận	bão	lớn	xô	tàu	đụng	mạnh	vào	cồn.	Cha	Albert	nằm	trên	sống
dọc	tàu	bị	văng	xuống	biển	và	đột	nhiên	(thật	là	lạ	lùng)		lại	bị	sóng	do	tàu	đụng	vào	cồn	dâng
lên	và	hất	vào	trong	tàu.	Tai	nạn	này	không	còn	làm	cho	ai	ở	trong	tàu	không	tin	chắc	là	sẽ	chết
hết.	Các	cha	nghĩ	ngay	đến	việc	cứu	linh	hồn	những	lương	dân	cùng	đi	biển	với	mình	hơn	là
nghĩ	tới	mình,	nên	đã	làm	hết	bổn	phận	dạy	dỗ	sơ	lược	cho	họ	biết	về	đức	tin	và	rửa	tội	cho	họ.
Trong	khi	sợ	hãi	và	mất	hy	vọng	cứu	được	tàu	khỏi	tan	vỡ	vì	đụng	mạnh,	thì	thuỷ	thủ	xuống
một	chiếc	xuồng	không	có	người	buộc	theo	sau	tàu	để	bảo	vệ	mạng	sống.	Thế	là	chiếc	tàu	thuỷ
thủ	bỏ	rơi,	đã	bị	vỡ	một	nữa,	nước	ập	vào	tứ	phía,	rồi	chìm	xuống	lòng	biển,	trong	đó	có	thuyền
trưởng,	các	cha	và	hầu	hết	các	người	khác	ở	trong	tàu,	tất	cả	đều	chết	đuối	hết,	trừ	có	cha	Anrê
Lubelli	và	rất	ít	người	khác	sống	sót.	Trong	một	thời	gian	cha	bị	sóng	đánh	vật	vờ,	không	hy
vọng	sống,	cha	quyết	định	làm	một	việc	phụng	sự	Thiên	Chúa	trước	khi	chết	là	cứu	linh	hồn
những	kẻ	sắp	chìm	dưới	làn	sóng	như	cha.	Cha	đã	làm	phép	giải	tội	cho	một	người,	sau	khi	xin
cha	thì	người	đó	cùng	cha	gần	như	chìm	dưới	đáy.	Thế	nhưng	cha	lại	ngoi	lên	mặt	nước	có	ý
tìm	một	người	nào	khác	trong	cơn	cùng	cực	này,	nhưng	(cũng	là	Thiên	Chúa	thu	xếp	như	vậy)
cha	với	được	một	mảnh	ván	và	bám	vào	đó,	rồi	sóng	đánh	dạt	vào	bờ.	Những	thuỷ	thủ	đã	lên
đất	nhờ	chiếc	xuồng	liền	đến	kéo	cha	vào	và	đặt	cha	nửa	sống	nửa	chết	cạnh	ngọn	lửa	hồng.
Được	sưởi	ấm,	cha	hồi	tỉnh	dần	dần	và	khi	được	tin	hầu	hết	các	bạn	đồng	sự	đều	chết	thì	cha
ứa	nước	mắt	khóc	(như	lời	cha	viết	trong	thư)	hối	tiếc	vì	chỉ	một	mình	cha	được	sống	sót,	như
một	trong	số	đầy	tớ	của	ông	Gióp,	một	mình	thoát	nạn	để	kể	lại	tai	hoạ	của	những	người	khác
hoặc	như	Gionas	trốn	chạy,	được	sóng	gió	mửa	trên	bờ	vì	mình	làm	nên	tội.

Trong	 những	người	 sống	 sót,	 ngoài	 cha	Anrê	 và	 các	 thuỷ	 thủ	 thì	 còn	một	 giáo	 dân	 trẻ
người	xứ	Đàng	Ngoài	tên	Gilles,	anh	theo	cha	Albert	từ	xứ	Đàng	Ngoài	về	Macao	lo	các	việc,	và
cùng	cha	trở	lại	Đàng	Ngoài.	(Vì	anh	khôn	khéo)	anh	thấy	tàu	thế	nào	cũng	đắm,	anh	lăn	vào
một	chiếc	thuyền	nhỏ	còn	lại,	một	kiện	hàng	trong	đó	có	những	thứ	đồ	đạc	rất	quý	của	các	cha
và	anh	xuống	thuyền	đó	chèo	vào	bờ	cùng	một	chiếc	khác	chèo	theo	sau.	Từ	đó	anh	Gilles	sống
tốt	lành	và	chung	thuỷ	đã	về	tới	một	bến	Đàng	Ngoài	cách	xa	chừng	năm	mươi	dặm	rồi	anh
đến	trình	diện	các	cha,	đưa	tin	vụ	đắm	tàu	đau	đớn	và	cái	chết	của	những	người	phải	đến	yểm
trợ	các	cha.	Mọi	người	đều	đau	đớn.	Nhưng	trong	tai	họa	này	còn	nhận	được	yên	ủi	trong	kiện
hàng	mà	anh	Gilles	chung	thuỷ	trả	lại	cho	các	cha,	trong	đó	chứa	nhiều	đồ	vật	để	nuôi	dưỡng
các	cha	và	mấy	của	hiếm	để	làm	phẩm	vật	dâng	hiến	Chúa:	việc	này	không	phải	là	nhỏ	để	mua



lòng	Chúa.	Chúa	cũng	tỏ	ra	thương	tiếc	không	những	vì	sự	mất	mát	của	chúng	tôi	mà	vì	chiếc
tàu	người	Bồ	đến	buôn	bán	trong	xứ	ngài,	một	việc	mà	ngài	rất	hãnh	diện	và	rất	ham	muốn.
 



CHƯƠNG	50
VỀ	PHÍA	TRUNG	QUỐC	ĐÃ	ĐEM	LẠI	MỘT	LÝ	DO

CHO	NGƯỜI	TA	TRỞ	LẠI	ĐÔNG	ĐÚC
Cho	tới	nay	Phúc	âm	Đức	Giêsu	Kitô	đã	tiến	triển	rất	nhiều	ở	xứ	Đàng	Ngoài	đến	nỗi	các

người	thừa	hành	 lời	Thiên	Chúa	đều	vui	mừng	thấy	hậu	quả	 lớn	 lao	của	ơn	thánh	và	thành
công	trong	các	công	việc	đã	vượt	mức	trông	đợi.	Nhưng	Thiên	Chúa	mgiàu	lòng	thương	yêu	khi
người	ta	ít	nghĩ	tới	thì	lại	sửa	soạn	cho	thêm	lý	do	khiến	các	dân	trở	lại	động	đúc	hơn.

Số	là	có	một	cha	dòng	chúng	tôi	tên	là	Anrê	Xaviê	Allemand,	một	nhà	toán	học	lỗi	lạc,	năm
1644	đã	tới	Trung	Quốc,	để	hoạt	động	trong	vườn	nho	rộng	lớn.	Do	nhân	đức	và	tinh	thông
toán	học	mà	trong	một	thời	gian	ngắn	cha	đã	được	viên	phó	vương	theo	Kitô	giáo	tên	là	Luca
cai	quản	một	 tỉnh	ngay	ở	biên	giới	xứ	Đàng	Ngoài,	đem	lòng	quý	mến	và	đặc	biệt	 thân	tín.
Trong	khi	đó	có	một	sứ	thần	của	chúa	Đàng	Ngoài	từ	Bắc	Kinh	trở	về,	ông	nhân	danh	chúa	đi
triều	cống	vua	Trung	Quốc	theo	tục	lệ.	Cha	Anrê	muốn	lợi	dụng	cơ	hội	này	để	giúp	khu	truyền
giáo	Đàng	Ngoài	thì	yêu	cầu	phó	vương	biệt	đãi	và	quý	trọng	sứ	thần	với	ý	định	để	ông	đem
lòng	quý	mến	các	cha	dòng	chúng	tôi.	Cha	cũng	thuyết	phục	phó	vương	viết	một	bức	thư	cho
chúa	Đàng	Ngoài,	trong	thư	ông	ca	tụng	Kitô	giáo	mà	chính	ông	cũng	tin	theo,	sau	khi	nhận
biết	sự	thánh	thiện	và	công	phúc.	Ông	cũng	giới	thiệu	nhân	đức	các	cha	dòng	đang	giảng	đạo
trong	xứ	mình	là	những	người	đáng	được	gia	ơn	thi	phúc	và	bảo	vệ.	Thư	này,	không	trao	cho	sứ
thần,	nhưng	cho	một	quân	binh	của	phó	vương	đi	theo	sứ	thần	đem	thẳng	tới	tay	chúa,	nhân
danh	phó	vương	và	kèm	theo	những	 lời	khiêm	tốn	quý	trọng	và	sẵn	sàng	phục	dịch.	Người
quân	binh	trung	thành	làm	theo.	Và	khi	chúa	đọc	trong	thư	phó	vương	(ngài	muốn	chuyển	cho
hoàng	tử	là	người	sẽ	nhận	kế	vị)	có	những	lời	giới	thiệu	Kitô	giáo	mà	một	người	có	thế	giá	như
thế	đã	tin	theo,	lại	thêm	bằng	chứng	lớn	lao	về	sự	quý	mến	nhân	đức	và	công	lao	các	cha	được
gọi	là	tôn	sư.	Cả	hai,	tiên	vương	cũng	như	chúa	đương	thời	sẽ	tuyên	bố	những	cảm	tình	quý
mến	bằng	những	lời	giới	thiệu	đích	đáng	làm	cho	mọi	dân	nghe	tin	đều	bị	lay	chuyển.	Vì	thế
chưa	đầy	sáu	tháng	đã	cho	gần	mười	hai	nghìn	người	 theo	đạo	công	giáo	và	một	mình	cha
Antôn	de	Fontes	người	Bồ,	thợ	kỳ	cựu	của	khu	truyền	giáo,	trong	thời	gian	này,	đã	rửa	tội	được
bốn	ngàn.	Từ	đó	số	người	mới	trở	lại	tăng	lên	rất	nhiều	và	ngày	nay	tính	trong	xứ	Đàng	Ngoài
có	hơn	hai	trăm	ngàn	giáo	dân.	Hy	vọng	ở	khắp	nơi	rất	khả	quan	đến	nỗi	có	thể	trông	một	ngày
kia	niềm	tin	vào	Đức	Kitô	sẽ	thống	trị	hết	các	tâm	hồn	và	thánh	giá	được	dựng	lên	và	được	tôn
thờ	trong	khắp	nước	mà	không	gặp	cản	trở.	Đó	là	điều	đem	lại	yên	ủi	cho	những	người	hoạt
động	trong	khu	truyền	giáo	này	và	làm	cho	những	người	khác	khi	biết	thành	quả	tốt	đẹp	như
thế	thì	đều	ao	ước	đến	hỗ	trợ	số	thợ	rất	ít	mà	mùa	màng	thì	lớn	và	nhiều.	Vì	thế	mặc	dầu	đã
mất	mấy	người	bị	đắm	tàu	không	đến	xứ	Đàng	Ngoài	được,	nhưng	được	dạt	vào	bến	Trung
Quốc	là	nơi	Thiên	Chúa	chỉ	định	cho	thì	có	năm	cha	khác	may	mắn	tới	thay	thế	vào	cuối	năm
1646.	Đó	là	cha	Gioan	Cabral	kinh	lý	khu	truyền	giáo	này,	 trước	kia	 là	viện	trưởng	học	viện
Macao	và	phó	 tỉnh	dòng	Nhật	Bản,	 cha	Phanchicô	Rongel,	 giáo	 sư	 thần	học,	 cha	Phanchicô
Figueira	giảng	viên	danh	tiếng,	cả	ba	đều	 là	người	Bồ,	với	hai	cha	Phanchicô	Montescoli	và
Stanislas	Torrente	người	Ý,	tất	cả	đều	cương	quyết	sử	dụng	lao	khổ,	sức	lực	và	sinh	mạng	mình
để	cứu	rỗi	các	dân.
 



CHƯƠNG	51
NHỮNG	ĐIỀU	CHÚNG	TÔI	MỚI	NHẬN	ĐƯỢC

VỀ	GIÁO	DÂN	ĐÀNG	NGOÀI
Lịch	sử	được	tiếp	tục	ghi	cho	tới	đây	bao	gồm	sự	tiến	triển	của	Kitô	giáo	trong	khu	truyền

giáo	Đàng	Ngoài	từ	năm	1627	cho	tới	năm	1646.	Còn	những	điều	sẽ	nói	sau	đây,	trong	chương
này,	chúng	tôi	đã	trích	rong	hai	bức	thư,	một	thư	của	cha	Gioan	Cabral	chúng	tôi	vừa	nói,	kinh
lý	khu	truyền	giáo,	viết	về	cha	bề	trên	Cả,	vào	tháng	10	năm	1647.	Trong	thư,	cha	điều	trần	về
cuộc	kinh	lý	của	cha	và	về	những	thành	quả	mới	hái	được	trong	khu	truyền	giáo.	Thư	thứ	hai	là
của	cha	Gioan	Barbosa	thợ	kỳ	cựu	ở	đây,	cũng	là	người	rất	hiểu	biết	các	công	việc	trong	khu
vực	này.

Cha	Cabral	cam	đoan	nhận	rằng	chỉ	trong	hai	năm	1645	và	1646	giáo	hội	Đàng	Ngoài	đã
được	hơn	hai	mươi	bốn	nghìn	giáo	dân	trở	lại	đạo.	Trong	xứ	có	hai	trăm	nhà	thờ	cỡ	lớn	với
nhà	ở	cho	các	cha	ngay	cạnh	đó,	đây	là	nơi	thường	trú	hoặc	tạm	trú	khi	các	cha	tới	làm	việc.
Trong	năm	1646	chỉ	có	bảy	cha	phân	ra	trong	năm	trụ	sở,	còn	một	cha	tên	là	Phaolô	Caloprosi
người	thành	Napoli,	thợ	rất	can	đảm	và	không	biết	mệt,	cha	đã	mất	ít	lâu	sau.	Ngoài	bốn	thợ
mới	ghi	ở	trên	còn	có	một	người	thứ	sáu	là	cha	Philipphê	Marini	người	thành	Genôva	bị	chặn
lai	không	qua	nước	Campuchia	như	đã	được	chỉ	định.	Phải	dựng	trụ	sở	thứ	sáu	để	dễ	bề	phục
vụ	số	rất	đông	giáo	dân	trở	lại.	Cha	đã	nhìn	thấy	từ	khi	ở	xứ	này,	dân	Đàng	Ngoài	dễ	tiếp	xúc
hơn	và	dễ	tin	theo	đạo	hơn,	không	có	một	dân	Đông	Phương	nào,	về	luân	lý	trong	trắng	hơn	và
có	ít	thói	hư	tật	xấu	chung	cho	mọi	nơi	khác,	làm	ngáng	trở	cho	đức	tin	và	gây	những	khó	khăn
gần	như	không	vượt	nổi,	để	thực	hành	các	nhân	đức	của	Kitô	giáo.	Giáo	dân	tân	tòng	rất	vững
vàng	 trong	đức	 tin,	 như	 thể	 đã	 nhận	 từ	mấy	 thế	 kỷ	 nay,	 họ	 cũng	 xa	 những	 khuynh	hướng,
những	mê	tín	dị	đoan	như	thể	chưa	bao	giờ	biết	tới.	Họ	thi	hành	các	nhân	đức	Kitô	giáo,	gớm
ghét	những	đồi	bại	chung,	rất	nghiêm	chỉnh	giữ	luật	Thiên	Chúa,	rất	sốt	sắng	làm	các	việc	đạo
đức	và	đọc	kinh	cầu	nguyện.	Mọi	người	đều	dậy	thật	sớm,	sau	khi	thức	dậy	thì	họ	đọc	kinh	ít	là
nửa	giờ	và	cũng	vậy	trước	khi	đi	ngủ;	họ	rất	vâng	lời	và	kính	trọng	các	cha,	công	nhận	sự	khó
nhọc	của	cha	bằng	sự	biết	ơn	và	không	gì	làm	phật	ý	họ	bằng	từ	chối	không	nhận	phẩm	vật	họ
mang	tới.	Khi	các	cha	đến	thì	họ	tỏ	ra	vui	mừng	thái	quá	đến	nỗi	họ	tổ	chức	cuộc	vui	và	ngày
hội	công	cộng	để	thổ	lộ	ra.

Cha	còn	nói	nhiều	điều	mà	tôi	bỏ	qua	để	tôi	thêm	lời	kết	thúc,	đó	là	bằng	chứng	về	mối
thịnh	 tình	 đặc	 biệt	 chúa	Đàng	Ngoài	 để	 lại	 qua	 bức	 thư	 gửi	 cha	 Felix	Morelli,	 bề	 trên	 khu
truyền	giáo,	bức	thư	này	cho	chúng	ta	những	triển	vọng	lớn	lao	thấy	giáo	đoàn	mở	rộng	trong
thời	ngài	trị	nước	và	Chúa	Cứu	thế	được	tôn	thờ	trong	khắp	lãnh	thổ	ngài.	Trước	khi	lên	cầm
quyền	nối	nghiệp	đức	tiên	vương,	ngài	đã	có	lần	nói	với	cha	Morelli,	để	tỏ	lòng	ngài	quý	mến
cha	thì	ngài	muốn	nhận	cha	làm	dưỡng	tử	(trong	xứ	này	đó	là	bằng	chứng	các	người	quyền	thế
tỏ	tình	thương	yêu	những	người	họ	quý	mến),	nhưng	vì	trọng	kính	đức	thân	phụ	là	người	ghét
các	cha,	nên	ngài	chưa	muốn	công	khai	tỏ	ra.	Nay	ngài	được	tôn	lên	bậc	chúa	và	nắm	guồng
máy	cai	trị	quốc	dân	với	sự	thoả	thuận	và	đồng	ý	của	đức	thân	phụ	đã	có	tuổi	và	yếu	sức,	lại	có
cuộc	gặp	gỡ	tốt	lành,	các	cha	bên	Tàu	được	phó	vương	tín	nhiệm,	các	sứ	thần	của	chúa	Đàng
Ngoài	được	hậu	đãi	và	được	một	ít	viện	trợ	cần	thiết	khi	trở	về;	chúa	đương	thời	nhận	thấy
đức	thân	phụ	đã	theo	dõi	điều	trần	các	sứ	nói	về	sự	giúp	đỡ	các	cha	đã	làm	cho	mình	khi	ở	bên
Tàu,	nên	ngài	bắt	đầu	công	nhận,	ca	tụng	và	giới	thiệu	công	việc	của	chúng	tôi	là	những	việc
hữu	ích	cho	quốc	dân.	Vì	thế	ngài	quyết	định	công	bố,	theo	thể	thức	trong	xứ,	bằng	một	chứng
thư	danh	dự,	lòng	quý	mến	của	ngài	đối	với	cha	Morelli,	để	lưu	lại	bằng	chứng	công	khai	đó	cho
cha.	Ngày	11	tháng	03	năm	1647	ngài	viết	và	gởi	chứng	thư	lên	giấy	hoa	bằng	chữ	Hán,	nội
dung	dịch	sát	nguyên	bản	như	sau	:

“Ta	hạ	Kien	Thượng	vương	toàn	quyền	và	tối	cao	trong	xứ	Đàng	Ngoài,	ta	gửi	người	chứng
thư	tự	tay	ta	thảo,	để	làm	bằng	chứng	ta	quý	mến	ngươi,	Felix	bậc	tôn	sư	đệ	nhất	và	tiến	sĩ	đạo
trưởng	thờ	Chúa		trời	đất.

Từ	khi	ngươi	vào	xứ	ta,	ta	đã	đặc	biệt	quý	mến	ngươi	hơn	hết	các	tôn	sư	ngoại	quốc	đến



dạy	đạo	ở	đây.	Ta	coi	ngươi	như	vườn	ruộng	trồng	hoa	hướng	dương	quay	về	mặt	trời	soi	sáng
và	sưởi	ấm,	ta	cũng	coi	ngươi	như	quý	tử	của	ta.	Để	cho	ngươi	biết	lòng	ta	quý	mến	ngươi,	ta
đặt	cho	ngươi	một	tên	mới	là	Phúc	Chân,	có	nghĩa	là	một	người	chân	thật	có	phúc	cao	cả.	Thế
nên	từ	nay	ngươi	chỉ	có	ý	nghĩ	hay	không	có	nghĩ	như	ta,	như	tất	cả	những	ai	phải	làm	khi	quý
mến	nhau	và	chỉ	có	một	tâm	hồn.	Nếu	ngươi	làm	như	vậy	thì	ngươi	được	kể	vào	sổ	những	kẻ
có	thế	giá	và	có	nhiều	danh	vọng	vì	đã	giữ	luật	nhân	ái	và	ngươi	được	ta	quý	mến”.

Đó	là	lời	lẽ	bức	chứng	thư	của	chúa	đương	thời,	ngài	nhận	cha	Morelli	làm	nghĩa	tử.	Thư
này	ngài	sai	người	đem	tới	tận	nhà	chúng	tôi	với	đám	rước	linh	đình	trọng	thể	với	các	bậc	cận
thần,	 họ	được	 tiếp	đón	 với	 tất	 cả	 danh	dự	 và	 ghi	ơn	 về	 phía	 các	 cha	dòng	 chúng	 tôi.	 Viên
thuyền	trưởng	người	Bồ	và	các	tuỳ	viên	cũng	dự	buổi	lễ	này,	nhà	chúng	tôi	và	tất	cả	vùng	lân
cận	đều	vang	lừng	tiếng	kèn,	tiếng	trống;	cũng	ngày	hôm	đó	người	ta	rước	cha	vào	phủ	chúa	để
đáp	lễ	cảm	tạ.	Tất	cả	những	điều	này	đều	trích	trong	thư	cha	Gioan	Cabral	kinh	lý	khu	truyền
giáo.

Còn	cha	Gioan	Barbosa	trong	thư	tường	thuật	dài	dòng	về	lòng	đạo	đức	và	sốt	sắng	của
giáo	dân	tân	tòng	Đàng	Ngoài,	cha	so	sánh	họ	với	các	nhà	tập	dòng	cải	cách	của	chúng	ta.	Tôi
trích	và	viết	vắn	tắt	sau	đây.	Thứ	nhất	cũng	như	cha	Cabral	đã	viết,	cha	ca	tụng	họ	rất	siêng
năng	và	kiên	trì	đọc	kinh	sáng	và	kinh	tối,	họ	không	bao	giờ	bỏ	trừ	khi	quá	bận	rộn	và	phải	làm
việc	đã	hẹn.	Vì	thế	trong	hết	các	nhà,	họ	đặt	bàn	thờ,	trang	hoàng	các	đồ	thờ	đẹp	đẽ	theo	khả
năng	mỗi	người,	họ	bớt	những	sự	cần	dùng	về	ăn,	về	mặc	một	chút	hơn	là	thiếu	sót	về	việc	này.
Trên	bàn	thờ,	ngoài	ảnh	và	thánh	giá	bằng	chất	liệu	quý	như	mai	rùa	và	ngà	voi	rất	nghệ	thuật,
còn	có	một	bình	đẹp	đựng	nước	phép	với	tràng	hạt	và	các	dụng	cụ	hành	xác	mà	họ	thường
dùng.	Cha	còn	thêm	và	là	điều	rất	đáng	khen,	họ	có	những	bàn	thờ	nhỏ	và	nhẹ,	vẽ	màu	và	sơn
son	thiếp	vàng,	họ	đem	theo	khi	đi	đường	và	dựng	ngay	trong	nhà	trọ	và	trong	những	nơi	họ
phải	nghỉ	đêm,	để	làm	các	việc	đạo	đức.	Họ	còn	nói	thêm	rằng	họ	rất	muốn	dự	thánh	lễ	hằng
ngày	khi	cử	hành	ở	nhà	thờ,	vì	thế	mọi	người	đều	muốn	dự	tất	cả,	đến	nỗi	chúng	tôi	buộc	lòng
phải	xua	họ	ra	và	phân	chia	từng	phiên	vào	những	ngày	khác	giờ	khác	để	cho	lương	dân	không
ghen	ghét	vì	thấy	quá	đông	giáo	dân	tụ	tập	nhau.	Các	cha	phải	vất	vả	nhiều	để	cho	lòng	sốt
sắng	của	họ	được	toại	nguyện	bởi	vì	họ	muốn	xưng	tội	và	rước	lễ	mỗi	tháng	hai	ba	lần.	Họ	có
lòng	tôn	kính,	quý	mến	và	biết	ơn	các	cha	không	thể	tưởng	tượng	được,	không	có	gì	làm	họ
giận	bằng	từ	chối	những	của	họ	dâng	cúng.	Họ	có	lòng	thương	yêu	nhau	làm	cho	mọi	lương	dân
đều	khen	ngợi.	Có	mấy	người	sống	chung	với	nhau	và	kẻ	có	chút	của	hơn	người	khác	thì	bao
giờ	cũng	dọn	bàn	ăn	để	niềm	nở	đón	tiếp	khách	hành	hương	và	kẻ	xa	lạ,	thỉnh	thoảng	xảy	ra	vụ
lữ	hành	ngoại	đạo	giả	làm	giáo	dân	để	được	tiếp	đón	và	được	đãi	ngộ	tử	tế	hơn	trong	hành
trình.	Thường	thường	họ	rộng	rãi	quá	sức	họ	để	bố	thí	cho	người	nghèo	và	cho	các	thầy	giảng
và	nhất	là	cho	những	người	bị	trưng	thu	tài	sản	để	bảo	vệ	đức	tin,	những	người	này	thường
chẳng	còn	gì	để	ăn,	để	mặc;	nhờ	đó	họ	và	vợ	con	họ	không	thiếu	sự	cần	dùng.	Sau	cùng	có	một
số	rất	đông	giáo	dân	nhiệt	tình	(muốn	thi	hành	lời	khuyên	Phúc	âm),	họ	buộc	mình	khấn	giữ
đức	vâng	lời	làm	cho	chúng	tôi	miễn	cưỡng	phải	từ	chối;	nhiều	người	phân	phát	hết	của	cải
cho	người	nghèo	để	khiêm	nhường	làm	việc	lành	cứu	rỗi	và	được	tự	do	hơn	để	lo	phần	rỗi	kẻ
khác.	Có	một	số	đông	thanh	niên	và	thiếu	nữ	khấn	trinh	khiết	trọn	đời	và	cả	những	kẻ	ở	bậc
phu	phụ	cũng	thỏa	thuận	với	nhau	giữ	tiết	dục	trọn	đời,	họ	buồn	bực	vì	được	biết	đức	tin	Kitô
giáo	và	sự	đẹp	đẽ	của	Đức	Đồng	trinh	quá	muộn;	họ	ước	muốn	(như	họ	cam	kết)	tự	hiến	mình
cho	Chúa	Giêsu	Kitô	ngay	thời	niên	thiếu.	Trong	thư	này	còn	thêm	nhiều	sự	khác	về	đời	sống
kiểu	mẫu	và	lương	tâm	trong	sáng	của	giáo	dân	tân	tòng.	Nhưng	những	điều	nói	trên	cũng	đủ
cho	chúng	ta	nhận	thấy	một	vài	nét	về	nhân	đức	và	sự	trọn	lành	của	bộ	mặt	trẻ	trung	của	giáo
hội	Đàng	Ngoài,	mới	được	hai	mươi	ba	 tuổi,	nhưng	 từ	ngày	nhận	ánh	sáng	Phúc	âm	thì	đã
được	tô	điểm	tráng	lệ.	Ước	mong	Thiên	Chúa	ban	cho	giáo	hội	này	luôn	luôn	tăng	tiến	về	sự
trọn	lành	và	được	đầy	ơn	Thiên	Chúa,	để	cho	ta	xem	thấy	một	kỳ	công	tuyệt	tác	của	vinh	quang
Người.
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CHÚ	THÍCH
QUYỂN	I

[*]	Ấn	bản	Pháp	ngữ	được	thực	hiện	trên	bản	photocopie	của	linh	mục	Đỗ	Quang	Chính	và	linh
mục	Gomez	Ngô	Minh
[1]	Lý	Thái	Tổ	dời	kinh	đô	về	thành	Đại	La	và	đổi	tên	thành	là	Thăng	Long	(1010).	Đời	Hồ	gọi	là
Đông	Đô,	tới	Lê	Thái	Tổ	thì	lại	gọi	là	Đông	kinh.	Từ	chữ	Đông	kinh	này	mà	người	ngoại	quốc
gọi	Đàng	Ngoài	lúc	đó	là	Tunquin	(Đông	kinh)
[2]	Từ	Lê	Thái	Tổ,	lệ	ba	năm	sang	cống,	mỗi	lần	đúc	hai	tượng	người	bằng	vàng,	gọi	là	“Đại	thân
kim	nhân”.	Có	lẽ	lúc	đánh	trận	Chi	Lăng	có	giết	mất	tướng	nhà	Minh	là	Liễu	Thăng	và	Lương
Minh	nên	phải	đúc	hai	người	bằng	vàng	để	thế	mạng.	Coi	Trần	Trọng	Kim,	sd,	q.2,	tr.248.
[3]	Đàng	Trong,	người	ngoại	quốc	gọi	là	Cocincina.	De	Rhodes	cắt	nghĩa	nguyên	do	tiếng	gọi
này.
[4]	Không	hiểu	bởi	đâu	người	ta	gọi	nhà	Mạc	ở	Cao	Bằng	là	“chúa	Canh”.	Có	lẽ	người	Bồ	gọi
chúa	 Cao	 Bằng	 là	 “ciucanghe”	 (coi	 :	 Marini	 Tường	 trình	 về	 Đàng	 Ngoài	 “	 bản	 tiếng	 Pháp,
tr.35.36.37)
[5]	Có	ý	nói	về	Ngô	Quyền	đặt	nền	độc	lập	tự	cho	đất	nước	(nhà	Ngô	939	–	965)
[6]	Mạc	Đăng	Dung	có	giết	vua	Chiêu	Tông	năm	1524	và	tự	xưng	làm	vua.
[7]	Ở	Đàng	Trong	lúc	này	là	chúa	Sãi	Nguyễn	Phúc	Nguyên	(1613	–	1635)	là	con	Nguyễn	Hoàng
tục	gọi	chúa	Tiên	và	là	cháu	Nguyễn	Kim.	Nguyễn	Kim	đã	tìm	được	một	người	con	rốt	của	vua
Chiêu	Tông	và	đặt	lên	làm	vua	tưc	Trang	Tông	(1532),	coi	Trần	Trọng	Kim,	sd,	q.2,	tr.18
[8]	Có	thêu	dệt	trong	vụ	Nguyễn	Kim	gả	con	gái	Ngọc	Bảo	cho	Trịnh	Kiểm	là	một	tướng	giỏi,
hay	là	theo	lời	bàn	tán	của	dân	gian,	coi	Trần	Trọng	Kim,	sd,	q.2,	tr.18
[9]	Bà	Ngọc	Bảo	xin	cho	Nguyễn	Hoàng	vào	trấn	đất	Thuận	Hoá	(1558)	và	đây	là	khởi	đầu	tranh
chấp	giữa	Trịnh	và	Nguyễn
[10]	Trịnh	Kiểm	mất	năm	1572,	Trịnh	Tùng	 tức	Bình	An	Vương	 (chúa	Bằng)	 lên	cầm	quyền
(1570	–	1620)	và	năm	1593	lấy	được	Thăng	Long	từ	tay	nhà	Mạc.	Nhà	Mạc	rút	lên	Cao	Bằng.
[11]	Thanh	Đô	Vương	tức	Trịnh	Tráng.	Nguyễn	Hoàng	đã	gả	con	gái	là	Ngọc	Tú	cho	Trịnh	Tráng.
[12]	Nếu	tính	từ	nhà	Ngô	tới	nhà	Đinh,	nhà	Lê,	nhà	Lý,	Trần,	Hồ	thì	không	phải	là	thứ	tư	mà	là
thứ	bảy.
[13]	Vua	Nhật	có	chức	vị	nhưng	quyền	hành	đều	nằm	trong	tay	mấy	tướng	 lãnh	phong	kiến,
tương	tự	như	vua	Lê	với	chúa	Trịnh,	Nguyễn	của	ta,	gọi	là	tương	đương	thôi.
[14]	Tức	Trịnh		Tùng,	coi	số	10
[15]	Nói	về	Trịnh	Xung	làm	loạn	nhưng	bị	Trịnh	Tùng	tìm	giết	đi,	coi	Trần	Trọng	Kim,	sd,	q.2,
tr.36
[16]	Ở	Châu	Au	mỗi	tay	chèo	có	ba	hay	bốn	người	chèo	và	họ	ngồi	mà	chèo,	lại	kéo	chèo	về	phía
người	chứ	không	đẩy	về	phía	trước	như	ta.
[17]	Trận	thuỷ	chiến	năm	1644,	chúa	Thượng	phái	thế	tử	Dũng	Lễ	Hầu	tức	Nguyễn	Phúc	Tần
xuất	trận,	sau	này	ông	nối	nghiệp	gọi	là	Hiền	Vương.	Bên	Hoà	Lan	có	đề	đốc	Pierre	Breck	chỉ
huy.
[18]	Kẻ	Chàm	hay	Cacciam	ở	Quảng	Nam,	làng	Thanh	Chiêm,	tức	cửa	Hàn	xưa	gọi	là	đại	chiêm
hải	khẩu.	Theo	bản	đồ	cổ	thế	kỷ	17	thì	có	cửa	biển	Quảng	Ngãi,	Quy	Nhơn	và	cửa	Ran	Ran	ở
giáp	giới	Chàm	thời	đó	(Ran	Ran	do	tên	sông	Đà	Ràng)
[19]	Ở	Au	Châu	chỗ	chi	huy	lại	ở	vào	đuôi	tàu,	với	tầng	cao	như	tầng	lầu.
[20]	Theo	bản	đồ	De	Rhodes	(1651)	thì	Đàng	Ngoài	gồm	có	bảy	tỉnh	:	1.Kẻ	Bắc	(Kinh	Bắc),	2.	Kẻ
Đông	(Hải	Dương),	3.	Kẻ	Tây	(Sơn	Tây),	4.	Kẻ	Nam	(Sơn	Nam),	5.	Thanh	Hoá,	6.	Nghệ	An,	7.	Bố
Chính



[21]	Một	triệu	người	ở	kinh	thành	Thăng	Long	thời	đó,	liệu	có	quá	đáng	không	?
[22]	Có	thể	là	ba	tỉnh	Thanh	Hoá,	Nghệ	An	và	Bố	Chính
[23]	Bên	Au	Châu	khi	danh	dự	bị	xúc	phạm	thì	họ	có	thói	đấu	kiếm	tay	đôi	để	triệt	hạ	địch	thủ.
[24]	Đời	Mạc	năm	1595,	sử	ghi	:	“Lúc	đầu	triều	Lê,	dùng	theo	việc	cũ	triều	Lý,	nhà	Trần	hằng
năm	cứ	đầu	mùa	xuân,	hội	họp	làm	lễ	tuyên	thệ.	Từ	khi	trung	hưng	đến	nay	không	ai	hành	lễ
ấy.	Đến	nay	hội	họp	đông	đủ	văn	võ	trăm	quan,	lại	đặt	đàn	tràng	làm	lễ	tuyên	thệ	ở	phố	tả	cửa
Nam	thành	Thăng	Long	“Khâm	Định	Việt	sử,	chb.30,11.	Thời	Lê	Thái	Tông,	năm	1434	cũng	có
hội	thế,	coi	KĐVS,	chb.16,3)
[25]	Bá	tước	(comte),	hầu	tước	(marquis),	nam	tước	(baron).	Như	tác	giả	nói,	sự	so	sánh	này
không	đúng,	vì	ở	Au	Châu	chức	nhà	vua	ban	cho	thì	có	quyền	sở	hữu	một	khu	vực	là	truyền	lại
cho	con	cả	chức	tước,	cả	cơ	nghiệp.	Ở	Việt	Nam	thì	không	thế.
[26]	Chim	yến,	coi	Borri	I,	số	32
[27]	Nước	mắm,	coi	Borri	I,	số	28
[28]	Voi,	coi	Borri	I	ch.4
[29]	Tê	giác,	coi	borri	I,	ch.4
[30]	Le	liver	:	tức	nửa	kilô,	nửa	cân.
[31]	Coi	thêm	Pierre	Yves	Manguin,	Les	Portugais	sur	les	cotes	du	Vietnam	et	du	Campa	(Người
Bồ	tới	bờ	biển	Việt	Nam	và	Chàm,	thế	kỷ	16,	17	và	18.	EFEO,	Paris	1972).	Tác	giả	sưu	tầm	các
tư	liệu	viết	tay	bằng	tiêng	Bồ	và	nghiên	cứu	những	lộ	trình	hàng	hải	thời	xưa.	Kết	luận	là	những
cửa	biển	Đàng	Trong	được	người	ngoại	quốc	biết	tới	sớm	hơn	các	cửa	biển	Đàng	Ngoài.	Họ
thường	đi	dọc	theo	bờ	biển	Đàng	Trong	cho	tới	Hội	An	rồi	chiếu	thẳng	đi	Macao	hay	đi	Nhật.
[32]	Coi	Borri,	về	các	hàng	bán	cho	ngoại	quốc.	P.Y.Manguin	cũng	kê	khai	sổ	các	hàng	hoá	xuất
nhập	khẩu	vào	thới	đó.
[33]	Về	tiền	bạc		dùng	trong	thời	này	coi	thêm	Borri,	I,	ch.8
[34]	Năm	1434,	thời	Lê	Thái	Tông,	có	sắc	lệnh	về	tiền	như	sau:	“Chỉ	huy	cho	kinh	thành	và	các
phủ	lộ,	huyện	châu	xã	sách	thôn	trang	hay	rằng	từ	nay	về	sau	tiền	đồng	sứt	mẻ	mà	còn	sâu	vào
lõi	được,	thì	phải	lưu	thông	tiêu	dùng,	không	được	loại	bỏ,	nếu	đã	mẻ	gãy	không	xâu	được	nữa	thì
không	tiêu	dùng”.	(Đại	Việt		sử	ký	toàn	thư	II,	tr.81)
[35]	Coi	thêm	:	Phép	Giảng	tám	ngày
[36]	Phép	tu	thân,	tề	gia,	trị	quốc,	bình	thiên	hạ.
[37]	Về	phật	giáo,	coi	thêm	Borri	và	Phép	Giảng	tám	ngày
[38]	Thực	ra	không	phải	lý	thuyết	uyên	thâm	của	Lão	Tử	trong	đạo	đức	kinh,	nhưng	là	những
phù	phép	ma	thuật.
[39]	Bói	chân	gà:	trong	tự	vị	De	Rhodes	ghi	giò:	chân,	cẳng	gà	;	xem	giò	:	dị	đoan	coi	chân	gà	để
đoán	điềm	lảnh	dữ.
[40]	Tục	gọi	hồn	:	coi	thêm	Borri.	II.	Ch.4
[41]	Luận	về	của	cúng,	coi	thêm	Borri,	2	ch8
[42]	Tất	cả	các	giáo	sĩ	đều	nói	tới	việc	ma	tốn	kém	:		Borri,	Tissanier,	Marini
[43]	Tục	đốt	vàng	mã	:	coi	thêm	Phép	Giảng
[44]	Marini,	Tissanier	tả	một	đám	tang	vua	chúa	hết	sức	tổn	phí,	coi	sách	dẫn
[45]	12	địa	chí:	Tý	sửu	dần	mão	thìn	tỵ	ngọ	mùi	thân	dậu	tuất	hợi	(chuột	trâu	cọp	mèo	rồng	rắn
ngựa	dê	khỉ	gà	chó	lợn).	10	thiên	can	:	Giáp	ất	bính	đinh	mậu	kỷ	canh	tân	nhâm	quý.
[46]	Chúng	tôi	chưa	tìm	ra	manh	mối	vị	thần	này
[47]	Tục	dựng	cây	nêu
[48]	Coi	thêm	Borri,	sd,	để	biết	việc	nghiên	cứu	học	Tiếng	Việt	đã	manh	nha	từ	những	giáo	sĩ



đầu	tiên	tới	Việt	Nam:	kể	từ	Borri	cho	tới	Gaspar	d’Amaral,	De	Pina,	De	Rhodes,	nghĩa	 là	từ
những	năm	1615	–	1622	tại	Đàng	Trong	trước	khi	được	tiếp	tục	ở	Đàng	Ngoài.
[49]	Thanh	và	tên	gọi	các	thanh
 

1.	 Thanh	trầm																									(dấu	huyền)														dò							Hy	lạp
2.	 Thanh	hầu	như	trầm										(dấu	nặng)															rệ						iota	Hy	lạp
3.	 Thanh	uốn	trầm																	(dấu	ngã)																	mi						Hy	Lạp
4.	 Thanh	bằng																									(không	dấu)																	pha
5.	 Thanh	uốn	dịu																									(dấu	hỏi)																		sổ						La	Tinh
6.	 Thanh	sắc													(dấu	sắc)																	lá							Hy	Lạp

[50]	Tác	giả	muốn	dùng	sáu	nốt	nhạc	để	cho	thí	dụ,	sáu	nốt	nhạc	đó	là:	đô,	rê,	mi,	pha,	sol,	la.
Nhưng	thí	dụ	hơi	ép	gượng	và	sai	lạc	ở	rệ,	vì	chính	là	rễ
[51]	Về	thí	dụ:	ba,	bà,	bá,	bả,	bã	không	có	vấn	đề,	rất	thông	suốt.	Còn	bạ	là	một	từ	chuyên	môn	ở
miền	quê:	bạ	bờ,	đắp	bờ,	nhưng	bạ	theo	De	Rhodes	còn	có	nghĩa	là	vật	bỏ	rơi	thuộc	về	người
đầu	tiên	nhặt	được	(res	pro	derelicta	quae	est	primo	occupantis),	ai	bạ	thì	lấy.	Còn	bả	thì	lại
hiểu	là	vả	vì	thế	mới	thành	câu	ba	bà	bả	bá.
 



QUYỂN	II
[1]	Từ	năm	1542	đã	có	thương	gia	ngoại	quốc	tới	Nhật,	rồi	theo	sau	là	các	giáo	sĩ,	mà	người
thời	danh	nhất	là	thánh	Phanchicô	Xavie	(1949).	Nhưng	năm	1617	họ	trục	xuất	các	giáo	sĩ	và
bắt	bớ	giáo	dân.	Năm	1637	có	tới	32	ngàn	người	chết.
[2]	Coi	tường	trình	của	Baldinottti
[3]	Theo	chính	Baldinotti	thì	vừa	chưa	thạo	đường	lối	vừa	bị	bão	lớn	nên	sau	36	ngày	mới	tới
nơi.	Đó	là	năm	1626.	Trái	lại,	như	sẽ	thấy	sau	De	Rhodes	chỉ	đi	biển	có	một	tuần	là	tới
[4]	Về	lộ	trình	của	các	thương	gia,	họ	thường	theo	dọc	bờ	biển	Đàng	Trong	từ	ranh	giới	Chàm
(cửa	biển	Đà	Rằng),	Quy	Nhơn,	Quảng	Ngãi,	Hội	An,	rồi	tuỳ	tiện	họ	chiếu	thẳng	đi	Macao	hay
Nhật	Bản.	Coi	bản	đồ	trong	P.Y.Manguin,	sd.
[5]	Coi	Baldinotti	về	buổi	thề	để	cho	chúa	Trịnh	khỏi	nghi	ngờ.
[6]	Thực	ra	Lợi	Mã	Đậu	(Matteo	Ricci)	năm	1603	đã	cho	phát	hành	cuốn	Thiên	Chúa	thực	nghĩa
bằng	chữ	Hán.	Như	vậy,	danh	từ	Thiên	Chủ	đã	được	dùng	để	chỉ	Thiên	Chúa	của	giáo	dân	Kitô.
Tự	vị	Việt	Bồ	La	ghi:	thiên,	trời;	thiên	địa,	trời	đất;	thiên	chủ,	Chúa	trời;	tốt	hơn:	Thiên	Chúa;
thiên	đàng,	nhà	trời,	tốt	hơn	Thiên	Chúa	đàng,	nhà	Chúa	trời.
[7]	Những	bản	kinh	dĩ	nhiên	được	ghi	bằng	chữ	nôm,	còn	giáo	sĩ	thì	có	thể	đã	chép	theo	quốc
ngữ	để	tiện	dụng	cho	mình	và	sau	này	cho	các	thầy	giảng
[8]	Sự	giao	dịch	với	người	Bồ,	đối	vời	nhà	cầm	quyến	lúc	đó,	chỉ	có	mục	đích	trao	đổi	hàng	hoá
và	nhất	là	được	những	võ	khí	mới	để	giao	chiến	với	Đàng	Trong.
[9]	Năm	Đinh	Mão	là	năm	1627,	Trịnh	Tráng	đưa	quân	vào	đánh	chúa	Sãi	ở	Đàng	Trong,	coi
Trần	Trọng	Kim	q.2,	tr.40-41.	Sử	cũ	của	ta	có	nói	tới.
[10]	Phẩm	vật	vừa	là	sản	phẩm	của	khoa	học	vũ	khí	vừa	là	của	hợp	thời	đúng	lúc:	một	khẩu	súng
hộ	vệ	thân.
[11]	Trịnh	Kiểm	nghe	lời	Ngọc	Bảo	cho	Nguyễn	Hoàng	vào	trấn	đất	Thuận	Hoá.	Tới	đời	Nguyễn
Phúc	Nguyên	con	Nguyễn	Hoàng,	ông	không	chịu	 triều	cống	nên	Trịnh	Tráng	cho	quân	vào
“hỏi	tội”	sau	khi	gửi	tối	hậu	thư.	Đây	là	trận	thứ	nhất	giữa	Trịnh	và	Nguyễn.
[12]	Dĩ	nhiên	là	viết	bằng	chữ	nôm	vì	lúc	đó	chưa	đề	cập	tới	chữ	quốc	ngữ	là	thứ	chữ	riêng	do
các	giáo	sĩ	ngoại	quốc	nghĩ	ra.	Vị	sư	trở	lại	đạo	hẳn	khá	tinh	thông	chữ	Nôm	và	chữ	Hán
[13]	Coi	Borri,	lần	thứ	nhất	đã	có	ý	lập	nghĩa	trang,	ở	đây	lần	thứ	nhất	nói	tới	nhà	thương	cho
người	nghèo
[14]	Sự	cộng	tác	của	giáo	dân	người	Việt	trong	việc	biên	chép	các	sách	kinh	,	sách	giáo	lý,	dĩ
nhiên	lúc	đầu	bằng	chữ	Nôm.
[15]	Về	trận	thất	bại	này	của	Trịnh	Tráng,	các	sử	ta	đều	nói	tới	:
-	Đại	Việt	sử	ký	toàn	thư,	bản	kỷ	tục	biên	q.18
-	Khâm	định	VSTGCM,	chb.31-23	và	31-24
-	Đai	Nam	thực	lục	tiền	biên	q.2
[16]	“Lê	Khuê,	tướng	bên	địch,	đem	kỵ	binh	(quân	cưỡi	ngựa)	vào	cướp	trận	địa,	quân	ta	dùng
đại	bác	bắn	lại,	quân	Trịnh	sợ	hãi	rút	lui.	Lúc	ấy	Nguyễn	Khải	dàn	doanh	trại	ở	phía	bắc	sông
Nhật	Lệ.	Nhân	đêm,	nước	thuỷ	triều	lên,	lính	thuỷ	ta	bắn	súng	để	uy	hiếp,	quân	Trịnh	sợ	hãi	rối
loạn.	Chợt	lúc	quân	của	Trịnh	Tráng	tiếp	đến,	thế	quân	rất	mạnh,	quân	ta	dùng	voi	chặn	đánh,
quân	Trịnh	tan	vỡ,	bị	chết	rất	nhiều.
Hữu	Dật	cùng	Trương	Phúc	Gia	bàn	mưu	với	nhau	:	cho	gián	điệp	nói	phao	lên	là	Trịnh	Gia	và
Trịnh	Nhạc	sắp	nổi	loạn.	Trang	nghe	được	tin	ấy,	trong	bụng	nghi	ngờ,	lại	vì	có	thua	luôn	mấy
trận,	bèn	dẫn	quân	về”	(KĐVSTGCM,	chb.XXXI,24)
[17]	Đây	là	sách	hình	học	của	Euclide	(nhà	toán	học	Hy	Lạp	thế	kỷ	3	trước	CN)	do	cha	Ricci	cùng
người	cộng	tác	Trung	Hoa	dịch	và	cho	ấn	hành,	nhan	đề	“Kỷ	hà	nguyên	bản”



[18]	Tức	ngày	23	tháng	06	năm	1627.	Nên	nhắc	ở	đây	giáo	sĩ	tới	cửa	Bạng	ngày	19	tháng	03
năm	1627
[19]	Một	nét	làm	nổi	bật	trí	thiển	cận	và	kiêu	căng	của	một	nho	gia	thời	đó.	Ngoài	sách	thánh
hiền,	thì	không	còn	biết	sách	khoa	học,	kỹ	thuật	nào	khác.
[20]	Hiểu	như	giáo	sĩ	chưa	biết	thưởng	thức	nhạc	cổ	truyền	Việt	Nam
[21]	Tức	ngày	29	tháng	06
[22]	Chúng	tôi	chưa	biết	rõ	về	nhân	vật	này
[23]	Bà	em	gái	hay	chị	gái	Trịnh	Tráng
[24]	Thơ	vãn	của	con	gái	bà	Catarina.	Thật	là	Hà	Nội	đất	ngàn	năm	văn	vật.	Ngay	buổi	đầu	đã	có
thơ	vãn	về	Kitô.	Hẳn	là	theo	các	bài	giáo	lý	như	trong	Phép	Giảng	tám	ngày.	Còn	cuốn	thứ	hai	là
bài	vãn	về	cuộc	giảng	đạo	ở	xứ	này.	Chúng	tôi	không	được	biết	thêm	về	hai	cuốn	này.	Nhưng
vào	đầu	thế	kỷ	này	,	có	thấy	ấn	hành	một	bài	ca	vãn	nói	về	đức	cha	Liêu	giảng	đạo	ở	xứ	ta	(Mgr
Retord)	bằng	song	thất	lục	bát:	bản	này	có	thể	tìm	kiếm	được.	Cũng	một	đường	lối	về	sau,	có
ca	vè	của	cha	Trần	Lục	Phát	Diệm
[25]	Bức	quốc	thư	này	hiện	còn	tàng	trữ	tại	thư	viện	Vatican,	Fonds	Barberini,	Orient	158.	Coi	:
Khảo	cổ	tập	san	số	2,	Sài	Gòn,	1961,	tr.75-76	Võ	Long	Tê,	lịch	sử	văn	học	công	giáo	Việt	Nam,
Sài	Gòn,	1965,	tr.113-114
[26]	Địa	điểm	ở	chỗ	nào	trong	vùng	ngoại	ô	Hà	Nội	thì	còn	phải	tìm	kiếm.	Có	thể	ở	vùng	ô	Đống
Mác	(hay	Ông	Mạc),	vì	trong	Bentô	Thiện	viết	cho	giáo	sĩ	Marini	năm	1659	thấy	nhắc	tới	địa
danh	này	như	sau	:	“Thầy	Chicô	còn	ở	Ong	Mác	sonh	le	chẳng	còn	ai	ở	cùng”.	Cũng	có	thể	nhà	ở
ô	Đông	Mác	về	phía	nam	thành	Hà	Nội	chỉ	là	một	trong	các	trụ	sở.
Ô	Đống	Mác	ở	vào	phía	nam	kinh	thành,	gần	bờ	sông	Hồng,	tiện	cho	các	thuyền	bè	ngoại	quốc.
Cũng	nên	nhớ,	ô	Đống	Mác	không	xa	ô	Cầu	Dền.	Ô	Cầu	Dền	cũng	ở	về	phía	nam	kinh	thành
nhưng	ở	xa	bờ	sông	Hồng.	Miền	này	còn	hai	di	tích	cổ	là	đền	Hai	Bà	Trưng	và	chùa	Liên	phái.
Cũng	nên	ghi	ở	đây,	khi	quân	đội	viễn	chinh	Pháp	tới	Hà	Nội	vào	cuối	thế	kỷ	19,	thì	nhà	vua	cho
bọn	họ	đóng	đồn	ở	vùng	này,	gần	sông	Hồng	về	phía	nam	kinh	thành	gọi	là	Đồn	Thuỷ,	tức	chỗ
thuỷ	quân	của	ta	đóng	đồn	và	tập	trận
[27]	Coi	:	Phép	Giảng	tám	ngày.	Nếu	mỗi	ngày	sáu	buổi	thì	mỗi	buổi	chừng	một	tiếng	đồng	hồ.
[28]	Trong	Phép	Giảng	tám	ngày,	tác	giả	chỉ	đề	cập	tới	những	giáo	phái	hay	đạo	vạy	với	những
di	đoạn	mê	tín	ở	ngày	thứ	tư,	sau	khi	đã	bàn	giải	về	mấy	nguyên	lý	căn	bản	về	sự	sống	hằng	có,
về	linh	hồn	bất	tử,	về	nguyên	nhân	đệ	nhất,	về	việc	có	vũ	trụ	và	loài	người,	nghĩa	là	sau	khi	đã
dọn	đường	cho	lý	trí	hiểu	biết	những	điều	thuộc	lý	lẽ	tự	nhiên	trong	con	người.
[29]	Chương	trình	ngày	thứ	nhất,	thứ	hai	và	thứ	ba	.
[30]	Ngày	thứ	bốn
[31]	Ngày	thứ	năm,	thứ	sáu	và	thứ	bảy:	mầu	nhiệm	Chúa	nhập	thể	và	Chúa	cứu	chuộc	loại	người
[32]	Ngày	thứ	bảy
[33]	Có	thể	là	có	Thiên	Chúa	thực	nghĩa	của	Ricci	đã	nói	qua	ở	trên
[34]	Như	vậy	các	ngày	lễ	trong	năm	đã	được	giáo	dân	sốt	sắng	mừng	rất	đặc	biệt.	Chưa	rõ	các
bài	ca	tôn	giáo	lúc	đó	là	những	bài	ca	nào,	hẳn	là	những	bài	theo	thể	thơ	lục	bát	hay	song	thất
lục	bát?
[35]	Lịch	công	giáo	vào	những	năm	gần	đây	vẫn	còn	ghi	như	vậy	trong	ba	ngày	Tết	nguyên	đán
[36]	Các	lễ	công	giáo	đã	bắt	đầu	ăn	nhập	vào	nếp	sống	nhân	dân	công	giáo,	thí	dụ	câu	nói:	ba
vua	lễ	nến	Tết	đến	sau	lưng.	Bởi	vì	lễ	ba	vua	vào	ngày	06	tháng	01	dương	lịch,	còn	lễ	nến	vào
ngày	02	tháng	02	dương	lịch.	Người	ta	còn	nói:	lễ	ba	vua	chết	cua	chết	cá,	bởi	vì	là	mùa	rét
nhất	trong	năm
[37]	Nghi	thức	ngắm	này	vẫn	còn	được	cử	hành	rất	sốt	sắng	trong	các	xứ	đạo	Việt	Nam,	nhất	là
ở	ngoài	Bắc	cho	tới	ngày	nay.



[38]	Hẳn	là	sách	viết	tay	bằng	chữ	Nôm
[39]	Tức	nhà	Mạc	ở	Cao	Bằng
[40]	Thói	quen	đọc	kinh	sáng	tối	ở	nhà	tư	cũng	bắt	đầu	có	từ	thời	này,	hoặc	vì	lúc	chưa	có	nhà
thờ	hoặc	vì	khó	có	thể	hội	nhau
[41]	Cũng	vậy,	những	bản	này	viết	bằng	chữ	Nôm
[42]	Tỉnh	Hải	Dương,	coi	chú	thích	về	bản	đồ
[43]	Vè	vãn	châm	biếm	của	những	con	người	thuộc	đất	ngàn	năm	văn	vật
[44]	Giáo	sĩ	nói	là	bản	chữ	Hán,	nhưng	cũng	có	thể	là	bản	Nôm,	bởi	vì	có	thể	ông	chưa	biết	rõ	để
phân	biệt	Hán	và	Nôm
[45]	Loại	thơ	châm	biếm	để	bác	bẻ	và	tranh	luận	chống	dị	đoan	mê	tín
[46]	Nhà	 luyện	 tập	các	 thầy	giảng,	 có	 thể	gọi	 là	 chủng	viện	cho	các	 thầy	giảng,	 cũng	như	đã
thành	lập	chủng	viện	các	thầy	giảng	ở	Macao
[47]	Gaspar	d’Amaral	sinh	năm	1592,	tới	Macao	năm	1623,	tới	Đàng	Ngoài	tháng	10	năm	1629
đến	tháng	05	năm	1630	lại	trở	về	Macao.	Tới	Đàng	Ngoài	lần	thứ	hai	ngày	18	tháng	02	năm
1631.	Năm	1638	trở	về	Macao	dưỡng	sức,	cho	tới	năm	1645	lại	đi	tới	Đàng	Ngoài,	nhưng	bị
đắm	tàu	và	mất	ngày	23	tháng	12	năm	1645.	Hiện	nay	còn	giữ	hai	bản	tường	trình	viết	tay
bằng	tiếng	Bồ	soạn	tại	Kẻ	Chợ,	một	bản	năm	1632	và	một	bản	năm	1637.	Ngài	còn	soạn	một
cuốn	Tự	vị	Việt	Bồ	nay	đã	thất	lạc.	Cuốn	này	De	Rhodes	có	nói	trong	bài	tựa	quyển	Tự	vị	Việt
Bồ	La	(1651).	Coi	Đỗ	Quang	Chính,	sd,	tr.51-65
[48]	Tức	ngày	28	tháng	10	năm	1629
[49]	Vào	những	năm	1935	–	1945,	lịch	công	giáo	thông	dụng	vẫn	còn	ghi	cả	ngày	tháng	âm	lịch
và	dương	lịch.	Có	thể	nói	đây	cũng	là	một	trong	những	yếu	tố	của	nền	văn	hoá	mới	bắt	đầu	gia
nhập	vào	nếp	sống	mới
[50]	Giáo	sĩ	tới	Đàng	Ngoài	ngày	19	tháng	03	năm	1627	và	bị	trục	xuất	tháng	05	năm	1630
[51]	Một	trăm	thầy	giảng	trong	lúc	này	kể	là	một	con	số	lớn.	Coi	những	lời	khấn	của	các	thầy
giàng
[52]	Giáo	sĩ	bỏ	Đàng	Ngoài	năm	1630	và	ở	Macao	mười	năm	cho	tới	năm	1640	mới	tới	Đàng
Trong	lần	thứ	hai.	Trong	mười	năm	ở	Macao,	hẳn	ngài	đã	nghiên	cứu	thêm	về	chữ	Quốc	ngữ,
soạn	thảo	các	sách	vở	để	sau	này	đem	ấn	hành	tại	Rôma,	như	cuốn	Tường	trình	về	Đàng	Ngoài
hay	Lịch	sử	Đàng	Ngoài	này.	Hiện	còn	giữ	được	bản	viết	tay	về	cuốn	này	bằng	tiếng	la	tinh	viết
tại	Macao	năm	1636.	Năm	1650	ấn	hành	bản	bằng	tiếng	Ý,	năm	1651	bằng	tiếng	Pháp	và	năm
1652	mới	in	bản	tiếng	Latinh
[53]	Đức	Urbanô	VIII	làm	giáo	hoàng	từ	năm	1623	tới	1644.	Coi	:	Borri	số	1
[54]	Ở	đây	chúng	tôi	dịch	theo	bản	tiếng	Pháp.	Về	nguyên	bản	chữ	Hán	với	lời	dịch	tiếng	Việt:
xin	coi	phần	phụ	“hai	văn	kiện”:	 thư	Trịnh	Tráng	(1627)	q.2	ch.5,	 thư	giáo	dân	Đàng	Ngoài
(1630)	q.2	ch.36
[55]	Gaspar	d’Amaral	coi	số	47	ở	trên.	Nên	nhớ	ngài	cũng	đã	tinh	thông	Nhật	ngữ	bởi	vì	ngài
chuẩn	bị	vào	đất	Phù	tang,	nhưng	không	thành
[56]	Khởi	hành	từ	Macao	ngày	08	tháng	02	năm	1631,	tới	nơi	ngày	01	tháng	03	năm	1631.	So
sánh	ba	hành	trình	một	của	Baldinotti	năm	1626,	của	De	Rhodes	năm	1627	và	hành	trình	năm
1631	này:	36	ngày,	7	ngày	và	khoàng	20	ngày
[57]	Sách	giáo	lý	nào?	Bản	chữ	Nôm	của	Phép	Giảng	tám	ngày	hay	một	bản	yếu	lý	nào	khác?
[58]	Hiêrônimô	Maiorica	sinh	năm	1591	tại	Napoli	(Ý).	Năm	1623	tới	Macao.	Vào	năm	1629	ông
bị	 trục	xuất	khỏi	Đàng	Trong,	 lúc	này	ông	đã	 tinh	 thông	 tiếng	Việt.	Năm	1631	ông	ra	Đàng
Ngoài.	Chép	nhiều	sách	bằng	chữ	Nôm	hiện	còn	được	 tàng	 trữ	một	 số	ở	 thư	viện	quốc	gia
Paris.	Mất	ngày	27	tháng	01	năm	1656,	có	thể	là	ở	Kẻ	Chợ
[59]	Năm	1638



[60]	Antôn	Barbosa	sinh	năm	1594	tại	Bồ.	Năm	1629	ông	tới	Đàng	Trong	rồi	sau	thấy	ông	ở
Đàng	Ngoài	(1634	–	1635).	Năm	1639	còn	thấy	ông	ở	Bắc,	sau	đó	ông	được	về	dưỡng	bệnh	tại
Macao	rồi	đi	An	Độ,	mất	ở	Goa.	De	Rhodes	nói	tới	cuốn	tự	vị	Bồ	Việt	của	ngài,	nay	thất	lạc	cũng
như	cuốn	của	Gaspar	d’Amaral
[61]	Lời	nhắn	nhủ	thắm	thiết	làm	sao,	khiến	cho	chúng	ta	phải	học	hỏi	thêm	để	biết	công	ơn
những	bậc	tiên	phong	trong	đức	tin
LỊCH	SỬ	VƯƠNG	QUỐC	ĐÀNG	NGOÀI
VÀ	NHỮNG	TIẾN	TRIỂN	LỚN	LAO	MÀ	PHÚC	ÂM	RAO	GIẢNG
ĐÃ	LÀM	Ở	XỨ	NÀY	ĐỂ	CHINH	PHỤC	LƯƠNG	DÂN
TỪ	NĂM	1627	TỚI	NĂM	1646,
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